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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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PHẠM THIÊN 


I Kinh ĐẠI MỤC KIÊN LIÊN - Tăng 
II, 84 


ĐẠI MỤC KIÊN LIÊN -7ăng II, 84 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavana, 
chỗ khu vườn ông Anàthapindika. 

Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna trong khi độc cư thiền 
tịnh, những suy nghĩ như sau được khởi lên: “Có bao 
nhiễu chư Thiên có trí như sau: “Ta là bác Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt được giác 


đc 2g r 


heo 


Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo 


Tại đây, họ được 
biết vị ấy là: "Phạm thiên Tissa, có đại thần lực, có 
đại uy lực”. 

2. Rồi Tôn giả Mahà Mogøgallàna, ví như người lực 
sĩ duỗi bàn tay đang co lại hay co lại bàn tay đang 
duỗi ra, cũng vậy biến mắt ở Jetavana và hiện ra ở 
Phạm thiên giới ấy. Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả 
Mahà Mogsgallàna từ xa đi đến; sau khi thấy, nói với 
Tôn giả Mahà Mogøsallàna: 

- Hãy đến, bạn Moggallàna! Thiện lai, bạn 
Mogøallàna! Đã lâu, bạn Moggallàna, mới tạo cơ hội 
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này, tức là đến đây. Này bạn Moggallàna, hãy ngồi 

trên chô đã soạn này! ” 

Tôn giả Mahà Moggalàna ngôi xuống trên chỗ đã 

soạn săn. Phạm thiên Tissa đảnh lê Tôn giả Mahà 

Mogøsallàna, rôi ngôi xuông một bên. Tôn giả Mahà 

Mosøallàna nói với Phạm thiên đang ngôi một bên: 

- Có bao nhiêu Thiên nhân, này Tlissa, có trí như 
sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyêt chăc đạt đên giác ngộ”? 

- Này bạn Moggallàna, bốn Thiên vương có trí như 
sau: “Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyêt chăc đạt đên giác ngộ”. 

-- Này Tissa, có phải tất cả Bốn Thiên vương đều có 
trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn 
bị thôi đọa, quyêt chặc đạt đên giác ngộ”? 

- Này bạn Moggallàna, không phải tất cả Bốn Thiên 
vương đêu có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự 
lưu, không còn bị đọa lạc, quyêt chặc đạt đên giác 
ngộ". 

Này bạn Moggallana, Bốn Thiên vương nảo 
không thành tựu lòng tịnh tín bât động đôi với đức 
Phật, không thành tựu lòng tịnh tín bât động đôi 
với Pháp, không thành tựu lòng tịnh tín bât động 
đôi với Tăng, không thành tựu các Giới Luật được 
các bậc Thánh ái kính, Bôn Thiên vương ây không 
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có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu không còn 
bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

Và này bạn Moggallàna, Bốn Thiên vương nảo 
thành tựu lòng tịnh tín bất đông đối với Phật, 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với các Giới 
được bậc trí ái kính, Bốn Thiên vương ấy có trí 
như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị 
thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

Này Tissa, có phải chỉ có Bốn Thiên vương mới 
có trí nhự sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không 
còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ", hay 
các chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba... hay các chứ 
Thiên Dạ-ma... hay các chứ Thiên ở cõi Tusità 
(Đâu-suất)... hay chư thiên Hóa lạc hay chư Thiên 
tha hóa Tự tại... cũng có trí như sau: "Chúng ta 
là bác Dự lưu, không côn bị thối đọa, quyết chắc 
đạt đến giác ngộ"? 

Này bạn Mogøgallàna, chư Thiên Tha hóa Tự tại 
có trí như sau: "Chúng ta là bậc dự lưu, không còn 
bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên Tha hóa Tự 
tại đều có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt đến giác 
ngộ”? 
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¬ Này bạn Mogøallàna, không phải tất cả chư Thiên 
Tha hóa Tự tại đều có trí như sau: "Chúng ta là 
bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt 
đến giác ngộ". Này bạn Moggallàna, chư thiên 
Tha hóa Tự tại nào không thành tựu lòng tịnh tín 
bất động đối với đức Phật, không thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với Pháp, không thành tựu 
lòng tịnh tín bất động với Tăng, không thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với các Giới được các 
bậc Thánh ái kính, các chư Thiên ấy 
như sau: “Chúng ta là bậc Dư lưu, không còn bị 
thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 


~ Và này bạn Moggallàna, chư thiên Tha hóa Tự tại 
ào thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức 
Phật, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
Pháp, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
Tăng, thành tựu các Giới được các bậc Thánh ái 
kính, chỉ những chư Thiên ấy mới có trí như sau: 
"Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc đạt đến giác ngộ". 
3. Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna sau khi hoan hỷ tín 
thọ lời nói của Phạm thiên T1ssa, như một người lực 
sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra, cũng vậy, biến mất tại Phạm thiên giới và 
hiện tại Jetavana. 
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PHẠM THIÊN 


2 3 lạc sanh - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 


Trường HH, 567 
KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Ba loại lạc sanh: 


¬._ Này các Hiện giả, 


các vị Brahma - Kày¡kà (Phạm Chúng 
thiên). Đó là hạng lạc sanh thứ nhất. 


Này các Hiện giả, 


. Thỉnh thoảng họ thốt ra 
những câu cảm hứng: "Ôi an lạc thay! Ôi 
an lạc thay!", như chư Thiên Àbhassarà 
(Quang Âm thiên). Đó là hạng lạc sanh 
thứ hai. 


- Này các Hiền g1ả, có những loại hữu tình 
thâm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng 
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thịnh với an lạc. 
,„ như chư Thiên 


Subhakinnà (Biến Tịnh thiên). Đó là 
loại lạc sanh thứ ba. 
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3 7 năm (tu tập từ tâm - Kinh MẠT 
TRỜI — Tăng III, 418 


MẶT TRỜI -—7ðng III, 418 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Vesàlì, tại rừng Ambapàii. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các ly-kheo: Này các Tỷ-kheo.. 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


BÀ 


> Này các Tỷ-kheo, các hành là vô thưởng. 

> Này các Tỷ-kheo, các hành là không có kiên cố. 

> Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. 

> Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ 
để nhàm chán, là vừa đú để ly tham, là vừa đủ 
để giải thoát đổi với tất cả hành. 


s* Núi chúa Sineru, này các Tỷ-kheo, dài 84 ngàn do 
tuần, rộng 84 ngàn do tuân, chìm xuống biên lớn 
84 ngàn do tuần, nổi lên trên biển lớn 84 ngàn do 
tuân. Này các Tỷ-kheo, rồi có thời, nhiều năm, 
nhiều trăm năm, nhiễu ngàn năm, nhiễu trăm 


ngàn năm, trời không mưa. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường. 
Này các Tý-kheo, các hành là không có kiên cố. Này 
các Ty-kheo, các hành là không an ôn. Cho đến như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là 
vừa đủ để ly tham, là vừa đủ đề giải thoát đối với tất 
cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có thời, sau một thời gian 
rât dài, mặt trời thứ hai hiện ra. 


3. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô 
thường... là vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các 
hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ ba hiện ra. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời 
các sông lớn như sông Hãng, sông Yamunà, 
Acrravafì, Sarabhù, Mahn, 


Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đê giải 
thoát đôi với tât cả các hành. 
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s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
gian rât dài, mặt trời thứ tư hiện ra. 


5. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời 
các biên hô lớn, từ đây các sông lớn chảy ra, ví như 
Anotattà, Sìhapapàtà, Rathakàrà, Kannamunda, 


Kunàlà, Chaddantà, Mandàkinì, 
Như vậy, này 


các Tý-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để 
giải thoát đôi với tât cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ năm hiện ra. 


6. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm có mặt, 
thời nước các biên lớn rút lui một trăm do tuần, nước 
các biển lớn rút lui hai trăm do tuần, các nước biển 
lớn rút lui ba trăm do tuần... Nước các biến lớn rút 
lui bảy trăm do tuần; nước các biên lớn dừng lại sâu 
đến bảy cây sảla, sáu cây sàla, năm cây sàla, bốn cây 
sàla, ba cây sàla, hai cây sàla, chỉ một cây sàla. Nước 
biển lớn dừng lại, sâu đến bảy đầu người, sâu đến sáu 
đầu người, năm đầu người, bốn đầu người, ba đầu 
người, hai đầu người, một đầu người, nửa đầu nñØƯỜI. 
Nước các biên lớn dừng lại, sâu chỉ đến eo lưng của 
người, chỉ đến đầu gôi của người, chỉ đến mắt cá của 
người. 
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Vĩ như này các Tỷ-kheo, vào mùa thu khi trời mưa 
hạt lớn, chô này chô khác, trong các dâu chân của 
các con bò cái, có những vũng nước nhỏ đọng lại. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chỉ còn những vũng 
nước nhỏ trong dầu chân các con bò cái là nước của 
biên lớn còn lại, chô này chô kia. 


Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, nước 
Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đề giải thoát 
đối với tất cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ sáu hiện ra. 


7. Này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời 


Ví như, này các Tỷ-kheo, các lò của người thợ gốm 
mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói lên. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện 
ra, thời đât lớn này và núi chúa Sineru sanh khói lên, 
thôi khói lên, phun khói lên. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... 


là vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các hành. 
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s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
gian rât dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. 


Š. Này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái 
đất lớn này và núi chúa Sineru bốc cháy, rực cháy, 
trở thành một màn lửa. Và khi quả đắt lớn này và núi 
chúa Sineru cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do 
gió thối bốc cao đến Phạm thiên giới. Các chóp ngọn 
của núi Sineru, cao đến một, hai, ba, bốn, năm trăm 
do tuân, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khối 
lửa to lớn phá hoại và chinh phục, liền sụp đồ xuống. 


Sau khi quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ lên, cháy 
rực lên, không tìm thây tro và lọ đen. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, khi bơ và dâu được cháy 
đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi quả đất lớn này và 
núi chứa Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không 
tìm thấy tro và lọ đen. 


“>> Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô /zởng. 
Này các Tý-kheo, các hành là không có kiên cố. 
Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. Cho 
đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm 
chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát 
đối với tất cả hành. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, ai là người có thể nghĩ rằng, 
ai là người có thể tin rằng: "Quả đất này và núi chúa 
Sineru sẽ bị đốt cháy, sẽ bị hủy hoại, sẽ không còn 
tôn tại nữa", trừ những người đã được chứng kiến. 


9. Thuở xưa, này các Ty-kheo, có Đạo 5⁄ Sunetfa 
thuộc ngoại đạo, được ly tham trong các dục. Này 
các Tỷ-kheo, Đạo Sư Sunetta có hàng trăm người đệ 
tử. Đạo Sư Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử về 
cọng trú với chư Thiên ở Phạm thiên giới. 


Và tất cả những aI nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn 
vẹn lời thuyết dạy của Sunetta, về cọng trú với chư 
Thiên ở Phạm thiên giới, khi thân hoại mạng chung, 
họ được sanh lên thiện thú Phạm thiên giới. 


Những ai không nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn 
vẹn lời dạy của Sunetta, sau khi thân hoại mạng 
chung, một số được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
Tha hóa Tự tại, một số được sanh cọng trú với chư 
Thiên ở Hóa Lạc thiên, một số được sanh cọng trú 
với chư Thiên ở Đâu-suất Thiên, một số được sanh 
cọng trú với chư Thiên ở Dạ-ma Thiên, một số được 
sanh cọng trú với chư Thiên ở Thiên giới Ba mươi 
ba, một số được sanh cọng trú với chư Thiên ở Bốn 
Thiên vương, một số được sanh cọng trú với các đại 
gia đình Sát-đề-ly, một số được sanh cọng trú với các 
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đại gia đình Bà-la-môn, một sô được sanh cọng trú 
với các đại gia đình gia chủ. 


10. Rồi này các Tỷ-kheo, Đạo Sư Sunetta suy nghĩ 
như sau: “Thát không xứng đáng cho ta trong đời sau 
lại có một sanh thú giống như sanh thú của các đệ 
tử. Vậy ta hãy tu tập tôi thượng từ bi". 


Rồi này các Tý-kheo, bậc Đạo sư Sunetta trong bảy 
năm fu tập từ tâm. 


-- Sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong bảy thành 
kiếp hoại kiếp, vị ấy không trở lui lại thế giới này. 

- Trong kiếp thành của thế giới, này các Tỷ-kheo, 
vị ây đi đến thế giới của Àbhassara (Quang Âm 
thiên). 

- Trong kiếp hoại của thế giới, vị ấy được sanh 
trong Phạm cung trống không. Tại đấy này các 
Tỷ-kheo, vị ây là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, bậc 
Chiến thăng, bậc Vô năng, bậc Biến tri, bậc Tự 
tạ. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, vị ấy là Thiên 
chủ Sakka. 

-- Nhiều lần bảy lần, vị ây là vị Chuyên luân Thánh 
vương theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc 
Chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình 
cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Vị ấy có hơn 
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một ngàn người con traI, là những bậc anh hùng, 
dũng mãnh, đánh tan địch quân. Và vị ấy chiến 
thăng quả đất này xa cho đến hải biên, trị vì quả 
đất này không dùng trượng, không dùng dao, 
đúng với Chánh pháp. 


Này các Tỷ-kheo, Đạo sư Sunetta ấy, dâu cho thọ 
mạng lâu dài như vậy, sống lâu dài như vậy, nhưng 
không được thoát khỏi sanh. già. chết, sâu, bi, khổ, 
tu, não. Ta nói rằng vị ây chưa giải thoát khỏi khổ. 
Vì cớ sao? Vì rằng vị ấy chưa giác ngộ, chưa thể 
nhập bốn pháp. 


11. Thế nào là bốn? 


Này các Tý-kheo, vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh giới; vì không có giác ngộ, không thể nhập 
Thánh định; vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh rrí tuệ; vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh giải thoái. 


Này các T-kheo, sự kiện là như sau: Khi Thánh giới 
được giác ngộ, được thể nhập; khi Thánh định được 
giác ngộ, được thể nhập; khi Thánh trí tuệ được giác 
ngộ, được thê nhập; khi Thánh giải thoát được giác 
ngộ, được thê nhập, cất đứt là hữu ái; sợi dây đưa 
đến sanh hữu được đoạn tận, nay không có tái sanh. 
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Thế Tôn nói như vậy. Bậc Thiện Thệ nói xong, bậc 
Đạo Sư lại nói thêm: 


Vô thượng giới và định, 
Trí tuệ và giải thoái, 
Gotama danh tiếng, 

Giác ngộ những pháp này. 
Đức Phật với thắng trí, 
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo, 
Bậc Đạo sư đoạn khổ, 
Bác Pháp nhãn tịch tịnh. 
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4 7 năm tu tập từ tâm - Kinh NGỦ 
NGỤC — Tăng IH, 396 

NGỦ NGỤC -7ăng IIL, 396 

1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 
núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 


Lúc bấy giờ, 


Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
Tôn giả Mahàmogsallàna đang ngồi ngủ gục, trong 
làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 
lại bản tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mắt 
giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmogøsallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahàmoøgøsallàna. 
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- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2. - Do vậy, này Mogsallàna, khi nào Thây trú có 

xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến 
nó, chớ có tưởng nhiễu đến nó. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn 
diệt. 


3. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Mogøgallàna, với tâm của 
Thây, hãy fùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 
kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


4. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây ðZy đoc 
tung pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thây trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 


5. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 


được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy kéo 
hai lô tai của Tháy, và láy tay xoa bóp tay chân. Sự 
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kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


6. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 
chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 
có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên ấy được 
đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy /ấy ¿ác ý 
đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 
ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 
cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 
cé. Sự kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


§. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ðãy /z/ 
tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 
lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


9. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy nằm 
như dáng năm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 
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chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
tưởng (ức dạy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 
Thây hãy thức dậy thật mau, nghĩ rắng: "Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 
một bên, lạc thụy miên”. Như vậy, này Mogsallàna, 
Thây nn phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
“Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đên thăm các 
gia đình”. Này Mogsgallàna, như vậy các Thây sẽ học 
tập. 


- Này Mogøgallàna, nếu Tý-kheo say sưa trong 
cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 
gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 
công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 
tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tý-kheo 
ây có thê suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 
gia đình này. Các người này không ưa thích gì 
ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ây nản chí, vị 
ây giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 
hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiên định. 


s* Do vậy, này Mogøsallàna, hãy học tập như sau: 


“Ta sẽ không nói lời khiêu khích”. Như vậy, này 
Mogøsallàna, Thây cân phải học tập. 
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- Khi nào có lời khiêu khích, này Mogsallàna, 
thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. 

-- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 
động. 

¬_ Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ. 

¬ Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 
Thiền định. 


+ Này Mogøgallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 
hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 
liên hệ. Thật vậy, này Mogsallàna, 72 kô“g fán 
thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia chủ. 

s* Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sông 

Thiền tịnh, 7a ứán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 


II. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 
Mahàmogøsallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, cho đến như thế nào, tóm tất lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 
đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
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cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như 
au: 'Không nên thiên châp tât cả pháp"'. Này 
Mogsallàna, 


>> Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, Vị ấy, trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm tho ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 


trú ty quản đoan diệt. VỊ đây trú ty quán từ bỏ. 
> Do vị ây trú tùy quán vô thường trong các cảm 


thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 
quản đoạn diệt, do vị áy trú tày quán từ bỏ, nên 
không chấp thủ một cái gì ở đời. 

> Do không chấp thủ nên không lo âu. 

> Do không tham đăm nên tư mình nhập NiếT- 
bàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trong trạng thái này nữa ”. 


Này Mogøallàna, cho đến như vậy, tốm tắt lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát á1, đạt 
đên mục đích cứu cánh, đạt đên cứu cánh an ôn khỏi 
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các ách nạn, đạt đên cứu cánh Phạm hạnh, đạt đên 
cứu cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


s* Này các Tý-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 


Này các Tý-kheo, đống nghĩa với an lạc chính là các 
công đức. Ta thắng tri răng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 
hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 
năm Ta tu tập từ tâm. sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 
thế giới này. 


- Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tỷ- 
kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

- Khithế ĐIỚI Ở trong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 
Chiến thăng, vị Vô năng thăng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 
chủ Sakka. 

- Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 
theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 
thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 
quốc độ, đây đủ bảy món báu. Này các Tỷ- 


PHAM THIÊN 36 


kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 
ngàn người con tra1, này các Tỷ-kheo, là những 
bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 
bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 
trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 


Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 
Của các việc hiện thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta 1u, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang Âm thiên, 
Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác Sát-ly quán đảnh, 
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Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiểm, 
Không bạo lực, đúng phảp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đụng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 
Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây ẩú bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đồi, 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiêu tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 
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5 _ 8 thí sanh - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 
Trường LH, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kinh sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Tám thí sanh: 


¡. Này các Hiên giả, có người bố thí cho Sa 
môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ uống, Vải, Xe 
cộ, hoa man, hương xông, hương thoa, sàng 
tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố 
thí, vị này mong được bồ thí trở lại. Người 
này thấy người Sát để ly có nhiều tài sản, 
người Ba la môn có nhiều tài sản, hay người 
ø1a chủ có nhiều tài sản, được sung mãn, cụ 
túc, thụ hưởng năm món dục lạc. VỊ này 
nghĩ: "Mong rằng, sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh là một trong những 
người có nhiêu tài sản, người Bà la 
môn có nhiều tài sản hay người g1a chủ có 
nhiều tài sản. . VỊ này năm vững tâm ẫy, an 
trú tâm ây, tu tập tâm ây. Tâm này được giải 
thoát trong tâm hạ liệt, không tu tập cao hơn, 
nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác 
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nhận, đây là trường hợp một vị đầy đủ giới 
luật, không phải vị phá giới luật. Này các 
Hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới 
được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 


2. Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây, có người 
bố thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ 
uống, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, 
hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. 
Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở 
lại. VỊ này nghe: ”Fứ Đại Thiên vương thọ 
mạng lầu dài, đẹp trai và nhiều an lạc". Vị 
này nghĩ: "Mong rẵng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta được sanh thành một trong 
hàng ". Vị này năm 
vững tâm ấy, an trú tâm ây, tu tập tâm ấy. 
Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, 
không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh 
trong tâm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường 
hợp một vị đây đủ giới luật, không phải vị 
phá giới luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện 
của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự 
thanh tịnh. 


3. Này các Hiên giả, lại nữa, ở đây, có người 
bô thí cho Sa môn hay Bàlamôn, đô ăn, đô 
uông, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, 
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hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. 
Đô vật vị này bô thí, vị này mong được trở 
lại. VỊ này nghe: "Chư Thiên 


.....chư Thiên Tha Hóa Tự tại được sống lâu, 


đẹp trai, được nhiều an lạc". Vị này nghĩ: 
"Mong răng sau khi thân hoại mạng chung, 
ta được sanh thành một trong hàng chư 
Thiên Thoa Hóa Tự tại". VỊ này năm vững 
tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này 
được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu 
tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm 
ây. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp một 
vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới 
luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện của một 
VỊ gp1ữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 
s8. Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây, có người 
bố thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ 


uông, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, 
hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. 
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PHẠM THIÊN 


Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở 
lại. VỊ này nghe: "Chư Thiên 
thọ mạng lâu dàu, đẹp trai và nhiều an lạc". 
Vị này nghĩ: "Mong rằng, sau khi thân hoại 
mạng chung, ta được sanh thành một trong 
hàng Phạm Chúng thiên”. VỊ này năm vững 
tâm ây, an trú tâm ây, tu tập tâm ây. Tâm này 
được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu 
tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm 
ây. Và tôi xác nhận đây là...trường hợp một 
vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới 
luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện của một 
VỊ g1ữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 
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6 8 thọ sanh - Kinh THỌ SANH DO BÓ 
THÍ — Tăng III, 612 

THỌ SANH DO BỒ THÍ —7ðng III, 612 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thọ sanh do bố th. 

Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


. Thấy các 
Sát-đê-ly đại phú hay các Bà-la-môn đại phú, hay các 
ø1a chủ đại phú, sung túc, đây đủ, thọ hưởng năm dục 
trưởng dưỡng, người ấy suy nghĩ như sau: "ÄMong 
rằng, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cong 
trú với Sát-đế-ly đại phú, hay với Bà-la-môn đại phú, 


„”r 


hay với gia chủ đại phú ". Người áy móng tâm như 
vậy, frú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy 
hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú Với 
Sát-để-ly đại phú, hay với Bà-la-môn đại phú, hay 
với gia chủ đại phú. Ta nói rằng: Jin, ấy là người 
giữ giới, không phải là người ác giới”. Này các Tỷ- 
kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến 
thanh tịnh. 


PHAM THIÊN 43 


3-4. Ở đây, này các Tý-kheo, có người bồ thí cho Sa- 
môn hay Bà-la-môn với đồ ăn, đồ uống, Vải mặc, Xe 
cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đỗ nằm, trú xứ, đèn 
đuốc. Người ây bồ thí và mong hưởng quả. Nghe 
rằng: "Bốn Thiên vương thiên sông lâu, có dung sắc, 
được nhiều an lạc", người ấy suy nghĩ như sau: 
"Mong răng khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cong trú với chư Thiên ở Bốn Thiên vương... 


... VỚI Chự Thiên ở Cối trời Ba mươi ba... 
... VỚI Clf Thiên ở cõi Trời Dạ-ma ... 

.. UỚi chư Thiên ở cõi Trời Đâu-xuất.... 
... VỚI Củ Thiên ở cõi Trời Hóa lạc ... 


với chự Thiên ở cối Trời Tha hóa Tự tại thiên ... 
"Người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu 
tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không 
tu tập hướng thượng, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cọng trú với chư Thiên ở cõi Bồn thiên 
vương ... ở cõi Tha hóa Tự tại thiên, hay với Bà-la- 
môn đại phú, hay với gia chủ đại phú. Ta nói rằng: 
"Người ấy là người giữ giới, không phải là người ác 
giới". Này các Tỷ-kheo, người giữ giới thành công, 
vì tâm hướng đến thanh tịnh. 
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5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bồ thí cho Sa- 
môn, Bà-la-môn với đồ ăn, đồ uống... Nghe rằng: " 

"Chu Thiên ở Phạm chúng thiên sông lâu, có dung 
sắc, được nhiễu an đạc”, người ấy suy nghĩ như sau: 
Ti ốc. "Ta nói rằng: "Người Á ây là người g1ữ giới, 
không phải là người ác giới, là người ly tham, không 
phải là người có tham”. Này các Tỷ-kheo, người giữ 
giới thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. Này 
các Tỷ-kheo, người giữ? giới thành công, vì tâm 
hướng đến ly tham. 


Này các Tỷ-kheo, tám pháp này là tám pháp thọ sanh 
do bô thí. 
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7 8 đặc điểm của Phạm âm - Kinh XÀ-— 
NI—SA - 18 Trường II, 53 


KINH XÀNISA 
(JANAVASABHA SUTTANT4) 
— Bài kính sô I8 — Trường II, 53 
Í 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại 
GinJakàvasatha (nhà làm băng gạch). 


như bộ lạc KàsI (Ca- 
thi), Kosala (Câu-tát-la), Vaj]ì (Bạt-ky), Malla (Mạt- 
la), Ceti (Chi-đề), Vansa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), 
Pancàla (Ban-giá-la), Maccha (Bà-sá-la) Sùrasena 
(Mậu-ba-tây-na): 


- Vị này sanh ra tại chỗ này! VỊ kia sanh ra tại chỗ 
kia. Hơn năm mươi vị tín đồ ở Nàdika đã từ trần, đã 
mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn 
trừ, được hóa sanh (thiên giới) từ đó nhập Niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
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Nàdikà, đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ tận diệt khổ đau. Hơn năm trăm vị Nàdikà đã 
từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được diệt 
trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, 
đạt đến Chánh Giác. 


2. Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe: " Thế Tôn 
thường hay tuyên bố về vấn đê tái sanh của những 
tín đồ đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc 
xung quanh, như bộ lạc KàsI, Kosala, VaJj]ì, Malla, 
Ceti, Vamsa, Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ 
này sanh ra tại chỗ này. VỊ kia sanh ra tại chỗ kia. 
Hơn năm mươi vị tín đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, 
được hóa sanh (Thiên giới) từ đó nhập niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà 
đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được 
đoạn trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác 
đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín đồ ở Nàdikà 
được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan 
hỷ, tín thọ, an lạc. 
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3. Tôn giả Ananda được nghe: " Thế Tôn thường hay 
tuyên bố về vẫn để tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, VaJjì, mallà, Ceti, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: ” VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín 
đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ 
phân kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh (thiên 
giới) từ đó nhập Niết-bàn không còn trở lại đời này 
nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, 
sỉ được giảm thiểu, chứng quả Nhất lai, sau khi trở 
lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. Hơn năm 
trăm vị ở Nãdikã đã từ trần, đã mệnh chung với ba 
kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định 
không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín 
đồ ở Nãdikã được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy lẫy 
làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc”. 


4. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ: " Nhưng ở tại 
Magadha (Ma-kiệt-đà), có nhiều tín đỗ đã tu hành 
lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, nhiều đến nỗi 
người ta tưởng hai xứ Anga (Ương- -glà) và Magadha 
đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung. 
Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin 
tưởng Tăng, và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và sự mệnh chung của họ. 
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Lại có vua Seniya BIimbisàra (Tư-m- 
du Tân-bà-sa) xứ Magadha sống như Pháp, dùng 
Chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị 
Bà-la-môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân 
chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán 
như sau: " Vị vua sống như pháp, dùng chánh pháp 
trị nước, đã làm cho chúng ta sung sướng, vị này 
mệnh chung. Chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới 
thời vua sông như Pháp và dùng Chánh pháp trị nước 
này. VỊ vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng vả giới luật đây đủ ". Và dân chúng 
cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn 
". Nhưng Thê Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh 
chung của vị vua này. Lành thay, nếu gợi được câu 
trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi 
lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Lại nữa 
Thế Tôn chứng quả Bồ-đề tại Magadha. Thế Tôn đã 
chứng quả Bò-đề ở Magadha thì sao Ngài lại không 
nói đến về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở 
Magadha? Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần 
và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha thời các vị 
này sẽ đau buôn và nếu các vị này đau buôn thời sao 
Thế Tôn có thể không trả lời được? " 
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5. Sau khi đã suy nghĩ một mình, yên lặng, vì các tín 
đồ ở Magadha, tôn giả Ananda sáng hôm sau thức 
dậy đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong đánh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn con có nghe: Thế Tôn thường hay 
tuyên bồ về vẫn để tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc KàsI, Kosala, Vajn, Malla, Ceit, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi 
vị tín đồ ở Nadikà đã mệnh chung với năm hạ phần 
kiết sử đã được nhập Niết-bàn không còn trở lại đời 
này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã 
mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với 
tham, sân, si được giảm thiểu, chứng quả Nhất Lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ 
đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả Dự 
lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác 
". Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe Thế Tôn hỏi đáp 
như vậy lây làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc. 


6. Bạch Thế Tôn, nhưng ở tại Magadha có nhiều tín 


đô này tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, 
nhiêu đên nôi người ta tưởng hai xứ Anga và 
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magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh 
chung. Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của họ. 
Lành thay nếu gợi được một câu trả lời về họ, và như 
vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh 
lên Thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại có vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha, sống như Pháp, dùng Chánh 
pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la- 
môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng 
thôm quê. Vua này được dân chúng xưng tán như 

au: " Vị vua sống như Pháp, và dùng Chánh pháp 
cai trị nước này. VỊ Vua này cũng tin tưởng Phật, tin 
tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ ". Và 
dân chúng cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua 
Seniya Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tắn dương 
Thế Tôn ". Nhưng Thê Tôn không nói gì về sự từ 
trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay nếu 
gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều 
người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiên 
giới. Bạch Thế Tôn, lại nữa Thế Tôn đã chứng quả 
Bồ-đề ở Magadha. Thế Tôn đã chứng quả Bồ đề ở 
Magadha, thời sao Ngài không nói về sự từ trần và 
mệnh chung của các tín đồ ở Magadha. Nếu Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín 
đồ ở Mapgadha, thời các vị này sẽ đau buôn, và nễu 
các vị này đau buôn thời sao Thế Tôn có thê không 
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thê trả lời được? 


Tôn giả Ananda, vì các tín đồ ở Magadha, sau khi đã 
trình lên trước Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài, từ tạ ra đi. 


7. Sau khi tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế 
Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát, đi vào 
Nàdikà để khất thực. Khi khất thực ở Nàdikà xong, 
sau buổồi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ngài 
vào ngôi nhà bằng gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, 
suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm suy tưởng đến các 
tín đồ ở Magadha: " Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, 
vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, 
vận mạng như thế nào? " Thế Tôn thấy được chỗ thọ 
sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ 
Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi 
tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rồi ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn, dưới bóng ngôi nhà. 


§. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, lúc 
đến xong, đánh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngó thật là an tịnh; diện 


sắc của Thế Tôn như là sáng chói nhờ các căn thật 
sự thanh tịnh. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hôm nay an 
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trú có được hoan hỷ không? 


9. - Này Ananda, sau khi Thầy, vì các tín đồ ở 
Mapadha đã nói trước mặt Ta như vậy và đứng dậy 
ra về, Ta đi khất thực ở Nãdikã xong, sau bữa ăn, khi 
đi khất thực về và rửa chân, Ta vào ngôi nhà bằng 
gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ tư duy, chú 
lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: " 
Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. 
Các vị Hiền nhân này thọ sanh ở đầu, vận mạng như 
thế nào? " Rồi Ta thấy được chỗ thọ sanh và vận 
mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. 
Này Ananda, lúc bấy giờ một vị Dạ-xoa (Yakkha) ân 
mình lớn tiếng nói rằng: " Bạch Thế Tôn, con tên là 
Janavasabha. Bạch Thiện Thệ, con là Janavasabha ". 
Này Ananda, Ngươi từ trước đã từng được nghe ai 
tên là Janavasabha (Xà-mi-sa) chưa? 


- Bạch Thế Tôn, còn trừ trước chưa từng được nghe 
ai tên Janavasabha. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tên 
Janavasabha, con có cảm giác râu tóc bị dựng ngược, 
Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ: " Vị Dạ-xoa này không 
phải là hạng tầm thường, vì đã mang tên Janavasabha 


„tr 


10. - Này Ananda, khi những lời ấy được nói xong, 
VỊ Dạ-xoa ây hiện ra trước mặt Ta, 
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thường và lần thứ hai, vị ấy nói: 


Từ đây đến bảy lân, 
Từ kia đến bảy lân, 
Mười bốn lần tái sanh, 
Như vậy con biết được, 
Đời quá khứ của con. 


Bạch Thé Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào 
ác thú vì con đã hiệu được ác thú, và nay con 
muôn trở thành bậc Nhât Lai. 


« - Thật hy hữu thay, Hiền giả Dạ- xoa Janavasabha! 
Thật kỳ diệu thay, Hiền giả Dạ - xoa Janavasabha đã 
nói với Ta: « Bạch Thế Tôn, đã lâu con không còn 
đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay 
con muốn trở thành bậc Nhất Lai ». 2o ”guyên nhân 
8ì, Hiền giả Dạ-xoa Janavasabha tfự biết mình đã đạt 
được địa vị cao thượng, thù thăng như vậy? » 
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Bạch Thế Tôn, con được vua Vessavana (Tỳ sa môn 
Thiên vương) nhờ con đi đến vua Virùlhaka (Tăng 
Trưởng thiên vương) có chút công việc, ø1ữa đường 
con thấy Thế Tôn vào ngôi nhà băng gạch suy nghĩ 
tư duy, chú lực toản tâm suy tưởng đến các tín đồ ở 
Magadha: "Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ,vận 
mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận 
mạng thế nào?" 


Bạch Thể Tôn! 


Bạch Thế Tôn, con tự 
nghĩ: "Ta sẽ đến yết kiên Thế Tôn! Ta sẽ đề cập vẫn 
đề với Thế Tôn!". Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên 
nhân khiến con đến yết kiến Thế Tôn! 


12. " Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những 
ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bố-tát 
(Uposatha) trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn 
thể chư Thiên ở cõi Tàvatimsà (Tam thập tam thiên) 
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ngôi họp hội tại Thiện Pháp đường (Sudhamma). 
Xung quanh có Đại Thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
tại bồn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi. 


- Đại vương Dhatarattha (Trì Quốc Thiên 
vương) vua ở phương Đông, ngôi xây mặt 
hướng Tây, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên 
vương), vua ở phương Nam ngôi xây mặt 
hướng Bắc, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùpakkha (Quảng Mục Thiên 
vương) vua ở phương Tây, ngôi xây mặt hướng 
Đông, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Vessavana (Tỳ-samôn Thiên 
vương), vua ở phương bắc, ngôi xây mặt hướng 
Nam, trước mặt Thiên chúng. 


Bạch Thể Tôn, khi Tiào toàn thê chư Thiên ở cõi Tam 
thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường 
xung quanh có Đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
và tại bốn phương hướng có bốn vị đại Vương ngôi, 
như vậy là thứ tự chỗ ngôi của những vị này, rồi đến 
chỗ ngôi của chúng con. 


Bạch Thê Tôn, chư Thiên nào trước sống Phạm hạnh 
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. Bạch Thế Tôn chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh: “Thiên 
giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại 
diệt”. 


13. "Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thiên chủ Đề thích 
(Sakka Inda) thầy chư thiên ở Tam thập tam thiên 
hoan hỷ, liên tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. 

Họ thắng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 


Thù thắng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên, 
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Cùng Đề-thích hoan hỷ, 
Đánh lê bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


" Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại 
càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa và nói: " 
Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới 
bị hoại diệt ". 


14. " Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp 
đường, các vị này suy tư thảo luận về mục đích ây. 
Và tùy thuộc về mục dích ấy, bốn vị đại vương được 
thuyết giảng. Theo mục đích ẤY, bốn vị đại vương 
được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ 
ngôi của mình. 


Các đại vương chấp nhận 
Lời giảng dạy khuyến giáo. 
Thanh thoát và an tịnh, 
Đứng bên chỗ mình ngồi. 


15. " Bạch Thế Tôn, 


. Bạch Thê Tôn rồi Thiên chủ 
Sakka nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: " Này 
các Thiện hữu, theo các hiện tượng được thây, ánh 
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sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy báo hiệu 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu 
Phạm thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào 
quang hiện ra ". 


Theo hiện tượng được thấy, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. 
Hiện tượng đẳng Phạm thiên, 
Là hào quang vi diệu. 


16. Bạch Thế Tôn, rồi chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên ngôi xuống trên ghế của mình và nói: -_ Chúng 
tôi sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào 
sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy " 


Cũng vậy, bốn vị đại vương ngôi xuống trên ghế ngồi 
của mình và nói: "Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của 
hào quang này là thế nào sau khi được biết, chúng tôi 
sẽ đi gặp vị ấy ". Sau khi nghe vậy, chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên đều đồng một lòng một ý: ' _ Chúng ta 
sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này " thế nào, 
sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ấy " 


17. " Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumãra 
(Thường Đồng hình Phạm thiên) xuất hiện trước chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngài xuất hiện với một 
hóa tướng thô xấu. 
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Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm thiên tự nhiên hiện hóa, 
sắc tướng không đủ thù thăng đê chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên khâm phục. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này 
thăng xa chư Thiên khác vê sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng 
chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy bạch 
Thê Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra hiện ra trước 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này thăng xa chư 
Thiên khác về sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, không 
một vị Thiên nào trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy 
hoặc mời vị Phạm thiên ngôi. Tât cả đều yên lặng, 
chấp tay, không ngôi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ: 
"Nay, nếu Phạm thiên Sanamkumàra muốn ØÌ VỚI VỊ 
Thiên nào, thời hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị Thiên 
ây ", Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra ngôi 
trên chỗ ngồi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hy. Bạch Thể Tôn, 
như vị vua Sát-đế-ly vừa mới làm lễ quản đảnh và 
lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng 
hoan hỷ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên 
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Sanamkumàra (Thường Đông hình Phạm thiên) ngôi 
trên chô ngôi của vị Thiên nào, vị Thiên ây sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. 


18. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện với hình tượng thô xấu, hiện thành một đồng tử 
tên là Pancasikha (Ngũ Kế) trước mặt chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên. Bay bồng lên trời, vị này ngồi 
kiết-già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị 
lực sĩ ngôi kết-già trên một chỗ ngồi được trải bằng 
phăng hay trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy 
bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra bay bông 
trên trời, ngôi kiết-già trên hư không, thấy được sự 
an tịnh của chư Thiên ở Tam thập tam thiên liền nói 
lên sự hoan hỷ của mình băng bài kệ sau đây: 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi điệu. 
Thấy Thiên chúng tân sanh 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh 


Hay sanh tại cối này. 


Chúng thắng về quang sắc 
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Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 
Thù thăng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


19. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thê Tôn, tiêng nói của Phạm thiên 
Sanamkumàra có tám đặc điêm sau đây: 


. Bạch Thê Tôn, khi Phạm 
thiên Sanamkumàra giải thích cho hội chúng với 
tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại 
chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có tám đặc điểm 
như vậy gọi là Phạm âm. 

20. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra, tự 
hiện hóa ba mươi ba hóa thân, mỗi thân ngồi kiết già 
trên mỗi chỗ ngồi của chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên và nói với chư Thiên, này như sau: 
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Chư Thiện hữu, những ai quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, những 
vị này khi thân hoại mệnh chung: 


- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Parinimiitta-Vasavati (Tha Hóa Tự tại thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Nimmànaratì (Hóa Lạc thiên); 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 'usità 
(Đâu-suât thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Yàmà (Dạ- 
ma-thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Tà-vatimsà 
(Tam thập tam thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
CatumàràjJikà (Tứ Thiên vương thiên), 

-. Những ai phải điền vào cho đủ số hạ phẩm nhất 
được sanh vào chúng Gandhabba (Càn-thát- 
bà). 
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21." Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, giọng nói 
của Phạm thiên Sanamkumàra về vận. đề này được 
nói một cách khiến mỗi vị Thiên nghĩ răng: " VỊ ngôi 
trên chỗ ngồi của ta, chỉ vị ây nói mà thôi " 


Chỉ một Phạm thiên nói, 
Mọi hóa thân đêu nói, 
Chỉ một vị ưm lặng, 

Tất cả đều im lặng. 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích nghĩ rằng: 
Chỉ vị ngồi chỗ ta, 

Chỉ vị ấy riêng nói. 


22. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra thâu 
nhiếp tất cả thân thành một thân, sau khi thâu nhiếp, 
liền ngồi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka và nói 
với Thiên chúng ở Tam thập tam thiên: 
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Thế nào là bốn? Ở đây, vị Tỷ-kheo tu tập thần túc, 
câu hữu dục, thiền định tinh cần hành... tinh tấn thiên 
định... tâm thiền định... tu tập thân túc, câu hữu với 
tư duy thiên định, tinh cần hành. 


Bốn pháp thân túc nảy đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác khéo 
léo giải thích để thần thông được sung mãn, để thân 
thông được thuần thục, đề thần thông được thì thiết. 


Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào trong quá khứ đã thưởng thức thân túc thông 
dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển thân túc này. Này các Thiện hữu, những 
Sa-môn hay Bà-lamôn nào trong tương lai sẽ 
thưởng thức thân túc thông dưới một hay nhiêu hình 
thức, tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bốn pháp thần 
túc này. Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong hiện tại thưởng thức thần túc thông 
dưới một hay nhiêu hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển bỗn pháp thần túc này. 


Này chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị 
có thay ở nơi tôi thân lực như vậy không? 


"- Có như vậy, Phạm thiên! 
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23. "Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


>" Chư Thiện hữu, ở đây có người thân cận dục 


Sau một thời gian, 
vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đặc Chánh pháp và tùy pháp. 


> Và khi nghe được Thánh pháp. như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp vị này 
sống không thân cận dục lạc, không thân cận 
bắt thiện pháp. 

>> Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân 
cận bắt thiện pháp, nên an lạc khởi lên, và hơn 
cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, 


PHAM THIÊN 66 


như từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy, Chư 
thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc, 
không thân cận bắt thiện pháp, an lạc khởi lên, 
và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. 


> Chư Thiện hữu, đó là con đường tt thứ nhất 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 


Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


24. ” Chư Thiện hữu, lại nữa: 


~> Ở đây có người 


, sau một thời gian vị này được 
nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc 
Chánh pháp và tùy pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, thân hành thô 
lậu của vị này được an tịnh, khâu hành thô lậu 
của vị này... ý hành thô lậu của vị này được an 
tịnh. 


— Nhờ thân hành, khẩu hành, ý hành thô lậu của 
vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, nhờ 
từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy chư 
Thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vị này 
được an tịnh, khẩu hành... ý hành thô lậu của vị 
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này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an 
lạc, hoan hỷ khởi lên. 

—> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ hai 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Ciác Chứng ngộ. 


25. " Chư Thiện hữu, lại nữa: 


—> Ở đây có người 
thiện", không như thật biết: "Đây là bất thiện", 
không như thật biết: "Đây là có tội", "Đây là 
không tội ", "Đây là hạ liệt ", "Đây là cao 
thượng ", "Đây là đen trắng đồng đều ". Sau 
một thời gian, vị này được nghe Thánh pháp, 
như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy 
pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp, vị này như 
thật biết: "Đây là thiện", như thật biết: "Đây là 
bất thiện", như thật biết: "Đây là có tội", "đây 
là không tội", "đây cần phải thuận theo", "đây 
cần phải né tránh”, "đây là hạ liệt", "đây là cao 
thượng", "đây là đen trắng đồng đều". 

>> Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh 
của vị này được trừ diệt, minh được sanh 
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khởi. VỊ này nhờ vô minh được trừ diệt và 
minh sanh khởi, nên an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. 

> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ ba 
hướng đến an lạc, đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


26. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


Thế nào là bốn? Chư Thiện hữu, ở đây vị Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
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niệm đê chê ngự tham ưu ở đời. 


> Nhờ sống quán thân trên nội thân vị này được 
chánh định và chánh an tịnh. 


— Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây, 
tri kiên được sanh khởi đôi với các thân 
khác ngoài tự thân. 


Vị Tỷ-kheo sông quán các cảm thọ từ nội thân... quán 
tâm...quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ 
sống quán pháp đối với các pháp, tâm được chánh 
định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh 
an tịnh ở nơi đây, tri kiến được sanh khởi, đôi với các 
pháp khác. 


" Chư Thiện hữu, BÓN NIỆM XỨ này hướng đến 
CHƠN THIỆN đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc 
Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng 
ngộ ". 

27. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 


Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 
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)>- Thế nào là bảy? Như chánh tri kiến, chánh tư 


duy. chánh ngữ. chánh nghiệp. chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm. 


)- Chư Thiện hữu, nhứt cảnh tánh của tâm do 
bảy chỉ này sửa soạn, được gọi là Thánh 
chánh định cùng với các y chỉ và cùng vớt các 
tự lương. 


-_ Chư Thiện hữu, chánh tư duy WffÑữi d¿ chánh 
tri kiên sanh khởi, 

-_ Chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh khởi, 

-_ Chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi, 

- Chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh 
khởi, 

- Chánh tinh tấn vừa đủ để chánh mạng sanh 
khởi, 


- Chánh niệm vừa đủ để chánh tinh tấn sanh 
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khởi, 
-_ Chánh định vừa đủ để chánh niệm sanh khởi, 
-_ Chánh trí vừa đủ đề chánh định sanh khởi, 

- Chánh giải thoát vừa đủ để chánh trí sanh khởi. 


" Chư Thiện hữu, nếu có người nói lời chánh ngữ sau 
đây: "Chánh pháp đã được Thế Tôn khéo léo 
thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện 
tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng 
dẫn đến đích, được những người có trí tự mình 
giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở "". 

. Chư Thiện hữu, vì chánh pháp thật sự 
đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có 
kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến 
để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người 
có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. 


" Chư Thiện hữu, những ai tin tướng Phật không 
có thối chuyển, tin tưởng Pháp không có thối 
chuyền, tin tưởng Tăng không có thối chuyền, đầy 
đủ giới hạnh khiến bậc Thánh hoan hỷ, tất cả 
những vị được hóa sanh được Chánh pháp hướng 
dẫn. Hơn hai trăm bốn mươi vạn vị cư sĩ ở Magadha 
đã từ trần mệnh chung, những vị này đều diệt trừ ba 
kiết sử, chứng quả Dự lưu, không còn đọa vào ác thú, 
chắc chắn đạt đến chánh giáo. Lại có những 
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Với hạng chúng sanh này 
Ước lường phần công đức. 
Không thể ưóc lượng được 
Sợ phạm tội vọng ngữ. 


28. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, được biết nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra, đại vương Vessavana 
khởi lên suy tư sau đây: “Cu: Thiện hữu, thật là kỳ 
diệu! Chư Thiện hữu, thật là hy hữu, dược có một 
Đại sự thù thắng như vậy, một pháp thoại thù 
thăng như vậy, được một con đường đặc biệt như 
vậy “” 


" Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra tự tâm 
mình biêt được tâm trí của đại vương Vessavana như 
vậy, liên thưa với đại vương: 


"- Đại vương Vessavana nghĩ như thế nào? Trong 
thời quá khứ đã có một Đại sư thù thăng như vậy, 
một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày 
một con đường đặc biệt như vậy... Trong thời gian 
tương lai, sẽ có một Đại sư thù thăng như vậy, một 
pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày một 
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con đường đặc biệt như vậy ". 


29. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên. 


-_ Đại vương Vessavana sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận cầu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, liền nói với chúng của mình. 

- Dạ-xoa Janavasabha sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận câu chuyện của đại vương 
'Vessavana nói với hội chúng, liên bạch lại với 
Thế Tôn. 


- Thế Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân chấp 
nhận câu chuyện của Dạ-xoa Janavasabha, và 
sau khi tự mình chứng tri liền nói lại cho tôn 
giả Ananda. 


-- Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân 
chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn liền nói lại 
cho chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo-n1, nam cư 
sĩ và nữ cư sĩ. 

- Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng 
bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày 
càng đông, vì được khéo léo trình bày cho loài 
Người. 
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8 Bích chỉ Phạm Thiên Subrahmà và 
Suddhavàsa nhắc vị Phạm Thiên sống 
phóng dật - Kinh Phóng Dật — Tương 
L,322 


Phóng Dật — 7ơng I, 322 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Lúc bấy giờ, Thể Tôn đang Thiền tịnh độc cư vào 


buôi trưa. 


3) Rồi hai Bích-chỉ Phạm thiên Subrahmà và 
Suddhavàsa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, họ đứng 
mỗi người dựa vào một cột cửa. 


4) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà nói với Bích- 
chi Phạm thiên Suddhavàsa: 


-- Này Tôn giả, nay không phải thời để hầu thăm Thế 
Tôn, Thê Tôn đang Thiên tịnh vào buôi trưa. Và có 
một Phạm thiên giới phôn vinh và thịnh vượng, tại 


đấy có Phạm thiên an trú, sống phóng dật. Này Tôn 
lộ lạ in tam hệt dỗ li tt 


5) -- Thưa vâng, Thân hữu. 
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Bích-chi Phạm thiên Suddhavàsa vâng đáp Bích-chi 
Phạm thiên Subrahmà. 


6) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà và Bích-chi 
Phạm thiên Suddhavàsa, như một lực sĩ...,... cũng 
vậy, các vị này biên mât trước mặt Thê Tôn và hiện 
ra ở Phạm thiên giới ây. 

7) Phạm thiên này thấy các Phạm thiên kia từ xa đi 
đên, thây vậy, liên nói với các vị Phạm thiên kia: 

-- Này chư Tôn giả, chư Tôn giả từ đâu đến? 

8) -- Này Tôn giả, chúng tôi đến, sau khi được điện 
kiên Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Này 
Tôn giả, Tôn giả nên đi đên hâu thăm Thê Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


9) Khi được nói vậy, Phạm thiên này không đề ý đến 
lời nói ây, f# mình biên hình thành một ngàn thân, 
rôi nói với Bích-chi Phạm thiên Subrahmà: 


e.-.--x<xzxn 


10) -- Này Tôn giả, ta có thấy thần lực, uy đức của 
Tôn giả như vậy. 
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Hi) 


12) Rồi Bích-chỉ Phạm thiên Subrahmà íự rhân biến 
hình thành hai ngàn thân tôi nói với Phạm thiên kia: 


-- Này Tôn giả, Tôn giả có thấy thần lực, uy đức của 
ta như vậy không? 


13) -- Này Tôn giả, tôi có thấy thần lực, uy đức của 
Tôn giả như vậy. 


14) -- Này Tôn giả, 


hơn. a. Này Tôn giả, Tôn 
giả hãy đi đên hâu thăm Thê Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Chánh Giác. 


15) Rồi Phạm thiên kia nói lên bài kệ với Bích-chi 
Phạm thiên Subrahmà: 


Ba hàng kim sí điều, 

Và bốn hàng thiên nga, 
Năm hàng trăm hồ cái 
Rực rỡ và sáng chói, 

Cung điện này chiếu diệu, 
Bừng sáng cả Bắc phương. 


(Bích-chi Phạm thiên Subrahmà): 


PHAM THIÊN 78 


17) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà và Bích-ch1 
Phạm thiên Suddhavàsa; sau khi làm vị Phạm thiên 
ây dao động, liên biên mật tại chỗ ây. 


, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh 


Giác. 
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9 Bích chỉ Phạm Thiên Subrahmà và 
Suddhavàa nói về Tỳ kheo 
Katamodaka Tissaka - Kinh Tissaka — 
Tương IL, 326 


Tỉssaka — 7ơng L, 326 
1) Tại Sàvattfh1. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thiền tịnh độc cư vào 
buôi trưa. 


3) Rồi Bích-chỉ Phạm thiên Subrahmà và Bích-chi 
Phạm thiên Suddhavàsa đi đền Thê Tôn; sau khi 
đên, môi người đứng dựa vào một cột trụ cửa. 


4) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà vì Tỷ-kheo 
Katamodaka Tissaka nói lên bài kệ này trước mặt 
Thê Tôn: 


Ai là người có trí, 

Biết nhận xét phân tích, 
Lại muốn đem ước lượng, 
Bác siêu vượt ước lượng ? 


Ta nghĩ người Vô trí, 
Bị hạn chế bao vây, 
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Làm sao ước lượng được, 
Bác siêu vượt ước lượng ? 


PHẠM THIÊN 


10 Bích chỉ Phạm Thiên Subrahmà và 
Suddhavàsa nói về Tỳ kheo Kokàlika - 
Kinh Kokàlika — Tương L, 325 


Kokàlika — 7ơng I, 325 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn Thiên tịnh độc cư vào buôi 
trưa. 


3) Rồi Bích-chỉ Phạm thiên Subrahmà và Bích-chỉ 
Phạm thiên Suddhavàsa đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, đứng môi người dựa vào một cái trụ cửa. 


4) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà vì Tỷ-kheo 
Kokàlika nói lên bài kệ trước mặt Thê Tôn: 


Ai là người có trí, 

Biết nhận xét phân tích, 
Lại muốn đem ước lượng, 
Bác siêu vượt ước lượng ? 


Ta nghĩ kẻ phàm phu, 

Bị hạn chế bao vây, 

Làm sao ước lượng được, 
Bác siêu vượt ước lượng ? 
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11 Bích chỉ Phạm Thiên Tudu khuyên Tỷ 
kheo Kokàlika - Kinh Tudu brahmà — 
Tương IL, 327 


Tudu brahmà — Tương L, 327 
1) Tại Sàvatth1. 


2) Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Kokàlika bị bệnh, đau đón, 
bị trọng bệnh. 


3) Rôi Bích-chỉ Phạm thiên Tuảu khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù tháng, chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đên Tỷ-kheo Kokàlika. 


4) Sau khi đến, vị ấy đứng trên hư không, và nói với 
Tỷ-kheo Kokàlika: 


-- Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng vào Sàriputta và 
Mogsallàna. Sàriputta và Moggallàna thật là hòa 
nhã. 

5) -- Ông là ai, này Hiền giả? 


6) -- Ta là Bích-chi Phạm thiên Tudu. 
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7) -- Này Hiền giả, phải chăng Ông đã được Thế Tôn 
nói là đã chứng quả Bắt lai. Vậy Ông đến ở đời này 
làm gì? Ông có thấy lỗi lâm của Ông như thế nào? 


Phàm con người đã sanh, 


Sanh với búa trong miệng, 


Kẻ ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đưt láy thân. 

AI khen kẻ làm bậy, 

Ai chế người làm hay, 
Tự nhen nhúm bát hạnh, 


Do chính miệng của mình; 


Chính do bất hạnh ấy, 
Nên không được an lạc, 


Nhỏ thay bất hạnh này, 


Trong canh bạc (rủi may), 


Bị tan hoang tài sản, 
Trong giờ phút đỏ đen! 
Lớn hơn, sự bất hạnh, 
Hơn mọi bát hạnh khác, 
Do tự mình gây nên, 
Cho tự ngã của mình! 
Ai đối xử ác ý, 

Với chư Phát, Thiện Thệ, 
Phải trải qua thời gian, 
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Trăm ngàn, nhiêu hơn nữa, 
Ba mươi sáu và năm, 

Trải thời gian thật đài. 

Ai với lới và ý, 

Phi báng bậc Hiên Thánh, 
Dùng ác tâm chống đối, 
Sẽ sa đọa địa ngục. 


PHẠM THIÊN 


SỐ 


12 Bích chỉ Phạm Thiên Tudu khuyên Tỷ 
kheo Kokàlika - Kinh TỶ KHEO 
KOKÀLIKA - Tăng IV, 467 


TỶ KHEO KOKÀLIKA - 7ăng IV, 467 


1. Bấy giờ có Tỷý-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Kokàlika bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là ác đục, 
bị ác dục chính phục. 


Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: "Bạch 
Thể Tôn, dâu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đối 
với con Sàripuffa và Moggallàna là ác dục, bị ác đục 
chinh phục. ” 


- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ 
có nói vậy. Này Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với 
Sàriputta và Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và 
Mogøsallàna. 


PHAM THIÊN S7 


Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: ... Hiền 
thiện là Sàriputfa và Mogøallàna. 


2. Rồi Tý-kheo Kokàlika từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi 
ra. 


Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không bao lâu, toàn thần của 
Tý-kheo Kokàlika nổi lên những mụt to băng 
sau khi lớn băng hạt cải, chúng lớn lên bằng 
sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên băng 
xn # lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên 
băng : sau khi lớn bằng hòn sỏi Kolatthl, 
chúng lớn lên bằng ; sau khi lớn lên băng hột 
táo, chúng lớn lên bằng , chúng lớn lên 
bằng trái đưa (trái vilva); sau khi lớn lên băng trái 
dưa vilva, chúng lớn lên bằng (trái dưa đã 
chín); sau khi lớn lên băng trái billa, 
. Tại đây, nó năm trên lá chuôi, 
như con cá ăn phải đô độc. 


3. Lúc ấy có độc giác Phạm thiên Tudu đi đến Tỷ- 
kheo Kokàlika, sau khi đên, đứng trên hư không và 
nói với Tỷ-kheo Kokàlika: 


- Này Kokàlika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sàriputfa và 
Mogøsallàna! Hiên thiện là Sàriputta và Moggallàna. 
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- Ông là ai? 
- Ta là độc giác Phạm thiên Tudu. 


- Thưa Hiền giả, có phải Hiền giả là người được Thế 
Tôn trả lời là đã chứng Bất lai? Sao người lại đến 
đây? Hãy xem như thế nào người đã lầm lạc trong 
vấn đề này. 


Rồi độc giác Phạm thiện Tudu nói lên với Tỷ-kheo 
Kokàlika bài kệ này: 


-Con người được sanh ra, 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chớm vào mình. 


-ÄAi khen người đáng chê, 
Ai chế người đảng khen, 
Đêu chất chứa bắt hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bất hạnh, 
Nền không được an lạc. 


-Nhỏ thay, bất hạnh này, 
Chính do cở bạc sanh, 
Khiên tài sản tiêu hao, 


-Bất hạnh này lớn hơn, 
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Không những mất tất cả, 
Lại mất cả tự mình, 

Là người khởi ác ý 

Đối với chư Thiện Thệ. 


-AI chỉ trích bác Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với mi-rab-bu-đa, 

Còn thêm ba mươi sảu, 
Với năm a-bu-äa, 

Phải sanh vào địa ngục 
Chịu khổ đau tại đấy. 


4. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika, do chứng bệnh ấy mệnh 
chung. Sau khi chết, Tỷ-kheo Kokàlika sanh vào địa 
ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sàriputta và 
Mogøsallàna. 


Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm gần mãn, 
với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên, đứng một bên, Phạm thiên SahampatI 
bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã 
mệnh chung. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika mệnh 
chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi 
ác ý đổi với Sàriputta và Moggallàna". Phạm thiên 
Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ 
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Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn rồi biến 
mất tại chô. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, đêm nay Phạm thiên Sahampati 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toản vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên, đứng một bên, này các 
Tỷ-kheo, Phạm thiên SahampatI thưa với Ta: “Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo, Kokàlika đã mệnh chung, phải 
sanh vào địa ngục sen hông, vì tâm khởi ác ý đối với 
Sàripuufa và Moggallàna”. Này các Tỷ-kheo, Phạm 
thiên SahampatI nói như vậy. Nói như vậy xong, 
đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rỗi biễn mắt 
tại chỗ. 


6. Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu, là tuổi thọ ở địa 
ngục sen hông? 


PHAM THIÊN O] 


- Bạch Thể Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng? 


- Có thể được, này Tỷ-kheo, một cô xe chở hai mươi 
cân kosala chở đây hột mè. Rồi một người cứ sau 
một trăm năm, một trăm năm lây lên một hột mè. 
Mau hơn này Tỷ-kheo là cỗ xe chở hai mươi cân 
kosala chở đây hột mè, do phương pháp này, đi đến 
tận sạch, không còn gì nữa, cũng chưa đủ là một 
Abbuda địa ngục. 


1. Địa ngục Abbuda. 
2.. Vĩ như, hai mươi abbuda địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
3.. Ví như, hai mươi Nirabbuda địa ngục là bằng 
một ÄÑfB d¡a ngục. 
4. VI như, hai mươi ababd địa ngục bằng ImỘt 
địa ngục. 
5... Vĩ như, hai mươi aqhaha địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
6. Ví như, hai mươi atato địa ngục bằng ImỘt 
địa ngục. 
7. VI như, hai mươi kumodo địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
8. Ví như, hai mươi sogandhika địa ngục bằng 
một RE 4. ›..... 
9. Ví như, hai mươi uppalako địa ngục bằng một 
địa ngục. 
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10. Ví như, hai mươi pundarika địa ngục bằng một 
địa ngục. 


Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Con người được sanh ra 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chớm vào mình. 


Ai khen người đáng ché, 
Ai chê người đảng khen, 
Đêu chất chứa bắt hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bất hạnh, 
Nền không được an lạc. 
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AI chỉ trích bác Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với Ni-rab-bu-da, 

Còn thêm ba mươi sảu, 
Với năm A-bu-đa, 

Phải sanh vào địa ngục, 
Chịu khổ đau tại đấy. 
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13 Bồ thí đưa đến sanh Phạm chúng 
Thiên, sau thành Bắt lai - Kinh BÓ 
THÍ — Tăng III, 355 


BÓ THÍ —7ăng II, 355 


1. Một thời, Thế Tôn ở Campà, trên bờ hồ Gagøara. 
Bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Campà đi đến Tôn giả 
Sảriputta, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sàriputfa rôi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, các nam 
cư sĩ ây thưa với Tôn giả Sàriputta: 


- Thưa Tôn giả, đã lâu lắm, chúng con không được 
nghe pháp thoại từ miệng Thê Tôn. Lành thay, thưa 
Tôn giả, nêu nay chúng con được nghe pháp thoại từ 
miệng Thê Tôn! 

- Vậy này chư Hiền, hãy đến trong ngày lễ Trai giới 
(uposatha), các Thây sẽ được nghe pháp thoại từ 
miệng Thê Tôn. 

- Thưa vâng, thưa Tôn giả! 

Các nam cư sĩ ở Campà ấy vâng đáp Tôn giả 


Sàriputta, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả 
Sàriputta, thân bên hữu hướng về Tôn giả rôi ra đi. 
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Rồi các nam cư sĩ ở Campà, đến ngày lễ Trai giới, đi 
đến Tôn giả Sảriputta, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Sàriputta rồi đứng một bên. Rồi Tôn giả Sàriputta 
cùng với các nam cư sĩ ở Campà đi đến Thê Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 
Tôn: 


2. - Có thể, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố 
thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích 
lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng 
người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


- Này Sàriputta, có thể ở đây có hạng người bố thí 
như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích 
lớn. Có thể, này Sàriputta, ở đây có hạng người bồ 
thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3. - Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng người bố thí như vậy, không được quả lón, 
không được lợi ích lớn? 

Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng người bồ thí như vậy, được quả lớn, được lợi 
ích lớn? 


¬ Ở đây, này SàrIputfa, có ngƯỜI ¿ bồ thí với tâm mong 
câu, bố thí với tâm trói buộc (về kết quả), bố thí với 
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tâm mong câu được chất chứa, bố thí với ỷ nghĩ: "Tôi 
sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau". Vị ây bỗ thí như 
vậy cho các Sa-môn, Bà-la-môn, bố thí đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương 
liệu, giường năm, những trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ 
thế nào, này Sàriputta, ở đây có thể có hạng người bồ 
thí như vậy không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Ở đây, này Sảriputta, có hạng người 


—> Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chự Thiện ở Bốn thiên 
VƯƠNnG. 

—> Và vị ấy, khi nghiệp được đoạn tận, thân lực 
ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, 
Vị ấy trở thành “vị trở lui lại", trở lui trạng thái 
này. 

4. Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí với tâm 
không mong câu, bồ thí với tâm không trói buộc, bỗ 
thí với tâm không mong câu được chất chứa, bố thí 
không với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời 
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sau”, nhưng bố thí với ý nghĩ: "Lành thay. sư bố 
thí... 


..bỗ thí không với ý nghĩ: "Lành thay, sự bố thí", 
nhưng bồ thí với ý nghĩ: "Cái này đã được cho trong 
quá khứ, đã được tô tiên làm trong quá khứ. ta không 
nên đề truyền thống ø1a đình này bị bỏ quên”... 


. Hay là người bố thí không với ý nghĩ: "Cái này 
đã được cho trong quá khứ, đã được tô tiên làm trong 
quá khứ, ta không nên đề truyền thống gia đình này 
bị bỏ quên”, nhưng | bồ thí với ý nghĩ: "Ta nấu ăn. các 
người này không nấu ăn. Ta không nên dà người nấu 

ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn"... 


. bố thí không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, các người 
này không nấu ăn. Ta không nên là người nấu ăn, lại 
không bố thí cho người không nấu ăn", nhưng bồ thí 
với ý nghĩ: "Như các vi ấn sĩ thời xưa có những tẾ 
đàn lớn như Atthaka. Vàmaka.  Vàmadeva 
Vessàmitta._ Yamatagøl. Angìrasa._ Bhàradvàla. 
Vàscttha. Kassapa, _" cũng vậy. ta sẽ là người 
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san sẻ các vật bố thí 


.. Vị ấy bô thí không với ý nghĩ: "Như các vị ấn sĩ 
thời xưa có những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, 
Vàmadeva, Vessàmita, Yamatagøl, Angìrasa, 
BhàradvàJa, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta 
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sẽ là người san sẻ các vật bô thí này", 


... Vị ấy bố thí, không với ý nghĩ: "Do ta bố thí vật 
bô thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên". 


Và đối với Sa-môn hay Bà-la-môn, 
VỊ ây bô thí đồ ăn, đỗ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn 
đuốc. Thầy nghĩ thế nào, này Sàriputta, ở đây, có 
hạng người có thể bố thí như vậy không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Này Sàriputta, ở đây, ai bố thí không với tâm cầu 
mong, bồ thí không với tâm trói buộc, bố thí không 
với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý 
nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ cái nảy trong đời sau", bố thí 
không với ý nghĩ: "Lành thay, sự bố thí", bố thí 
không với ý nghĩ: "Cái này đã được cho trong đời 
quá khứ, đã được tô tiên làm trong quá khứ, ta không 
nên để truyền thông gia đình này bị bỏ quên", bố thí 
không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, các người này không 
nấu ăn. Ta không nên là người nấu ăn, lại không bố 
thí cho người không nâu ăn", .... bố thí không với ý 
nghĩ: "Như các vị ân sĩ thời xưa có những tế đàn lớn 
như Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, 


PHAM THIÊN 09 


Yamatagøl Anpìrasa Bhàradvàja, Vàsettha, 
Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các 
vật bố thí...", bố thí không với ý nghĩ: "Do ta bố thí 
vật bô thí này, tâm được tịnh tín, hý duyệt khởi lên". 
Nhưng vi ấy bố thí với ý nghĩ đề trang nghiêm tâm. 
để trang bị tâm. 


—> Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
Phạm chúng thiên. 

` Và khi vị áy, nghiệp được đoạn tận, thần lực 
ấy, danh tiếng ây, „y quyền ấy được đoạn tận, 
vị ấy trở thành vị Bất lai, không trở lui trạng 
thái này. 


Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho 
ở đây, một hạng người bố thí như vậy, không được 
quả lớn, không được lợi ích lớn. Này Sàriputta, 
nhưng đây cũng là nhân, là duyên khiến cho ở đây, 
có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được 
lợi ích lớn. 
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I4 Con đường đưa đến sanh ở Phạm 
Thiên - Kinh DHANANJANI- 97 
Trung LI, 753 


KINH DHANAMJIANI 
(Dhananjani suttam) 


- Bài kinh số 97 — Trung II, 753 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Lúc bây giờ, Tôn giả Sariputta đang 
du hành tại Dakkhinagiri (Nam Sơn) cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Một vị Tỷ-kheo sau khi an cư mùa 
mưa ở Rajagaha (Vương Xá) đi đến Dakkhinagiri đi 
đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói lên với Tôn 
giả Sariputfa, những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 


ngôi xuống một bên. Rồi Tôn giả SarIputfa nói với 
vị Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 


- Này Hiền giả, Thế Tôn có được không bệnh, 
mạnh khỏe không? 
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- Thưa Hiền giả, Thế Tôn không bệnh và được 
mạnh khỏe. 


- Thưa Hiển giả, còn chúng Tỷ-kheo có được 
không bệnh và mạnh khỏe không? 


— Thưa Hiền giả, chúng Tý-kheo cũng không 
bệnh và được mạnh khỏe. 


— Ở đây, này Hiền giả, có Bà-la-môn tên là 
Dhanan]anI ở tại Tandulapala. Này Hiển giả, Bà-la- 
môn DhananJani có được không bệnh và mạnh khỏe 
không? 


- Thưa Hiền giả, Bà-la-môn Dhananjani cũng 
không bệnh và được mạnh khỏe. 


- Này Hiền giả, Bà-la-môn Dhanajani có được 
không phóng dật không? 


- Thưa Hiền giả, làm sao Bà-la-môn 
Dhannajani có thê không phóng dật được! Thưa Hiền 
giả, Bà-la-môn DhananJanI ở thế vua, bóc lột các Bà- 
la-môn gia chủ, ý thế các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột 
vua. Người vợ trước của Bà-la-môn có thành tín, 
cưới từ một gia đình có thành tín đã từ trần. Người 
vợ sau không có thành tín và cưới từ một gia đình 
không có thành tín. 
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— Này Hiền giả, thật là một tin không tốt lành! 
Này Hiển giả, thật là một tin không tốt lành khi 
chúng ta được nghe Bà-la-môn DhananjJani phóng 
dật. Rất có thể chúng ta có dịp gặp Bà-la-môn 
Dhanan]anl, rất có thể sẽ có một cuộc đàm thoại. 


Rồi Tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakkhinagiri 
cho đến khi vừa ý, liền khởi hành đi Rajagaha 
(Vương Xá), tuần tự du hành và đến tại Vương Xá. 
Ở đây, Tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha, Veluvana, 
tại Kalandakanivapa. 


Rồi Tôn giả Sariputta đắp y vào buồi sáng, cầm 
y bát, đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bây giờ 
Bà-la-môn Dhananjani đang cho vắt sữa bò ở ngoài 
thành. Tôn giả Sariputta sau khi khất thực ở Vương 
Xá xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở 
về, đi đến Bà-lamôn Dhananjani. Bà-la-môn 
Dhananjani thây Tôn giả Sariputta từ xa đi tới, sau 
khi thấy, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến 
liền thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Hãy uông sữa này và chờ cho đên giờ ăn cơm. 
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— Thưa vâng, Tôn giả. 


Bàilamôn Dhananjan vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Rồi Bà-la-môn Dhananjani sau khi ăn sáng 
xong, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói 
lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta 
nói với Bà-la-môn Dhananjani đang ngôi một bên: 


— Này DhananJanIl, ông có không phóng dật 
không? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có 
thê không phóng dật được, khi chúng tôi còn cha mẹ 
phải phụng dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn 
đây tớ, lao công phải nuôi dưỡng, còn có những trách 
nhiệm bạn bè thân hữu phải làm đối với bạn bè thân 
hữu, còn có những trách nhiệm bà con huyết thông 
phải làm đối với bà con huyết thống, còn có những 
trách nhiệm tân khách phải làm đối với tân khách, 
còn có những trách nhiệm tô tiên phải làm đối với tổ 
tiên, còn có những trách nhiệm Thiên thần phải làm 
đối với Thiên thần, còn có những trách nhiệm vua 
chúa phải làm đối với vua chúa, lại còn thân này cần 
phải làm cho thỏa mãn và trưởng dưỡng! 


- Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
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người vì cha mẹ làm các điều phi pháp. làm các điều 
bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo "`. ây 
đến địa ngục. Người ã Ấy làm được gì khi nói"”.Tôi vì 
cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất 
chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngục".? Hay cha mẹ của người ấy làm được gì khi 
nói: "Con chúng tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo nó đến địa ngục".? 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người Vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ây 
đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói: "Tôi vì 
vợ con đã làm các điều phi pháp, đã làm điều bất 
chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngỤC : v Hay vợ con người ây có làm được gì khi nói: 

" (Chồng, cha tôi) vì chúng tôi đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo (chồng, cha tôi) đến địa ngục”.? 
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— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
ngục quân vân quăng người ây xuống địa ngục, dầu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người „làm 
các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi 
pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo 
người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khó 

nói: "Tôi vì các đây tớ lao công đã làm các điều phi 
ĐA đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo tôi đến địa ngục".? Hay các đây tớ lao 
công có làm được gì khi nói: " (Chủ chúng tôi) vì 
chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều 
bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo (chủ 
chúng tôi) đến địa ngục".? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
ngục quân vân quăng người ây xuống địa ngục, dầu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay 
đôi cân thiệt...) dâu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay 
đôi cân thiệt)... dâu người ây có khóc than. 
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Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi cần 
thiệt)... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi 
cân thiêt) ... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi cân 
thiệt)... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do 
nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh này, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa 
ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy nói: "Vì 
làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, tôi đã 
làm các điều phi pháp, đã làm ra các điều bất chánh 
này. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
b bon | Hay các người khác có làm được gì khi họ 

1: "Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, 
SP này làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh này. Chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến 
địa ngục”.? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
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ngục quân vân quăng người ây xuông địa ngục, dâu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 
người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều 
đúng pháp, làm các điễu chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, 


. Và thưa Tôn giả SarIputta, 


. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tôt đẹp hơn 
hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm 
được các thiện hành. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người 
vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay một người vì vợ con, làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputfa, một người vì vợ con 
làm các điêu phi pháp, làm các điêu bât chánh, người 
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ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, một 
người vì vợ con làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng vợ con, không làm các điều ác, làm được 
các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 
Một người vì đây tớ lao công làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, hay một người vì đây tớ lao 
công làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì đây tớ lao 
công làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì đầy tớ lao công làm các điêu đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. 
Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì 
chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì 
bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 


nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng đây tớ lao công, không làm các điêu ác, 
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làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 
thế nào? Một người vì bạn bè thân hữu làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, hay là người vì bạn 
bè thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vị bạn bè thân 
hữu làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì bạn bè thân hữu làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


— Này DhananJamI, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng bạn bè thân hữu, không làm các điều ác, 
làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 
thế nào? Một người vì bà con huyết thông làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người 
vì bà con huyết thống làm các điều đúng pháp, làm 
các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà con huyết 


thống làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ây không tôt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
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Sariputta, người vì bà con huyết thông làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


— Này Dhanan]Jami, có những hành động khác, 
có nhân, đúng pháp, với những hành động này có thê 
nuôi dưỡng bà con huyết thống, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Một người vì tân khách làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người vì 
tân khách làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì tân khách làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJami, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm các bốn phận tân khách đối với tân khách, không 
làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này 
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Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người VÌ tổ tiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 
người vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tổ tiên làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputfa, người 
vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn 
hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm được những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với 
các tô tiên, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 
người vì chư Thiên làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, hay người vì chư Thiên làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì chư Thiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì chư Thiên làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
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Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tôt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm được các trách nhiệm chư Thiên, phải làm đỗi 
với chư Thiên, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 
Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các 
điêu bất chánh, hay người vì vua chúa làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì vua chúa làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 
vì vua chúa làm các: điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJamI, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, có thể làm các trách nhiệm vua 
chúa phải làm đôi với vua chúa, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
dưỡng cái thân làm điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay là người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
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dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tôt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa 
mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. 
Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì 
trưởng dưỡng cái thân làm các điều đúng pháp, làm 
các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 
giả SarIputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 
chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 
chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm thỏa mãn, trưởng dưỡng cái thân, không làm các 
điều ác, làm được các thiện hành. 


Bà-la-môn DhananJam hoan hỷ tín thọ lời Tôn 
giả Sariputta dạy, từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 


Bà-lamôn Dhananjani sau một thời gian bị 


bệnh. khổ đau. bị trọng bệnh. Rồi Bà-la-môn 
DhananJanI cho gọi một người khác: 


- Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy 


nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân thế Tôn và thưa: 
"Bạch Thê Tôn, Bà-la-môn DhananJam! bị bệnh, khô 
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đau, bị bạo bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn". Rồi 
Ông đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến, hãy nhân 
danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta, và thưa: 
“Thưa Tôn giả Sariputta, Bà-la-môn DhananjJam bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
SarIiputfa và thưa: 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng theo lời Bà-la-môn Dhanan]anl, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ chân Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người 
ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn. DhananJani bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân 
Thê Tôn. 


Rồi đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh 
lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuông một bên. Ngồi 
xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Thưa Tôn giả, Bà-la-môn DhananJam! bị bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa: "Thưa tôn giả, lành thay nếu Tôn 
giả Sariputta vì lòng từ bi thương xót, đi đến trú xá 
của Bà-la-môn DhananJan1". 
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Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputta đắp y, cầm y bát đi đến trú xá Bà-la-môn 
Dhananjani, sau khi đến, liền ngôi trên chỗ đã soạn 
sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta hỏi Bà-la-môn 
DhananJani: 


— Ta mong, này DhananJanI, Ông có thể kham 
nhẫn; ta mong Ông có thể chịu đựng: ta mong khô 
thọ được giảm thiêu, không có gia tăng, và sự giảm 
thiêu được rõ rệt, không có gia tăng! 


— Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thê kham 
nhân, tôi không có thê chịu đựng. Sự khô thông của 
tôi gia tăng, không có giảm thiêu. Và sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiêu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ 


chém đâu (một người khác) với một thanh kiếm sắc 
bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


. Thưa 
Tôn giả Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi 
không có thê chịu đựng. Những khô thông của tôi gia 
tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, 
không có giảm thiêu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví nh một người lực sĩ 


lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu 
rồi siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị 
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cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có 
thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiểu. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người đô tế 
thiện xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với 
con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả 
SarIputta, 
. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể 
kham HH tì. tôi không có thể chịu đựng. .Những thống 
khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiều. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, 
sau khi nắm cánh fay 4 Của một người yếu hơn, nướng 
người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng; cũng 
vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có 
thể chịu đựng. Những khô thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiều. 


m.¬—aaan. 
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— Thưa Tôn giả Sariputta, bàng sanh tốt hơn địa 
ngục. 


— Này DhananJam, bàng sanh hay cảnh ngạ 
quỷ, chô nào tốt hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn 
bàng sanh. 


— Này Dhananjaml, cảnh giới nga quỷ hay loài 
Người, chô nào tốt hơn? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, loài Người tốt hơn 
cảnh giới ngạ quỷ. 


— Này DhananJaml, loài Người hay Tứ thiên 
vương thiên, chô nào tốt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tứ thiên vương thiên 
tôt hơn loài Người. 


— Này DhananJam, 71 thiển vương thiên hay 
Tam tháp tam thiên, chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tam thập tam thiên 
tôt hơn Tứ thiên vương thiên. 


— Này DhananJam, Tam thập tam thiên hay Dạ- 


PHAM THIÊN 115 


ma Thiên, chỗ nào tốt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Dạ-ma thiên tốt hơn 
Tam thập tam thiên. 


— Này DhananJanI, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất- 
đà thiên (Tusita), chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Đâu-Suất-đà thiên tốt 
hơn Dạ-ma thiên. 


- Này Dhananjani, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa 
lạc thiên (NImmanarati), chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Hóa lạc thiên tốt hơn 
Đâu-suât-đà thiên. 


— Này Dhanan]aml, Hóa lạc thiên hay Tha hóa tự 
tại thiên, chô nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariput(a, Tha hóa tự tại thiên 
tôt hơn Hóa lạc thiên. 


— Tôn giả SarIputta đã nói: "Phạm thiên giới". 
Tôn giả Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới”. 
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Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ: "Các vị Bà-la- 
môn này rât ái luyên Phạm thiên giới. Vậy ta hãy 
thuyêt giảng con đường đưa đên cọng trú với Phạm 
thiên”. 


— Này Dhananjami, ta sẽ thuyết giảng cho Ông 
con đường đưa đên cọng trú với Phạm thiên. Hãy 
nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng. 


Bà-lamôn DhananJan vâng đáp Tôn giả 
Sariputtfa. Tôn giả Sariputta thuyêt như sau: 


— Này Dhananjani, thế nào là con đường đưa 
đên cọng trú với Phạm thiên? 


=> Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Này DhananJanI, như vậy là con đường đưa 
đến cọng trú với Phạm thiên. 
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=> Lại nữa, này DhananJami, vị Tyỷ-kheo an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
bi... an trú biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với hỷ... an trú biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, VỊ ây an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận không sân. Này DhananJam, như 
vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm 
thiên. 


— Vậy thưa Tôn giả SarIputta, hãy nhân danh tôi 
cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn Bà- 
la-môn DhananJanI bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". 


Rồi Tôn giả Sariputta, dầu cho có những cảnh 
giới cao thượng hơn cân phải chứng, sau khi an trú 
Bà-la-môn vào Phạm thiên giới thấp kém, từ chỗ 
ngôi đứng dậy vả ra đi. Và Bà-la-môn Dhananjani, 
sau khi Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, liền 
mệnh chung và được sanh lên Phạm thiên giới. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
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— Này các Tý-kheo, dầu cho có những cảnh giới 
cao thượng hơn cần phải chứng, Sariputta sau khi an 
trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 
kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn. DhananJani bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân 
Thê Tôn. 


— Này SarIputfa, vì sao, dầu cho có những cảnh 
giới cao thượng hơn cần phải chứng, Ông sau khi an 
trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 
kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi? 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Những vị 
Bà-la-môn này rất luyến ái Phạm thiên giới". Do vậy 
con mới thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú 
với Phạm thiên. 


— Và này Sariputfa, 
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I5 Con đường đưa đến sanh ở Phạm 
Thiên - Kinh SUBHA — 99 Trung HH, 
793 


KINH SUBHA 
(Subha sut(tam) 


- Bài kinh số 99 — Trung II, 793 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, thanh niên 
Bà-lamôn Subha Todeyyaputta trú ở SavatthI, tại 
nhà một gia chủ vì một vài công vụ. Thanh niên Bà- 
la.môn Subha Todeyyaputta trú tại nhà gia chủ, nói 
với vị gia chủ ấy: 


— Này Gia chủ, tôi nghe như sau: "Savatthi 
không phải không có các bậc A-la-hán lui tới". Hôm 
nay chúng ta nên đến chiêm ngưỡng vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào? 


— Thưa Tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Savatthi, 
Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Thưa Tôn giả, 
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hãy đi đến chiêm ngưỡng Thế Tôn ấy. 


Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta 
vâng theo lời gia chủ ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên với Thế Tôn những lời chảo đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputtfa bạch Thế 
Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn đã nói 
như sau: "Người tại gia thành tựu chảnh đạo thiện 


pháp. Người xuất gia không thành tựu chánh đạo 
thiện pháp ". Ở đây, Tôn giả Gotama có nói gì? 


— Này thanh niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta không tán thán 
tà đạo của kẻ tại g1a hay kẻ xuât gia. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta tán thán chánh 
đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuât gia. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, 
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— Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiều, công 

tác nhiêu, tổ chức nhiều, lao lực nhiễu, nên nghiệp 
sự của kẻ tại gia có quả báo lớn. Do dịch vụ ít, công 
tác ít, tổ chức ít, lao lực ít nên nghiệp sự của kẻ xuất 
gia không có quả lớn. Ở đây, Tôn giả Gotama, có nói 


gì? 


Này Thanh niên Bà-lamôn, có nghiệp sự 
(Kammatthanam) với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô 
chức lớn, lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có 
kêt quả nhỏ. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn có nghiệp sự với dịch 
vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nêu 
làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kêt quả lớn. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kêt quả nhỏ. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
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nêu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với địch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực 
lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? - Này 
Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với 
dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


Và này Thanh niên Bà-la-môn, thể nào là 
nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, 
lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn? - Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
nông nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có 
kết quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? - 
Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán với 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả 
lớn? - Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn 
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bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kêt quả 
lớn. 


VI như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức 
lớn lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kết 
quả nhỏ. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công tác lớn, 
tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sa1 sẽ 
có kết quả nhỏ. 


>> VI như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
nông nghiệp, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ 
có kết quả lón. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công 
tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành 
tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. 


>7 như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, 
lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả 
nhỏ. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
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> Ví như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, 
lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công 


tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, — 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp được 
các Bà-la-môn chủ trương tác phước, đắc thiện, nếu 
Ông không thấy nặng nhọc, lành thay. Ông hãy nói 
về năm pháp ấy trong hội chúng này. 


— Thưa Tôn giả Gotama, không có nặng nhọc gì 
cho con, khi ở đây có vị như Tôn giả, đang ngôi hay 
các vị giông như Tôn giả. 


— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nói đi. 


— Chân thực, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ 
nhất, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác phước, 
đắc thiện. Khô hạnh, thưa Tôn giả Gotama, là pháp 
thứ hai, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác 
phước, đắc thiện. Phạm hạnh, thưa Tôn giả Gotama 
là pháp thứ ba, các Bà-la-môn chủ trương pháp này 
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tác phước, đắc thiện. Tụng đọc, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ tư, các Bà-la-môn chủ trương 
pháp nảy tác phước, đắc thiện. Thí xả, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ năm, các Bà-la-môn chủ trương 
pháp này tác phước, đắc thiện. Thưa Tôn giả 
Gotama, các vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp này 
tác phước, đắc thiện. Ở đây, Tôn giả Gotama có nói 
øì? 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một 
Bà-la-môn nào trong những Bà-la-môn đã nói nhự 
sau: “Sau khi chưng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này?" 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một 
Đạo sư nào trong những Bà-la-môn, một Đại tôn sư, 
cho đến bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư, vị ây đã nói: 
"Sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 
- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Những 
vị tu sĩ thời cô trong các Bà-la-môn, những vị sáng 


tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa 
kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được 
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ngâm vịnh, và ngày nay những vị Ba La Môn cũng 
hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Atthaka, 
Vamaka, Vamadeva, Vessamita Yamatagøl, 
Angrrasa, Bharadvala, Vesettha, Kassapa, Bhagu, 
những vị ấy đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với 
thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của 
năm pháp này".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, không 
có một vị Bà-la-môn nào trong các vị Bà-la-môn đã 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, tôi 
tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này". 
Không có một Đạo sư nào trong các Bà-la-môn, một 
Đại tôn sư, cho đến bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư nào 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, 
chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp 
này". Những vị tu sĩ thời cổ trong các vị Bà-la-môn, 
những vị sáng tác các thần chú... không có một vị 
nào đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng 
trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm 
pháp này”. 


Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, một chuỗi 
người mù ôm lưng nhau, người [rước không thây, 
người giữa cũng không thấy, người cuồi cùng cũng 
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không thấy. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta phẫn nộ, không hoan hý vì bị Thế Tôn 
dùng ví dụ một chuỗi người mù, liền mạ ly Thế Tôn, 
hủy báng Thế Tôn và nói về Thế Tôn: 


— Sa-môn Gotama sẽ bị quả ác độc (papIka). 
Rôi nói với Thê Tôn như sau: 


— Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pokkharasati 
thuộc dòng họ Upamanna trú ở rừng Subhaøga đã nói: 
"Cũng vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn tự cho đã 
chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng 
xứng đáng bậc Thánh này". Lời nói này của vị ấy 
thật sự đáng chê cười, thật sự chỉ là lời nói suông, 
thật sự chỉ là trống không, thật sự chỉ là trồng rỗng. 
Làm sao còn là người còn lại có thê biết được, hay 
thây được, hay chứng được các pháp thượng nhân, 
tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh? Sự kiện 
như vậy không thê xảy ra. 


- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Bà-la- 
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môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại 
rừng Subhaga có thê biệt tâm tư cả Sa-môn, Bà-la- 
môn với tâm tư của mình? 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-lamôn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamamna, trú ở rừng 
Subhaga, với tâm tư của mình không thể biết được 
tâm tư của Punnika, người đây tớ gái của mình, làm 
sao lại có thê biết được tâm tư tất cả Sa-môn, Bà-la- 
môn với tâm tư của mình? 


— VỊ như, này Thanh niên Bà-la-môn một người 
sanh ra đã mù không thể thấy các sắc màu đen, màu 
trắng, không thể thấy các sắc màu xanh, không thê 
thấy các sắc màu vàng, không thê thấy các sắc màu 
đỏ, không thê thấy các sắc màu đỏ tía, không thể thấy 
những gì băng phăng, không bằng phẳng, không thê 
thây các vì sao, không thể thây mặt trắng, mặt trời, 
người ây nói như sau: “Không có các sắc màu đen, 
màu trắng, không có người thấy các sắc màu đen, 
màu trắng; không có các sắc màu xanh, không CÓ 
người thấy các sắc màu xanh; không có các sắc màu 
vàng, không có người thấy các sắc màu vàng; không 
có các sắc màu đỏ, Không có người thấy các sắc màu 
đỏ; không có các sắc màu đỏ tía, Không có người 
thấy các sắc màu đỏ tía; không có những gì bằng 
phẳng, không bằng phẳng, không có người thấy cái 
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gì bằng phẳng, không bằng phẳng; không có các vì 
sao, không có người thấy các vì sao; không có mặt 
trăng, mặt trời, không có người thấy mặt trăng, mặt 
trời. Tôi không biết như vậy; tôi không thấy như vậy, 
do vậy nên không có”. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
người ấy nói một cách chân chánh có nói như vậy 
không? 


— Thưa không vậy, Tôn giả Gotama. Có các. sắc 
màu đen trắng, có người thấy các sắc màu đen trăng: 
có các sắc màu xanh, có người thấy các sắc màu 
xanh;... (như trên)... có mặt trăng, mặt trời, có người 
thây mặt trăng, mặt trời”.Tôi không biết như vậy; tôi 
không thấy như vậy. Do vậy, không có". Thưa Tôn 
giả Gotama, nếu người ấy nói một cách chân chánh 
thì sẽ không nói như vậy. 


— Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la- 
môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga là người mù, không có mắt. VỊ ấy có 
thể biết được, hay thấy được, hay chứng được các 
pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc 
Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? 


Những vị Bà-la-môn giàu sang ở Kosala, như Bả-la- 
môn (Cankl Bà-lamôn Tarukkha, Bà-la-môn 
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Pokkharasafi, Bà-la- môn Janussoni, và thân phụ của 
Ông Todeyya, cái gì tốt hơn cho những vị ấy, lời nói 
của các vị ấy được thể tục chấp nhận (sammusa) hay 
không được thế tục chấp nhận ? 


— Được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả Gotama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
được suy tư hay không suy tư? 


— Cần phải được suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 
— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
được phân tích, cần nhắc hay không cân phải phân 


tích, cân nhặc? 


- Cần phải phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
liên hệ đên mục đích, hay không cân phải liên hệ đên 


mục đích? 


— Cần phải liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Gotama. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Nêu là như vậy thời lời nói của Bà-la-môn 
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Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại rừng 
Subhaga được thê tục châp nhận hay không được thê 
tục châp nhận? 


— Không được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Lời nói được nói lên là có suy tư, hay không 
suy tư? 


— Không suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 


— Lời nói được nói lên có phân tích, cân nhắc, 
hay không phân tích cân nhắc? 


- Không phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Gofama. 


— Lời nói được nói lên liên hệ đên mục đích, hay 
không liên hệ đên mục đích? 


— Không liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Gotama. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm triền cái 
này. Thế nào là năm? Tham dục triển cái, sân triỀn 
cái, hôn trầm thụy miên triển cái, trạo hối triển cái, 
nghĩ triền cái. Này Thanh niên Bà-la-môn, như vậy 
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là năm triên cái. 


®> Này Thanh niên Bà-la môn, Bà-lamôn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga 


Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm dục trưởng 
dưỡng này. Thế nảo là năm? Các sắc do mắt nhận 
thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn; tiếng do tai nhận thức... hương do 
mũi nhận thức... vị do lưỡi nhận thức... xúc do thân 
nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn. Này Thanh niên Bà-la-môn, như 
vậy là năm dục trưởng dưỡng. 


®>Này Thanh niên Bà-la môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga 
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* Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? 
Trong những loại lứa này, loại lứa nào có ngọn, 
có màu sắc hay có ánh sáng? Ngọn lửa được đốt 
lên nhờ cỏ và củi khô, hay ngọn lửa được đốt lên, 
không nhờ cỏ và củi khô ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, nêu có sự kiện có thê 
đôt lửa mà không nhờ cỏ và củi khô, thì ngọn lửa ây 
có ngọn, có sắc và có ánh sáng. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, không có sự kiện, 
không có trường hợp có thê đôt lửa mà không nhờ cỏ 
và củi khô, trừ phi dùng thân thông. 


S© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, h} 
do năm dục trưởng dưỡng đem lại, hỷ này ví 
nhự ngọn lửa đót lên nhở có và củi khô. 


S© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, hỷ 
do ly dục, ly các bất thiện pháp đem lại, hỷ 
này ví như ngọn lửa đốt lên, không nhờ cỏ và 
củi khô. 


Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là hỷ do 
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ly dục, ly các bất thiện pháp đem lại? 


Ở đây, nay thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất. 
Hỷ này, này Thanh niên Bà-la-môn, là hỷ ly dục, ly 
bất thiện pháp đem lại. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
diệt tầm và tứ,... chứng và trú Thiên thứ hai. Hỷ này, 
này Thanh niên Bà-la-môn, là hý ly dục, ly bất thiện 
pháp đem lại. 


s* Này thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện. Ở đây, 
các Bà-la-môn chủ trương pháp tác phước, đắc 
thiện nào có kết quả lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. Ở 
đây, các Bà-la-môn chủ trương pháp thí xả (caga) tác 
phước, đắc thiện có quả báo lớn. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Ở đây, một tế đàn lớn được một vị Bà-la-môn 
lập lên và có hai vị Bà-la-môn đi đến và nghĩ như 
sau: "Chúng ta sẽ thọ hưởng đại tế đàn của vị Bà-la- 
môn với danh tánh thể này". Ở đây, một vị Bà-la- 
môn suy nghĩ như sau: "Mong rằng trong phòng ăn, 
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ta sẽ được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn 
khất thực tốt nhất; còn vị Bà-la-môn kia, trong phòng 
ăn, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất". Này Thanh niên Bà-la-môn, 
sự kiện này xảy ra. Người Bà-la-môn ây trong phòng 
ăn có thể được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất. Còn người Bà-la-môn kia, 
trong phòng ăn, không được chỗ ngôi tốt nhất, nước 
tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Vị Bà-la-môn kia 
nghĩ như sau: "Vị Bà-la-môn ấy, trong phòng ăn, 
được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất 
thực tốt nhất. Còn ta, trong phòng ăn không được chỗ 
n sôi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất". 
Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ. Này Thanh niên Bà- 
la-môn, các Bà-la-môn chủ trương quả dị thục gì cho 
người Bà-la-môn này? 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không 
bồ thí với ý nghĩ: "Do bồ thí này, người kia phẫn nộ, 
không hoan hỷ. Các Bà-la-môn bồ thí chỉ vì lòng ái 
mân". 


— Sự kiện là như vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, thời đáy có phải là tác phước sự thứ sảu, nghĩa 
là lòng ái mán ? 


— Sự kiện là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thời 
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đây là tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn. 


s* Này Thanh miên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn áy 
chủ trương năm pháp tác phước, đặc thiện này. 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, tôi 
nhận thấy năm pháp nảy có nhiều ở những người 
xuất ø1a, có ít ở những người tại ø1a. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn không có 
thường hằng, liên tục, không nói lời chân thật. Người 
xuất gia, thưa Tôn giả Gotama , dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hăng 
liên tục, nói lời chân thật. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn không có 
thường hằng liên tục sống khổ hạnh, sống Phạm 
hạnh, đọc tụng nhiêu, thí xả nhiều. Người xuất 1a, 
thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô 
chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hăng liên tục 
sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiêu, thí 
xả nhiều. 
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Thưa Tôn giả Gotama, năm pháp tác phước, đắc 
thiện này được các vị Sa-môn, Bà-lamôn chủ 
trương, tôi nhận thấy năm pháp này có nhiều ở những 
vị xuất gia, có ít ở những vị tại gia. 


s* Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp tác phước, 
đấc thiện này được các vị Bà-la-môn chủ trương, 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tý-kheo 
nói lời chân thật, vị ấy nghĩ: "Ta nói lời chân thật", 
chứng được nghĩa tín thọ (atthavedam), chứng được 
pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. 
Ta nói sự hân hoan liên hệ đến thiện nảy là tư cụ của 
tâm, nghĩa là để tâm của vị ây tu tập không hận, 
không sân. 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn vị Tỷ-kheo 
sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiều, thí 
xả nhiều vị ây nghĩ rằng: "Ta thí xả nhiều", chứng 
được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng 
được hân hoan liên hệ đến pháp, Ta nói rằng sự hân 
hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là 
để tâm của vị ấy tu tập không hận, không sân. Này 
Thanh niên Bà-la-môn những vị Bà-lamôn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Ta nói 
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các pháp ấy là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị 
ây tu tập không hận, không sân. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta thưa với Thê Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau: "Sa- 
môn Gotama biết con đường đưa đến cọng trú với 
Phạm thiên". 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Làng Nalakara có gần đây không? Có phải làng 
Nalakara không xa ở đây? 


— Thưa vâng, Tôn giả, làng Nalakara ở gần đây. 
Làng Nalakara không xa ở đây. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Ở đây, có người sanh trưởng tại làng Nalakara, 
chưa rời khỏi làng Nalakara, và có người tới hỏi 
người ấy con đường đưa đến làng Nalakara. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, người sanh trưởng tại làng 
Nalakara ấy phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi 
về con đường đến làng Nalakara? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, vì người. ây sanh trưởng tại 
làng Nalakara. Người ấy biết rõ tất cả con đường đưa 
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đến làng Nalakara. 


— Tuy vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, rất có thê 
người sanh trưởng tại làng Nalakara này khi được 
hỏi con đường đưa đến làng Nalakara còn có thể 
phân vân hay ngập ngừng. Nhưng Như Lai thì không 
vậy, khi được hỏi về Phạm thiên giới, hay về con 
đường đưa đến Phạm thiên giới, Như Lai không phân 
vân hay ngập ngừng. Và này Thanh niên Bà-la-môn, 
Ta biết Phạm thiên giới và con đường đưa đến Phạm 
thiên giới, và Ta cũng biết phải thành tựu như thế nào 
để được sanh vào Phạm thiên giới. 


— Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: 
"Sa-môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên". Tốt lành thay, nếu Tôn giả 
Gotama thuyết giảng cho con, con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 


— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nghe và 
khéo tác ý Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Bà-lamôn Subha Todeyyaputta 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 


— Và này Thanh niên Bà-la-môn, thê nào là con 


PHAM THIÊN 144 


đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên? 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-kheo an 
trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biễn mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải thoát được tu 
tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách 
hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có 
dừng lại ở nơi đây. Ví như, này Thanh niên Bả-la- 
môn, một người lực sĩ thối tù và làm cho bốn phương 
nghe được, không gì khó khăn. Cũng vậy, này Thanh 
niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa 
đên cọng trú với Phạm thiên. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi... (như 
trên)... với tâm câu hữu với hỷ... (như trên)... với tâm 
câu hữu với xã, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
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phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành 
động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, 
không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. 
Vĩ như, này Thanh niên Bà-la-môn, một người lực sĩ 
thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì 
khó khăn; cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, khi 
xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động 
được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có 
trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều. phương tiện trình bày, giải thích. Thưa 
Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả 
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Gotama nhận con làm cư sĩ, từ này cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa Tôn giả 
Gotama, nay chúng con xin đi, chúng con có nhiều 
công việc phải làm. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, nay Ông hãy làm 
những gì Ong nghĩ là hợp thời. 


Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyapura 
hoan hỷ tín thọ lời Thể Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Thể Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 
rồi ra ẩi. 


Lúc bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với cỗ xe do 
toàn ngựa cái trắng kéo, đi ra khỏi Savatthi để nghỉ 
trưa. Bả-la-môn Janussoni thấy thanh niên Bà-la- 
môn Subha Todeyyaputta từ xa đi lại, sau khi thấy, 
liền nói với thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta: 


— Tôn giả BharadvaJa đi từ đầu lại, quá sớm như 
vậy? 


— Thưa Tôn giả, tôi vừa từ Sa-môn Gotama lại. 
- Này Tôn giả Bharadvaja, Tôn giả nghĩ thế 


nào? Tôn giả có nghĩ Sa-môn Gotama là bậc có trí, 
có trí tuệ sáng suôt (pannaveyyattiyam) không? 
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- Thưa Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết được trí 
tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama? Chỉ có vị nảo như 
Ngài mới có thê biết được trí tuệ sáng suốt của Sa- 
môn Gotama. 


— Tôn giả Bharadvala thật đã tán thán Sa-môn 
Gotama với sự tán thán tôi thượng. 


— Nhưng tôi là ai mà tôi lại tán thán Sa-môn 
Gotama? Tán thán bởi những người được tán thán là 
Sa-môn Gotama, là bậc tối thượng giữa các hàng 
Thiên Nhân. Thưa Tôn giả, các vị Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Sa-môn 
Gotama nói rằng năm pháp ấy là tư cụ cho tâm, nghĩa 
là đề tu tập, trở thành không hận, không sân. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn, Janussoni 
bước xuống cỗ xe do toàn ngựa cái trăng kéo, đắp á áo 
vào một phía bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn 
và thốt ra lời cảm hứng như sau: "Lợi ích thay cho 
vua Pasenadi nước Kosala! Tốt đẹp, lợi ích thay cho 
vua PasenadI nước Kosala được Như Lai bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác trú ở trong nước! 
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l6 Con đường đưa đến sanh ở Phạm 
Thiên - Kinh TEVLJJA — 13 Trường L, 
401 


KINH TEVHJA 
(KINH TAM MINH) 
— Bài kính sô I3 — Trường I, 401 


1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành 
ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng năm trăm vị và đi đến một làng Bà-la-môn ở 
Kosala tên là Manasàkata. Tại đây, ở Manasàkata, 
Thể Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông AciravatI 
(A-trí-la-phạt-đề), phía Bắc làng Manasàkata. 


2. Lúc bây giờ, nhiều Bà-la-môn trứ danh, đại phú 
hào ở tại Manasàkata như Bà-la-môn CankI (Thường 
-glà), Bà-la-môn Tàrukkha (Đa-lê-xa) Bà-la-môn 
Pokkharasàti (Phí-già-la-bà-la), Bà-la-môn 
Jànussomi (Sanh Lậu), Bà-la-môn Todeyya (Đạo-đề- 
da) và nhiều Bà-la-môn trứ danh, đại phú hào khác. 


3. Lúc bẩy giờ, 


(Bạt-la-đà-phạn-xà) trong khi đi bách bộ 
đê tĩnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ tư duy. 
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4. Thanh niên Bà-la-môn Vàsettha nói: 


- Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo. Đó là con đường do Bà-la-môn PokkharasàtI 
giảng dạy. 


5. Thanh niên Bà-la-môn BhàradvàJa nói: 


- Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đên cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo, đó là con đường do Bà-la-môn Tàrukkha giảng 
dạy. 


6. Thanh niên Bà-la-môn Vàsettha không thê thuyết 
phục được thanh niên Bà-lamôn Bhàradvàja và 
thanh niên Bà-la-môn Bhảàradvảja, cũng không thể 
thuyết phục được thanh niên Bà-la-môn Vàsettha. 


7. Khi ấy thanh niên Bà-la-môn Vàsettha nói với 
thanh niên Bà-la-môn BhàradvàJa: 


- Này BhàradvàJa, Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích-ca, nay trú ở Manasàkata, tại 
một vườn xoài trên bờ sông Aciravati, phía Bắc làng 
Manasàkata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền 
đi về Tôn giả Gotama: "Ngài là Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
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Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Này 
Bhàradvàja, hãy đến Sa-môn Gotama và hỏi Sa-môn 
Gotama về nghĩa lý này, và Sa-môn Gotama trả lời 
như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Tôn giả, xin vâng! 


Thanh niên Bà-la-môn Bhàradvàja trả lời với thanh 
niên Bà-la-môn Vàsettha. 


§. Lúc bây giờ hai thanh niên Bà-la-môn Vàsettha và 
Bhàradvàja đến Thế Tôn, khi đã đến liền nói những 
lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên, khi ngôi xuống một bên, thanh niên 
Bà-la-môn Vàsettha bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, một cuộc nghị luận về chánh đạo 
và tà đạo khởi lên giữa hai chúng tôi trong khi đi 
bách bộ để tĩnh dưỡng vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy. 
Tôi nói như vầy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những ai thực hành theo, đó là con đường do Bà-la- 
môn Pokkharasàti giảng dạy". Thanh niên Bà-la- 
môn Bhảradvàja nói như vầy: "Đây là trực đạo, đây 
là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm 
thiên cho những aI thực hành theo, đó là con đường 
do Bà-lamôn Tàrukkha giảng dạy". Tôn giả 


PHAM THIÊN 151 


Gotama., đó là sự tranh luận, sự luận chấp, đó là sự 
bât đông ý kiên. 


9. Này Vàsettha, Ngươi nói như vây: "Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những ai thực hành theo. Đó là 
con đường do Bà-la-môn Pokkharasàti giảng dạy". 
Còn thanh niên Bà-la-môn Bhàradvàja nói như vây: 
"Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những a1 thực hành 
theo, đó là con đường do Bà-la-môn Tàrukkha giảng 
dạy”. Này Vàsettha, ở nơi đây tranh biện về vận đề 
øì, luận chấp về vấn đề gì và bất đồng ý kiến về vẫn 
đề gì? 


10. - Tôn giả Gotama, về vẫn đề chánh đạo và tà đạo. 
Tôn giả Gotama, nhiều Bà-la-môn thuyết dạy nhiều 
con đường sai khác như các vị Bà-lamôn 
Addhàrryà, các vị Bà-la-môn Tittiriyà, và các vị Bà- 
la-môn Chandokà, các vị Bà-la-môn Chandavà, các 
vị Bà-la-môn Bràhmacariyà - tất cả con đường này 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những ai thực hành theo. Tôn giả Gotama, như gần 
làng hay gân trị trấn có nhiều con đường sai khác, 
nhưng tất cả con đường này đều dẫn đến làng. Cũng 
vậy, Tôn giả Gotama, nhiều Bà-la-môn thuyết dạy 
nhiều con đường sai khác - như các Bảà-la-môn 
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Addhariyà, các vị Bà-la-môn Thittiriyà, các vị Bà-la- 
môn Chandokà, các vị Bà-la-môn Chandàvà, các vị 
Bà-la-môn Bràhmacariyà. Tất cả con đường này 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những aI thực hành theo. 


- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn 
đến?" 


- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: "Chúng dẫn đến". 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn đến". 
- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: “Chúng dẫn đến". 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn đến". 
- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: "Chúng dẫn dến". 
12. - Thế nào Vàsettha? Có Bà-la-môn nào trong 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà tận mặt đã 
thây Phạm thiên? 

- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 

- Thế nào Vàsettha? Có tôn sư nảo của các Bà-la- 


môn tinh thông ba tập Vedà đã tận mặt thấy Phạm 
thiên? 
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- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


- Thế nào Vàsettha? Có Bà-la-môn nào cho đến bảy 
đời tôn sư và đại tôn sư của những vị Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã tận mặt nhìn thây Phạm thiên? 


- Tôn giả Gotama, không có vỊ nào. 


13. - Thế nào, này Vàsettha. Những vị tu sĩ thời cô 
trong các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, những 
vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú 
mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì 
tụng, được ngâm vịnh và ngày nay những vị Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà cũng hát lên, trì tụng và 
ngâm giảng như các vị Atthaka (A-sá-ca) Vàmaka 
(Bàma), Vàmadeva (Bà-ma-đề-bà), Angrrasa 
(Uơng-kỳ-sá), Bhàradvàja (Bạt-la-đà-phan-xà), 
Vàsettha (Bà-tất-sá), Kassapa (Ca-diếp), Bhagu (Bà- 
cữu), những vị này có nói: "Chúng tôi biết, chúng tôi 
thấy chỗ ở Phạm thiên, chỗ đến Phạm thiên, chỗ đi 
Phạm thiên?” 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 
14. - Này Vàsettha, như vậy Ngươi nói không có một 
Bà-la-môn nào trong những vị tinh thông ba tập 


Vedà đã tận mặt thấy Phạm thiên - không có một tôn 
sư nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà đã 
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tận mặt thây Phạm thiên, không có một đại tôn sư 
nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà và đã 
tận mặt thây Phạm thiên - không có một Bà-la-môn 
nào cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà- 
la-môn tinh thông ba tập Vedả đã tận mắt thấy Phạm 
thiên, trong những tu sĩ thời cổ, trong các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần 
chú, những vi trì tụng thần chú mả xưa kia những 
thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh 
và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị 
Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, VessàmIta, 
Yamatagøl, Angirasa Bhàradvàja, Vàsettha, 
Kassapa, Bhagu, không có một vị nào đã nói: 
"Chúng tôi biết, chúng tôi thây Phạm thiên ở đâu, 
Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu". Như 
vậy các bà Bà-la-môn tĩnh thông ba tập Vedà đã nói: 
"Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con 
đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên, nhưng 
chúng tôi thuyết dạy con đường ấy: "Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”. 


Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy thời có phải lời nói của những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà là không chánh xác, hợp lý? 
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- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý. 


15. - Này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa đến 
cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: "Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những al thực hành theo”, thật 
không thê có sự kiện ây. Này Vàsefha, ví như một 
chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không 
thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng 
cũng không thấy. 


16. - Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà- 
la-môn tinh thông ba tập Vedà như phần đông nhiễu 
người khác - có thê thấy mặt trăng, mặt trời không, 
trong khi các vị này câu khẩn, tán thán, vừa đi xung 
quanh, vừa chấp tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt 
trời mọc và lặn? 
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- Thưa vâng, Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà như phần đông nhiều người khác 
có thể thây mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này 
cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay 
đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn. 


L7. - Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà- 
la-môn tính thông ba tập Vedà - như phần đông nhiều 
người khác 'thây mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị 
này cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp 
tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng mặt trời mọc và lặn, 
những vị này có thê thuyết dạy con đường đưa đến 
sự cộng trú với mặt trăng mặt trời không? Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với mặt trăng, mặt trời cho những aI thực hành theo? 


- Tôn giả Gotama, không thê được! 


18. - Này Vàsettha, Ngươi nói răng các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà như phần đông nhiều người 
khác, thấy mặt trăng, mặt trời trong khi các vị này 
cầu khẩn tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay 
và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn, những 
vị này không có thê thuyết dạy con đường đưa đến 
sự cộng trú với mặt trăng mặt trời: "Đây là trực đạo, 
đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cọng trú với 
mặt trăng, mặt trời cho những a1 thực hành theo”. 
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Ngươi cũng nói các Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm thiên, các 
tôn sư, các Bả-la-môn tinh thông ba tập Vedà không 
thể tận mắt thây được Phạm thiên, các đại tôn sư các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt 
thây được Phạm thiên, các Bà-la-môn cho đến bảy 
đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên. Ngươi cũng nói trong những tu sĩ thời cô trong 
các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng 
tác các thần chú, được hát lên, được trì tụng, được 
ngâm vịnh và ngày nay những Bà-la-môn cũng hát 
lên, trì tụng và giảng dạy - như các vị Atthaka, 
Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmtta, Yamatagsl, 
Anigrrasa, BhàradvàJa, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, 
không có một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng 
tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, 
Phạm thiên sẽ đi đầu”. Như vậy các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã nói: "Chúng tôi không biết, 
chúng tôi không thấy con đường đưa đến cộng trú 
với Phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những al1 
thực hành theo". Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế 
nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý?" 
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- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói 
của những Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà là 
không chánh xác, hợp lý. 


- Lành thay, này Vàsettha! Những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không biết, không thấy con đường 
đưa đến cọng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: 
"Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những a1 thực hành 
theo”. Thật không có sự kiện ẫy. 


19. Này Vàsettha, như có người nói: "Tôi yêu và ái 
luyễn một cô gái đẹp (rong nước này”. Có người hỏi: 
“Này bạn, cô gái đẹp mà Ông yêu và ái luyễn đ ấy, Ông 
có biết là người giai cấp nào, là Sát-đế-ly, hay Bà- 
la-môn, hay Phệ-xá, hay Thủ-đà?” Khi được hỏi, 
người ấy trả lời không biết. Có người l hỏi: Này bạn, 
cô gái đẹp Ông yêu và ái luyễn ấy, Ông có biết tên 
øì, họ gì, lớn người, thấp người hay người bậc trung? 
Da đen sâm, da ngắm ngăm đen hay da hông hào ? 
Ở tại làng nào, ấp nào, hay thành phô nào?” Khi 
được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người 
hỏi: "Này bạn, như vậy có phải Ông đã yêu và đã ái 
luyễn một người Ông không biết, không thấy?" Được 
hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ 
thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của 
người kia là không chánh xác, hợp lý? 
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- Vâng phải, Tôn giả Gotama. Sự kiện là như 
vậy, thời lời nói của người kia không chánh xác, hợp 
lý. 


20. - Cũng vậy, này Vàsettha, Ngươi nói rằng các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt 
thây được Phạm thiên, các đại tôn sư các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt thây được 
Phạm thiên, các Bà-la-môn cho đến bảy đời đại tôn 
sư, tôn sư của những Bà-la-môn tính thông ba tập 
Vedà, không thể tận mặt thấy được Phạm thiên. 
Ngươi cũng nói những tu sĩ thời cổ trong các Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các 
thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia các 
thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh 
và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà cũng hát lên, cũng trì tụng và giảng dạy như 
các vị Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamatagsl, 
Angrrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, 
không có một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng 
tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, 
Phạm thiên sẽ đi đầu”. Như vậy các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã nói: "Chúng tôi không biết, 
chúng tôi không thây con đường đưa đến sự cộng trú 
với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai 
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thực hành theo".Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thể nào? 
Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh 
xác, hợp lý? 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý. 


- Lành thay, Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông 
ba tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: "Đây là 
trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng 
trú với Phạm thiên cho những al thực hành theo”, thật 
không có sự kiện ẫy. 


21. Này Vàsetha, như một người muốn xây tại ngã 
tư đường một cái thang để leo lên lẫu. Có người hỏi: 

“Này bạn, Ông muốn xây. một cái thang để leo lên 
lâu, vậy Ông có biết lâu ấy là về hướng Đông, hay 
về hướng Tây, hay về hướng Bắc, hay về hướng 
Nam? Nhà lâu áy cao hay thấp, hay trung bình?”. 

Được hỏi vậy, vị ấy trả lời không biết. Có người hỏi: 

“Này bạn, như vậy có phải Ông xây một cải thang để 
leo lên một cái lầu mà Ông không biết, không thấy?". 
Hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Vàsettha, ngươi nghĩ 
thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói 


PHAM THIÊN lóI 


người kia không chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thê Tôn. Sự kiện là như vậy thời 
lời nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 


22. - Cũng vậy, này Vàsettha. Ngươi nói rằng các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt 
thấy được Phạm thiên, các tôn sư các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên, các đại tôn sư các Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà không thể tận mắt thây được Phạm thiên, các 
Bà-la-môn cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể 
tận mắt thây được Phạm thiên. Người cũng nói trong 
những ấn sĩ thời cô trong các Bà-la-môn tỉnh thông 
ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, những 
vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được 
hát lên, được trì tụng, được bình tán và ngày nay 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà cũng hát 
lên, trì tụng và giảng dạy - như các vị Atthaka, 
Vamaka, Vàmadeva, Vessàmtfta Yamatagøl, 
Angrrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, 
không có một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng 
tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, 
Phạm thiên sẽ đi đâu?” Như vậy các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã nói: "Chúng tôi không biết, 
chúng tôi không thây con đường đưa đến sự cộng trú 
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với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai 
thực hành theo". Này Vàsettha, ngươi nghĩ thế nào? 
Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của những 
Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà là không chánh 
xác, hợp lý? 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chính xác hợp lý. 


23. - Lành thay, Vàsettha. Những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không biết, không thấy con đường 
đưa đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: 
"Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những a1 thực hành 
theo". Thật không có sự kiện ấy. 


24. Này Vàsettha, như sông Aciravati này, đây tràn 
cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có 
người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên 
kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người đứng bờ bên này kêu bở bên kia và nói: 
"Bờ bên kia, hãy lại đây! Bờ bên kia, hãy lại đây "". 
Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì người 
kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì 
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tán thán mà bờ bên kia của sông Aciravati đến bờ 
bên này không? 


- Tôn giả Gotama, không thê vậy. 


25. - Cũng vậy, này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà, loại bỏ những pháp tác thành 
người Bà-la-môn, tuân theo những pháp không tác 
thành người Bà-la-môn, những vị này đã nói: 
"Chúng tôi cầu khẩn Indra (Nhân-đà-la), chúng tôi 
cầu khẩn Soma (Tô-ma), chúng tôi cầu khân Vanena 
(Bà-lưu- va), chúng tôi cầu khẩn Isàna (Y-sa-na), 
chúng tôi cầu khẩn Pajàpati (Sanh chủ), chúng tôi 
cầu khân Brahmà (Phạm thiên), chúng tôi cầu khẩn 
Mahiddhi (Ma-hi-đề), chúng tôi cầu khẩn Yama (Dạ- 
ma). Này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà ấy, loại bỏ những pháp tác thành người Bà- 
la-môn - vì kêu gọi, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tấn 
thán, sau khi thân hoại mạng chung, những vị ấy sẽ 
cộng trú với Phạm thiên - Thật không có sự kiện ấy. 


26. - Này Vàsettha, như sông Aciravati này, đầy tràn 
cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có 
người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tiễn đến bờ bên 
kia, hướng đến bờ bên kia, và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người này đưng bên bở này kêu bở bên kia và 
nói: "Bờ bên kia hãy lại đây! Bờ bên kia hấy lại 
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đây!" Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì 
người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, 
vì tán thán mà bờ bên kia của sông Aciravati đến bờ 
bên này không ? 


- Tôn giả Gotama, không thê vậy. 


27. - Cũng vậy, này Vàsettha, có năm pháp khiến 
dục lạc tăng thịnh. Năm pháp này được xem là sợi 
dây chuyên, sợi dây thắng trong giới luật của bậc 
Thánh. Thế nào là năm? Những sắc pháp do mắt cảm 
nhận khả ái, mỹ miều, thích thú, hấp dẫn, câu hữu 
với dục, ái lạc; những tiếng do tại cảm nhận... những 
hương do mũi cảm nhận... những vị do lưỡi cảm 
nhận.. những xúc do thân cảm nhận khả ái, mỹ miễu, 
thích thú, hấp dẫn, câu hữu với dục lạc. Này 
Vàsettha, năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ẫy, 
được xem là sợi dây chuyên, sợi dây thắng trong giới 
luật của bậc Thánh. 


28. - Này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà, loại bỏ những pháp tác thành người Bà-la- 
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môn, tuân theo những pháp không tác thành người 
Bà-la-môn, chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không 
thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự 
không thoát ly của chúng, tận hưởng chúng, bị trói 
buộc bởi sự trói buộc của dục lạc, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên, thật không 
có sự kiện ây. 


29.- Này VàseHtha, như sông Ácivarati này, đầy tràn 
cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có 
người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tùm đến bờ bên 
kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người này ở bên bờ này trùm đầu và nằm ngủ. 
Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Người ấy có 
thể từ bên này của sông Aciravati đến bờ bên kia 
không? 


- Tôn giả Gotama, không có thể được. 


30. - Cũng vậy, này Vàsettha, có năm triền cái được 
gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng 
được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược 
trong giới luật của bậc Thánh. Thế nào là năm? Dục 
cái, sân cái, hôn trầm thụy miên cái, trạo hồi cái, nghi 
cái. Này Vàsettha, năm triển cái này được gọi là 
chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được 
gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược. Này 
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Này Vàsettha, thật vậy, những 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, loại bỏ những 
pháp tác thành người Bà-la-môn, tuân theo những 
pháp không tác thành người Bà-la-môn, bị chướng 
ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm 
triền cái, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng 
trú với Phạm thiên - Thật không thể có sự kiện 
ây. 


31. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có 
nghe những Bà-la-môn niên cao lạp trưởng, tôn sư 
và đại tôn sư cùng nhau nói chuyện không? Phạm 
thiên có dục ái hay không dục ái? 

- Tôn giả Gotama, không có dục ái. 

- Có hận tâm hay không hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không sân tâm? 


- Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 


- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 
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- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 

- Tôn giả Gotama, có tự tại. 

32. - Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà-la- 
môn tỉnh thông ba tập Vedà có dục ái hay không 
dục ái? 

- Tôn giả Gotama, có dục ái. 

- Có hận tâm hay không hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không có sân tâm? 

- Tôn giả Gotama, có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 

- Tôn giả Gotama, có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 

- Tôn giả Gotama, không có tự tại. 


33. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn 
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tinh thông ba tập Vedà là có tham ái, Phạm thiên 
không có tham ái. Giữa các Bà-la-môn tỉnh thông 
ba tập Vedà là có tham ái, với Phạm thiên không 
có tham ái, có thể có một sự cộng hành, cộng trú 
không? 


- Tôn giả Gotama, không thê có được. 


34.- 


35. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà có hận tâm, Phạm thiên không 
có hận tâm... các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà 
là có sân tâm, Phạm thiên không có sân tâm... các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là có nhiễm tâm, 
Phạm thiên không có nhiễm tâm... các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà không có tự tại, Phạm thiên 
có tự tại. Giữa các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập 
Vedà, không có tự tại với Phạm thiên có tự tại có 
thể có một sự cọng hành, cọng trú không? 


- Tôn giả Gotama, không thê có được. 
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Này Vàsettha, ở đời các Bà-la-môn 


. Do vậy đôi với 
những Bà-la-môn tinh thông Vedà sự tỉnh thông ấy 
được gọi là bãi sa mạc không có nước, sự tỉnh 
thông ấy cũng được gọi là rừng rậm không có 
đường lỗi, sự tỉnh thông ấy cũng được gọi là sự 
bắt hạnh. 


37. Khi nghe vậy, thanh niên Bà-la môn Vàsettha 
bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, tôi có nghe nói Sa-môn Gotama 
biệt con đường đưa đên cộng trú với Phạm thiên. 


- Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thể nào? Ở đây có người 
sinh trưởng ở Manasakata, nhưng chưa bao giờ rởi 
khỏi chỗ này. Có người hỏi con đường đưa đến 
Manasàkata. Này Vàsettha, đối với người ấy đã sinh 
trưởng ở Manasàkata, chắc không có gì nghỉ ngờ 
hay khó khăn thì phải? 


- Tôn giả Gotama, thật không có gì nghi ngờ hay khó 
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khăn. Vì cớ sao? Tôn giả Gotama, người ây sinh 
trưởng ở Manasàkata đêu biệt rõ tât cả con đường 
đưa đên Manasàkata. 


38. - Này Vàsettha, đối với người ấy đã sinh trưởng 
Manasàkata, còn có thể nghi ngờ và có khó khăn hỏi 
đến con đường đưa đến Manasàkata nhưng đối với 
Như Lai thì không có nghỉ ngờ hay khó khăn gì 
khi hỏi đến Phạm thiên giới hay con đường đưa 
đến Phạm thiên giới! Này Vàsettha, Ta biết đến 
Phạm thiên, Phạm thiên giới và con đường đưa 
đến Phạm thiên giới. 


39. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Vàsettha 
bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, tôi đã nghe: "Sa-môn Gotama, 
giảng dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm 
thiên”. Lành thay, nêu Sa-môn Gotama thuyết dạy 
con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên! Mong 
Tôn giả Gotama tế độ chúng Bà-la-môn! 


- Này Vàsettha, vậy hãy lóng nghe và khéo tác ý kỹ? 
Ta sẽ nói: 


40. Này Vàsettha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện, 
là bậc A-la-hán, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, Điêu Ngự 
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Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức 
Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với thượng trí, 
thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, 
Người lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


41. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một 
người sinh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe pháp ấy. Sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tin ngưỡng Ấy, vị này suy nghĩ: "Đời 
sông gia đình đây những triên phược, con đường đây 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoáng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sông ở gia 
đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toản đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình". Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay 
bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con 
quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


42. Khi đã xuât gia như vậy, vị ây sông chê ngự với 


sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thây nguy hiêm trong những lôi nhỏ 
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nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thần nghiệp, 
ngữ nghiệp, thanh tịnh. Mạng sống trong sạch, giới 
hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm, tỉnh giác 
và biết tri túc. 


43. Này Vàsettha, thế nào là Tý-kheo giới hạnh cụ 
túc? 


Ở đây, này Vàsettha, Tỷ-kheo từ bỏ sát sinh, tránh 
xa sát sinh... (như kinh Sa-môn Quả, số 43 - 75) do 
lạc thọ, tâm được định tĩnh... (như kinh Sa-môn Quả 
số 75-98). 


76. Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm 
cầu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


77. Này Vàsettha, nhự người Lực sĩ thối tù Và, khiễn 
tiếng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó 
khăn. Cũng vậy này Vàsettha, đôi với mọi hình thức 


của sự SÔnG, không có di là vĩ ấy bỏ qua hay bó sói 


mà không biến mãn với tâm giải thoát, câu hữu vớt 
từ. 
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78. Lại nữa, này Vàsettha, vị Tỷ-kheo an trú, biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với bỉ... với tâm 
câu hữu với hỷ... biến mãn một phương với tâm 
cầu hữu với xả, cũng vậy phương thứ haI, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, VỊ ây an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


79. Này Vàsettha, như người lực sĩ thối tù và khiến 
tiếng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó 
khăn, cũng vậy này Vàsettha, đối với mọi hình thức 
của sự sông, không có ai là vị ấy bỏ qua hay bỏ sót 
mà không biến mãn với tâm giải thoát, cùng khởi 
với xả. 


80. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Tý-kheo an 
trú như vậy là có dục ái hay không dục ái? 


- Tôn giả Gotama, không có dục ái. 
- Có hận tâm hay không có hận tâm? 
- Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 


- Có sân tâm hay không có sân tâm? 
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- Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 
- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 


- Tôn giả Gomata, có tự tại. 


S1. Này Vàsettha, 


- Tôn giả Gotama, có thê có được. 


- Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, Tỷ-kheo sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ cọng trú với Phạm 
thiên. Thật có thê có sự kiện ây. 


Này Vàsettha, Ngươi nói Tỷ-kheo không có hận tâm, 
Phạm thiên không có hận tâm... Tỷ-kheo không có 
nhiễm tâm, Phạm thiên không có nhiễm tâm. Tỷ- 
kheo có tự tại, Phạm Thiên có tự tại. Giữa Tỷ-kheo 
có tự tại với Phạm thiên có tự tại, có thể có một sự 


cong hành. cong trú không? 
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- Tôn giả Gotama, có thê có được. 


- Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, Ty-kheo sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ cọng trú với Phạm 
thiên. Sự kiện ây thật có thê có. 


32. Khi nghe nói vậy, hai thanh niên Bà-la-môn 
Vàsettha và Bharadvàja bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama,! Tôn giả Gotama, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Và 
nay chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y 
Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama 
nhận chúng con làm đệ tử; từ này trở đi cho đến 
mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 
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17 Giường cao, øiường lớn của Phạm 
Thiên - Kinh VENÀGA — Tăng IL, 323 


VENÀGA - Tăng I, 323 

1-7 

1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến một làng 
Bà-la-môn Kosala, tên là Venàgapura. Các gia chủ 
Bà-lamôn ở Venàgapura được nghe: "Sa-môn 
Gotama, dòng họ Thích- ca, xuất 81a từ gia tộc 
Thích-ca đến Venàgapura. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Thế Tôn Gotama: "Đáy là Thể 
Tôn, bác A-la-hản, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhán sư, Phát, Thế Tôn. 
Ngài với thắng trí, tự thân chứng ngộ và tuyên bồ về 
thế giới này, cùng với Thiên Giới, Ma Giới, Phạm 
Thiên CHới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các 
loài Trời. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, và giới thiệu đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch". Tốt đẹp thay 
được chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy". 

2. Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Venàgapura đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, có người đảnh lễ Sa-môn 
Gotama rồi ngôi xuống một bên; có người nói lên với 
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Sa-môn Gotama những lời chào đón hỏi thăm tôi 
ngôi xuống một bên; Có người chắp tay vái chào Sa- 
môn Gotama rỗi ngôi xuông một bên; có người xưng 
tên và dòng họ rôi ngôi xuông một bên; có người Im 
lặng rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 


Bà-la-môn Vacchagotta, người xứ Venàgapura bạch 
Thê Tôn 


K 


- Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái táo vàng vào 
mùa thu, được thanh tịnh chói sáng; cũng vậy, 
các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, 
màu da thật thanh tịnh chói sáng. 

-_ Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái cây tala đã 
chín vừa mới rời khỏi cành, thanh tịnh, chói 
sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama 
thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói 
sáng. 

- - Ví như, thưa Tôn giả Gotama, một đồ trang sức 
bằng vàng đỏ, được người thợ vàng thiện xảo 
khéo luyện trong lò, khéo đạp và đặt tên tắm 
vải vàng, được chiêu sáng, chói sáng, rực sáng; 
cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật 
trong sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng. 
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Thưa Tôn giả Gotama, còn các giường cao và lớn 
như ghế bành, ghế dài, nệm trải 81Iường bằng lông 
cừu, vải trải giường nhiều tắm, nhiều màu, chăn len 
trăng, chăn len thêu bông nệm bông, nệm thêu hình 
các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền băng 
lông thú một phía, mên có đính ngọc, mèn bằng lụa, 
tâm thảm lớn có thê chứa mười sáu người múa, nệm 
voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da con sơn dương 
khâu lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương gọi là 
Kadali, tâm thảm có lầu che phía trên, ghế dài có hai 
đầu gối chân màu đỏ. Các loại giường cao và giường 
lớn như vậy, chắc Tôn giả Gotama có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không 
phí sức ? 


4. - Này Bà-la-môn, các giường cao và lớn ấy, như 
chế bành ... có hai đầu gối chân màu đỏ, thật rất khó 
được các vật ây. Và nếu có được, cũng không thích 
hợp với những người xuất gia. 


Thê nào là ba? 
- Giường cao, giường lớn chư Thiên, 
-. Giường cao, giường lớn Phạm thiên, 


-. Giường cao, giường lớn Bậc thánh. 
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Ba giường cao, giường lớn này, này Bà-la-môn, Ta 
được chúng không khó khăn, có được chúng không 
mệt nhọc, có được chúng không phí sức. 

5. - Và thưa Tôn giả Gotama, thể nào là giường cao, 

iong lớn chự Thiên, mà Tôn giả ŒGotama được 

chúng không khó khăn... được chúng không phí 
sức? 

- Ở đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay 
một thị trần. Buổi sáng, Ta đắp ỳ, cầm y bát, đi 
vào làng ấy hay thị trấn ấy để khất thực. Sau khi 
ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, Ta đi 
đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, Ta lượm cỏ 
hay lá chất thành một đống, rồi Ta ngồi kiết già, 
lưng thăng, để niệm trước mặt, ly dục, ly pháp bất 
thiện, Ta chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. 


- Làm cho chỉ tịnh tầm và tứ, Ta chứng đạt và an 
trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 

-. Ly hy, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 


- Đoạn lạc và đoạn khô, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, Ta chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không 
khô lạc, xả niệm thanh tịnh. 


PHAM THIÊN 150 


-_ Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta 
đi kinh hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của 
Ta thuộc Chư Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng 
thái như vậy, nếu Ta đứng, thời trong lúc ây, chỗ 
đứng của Ta thuộc Chư Thiên. Này Bà-la-môn, 
trong trạng thái như vậy, nếu Ta ngôi, thời trong 
lúc ấy, chỗ ngồi của Ta thuộc Chư Thiên. Này Bà- 
la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta năm, thời 
trong lúc ấy, giường cao giường lớn của Ta thuộc 
Chư Thiên. 

> Này Bà-la-môn, đây là giường cao, gIường lớn 
thuộc chư Thiên, mà Ta có được không khó khăn, 
được chúng không có mệt nhọc, được chúng 
không phí sức. 

Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 

Tôn giả Gotamal AI khác, ngoài Tôn giả Gotama, có 

thể có được giường cao, giường lớn chư Thiên như 

vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng 
không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức! 
6ó. Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là giường cao, 
oiong lớn Phạm thiên mà Tôn giả Gotama được 
chúng không khó khăn, được chúng không mệt nhọc, 
được chúng không phí sức ? 

-_ Ở đây, nảy Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay 
một thị trấn. Buổi sáng, Ta đắp V, cầm y bát, đi 
vào làng ấy hay thị trần ấy để khất thực. Sau khi 
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ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, Ta đi 
đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, Ta lượm cỏ 
hay lá chất thành một đống, rồi Ta ngôi kiết già, 
lưng thăng, để niệm trước mặt. 


cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, Ta an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với từ, quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 

-. Với tâm câu hữu với bị... ,Với tâm câu hữu với 
hỷ ..., Với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương 
thứ hai ... quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. 

-. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta 
đi kinh hành, thời trong lúc ẫy, chỗ kinh hành của 
Ta thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, trong 
trạng thái như vậy, nêu Ta đứng, thời trong lúc ấy, 
chỗ đứng của Ta thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la- 
môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta ngồi, thời 
trong lúc ấy, chỗ ngôi của Ta thuộc Phạm Thiên. 
Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta 
năm, thời trong lúc ấy, các giường cao, giường lớn 
của Ta thuộc Phạm Thiên. 
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> Này Bà-la-môn, đây là giường cao, gIường lớn 
thuộc Phạm Thiên, mà Ta có được không khó 
khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng 
không phí sức. 
Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotamal A1 khác, ngoài Tôn giả Gotama, có 
thê có được giường cao, giường lớn Phạm Thiên như 
vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng 
không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức! 
7. - Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là giường cao, 
øiởng lớn Bạc Thánh, mà Tôn giả ŒGotama được 
chúng không khó khăn, được chúng không mệt nhọc, 
được chúng không phí sức ? 


- Ở đây, này Bả-la-môn, Ta sống gần một làng 
hay một thị trần. Buổi sáng, Ta đắp bã cầm y 
bát, đi vào làng ấy hay thị trân ấy đề khất thực. 
Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực 
trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại 
đấy, Ta lượm cỏ hay lá chất thành một đồng, 
rồi Ta ngồi kiết già, lưng thắng, để niệm trước 
mặt. Ta biết rõ như sau: “71a: ái đã được Ta 
đoạn tận, chặt đưt từ sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thể hiện hữu, không 
thể sanh khởi trong tương lai. Sân đã được Ta 
đoạn tận ... trong tương lai. SL đã được Ta 
đoạn tận, chặt đưt từ sốc rễ, làm cho như thân 
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cây tala, làm cho không thê hiện hữu, làm cho 
không thê sanh khởi trong tương lai". 


-. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nêu 
Ta đi kinh hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh 
hành của Ta thuộc bậc Thánh, chỗ Ta đứng 
thuộc bậc Thánh....chỗ Ta ngôi thuộc bậc 
Thánh.....Nếu Ta nắm, thời trong lúc ấy, các 
giường cao giường lớn của Ta thuộc bậc 
Thánh. 

—> Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giường lớn 
thuộc bậc Thánh, mà Ta có được không khó 
khăn, được chúng không có mệt nhọc, được 
chúng không phí sức. 

Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotamal A1 khác, ngoài Tôn giả Gotama, có 
thể có được giường cao, giường lớn bậc Thánh như 
vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng 
không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức! 
Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống ... Mong 
Tôn giả nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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18 Người có thân vàng, hào quang chói 
sáng là ai - Kinh XÀ-NI_—SA -— 18 
Trường II, 53 


KINH XÀNISA 
(JANAVASABHA SUTTANT4) 
- Bài kinh số 18 —- Trường II, 53 


I 
1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đê-ca) tại 
GinJakàvasatha (nhà làm băng gạch). 


như bộ lạc KàsI (Ca- 
thi), Kosala (Câu-tát-la), Vaj]ì (Bạt-kỳ), Malla (Mạt- 
la), CetI (Chi-đè), Vansa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), 
Pancàla (Ban-giá-la), Maccha (Bà-sá-la) Sùrasena 
(Mậu-ba-tây-na): 


- Vị này sanh ra tại chỗ này! Vị kia sanh ra tại chỗ 
kia. Hơn năm mươi vị tín đồ ở Nàdika đã từ trần, đã 
mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn 
trừ, được hóa sanh (thiên giới) từ đó nhập Niết-bàn 
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không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà, đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ tận diệt khổ đau. Hơn năm trăm vị Nàdikà đã 
từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được diệt 
trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, 
đạt đến Chánh Giác. 


2. Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe: " Thế Tôn 
thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những 
tín đồ đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc 
xung quanh, như bộ lạc Kàsi, Kosala, VaJj]ì, Malla, 
Ceti, Vamsa, Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: ” VỊ 
này sanh ra tại chỗ này. VỊ kia sanh ra tại chỗ kia. 
Hơn năm mươi vị tín đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn trừ, 
được hóa sanh (Thiên giới) từ đó nhập niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà 
đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được 
đoạn trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác 
đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín đồ ở Nàdikà 
được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan 
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hỷ, tín thọ, an lạc. 


3. Tôn giả Ananda được nghe: " Thế Tôn thường hay 
tuyên bố về vấn để tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, Vaj], mallà, Ceti, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín 
đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ 
phân kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh (thiên 
giới) từ đó nhập Niết-bàn không còn trở lại đời này 
nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, 
sỉ được giảm thiểu, chứng quả Nhất lai, sau khi trở 
lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. Hơn năm 
trăm vị ở Nãdikã đã từ trần, đã mệnh chung với ba 
kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định 
không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín 
đồ ở Nãdikã được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy lẫy 
làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc”. 


4. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ: " Nhưng ở tại 
Magadha (Ma-kiệt-đà), có nhiều tín đỗ đã tu hành 
lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, nhiều đến nỗi 
người ta tưởng hai xứ Anga (Ương-già) và Magadha 
đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung. 
Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin 
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tưởng Tăng, và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói øì về sự từ trần và sự mệnh chung của họ. 


Lại có vua Seniya BIimbisàra (Tư-m- 
du Tân-bà-sa) xứ Magadha sống như Pháp, dùng 
Chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị 
Bà-la-môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân 
chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán 
như sau: " Vị vua sống như pháp, dùng chánh pháp 
trị nước, đã làm cho chúng ta sung sướng, vị này 
mệnh chung. Chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới 
thời vua sông như Pháp và dùng Chánh pháp trị nước 
này. VỊ vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng vả giới luật đây đủ ". Và dân chúng 
cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn 
". Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh 
chung của vị vua này. Lành thay, nếu gợi được câu 
trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi 
lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Lại nữa 
Thế Tôn chứng quả Bỏ-đề tại Magadha. Thế Tôn đã 
chứng quả Bò-đề ở Magadha thì sao Ngài lại không 
nói đến về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở 
Magadha? Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần 
và mệnh chung của các tín đỗ ở Magadha thời các vị 
này sẽ đau buôn và nếu các vị này đau buôn thời sao 
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Thế Tôn có thể không trả lời được? " 


5. Sau khi đã suy nghĩ một mình, yên lặng, vì các tín 
đồ ở Magadha, tôn giả Ananda sáng hôm sau thức 
dậy đên tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong đảnh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn con có nghe: Thế Tôn thường hay 
tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, Vajn, Malla, Ceit, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: ” VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi 
vị tín đồ ở Nadikà đã mệnh chung với năm hạ phần 
kiết sử đã được nhập Niết-bàn không còn trở lại đời 
này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã 
mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với 
tham, sân, sĩ được giảm thiểu, chứng quả Nhất Lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ 
đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả Dự 
lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác 
". Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe Thế Tôn hỏi đáp 
như vậy lây làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc. 


6. Bạch Thế Tôn, nhưng ở tại Magadha có nhiều tín 
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đồ này tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, 
nhiều đến nỗi người ta tưởng hai xứ Anga và 
magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh 
chung. Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng và giới luật đây đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của họ. 
Lành thay nêu gợi được một câu trả lời vê họ, và như 
vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh 
lên Thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại có vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha, sống như Pháp, dùng Chánh 
pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la- 
môn, Ga chủ, dân chúng thị thành và dân chúng 
thôm quê. Vua này được dân chúng xưng tán như 

au: " Vị vua sống như Pháp, và dùng Chánh pháp 
cai trị nước này. VỊ Vua này cũng tin tưởng Phật, tin 
tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ ". Và 
dân chúng cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua 
Seniya Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tắn dương 
Thế Tôn ". Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ 
trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay nếu 
gợi được câu trả lời vỀ vị vua này, nhờ vậy nhiều 
người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiên 
giới. Bạch Thế Tôn, lại nữa Thế Tôn đã chứng quả 
Bồ-đề ở Magadha. Thế Tôn đã chứng quả Bồ đề ở 
Magadha, thời sao Ngài không nói về sự từ trần và 
mệnh chung của các tín đồ ở Magadha. Nếu Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín 
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đô ở Magadha, thời các vị này sẽ đau buôn, và nêu 
các vị này đau buôn thời sao Thê Tôn có thê không 
thê trả lời được? 


Tôn giả Ananda, vì các tín đồ ở Magadha, sau khi đã 
trình lên trước Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, từ tạ ra đi. 


7. Sau khi tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế 
Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát, đi vào 
Nàdikà để khất thực. Khi khất thực ở Nàdikà xong, 
sau buổồi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ngài 
vào ngôi nhà bằng gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, 
suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm suy tưởng đến các 
tín đồ ở Magadha: " Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, 
vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, 
vận mạng như thế nào? " Thế Tôn thấy được chỗ thọ 
sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ 
Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi 
tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rỗi ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn, dưới bóng ngôi nhà. 

8. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, lúc 
đến xong, đánh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau 


khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngó thật là an tịnh; diện 
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sắc của Thế Tôn như là sáng chói nhờ các căn thật 
sự thanh tịnh. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hôm nay an 
trú có được hoan hỷ không? 


9. - Này Ananda, sau khi Thây, vì các tín đồ ở 
Magadha đã nói trước mặt Ta như vậy và đứng dậy 
ra về, Ta đi khất thực ở Nãdikã xong, sau bữa ăn, khi 
đi khất thực về và rửa chân, Ta vào ngôi nhà bằng 
gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ tư duy, chú 
lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: " 
Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. 
Các vị Hiền nhân này thọ sanh ở đầu, vận mạng như 
thế nào? " Rồi Ta thấy được chỗ thọ sanh và vận 
mạng của các Hiển nhân tín đỗ ở xứ Magadha này. 
Này Ananda, lúc bấy ĐIỜ Hấ vị Dạ-xoa (Yakkha) ân 
mình lớn tiếng nói răng: " Bạch Thế Tôn, con tên là 
Janavasabha. Bạch Thiện Thệ, con là Janavasabha ". 
Này Ananda, Ngươi từ trước đã từng được nghe ai 
tên là Janavasabha (Xà-mi-sa) chưa? 


- Bạch Thế Tôn, còn trừ trước chưa từng được nghe 
ai tên Janavasabha. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tên 
Janavasabha, con có cảm giác râu tóc bị dựng ngược, 
Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ: " Vị Dạ-xoa này không 
phải là hạng tầm thường, vì đã mang tên Janavasabha 


„ 


PHAM THIÊN 192 


10. - Này Ananda, khi những lời ây được nói xong, 
vị Dạ-xoa ây hiện ra trước mặt Ta, 
thường và lần thứ hai, vị ấy nói: 


Từ đây đến bảy lân, 
Từ kia đến bảy lân, 
Mười bốn lần tái sanh, 
Như vậy con biết được, 
Đời quá khứ của con. 


Bạch Thé Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào 
ác thú vì con đã hiệu được ác thú, và nay con 
muôn trở thành bậc Nhât Lai. 


« - Thật hy hữu thay, Hiền giả Dạ- xoa Janavasabha! 
Thật kỳ diệu thay, Hiền giả Dạ - xoa Janavasabha đã 
nói với Ta: « Bạch Thế Tôn, đã lâu con không còn 
đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay 
con muốn trở thành bậc Nhất Lai ». 2o ”guyên nhân 
8ì, Hiển giả Dạ-xoa Janavasabha tự biết mình đã đạt 
được địa vị cao thượng, thù thắng như vậy? » 


PHAM THIÊN 193 


Bạch Thế Tôn, con được vua Vessavana (Tỳ sa môn 
Thiên vương) nhờ con đi đến vua Virùlhaka (Tăng 
Trưởng thiên vương) có chút công việc, giữa đường 
con thấy Thế Tôn vào ngôi nhà băng gạch suy nghĩ 
tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở 
Magadha: "Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ,vận 
mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận 
mạng thế nào?" 


Bạch Thể Tôn! Không thể kỳ diệu sao được khi con 
đối mặt tự thân nghe từ miệng vua Vessavana nói với 
hội chúng của mình, các Hiền nhân này thọ sanh ở 
đâu, vận mệnh như thế nào? Bạch Thế Tôn, con tự 
nghĩ: "Ta sẽ đến yết kiên Thế Tôn! Ta sẽ đề cập vẫn 
đề với Thế Tôn!". Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên 
nhân khiến con đến yết kiến Thế Tôn! 


12. " Bạch Thế Tôn, trong những ngày XƯA, những 
ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bố-tát 
(Uposatha) trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn 
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thể chư Thiên ở cõi Tàvatimsà (Tam thập tam thiên) 
ngôi họp hội tại Thiện Pháp đường (Sudhamma). 
Xung quanh có Đại Thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
tại bồn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi. 


- Đại vương Dhatarattha (Trì Quốc Thiên 
vương) vua ở phương Đông, ngôi xây mặt 
hướng Tây, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên 
vương), vua ở phương Nam ngôi xây mặt 
hướng Bắc, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùpakkha (Quảng Mục Thiên 
vươn») vua ở phương Tây, ngôi xây mặt hướng 
Đông, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Vessavana (Tỳ-samôn Thiên 
vươn9), vua ở phương bắc, ngôi xây mặt hướng 
Nam, trước mặt Thiên chúng. 


Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thê chư Thiên ở cối Tam 
thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường 
xung quanh có Đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi, 
như vậy là thứ tự chỗ ngôi của những vị này, rồi đến 
chỗ ngôi của chúng con. 
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Bạch Thế Tôn, 


. Bạch Thế Tôn chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh: “Thiên 
giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại 
diệt”. 


13. "Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thiên chủ Đề thích 
(Sakka Inda) thầy chư thiên ở Tam thập tam thiên 
hoan hỷ, liên tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. 


Họ thắng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 
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Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


" Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại 
càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa và nói: " 
Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới 
bị hoại diệt ". 


14. " Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp 
đường, các vị này suy tư thảo luận về mục đích ây. 
Và tùy thuộc về mục dích ấy, bốn vị đại vương được 
thuyết giảng. Theo mục đích Ấy, bốn vị đại vương 
được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ 
ngôi của mình. 


Các đại vương chấp nhận 
Lời giảng dạy khuyến giáo. 
Thanh thoát và an tịnh, 
Đứng bên chỗ mình ngồi. 


15. " Bạch Thế Tôn, 


. Bạch Thế Tôn rồi Thiên chủ 
Sakka nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: " Này 
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các Thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh 
sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy báo hiệu 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu 
Phạm thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào 
quang hiện ra ". 


Theo hiện tượng được thảy, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. 
Hiện tượng đẳng Phạm thiên, 
Là hào quang vi diệu. 


16. " Bạch Thế Tôn, rồi chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên ngôi xuống trên ghế của mình và nói: ' _ Chúng 
tôi sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào 
sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy " 


Cũng vậy, bốn vị đại vương ngôi xuống trên ghế ngồi 
của mình và nói: "Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của 
hào quang này là thế nào sau khi được biết, chúng tôi 
sẽ đi gặp vị ấy ". Sau khi nghe vậy, chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên đều đồng một lòng một ý: " Chúng ta 
sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, 
sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ấy " 


17. " Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumãra 
(Thường Đông hình Phạm thiên) xuât hiện trước chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngài xuât hiện với một 
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hóa tướng thô xấu. 


Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm thiên tự nhiên hiện hóa, 
sắc tướng không đủ thù thăng đê chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên khâm phục. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này 
thăng xa chư Thiên khác vê sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng 
chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy bạch 
Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra hiện ra trước 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này thắng xa chư 
Thiên khác về sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, không 
một vị Thiên nảo trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy 
hoặc mời vị Phạm thiên ngôi. Tât cả đều yên lặng, 
chấp tay, không ngôi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ: 
"Nay, nêu Phạm thiên Sanamkumàra muốn ØÌ VỚI VỊ 
Thiên nào, thời hãy ngồi trên chỗ ngôi của vị Thiên 
ây ", Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra ngôi 
trên chỗ ngồi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thể Tôn, 
như vị vua Sát-đế-ly vừa mới làm lễ quản đảnh và 
lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng 
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hoan hỷ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên 
Sanamkumàra (Thường Đồng hình Phạm thiên) ngồi 
trên chỗ ngôi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. 


18. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện với hình tượng thô xấu, hiện thành một đồng tử 
tên là Pancasikha (Ngũ Kế) trước mặt chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên. Bay bồng lên trời, vị này ngồi 
kiết-già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị 
lực sĩ ngồi kết-già trên một chỗ ngôi được trải băng 
phăng hay trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy 
bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra bay bồng 
trên trời, ngôi kiết- -p1à trên hư không, thấy được sự 
an tịnh của chư Thiên ở Tam thập tam thiên liền nói 
lên sự hoan hỷ của mình băng bài kệ sau đây: 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh 
Hay sanh tại cối này. 
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Chúng thắng về quang sắc 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


19. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thê Tôn, tiêng nói của Phạm thiên 
Sanamkumàra có tám đặc điêm sau đây: 


. Bạch Thê Tôn, khi Phạm 
thiên Sanamkumàra giải thích cho hội chúng với 
tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại 
chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có tám đặc điểm 
như vậy gọi là Phạm âm. 


20. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra, tự 
hiện hóa ba mươi ba hóa thân, mỗi thân ngồi kiết già 
trên mỗi chỗ ngồi của chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên và nói với chư Thiên, này như sau: 
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Chư Thiện hữu, những ai quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, những 
vị này khi thân hoại mệnh chung: 


- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Parinimiitta- Vasavati (Tha Hóa Tự tại thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Nimmànaratì (Hóa Lạc thiên); 

- Một số được sanh lên Thiên chúng Tusità 
(Đâu-suât thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Yàmà (Dạ- 
ma-thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Tà-vatimsà 
(Tam thập tam thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
CatumàràjJikà (Tứ Thiên vương thiên), 

- Những ai phải điền vào cho đủ số hạ phẩm nhất 
được sanh vào chúng Gandhabba (Càn-thát- 
bà). 
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21." Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, giọng nói 
của Phạm thiên Sanamkumàra về vận. đề này được 
nói một cách khiến mỗi vị Thiên nghĩ răng: " VỊ ngôi 
trên chỗ ngồi của ta, chỉ vị ây nói mà thôi " 


Chỉ một Phạm thiên nói, 
Mọi hóa thân đêu nói, 
Chỉ một vị ưm lặng, 

Tất cả đều im lặng. 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích nghĩ rằng: 
Chỉ vị ngồi chỗ ta, 

Chỉ vị ấy riêng nói. 


22. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra thâu 
nhiếp tất cả thân thành một thân, sau khi thâu nhiếp, 
liền ngồi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka và nói 
với Thiên chúng ở Tam thập tam thiên: 
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Thế nào là bốn? Ở đây, vị Tỷ-kheo tu tập thần túc, 
câu hữu dục, thiền định tinh cần hành... tinh tấn thiên 
định... tâm thiền định... tu tập thân túc, câu hữu với 
tư duy thiên định, tinh cần hành. 


Bốn pháp thân túc nảy đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác khéo 
léo giải thích để thần thông được sung mãn, để thân 
thông được thuần thục, đề thần thông được thì thiết. 


Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào trong quá khứ đã thưởng thức thân túc thông 
dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển thân túc này. Này các Thiện hữu, những 
Sa-môn hay Bà-lamôn nào trong tương lai sẽ 
thưởng thức thân túc thông dưới một hay nhiêu hình 
thức, tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bốn pháp thần 
túc này. Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong hiện tại thưởng thức thần túc thông 
dưới một hay nhiêu hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển bỗn pháp thần túc này. 


Này chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị 
có thay ở nơi tôi thân lực như vậy không? 


"- Có như vậy, Phạm thiên! 


PHẠM THIÊN 204 


_— mE..E.zn 


23. "Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


>" Chư Thiện hữu, ở đây có người thân cận dục 


Sau một thời gian, 
vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đặc Chánh pháp và tùy pháp. 


> Và khi nghe được Thánh pháp. như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp vị này 
sống không thân cận dục lạc, không thân cận 
bắt thiện pháp. 

>> Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân 
cận bắt thiện pháp, nên an lạc khởi lên, và hơn 
cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, 
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như từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy, Chư 
thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc, 
không thân cận bắt thiện pháp, an lạc khởi lên, 
và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. 


> Chư Thiện hữu, đó là con đường tt thứ nhất 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 


Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


24. ” Chư Thiện hữu, lại nữa: 


~> Ở đây có người 


, sau một thời gian vị này được 
nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc 
Chánh pháp và tùy pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, thân hành thô 
lậu của vị này được an tịnh, khâu hành thô lậu 
của vị này... ý hành thô lậu của vị này được an 
tịnh. 


— Nhờ thân hành, khẩu hành, ý hành thô lậu của 
vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, nhờ 
từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy chư 
Thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vị này 
được an tịnh, khẩu hành... ý hành thô lậu của vị 
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này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an 
lạc, hoan hỷ khởi lên. 

—> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ hai 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Ciác Chứng ngộ. 


25. " Chư Thiện hữu, lại nữa: 


—> Ở đây có người 
thiện", không như thật biết: "Đây là bất thiện", 
không như thật biết: "Đây là có tội", "Đây là 
không tội ", "Đây là hạ liệt ", "Đây là cao 
thượng ", "Đây là đen trắng đồng đều ". Sau 
một thời gian, vị này được nghe Thánh pháp, 
như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy 
pháp. 

> Sau khi được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp, vị này như 
thật biết: "Đây là thiện", như thật biết: "Đây là 
bất thiện", như thật biết: "Đây là có tội", "đây 
là không tội", "đây cần phải thuận theo", "đây 
cần phải né tránh”, "đây là hạ liệt", "đây là cao 
thượng", "đây là đen trắng đồng đều". 

>> Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh 
của vị này được trừ diệt, minh được sanh 
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khởi. VỊ này nhờ vô minh được trừ diệt và 
minh sanh khởi, nên an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. 

> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ ba 
hướng đến an lạc, đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


26. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


Thế nào là bốn? Chư Thiện hữu, ở đây vị Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
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niệm đê chê ngự tham ưu ở đời. 


> Nhờ sống quán thân trên nội thân vị này được 
chánh định và chánh an tịnh. 


— Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây, 
tri kiên được sanh khởi đôi với các thân 
khác ngoài tự thân. 


Vị Tỷ-kheo sông quán các cảm thọ từ nội thân... quán 
tâm...quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ 
sống quán pháp đối với các pháp, tâm được chánh 
định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh 
an tịnh ở nơi đây, tri kiến được sanh khởi, đôi với các 
pháp khác. 


" Chư Thiện hữu, BÓN NIỆM XỨ này hướng đến 
CHƠN THIỆN đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc 
Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng 
ngộ ". 

27. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 


Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 
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)>- Thế nào là bảy? Như chánh tri kiến, chánh tư 


duy. chánh ngữ. chánh nghiệp. chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm. 


)- Chư Thiện hữu, nhứt cảnh tánh của tâm do 
bảy chỉ này sửa soạn, được gọi là Thánh 
chánh định cùng với các y chỉ và cùng vớt các 
tự lương. 


-_ Chư Thiện hữu, chánh tư duy WffÑữi d¿ chánh 
tri kiên sanh khởi, 

-_ Chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh khởi, 

-_ Chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi, 

- Chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh 
khởi, 

- Chánh tinh tấn vừa đủ để chánh mạng sanh 
khởi, 


- Chánh niệm vừa đủ để chánh tinh tấn sanh 
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khởi, 
-_ Chánh định vừa đủ để chánh niệm sanh khởi, 
-_ Chánh trí vừa đủ đề chánh định sanh khởi, 

- Chánh giải thoát vừa đủ để chánh trí sanh khởi. 


" Chư Thiện hữu, nếu có người nói lời chánh ngữ sau 
đây: "Chánh pháp đã được Thế Tôn khéo léo 
thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện 
tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng 
dẫn đến đích, được những người có trí tự mình 
giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở "". 

. Chư Thiện hữu, vì chánh pháp thật sự 
đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có 
kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến 
để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người 
có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. 


" Chư Thiện hữu, những ai tin tướng Phật không 
có thối chuyển, tin tưởng Pháp không có thối 
chuyền, tin tưởng Tăng không có thối chuyền, đầy 
đủ giới hạnh khiến bậc Thánh hoan hỷ, tất cả 
những vị được hóa sanh được Chánh pháp hướng 
dẫn. Hơn hai trăm bốn mươi vạn vị cư sĩ ở Magadha 
đã từ trần mệnh chung, những vị này đều diệt trừ ba 
kiết sử, chứng quả Dự lưu, không còn đọa vào ác thú, 
chắc chắn đạt đến chánh giáo. Lại có những 
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Với hạng chúng sanh này 
Ước lường phần công đức. 
Không thể ưóc lượng được 
Sợ phạm tội vọng ngữ. 


28. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, được biết nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra, đại vương Vessavana 
khởi lên suy tư sau đây: “Cu: Thiện hữu, thật là kỳ 
diệu! Chư Thiện hữu, thật là hy hữu, dược có một 
Đại sự thù thắng như vậy, một pháp thoại thù 
thăng như vậy, được một con đường đặc biệt như 
vậy “” 


" Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra tự tâm 
mình biêt được tâm trí của đại vương Vessavana như 
vậy, liên thưa với đại vương: 


"- Đại vương Vessavana nghĩ như thế nào? Trong 
thời quá khứ đã có một Đại sư thù thăng như vậy, 
một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày 
một con đường đặc biệt như vậy... Trong thời gian 
tương lai, sẽ có một Đại sư thù thăng như vậy, một 
pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày một 
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con đường đặc biệt như vậy ". 


29. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên. 


-_ Đại vương Vessavana sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận cầu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, liền nói với chúng của mình. 

- Dạ-xoa Janavasabha sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận câu chuyện của đại vương 
'Vessavana nói với hội chúng, liên bạch lại với 
Thế Tôn. 


- Thế Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân chấp 
nhận câu chuyện của Dạ-xoa Janavasabha, và 
sau khi tự mình chứng tri liền nói lại cho tôn 
giả Ananda. 


-- Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân 
chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn liền nói lại 
cho chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo-n1, nam cư 
sĩ và nữ cư sĩ. 

- Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng 
bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày 
càng đông, vì được khéo léo trình bày cho loài 
Người. 
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19 Phạm Thiên có sanh lại tại đây không 
- Kinh KANNAKATTHALA -— 90 
Trung LI, 627 


KINH KANNAKATTHALA 
— Bài kinh số 90 — Trung II, 627 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gân vườn Lộc 
Uyến ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi 
nước Kosala đi đến Ujunna có công việc. Rồi vua 

bảo một người: 


- Đến đây, này Người kia. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, vua 
Pasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thể Tôn, 
hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, 
lạc trú không và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm 
nay vua PasenadI nước Kosala, sau buôi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". 
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— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa 
như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Pasenadi 
nước Kosala, sau buổi ăn sáng, sẽ đến yết kiến Thế 
Tôn". 


Hai chị em Soma và Sakula được nghe: "Hôm 
nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma và 
Sakula đi đến vua Pasenadi nước Kosala tại phòng 
ăn, và thưa như sau: 


— Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không 
và thưa giúp: "Bạch Thế Tôn, chị em Soma và Sakula 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala sau buôi ăn sáng 
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đi đên Thê Tôn, sau khi đảnh lễ Thê Tôn rôi, ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vua Pasenadi 
nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được 
ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú 
không. 


— Thưa Đại vương, vì sao hai chị em Soma và 
Sakula lại không có thê nhờ một vị đưa tin khác? 


— Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula có 
nghe: "Hôm nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi 
ăn sáng, sẽ yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma 
và Sakula đi đến con tại phòng ăn và thưa như sau: 
"Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa: 
"Bạch Thé Tôn, hai chị Soma và Sakula cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm (Thế Tôn), có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


— Thưa Đại vương, mong rằng hai chị em Soma 
và Sakula được hạnh phúc! 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, con có nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay một Bà- 
la-môn nào toàn trI, toàn kiến, có thê tự cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra". Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến có thê cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra", bạch Thế Tôn, có phải những vị ây nói lời 
Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, không 
đúng như thật; họ giải thích pháp đúng pháp và 
những ai nói hợp pháp, đúng pháp sẽ không có cơ 
hội để chỉ trích hay không? 


— Thưa Đại vương, những aI nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: “Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra”, những vị nói như vậy không nói đúng lời Ta 
nói, và họ xuyên tạc Ta một cách hư ngụy, không 
đúng sự thật. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala nói với tướng 
quân Vidudabha: 


mm... 
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— Tâu Đại vương, Bà-la-môn Sanlaya, thuộc 
dòng họ Akasa. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala cho gọi một 
ngưỜi: 


—- Đến đây, này Người kia, hãy nhân danh ta, bảo 
với Bà-la-môn SanJaya thuộc dòng họ Akasa: "Thưa 
Tôn giả, vua PasenadI nước Kosala cho gọi Tôn giả”. 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến Bà-la-môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa, sau 
khi đến, liền thưa với Bà-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa: "Thưa Tôn giả, vua PasenadI nước 
Kosala cho gọi Tôn giả". 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, rât có thê những điêu Thê Tôn 
nói vê một vân đê khác, được người ta gán vào một 
vân đê khác. Bạch Thê Tôn, liên hệ vân đê gì Thê 
Tôn tự xem là nói những lời nói ây? 

— Thưa Đại vương, Ta tự xem là đã nói những 


lời như sau: "Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có thê trong một lúc, biệt hoàn toàn và thây hoàn 


PHAM THIÊN 219 


toàn, không thể có sự tình như vậy". 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên 
(heturupam). Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết liên hệ 
đến nhân duyên (saheturupam) và nói như sau: 
"Không có một Sa-môn nào hay Bà-la-môn nào có 
thê trong một lúc, biết hoàn toàn và thây hoàn toàn, 
không thể có sự tình như vậy". 


— Thưa Đại vương, có bốn giai cấp này: Sát-đề- 
ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Thưa Đại vương, 
giữa bốn giai cấp này, hai giai cấp Sát-đề-ly và Bà- 
la-môn được xem là tối thượng về xưng hô; hai giai 
cấp kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay vả giúp đỡ họ 
các công việc. 


— Bạch Thể Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch 
Thể Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thể Tôn, có bốn 
giai cấp này: Sát-để-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ- 
đà. Bạch Thể Tôn, trong bốn giai cấp này, có những 
khác biệt nào, sai biệt nào ? 


— Thưa Đại vương, có năm tỉnh cân chi này. Thê 
nào là năm? 
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—> Ở đây, thưa Đại vương, Tỷ-kheo có lòng tin, 
tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. 


— Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tân. 

> Vị ấy không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự 
mình như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các 
vị sáng suôt hay đôi với các đông Phạm hạnh. 

> Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác 
pháp, thành tựu các thiện pháp, kiên cô, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đôi với thiện pháp. 

> VỊ ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt 
các pháp, với sự thê nhập của các bậc Thánh, 
đưa đên chơn chánh đoạn diệt các khô đau". 


Thưa Đại vương có bốn giai cấp này: Sát- đề- -Ìy, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ- đà. Và nêu các giaI cấp này 
thành tựu năm tinh cần chi này, như vậy sẽ đưa đến 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. 


— Bạch Thể Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đề-ly, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thuú-đà. Nêu những vị này thành 
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tựu năm tỉnh cán chi này, bạch Thê Tôn, ở đây có sự 
khác biệt gì, có sự sai biệt gì? 


— Thưa Đại vương, ở đây, Ta nói đến sự sai biệt 
trong tinh cân. 


Vĩ như, thưa Đại vương, giữa những con voi 
đáng được điêu phục, hay những con ngựa đáng 
được điều phục, hay những con bò đáng được điêu 
phục, có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có 
hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không được 
khéo điêu phục, không được khéo huấn luyện. Thưa 
Đại Vương, Đại vương nghĩ thể nào? Hai con voi, 
hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, 
được khéo huấn luyện, có phải chúng được điêu 
phục, đạt được khả năng điều phục (dantakaranam), 
chúng được điều phục, đạt được vị trí điều phục 
(dantabhumni) ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Còn hai con volI, hai con ngựa, hay hai con bò 
không được khéo điều phục kia, không được khéo 
huấn luyện kia, không được điều phục mà chúng đạt 
được khả năng điều phục, không được điều phục mà 
chúng đạt được vị trí điều phục như hai con voi, hai 
con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục kia, 
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được khéo huấn luyện kia? 
— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, những gì đạt được 
do lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không 
dối trá, do tinh cần tỉnh tấn, do trí tuệ, cũng sẽ do bất 
tín, do nhiều bệnh tật, do xảo trá, do dối trá đạt được, 
sự tình như vậy không thê xảy ra. 


— Bạch Thể Tôn, 


Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đê-ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá, Thủ-đả. Và nếu các vị này thành tựu 
năm tinh cần chỉ này, nếu họ chân chánh tinh cần, thì 
bạch Thế Tôn, 


— Thưa Đại vương, Ta nói không có sự khác 
biệt gì về phương diện giải thoát đôi với giải thoát. 


V1 như, thưa Đại vương, một người đem củi khô 
fừ cây sala lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Và một 
người khác đem củi khô từ cây sala lại và nhen lứa, 
lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ 
cây xoài lại và nhen lứa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một 
người khác đem củi khô từ cây udumbara (cây 
sung?) lại và nhen lứa, lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại 
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vương, Đại vương nghĩ thể nào? Vì răng các loại củi 
dùng để nhen lửa sai khác, vậy có những sai khác gì, 
giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu 
sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, với sức nóng do 
tinh tân tạo nên, do tĩnh cân nhen nhúm lên, ở đây, 
Ta nói không có một sự sai biệt gì về giải thoát đôi 
với giải thoát. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, 


Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế 
Tôn, 


- Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói: 
"Bạch Thê Tôn, nhưng có chư Thiên không?” 


- Bạch Thế Tôn, không biết chư Thiên ấy có 
sanh lại tại đây không hay không sanh lại tại đây? 


Khi được nghe nói vậy, tướng quần Vidudabha 
bạch Thê Tôn: 
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Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: 
"Tướng quân Vidudabha này là con vua Pasenadi 
nước Kosala, ta là con Thế Tôn. Nay đã đến thời 
người con nói chuyện với người con". Rồi Tôn giả 
Ananda nói với tướng quân Vidudabha: 


— Này Tướng quân, nay ở đáy, tôi sẽ hỏi lại 
Tướng quân vấn đề này. Nếu có thể được, Tướng 
quân hãy trả lời. Này Tướng quán, Tướng quán nghĩ 
thế nào? Xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Pasenadi 
nước Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước 
Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadli nước 
Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn có công đực tu hành hay không có công 
đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không sống 
Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala và chỗ nào vua Pasenadi 
nước Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ây, vua Pasenadi 
nước Kosala có thê đánh đuổi hay trục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành, hay không 
có công đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không 
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sông Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tướng quân, Tướng quân nghĩ thể nào? 
Xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pasenadi nước 
Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước Kosala 
không ngự trị, không trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadi 
nước Kosadla có thể đánh đuổi hay frục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành hay không 
có công đức tu hành, có sông Phạm hạnh hay không 
sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua 
PasenadI nước Kosala không ngự trị, không trị vì; tại 
chỗ ây, vua Pasenadi nước Kosala không có thê đánh 
đuổi... (như trên)... ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tưởng quản, Tướng quân có nghe nói 
đến chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba không? 


— Thưa vâng, Tôn giả. Chúng tôi có nghe nói 
đên chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba. Và ở đây, vua 
Pasenadi nước Kosala cũng nghe có nói đên chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 

— Này Tướng quân, Ông nghĩ thê nào? Vua 


Pasenadi nước Kosala có thê đánh đuôi hay trục xuât 
chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chô ây được 
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không? 


— Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala 
không thê thấy chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba, làm 
sao vua lại có thể đánh đuôi hay trục xuất chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chỗ ấy? 


— Cũng vậy, này Tướng quân, chư Thiên có não 
hại tâm, sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư 
Thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại đây, 
làm sao lại có thể đánh đuổi hay tấn xuất chư Thiên 
không có não hại tâm, không sanh lại tại đây ra khỏi 
chỗ ây được? 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, Tý-kheo ấy tên gọi là gì? 


— Thưa Đại vương, tên là Ananda! 


— Thật hân hoan thay! Thật hoan hỷ thay! 


— Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói 
như vậy: "Bạch Thê Tôn, có Phạm thiên không?”. 
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— Bạch Thế Tôn, Phạm thiên có sanh lại tại đây 
hay không sanh lại tại đây? 

— Thưa Đại vương, nêu Phạm thiên có não hại 
tâm thì Phạm thiên ây có sanh lại tại đây. Nêu không 
có não hại tâm, thời Phạm thiên ây không sanh lại tại 
đây. 


Rôi một người khác tâu với vua PasenadI nước 
Kosala: 


— Tâu Đại vương, Bả-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa đã đên. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với Bà-la- 
môn SanJaya, thuộc dòng họ Akasa: 


— Này Bà-la-môn, aI phô biên cầu chuyện này 
trong nội cung? 


— Tâu Đại vương, tướng quân Vidudabha. 
Tướng quân Vidudabha lại nói: 


— Tâu Đại vương, chính Bảà-lamôn SanJaya, 
thuộc dòng họ Akasa. 


Rôi có một người tâu với vua Pasenadi nước 
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Kosala: 
— Tâu Đại vương, nay đã đến thời dùng xe. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về 
nhất thiết trí. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí. Câu 
trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng 
con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thể Tôn về sự 
thanh tịnh của bôn giai cấp. Thế Tôn đã trả lời cho 
chúng con về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về chư 
Thiên (Adhideve) và Thế Tôn đã trả lời về chư 
Thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, 
được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. 

Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về Phạm 
thiên và Thế Tôn đã trả lời về Phạm thiên. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận nên làm chúng con hoan hý. 


Bạch Thế Tôn, và những điều gì chúng con hỏi 
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Thê Tôn, vân đề ây Thê Tôn đã trả lời, và câu trả lời 
ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
châp nhận nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng 
con có nhiêu công việc, có nhiêu phận sự phải làm. 


— Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ 
là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hý, tín thọ 


lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 
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20 Phạm Thiên khác khởi lên ác tà kiến 
là không một Sa môn... - Kinh Tà Kiến 
Khác — Tương I, 317 


Tà Kiến Khác — 7ơng I, 317 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Lúc bây giờ, một Phạm thiên khác có khởi lên một 
5” sau: “Không một Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có thê đên ở đáy”. 


3) Rồi Thế Tôn, với tâm tư của mình, biết được tâm 
tư của Phạm thiên ây. Như người lực sĩ... hiện ra 
trong Phạm thiên giới ây. 


4) Rồi Thế Tôn ngồi kiết-già giữa hư không, trên đầu 
Phạm thiên ấy, toàn thân phun lửa. 


5) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna khởi lên ý nghĩ: 
"Nay Thế Tôn đang trú ở đâu?". 

6) Mahà Moggallàna, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu 
nhân, thấy Thế Tôn đang ngôi kiết-già giữa hư 
không, trên đầu Phạm thiên ấy, toàn thân phun lửa. 
Thấy vậy, như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, 
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hay co lại cánh tay đang duôi ra; cũng vậy, ngài biên 
mât ở Jetavana và hiện ra ở Phạm thiên giới ây. 


7) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna ngôi kiết-già giữa 
hư không về phía Đông, trên đâu vị Phạm thiên ây, 
phía dưới Thê Tôn, toàn thân phun lửa. 


8) Rồi Tôn giả Mahà Kasspa (Đại Ca-diếp) khởi lên 
ý nghĩ: " Nay Thế Tôn đang trú ở đâu? ". Với thiên 
nhãn thanh tịnh siêu nhân, Mahà Kassapa thấy Thế 
Tôn đang ngồi kiết-già giữa hư không....... thây vậy 
như nhà lực sĩ....... cũng vậy, biến mất ở Jetavana, 
hiện ra ở Phạm thiên giới ây. 


Rồi Tôn giả Mahà Kassapa ngôi kiết-già giữa hư 
không về phía Nam, trên đâu vị Phạm thiên áy, phía 
dưới Thê Tôn, toàn thân phun lửa. 


9) Rồi Mahà Kappina (Đại Kiếp-tân-na) khởi lên ý 
nghĩ: " Nay Thê Tôn đang trú ở đầu? " 


10) Với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Mahà 
Kappina thấy Thế Tôn....... toàn thân phun lửa. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ...,... cũng vậy biến mất ở Jetavana 
và hiện ra ở Phạm thiên giới ấy. 
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Rồi Tôn giả Mahà Kappina ngôi kiết-già giữa hư 
không về phía Tây, trên đâu vị Phạm thiên áy, phía 
dưới Thê Tôn, toàn thân phun lửa. 


11) Rồi Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà) khởi lên 
ý nghĩ: " Thế Tôn hiện nay đang trú ở đâu? ". Với 
thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Tôn giả Anuruddha 
thấy...,... hiện ra ở Phạm thiên giới ấy. 


Rồi Tôn giả Anuraddha ngồi kiết-già giữa hự không 
về phía Bắc, trên đâu vị Phạm thiên ấy, phía dưới 


Thế Tôn, toàn thân phun lửa. 


12) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna nói lên bài kệ với 
Phạm thiên ây: 


Này Hiên giả, hôm nay, 

Người còn giữ tà kiến 

Như tà kiến của Ông, 

Đã gìn giữ thời xưa. 

Ông có thấy hào quang 

Siêu việt Phạm thiên giới? 
(Phạm thiên ấy): 


13) Này Thân hữu, nay tôi 
Không còn giữ tà kiến, 
Như tà kiến của tôi, 

Đã gìn giữ thời xưa. 
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Tôi có thấy hào quang, 
Siêu việt Phạm thiên giới, 
Làm sao tôi chấp nhận: 
"Tội là thường, là hằng"? 


15) Rồi Phạm thiên ấy gọi một Phạm thiên chúng: 


- Này Tôn giả, hãy đi đến Tôn giả Mahà 
Moggallàna; sau khi đến, thưa với Tôn giả Mahà 
Moggallàna: "7#øa Tôn giả Moggallàna, bậc Thể 
Tôn ấy có những vị đệ tử nào khác, cũng có thần lực, 
cũng có uy đức như các lồn giả Moggallàna, 
Kassapa, Kappina và Anuruddha ?" 


16) -- Thưa vâng, Tôn giả. 


Phạm thiên chúng ấy vâng đáp Phạm thiên ấy và đi 
đên Tôn giả Mahà Mogøsallàna. 


17) Sau khi đến, vị ây thưa với Tôn giả Mahà 
Mogøsallàna: 


-- Thưa Tôn giả Moggallàna, bậc Thế Tôn ấy có 
những đệ tử nào khác, cũng có thán lực, cũng có uy 
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đức như các Tôn giả Moggallàna, Kassapa, 
Kappma, Anuruddha ? 

18) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna nói lên bài kệ với 
Phạm thiên chúng ây: 


19) Rồi Phạm thiên chúng ấy hoan hỷ, tín thọ lời Tôn 
giả Mahà Mogøallàna nói, đi đên Đại Phạm thiên; 
sau khi đên, nói với vị Phạm thiên ây: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả Mahà Mogsgallàna nói như 
Sau: 


"Chứng ba minh thần lực, 
Khéo đọc hiểu tâm người, 
Bác lậu tận La-hán, 

Đệ tử Phật rất nhiêu. " 


20) Phạm thiên chúng ây nói như vậy. VỊ Phạm thiên 
kia hoan hý, tín thọ lời nói của Phạm thiên chúng ây. 
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21 Phạm Thiên nói kệ khi Thế Tôn nhập 
diệt - Kinh Parinibhàna BÁT NIẾT 
BÀN - Tương I, 346 


Parinibhàna BÁT NIẾT BÀN — 7ương L, 346 


1) Một thời 


trong rừng cây ta-la, giữa dân chúng Mallà, s1ữa hai 
cây ta la song thọ RRRHBNBEHHHENNUING 
2) Rồi Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 


-- Này các 1ỷ-kheo, nay Ta khuyên các Ông, hãy 
tình tân, chớ phóng dật. Các pháp hữu vì là vô 
thường. Đây là những lời cuối cùng của Như Lai. 


3) 


. Rôi Thế Tôn vào định sơ Thiên. 

. Ra sơ Thiên, Ngài vào Thiên thứ hai. 

. Ra Thiên thứ hai, Ngài vào Thiên thứ ba. 

Ra Thiên thứ ba, Ngài vào Thiên thứ thư. 

. Ra Thiên thứ tư, Ngài vào Không vô biên xứ. 

. Ña Không vô biên xứ, Ngài vào Thức vô biên 
Xử. 

7z. Ra Thức vô biên xứ, Ngài vào Vô sở hữu xứ. 


œ8 G68 
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4) 


N Xe œ ® 


. Ra Vô sở hữu xứ, Ngài vào Phi tưởng phi phi 


tưởng xư. 


..Ña Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài vào Vô sở 


hữu xứ. 


..Ña Vô sở hữu xứ, Ngài vào Thức vô biên xư. 
..Ña Thức vô biên xứ, Ngài vào Không vô biên 


xử. 


- Ra Không vô biên xứ, Ngài vào Thiên thứ tư. 
. Ra Thiên thứ tư, Ngài vào Thiên thứ ba. 

. Ra Thiên thứ ba, Ngài vào Thiển thứ hai. 
Ra Thiên thứ hai, Ngài vào sơ Thiên. 


Ra sơ Thiên, Ngài vào Thiên thứ hai. 

Ra Thiên thứ hai, Ngài vào Thiên thứ ba. 
Ra Thiên thứ ba, Ngài vào Thiên thứ tư. 
Ra Thiên thứ tư, Thể Tôn liên nhập diệt. 


5) Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Phạm 
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nói lên bài kệ: 


Mọi sinh vát ở đời, 

Tử bỏ thân năm uẩn, 

Bác Đạo Sư cũng vậy, 
Đăng Tuyệt Luân trên đòi, 
Như Lai, đẳng Hùng Lực, 
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Bác Giác Ngộ nhập diệt. 


6) Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Thiên 
nói lên bài kệ: 


Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt, 
San khi sanh, chúng diệt, 
Tịnh chỉ chúng, an lạc. 


7) Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Tôn giả 
nói lên bài kệ: 


Thật kinh khủng bàng hoàng, 
Thật lông tóc dựng ngược, 
Bậc Thắng Tưởng đây đu, 
Bác Giác Ngộ nhập diệt. 


8) Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này Tôn giả 
nói lên bài kệ: 


Không thở ra, thở vào, 
Tám tru vào chánh định, 
Không tham ái, tịch tịnh, 
Bậc Biến Nhãn diệt độ. 
Với tâm an, bất động, 
Ngài cảm thọ lâm chung, 
Như đèn sáng chọt tắt, 
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Tâm giải thoát Niễr-bàn. 
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22 Phạm cung trồng không - Kinh BA LÊ 
— 24 Trường IL, 269 


KINH BA LÊ 
— Bài kính sô 24 — Trường II, 269 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt la), tại 
Anuprya (A dật dị), một thành của bộ lạc Mallà. Lúc 
bấy giờ, Thế Tôn đắp y vào buổi sáng, cầm y bát vào 
thành Anupiya để khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: 
"Thật là quá sớm để vào thành Anupiya khất thực. 
Ta hãy đến tịnh xá của du sĩ Bhaggava và thăm vị 
này." Thế Tôn liền đi đến tịnh xá du sĩ Bhaggava. 


2. Rồi du sĩ Bhaggava bạch Thế Tôn: 


- Thế Tôn hãy đến gân! Xin chào đón Thế Tôn. Đã 
lâu, Thê Tôn mới có dịp đên đây. Mời Thê Tôn ngôi, 
đây là chỗ ngôi đã soạn săn! 


Thế Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, và du sĩ 
Bhaggava lây một ghế ngồi khác thấp hơn rồi ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, du sĩ 
Bhagsava bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, ngày xưa và nhiều ngảy xưa nữa, 
Sunakkhatta (Thiện Tĩnh) thuộc bộ lạc Licchavi (Ly 
xa tử) đên con và nói như sau: Này Bhaggava, nay 


tôi từ bỏ Thế Tôn! hIoM tôi không sông dưới sự chỉ 
dẫn của Thế Tôn nữa." Bạch Thế Tôn, sự việc có 
phải như Sunakkhatta, thuộc bộ lạc LicchavI nói hay 
không? 


- Này Bhaggava, sự việc thật như Sunakkhatta thuộc 
bộ lạc LicchavI đã nói: 


3. Này Bhaggava, thuở xưa và rất xa xưa, 
Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi đến thăm Ta. Sau 
khi đến, đảnh lễ Ta và ngôi xuống một bên. Này 
Bhaggava, Sumakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi bạch 
với Ta: "Bạch Thế Tôn, nay con xin từ bỏ Thế Tôn. 
Bạch Thế Tôn, nay con không sống dưới sự chỉ dẫn 
của Thế Tôn nữa." 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nó với 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi: 


"- Này Sunakkhatta, Ta có nói với Ngươi: "Này 
Sunakkhatta, hãy đên đây sông dưới sự chỉ dân của 


Ta” chăng? 


"- Bạch Thê Tôn, không! 
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"- Hay Ngươi có nói với Ta: "Bạch Thê Tôn, con sẽ 
sông dưới sự chỉ dân của Thê Tôn” chăng? 
"- Bạch Thê Tôn, không! 


"- Này Sunakkhatta Ta không nói "Này 
Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn 
của Ta", và Ngươi cũng không nói với Ta: "Bạch Thế 
Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn". Này 
kẻ ngu kia, như vậy thời Ngươi là ai và Ta là ai mà 
Ngươi nói chuyện từ bỏ? Này kẻ ngu kia, hãy thấy 
sự lỗi lầm của Ngươi như vậy là thế nào! 


4. "- Bạch Thế Tôn, nhưng Thế Tôn không khiến cho 
con chứng được các pháp thượng nhân thân thông. 


"- Bạch Thế Tôn, không! 


"- Ngươi có nói với Ta: "Bạch Thê Tôn, con sẽ sông 
dưới sự chỉ dân của Thê Tôn. Thê Tôn sẽ khiên cho 
con chứng được các pháp thượng nhân thân thông" 
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chăng? 
"- Bạch Thế Tôn, không! 


"= Này Sunakkhatta, Ta không nói với Ngươi: "Này 
Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn 
chủ Ta, Ta sẽ khiến cho Ngươi chứng được các pháp 
thượng nhân thân thông: Ngươi cũng không nói với 
Ta: "Bạch Thế Tôn, con sẽ sông dưới sự chỉ dẫn của 
Thế Tôn, và Thế Tôn sẽ khiến cho con chứng được 
các pháp thượng nhân thần thông." 


Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Các pháp 
thượng nhân thân thông có thực hiện hay không thực 
hiện, nhưng mục đích mà Ta thuyêt giảng Chánh 


pháp là đưa người thực hành đến chỗ tân diệt khổ 
đau, có phải như vậy không? 


"- Bạch Thế Tôn, các pháp thượng nhân thần thông 
có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích 
mà Thế Tôn thuyết giảng Chánh pháp là đưa người 
thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, chính thật là như 
vậy! 


- Này Sunakkhatta, các pháp thượng nhân thần 
thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục 
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đích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa người 
thục hành đên chô tận diệt khô đau. Này 
Sunakkhatta! 


Này kẻ ngu 
kia, hãy thấy lỗi lâm của Ngươi như vậy là như thế 
nào! 


5. "- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không giải thích cho 
con khởi nguyên của thê giới. 


- Này Sunakkhatta, Ta có nói với Ngươi: "Này 
Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn 
của Ta. Ta sẽ giải thích cho Ngươi khởi nguyên của 
Thế giới" chăng? 


"- Bạch Thế Tôn, không! 


_~ Này Sunakkhatta, Ngươi có nói với Ta: 'Bạch Thế 
Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, rồi 
Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên của thế 
giới" chăng? 


"- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sunakkhatta, như vậy Ta không nói với 
Ngươi: "Này Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới 
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sự chỉ dẫn của Ta. Ta sẽ giải thích cho Ngươi khởi 
nguyên của thê giới." Ngươi cũng không nói với Ta: 
"Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế 
Tôn, rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên 
của thế giới." Này kẻ ngu kia, sự kiện là như vậy, 
thời Ngươi là ai và Ta là ai mà Ngươi nói chuyện từ 
bỏ? 


Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Khởi nguyên 

của thế giới có giải thích hay không giải thích, nhưng 
mục đích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa 
người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, có phải 
như vậy không? 


"- Bạch Thế Tôn, khởi nguyên của thế giới có giải 
thích hay không giải thích, mục đích mà Thế Tôn 
thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến 
chỗ tận diệt khổ đau, chính thật là như vậy. 


"- Này Sunakkhatta, khởi nguyên của thế giới có giải 
thích hay không giải thích, mục đích của Thế Tôn 
thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến 
chỗ tận diệt khổ đau. Này Sunakkhatta, như vậy thời 
giải thích về khởi nguyên thế giới có ích lợi gì cho 
Ngươi? 


6. "- Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện 
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Ngươi đã nói lời tán thán Ta tại làng VaJjJi: "Như vậy, 
Thế Tôn là bậc A la hán, Chánh Biến Trị, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." 
Này Sunakkhatta, như vậy dưới nhiều phương diện, 
Ngươi đã nói lời tán thán Ta tại làng VaJj1. 


"Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện, Ngươi 
nói lời tán thán Pháp tại làng VaJji: "Chánh pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, 
vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, chỉ người có trí mới thâm hiểu." Này 
Sunakkhatta, như vậy dưới nhiều phương diện, 
Ngươi tán thản Chánh pháp tại làng VaJJI. 


"Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện, Ngươi 
đã tán thán Tăng tại làng VaJji: "Chư Tăng đệ tử của 
Thế Tôn khéo tu tập về chánh chơn, chư Tăng đệ tử 
của Thế Tôn khéo tu tập về Chánh trực, chư Tăng đệ 
tử của Thế Tôn khéo tu tập về khuôn phép, chư Tăng 
đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh hạnh, tức là 
bốn đôi tám chúng. Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn này 
đáng được kính trọng, đáng được cung kính, đáng 
được cúng dường, đáng được chấp tay cúi chào, vì là 
phước điền tối thượng ở đời". Này Sunakkhatta, như 
vậy dưới nhiều phương diện, Ngươi tán thán Tăng 
tại làng Va]jI. 
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7. Này Bhaggava, một thời Ta ở bộ lạc Bumu, tại thị 
trần của bộ lạc Bumu tên là Uttaraka. Này Bhaggava, 
rồi buổi sáng Ta đắp y, cầm y bát cùng với Sa di 
Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi theo sau, vào thị 
trấn Uttaraka khất thực. Lúc bấy giờ, lõa thể 
Korakkhatdiya. tu theo hạnh chó đi bốn chân, bò 
lết trên đất, lây miệng mà ăn đồ cứng hay đồ ăn mêm. 


Này Bahagsava, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi 
thây lõa thê Korakkhattiya tu theo hạnh chó, đi bôn 
chân, bò lêt trên đât, lây miệng ăn đô cứng hay đô ăn 
mềm. 


Này Bhaggava, Ta biết được tâm tư của Sunakkhatta 
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thuộc bộ lạc LicchavI với tâm tư của Ta và Ta nói 
với ông ta như sau: 


"- Này kẻ ngu kia, có phải Ngươi vẫn tự nhận 
Ngươi là Thích Tử không? 


"- Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói: "Này kẻ ngu 
kia, có phải Ngươi tự nhân Ngươi là Thích Tử 
không”? 


"- Này Sunakkhatta, có phải Ngươi, sau khi thấy lõa 
thê Korakkhattiya tu theo hạnh chó, đi bốn chân bò 
lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn 
mềm, liên suy nghĩ: "Thật tốt đẹp thay vị A la hán Sa 
môn đi bốn chân, bò lết trên đất, lẫy miệng mà ăn đồ 
ăn cứng hay đồ ăn mềm"? 


"- Bạch Thế Tôn có vậy. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn 
lại ganh ghét với một bị A la hán? 


_~ Này kẻ ngu kia, Ta đâu có ganh ghét với một vị À 
la hán? Chính Ngươi tự sinh ác tà kiên ây, hãy bỏ nó 
đi. Chớ đê tự mình lâu ngày bị khô đau thiệt hại. 
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Sau khi chết, nó sẽ bị quăng trong nghĩa địa đặt trên 
đồng cỏ Bìrana. Này Sunakkhatta, nễu Ngươi muốn, 
hãy đến hỏi lõa thê Korakkhattiya như sau: "Này bạn 
Korakkhattiya, bạn có biết bạn thác sanh cảnh ĐIỚI 
nào không?” Này Sunakkhatta, sự kiện này có thể 
xảy ra, lõa thể Korakkhatta ấy có thể trả lời với 
Ngươi: "Này bạn Sunakkhatta, tôi biết cảnh giới thác 
sanh của tôi. Tôi sẽ thác sanh thuộc loại Kàlakan]à, 
một trong loại Asura thấp kém nhất". 


Š$. Này Bhaggava, Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
LicchavIi, đi đên loã thê Korakkhattiya và nói: 


”~ Này bạn Korakkhattiya, Sa-môn GŒotama có nói 
như sau: "Loã thể Korakkhattiya sau bảy ngày trúng 
thực mà chết, sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loại 
Kàlakanjà, một trong loại Asura thấp kém nhất. Sau 
khi chết, ông ta sẽ bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên 
đống cỏ Birana". Này Bạn Korakkhattiya, vậy Bạn 
hãy ăn cho có tiết độ, vậy Bạn hãy uống cho có tiết 
độ, đề lời nói của Sa môn Gotama trở thành nói láo." 


Này Bhagøsava, vì không tin tưởng Như Lai, 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đếm từng ngày 
một cho đến bảy ngày. Nhưng này Bhaggava, lõa thê 
Korakkhattiya sau bảy ngày bị trúng thực mà chết. 
Sau khi chết, bị tái sanh thuộc loại KàlakanJà, một 
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trong loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta 
bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đông cỏ Birana. 


9. Này Bhaggava, Sunakkhatta được nghe: "Lõa thê 
Korakkhattiya bị trúng thực chết, quăng trong nghĩa 
địa, đặt trên đống cỏ Birana." Này Bhaggava, 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi liền đi đến đồng 
cỏ Birana tại nghĩa địa, đến lõa thể Korakkhattiya, 
lây tay đánh ba lần và hỏi: 


"= Này bạn Korakkhattiya, Bạn có biết cảnh giới thác 
sanh của Bạn không?" 


Này Bhaggava, 


"= Này bạn Sunakkhatta, tôi biết cảnh giới thác sanh 
của tôi. Tôi thác sanh thuộc loại KàlakanJà, một 
trong loại Asura thâp kém nhât." 


10. Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đến Ta, đảnh lễ và ngôi xuỗn một bên. Này 
Bhaggava, Ta nói với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đang ngôi một bên: 


"- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thể nào? Điều Ta 
nói với Người về lõa thê Korakkhattiya, có phải sự 
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việc xảy ra như Ta nói không, hay là khác? 


"- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con lề lõa thể 
Korakkhattiya như thê nào, sự việc xảy ra như Thê 
Tôn nói, không phải khác! 


"- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là 
như vậy, thời có phải pháp thượng nhân thân thông 
đã được thực hiện có phải không? 


"_ Bạch Thế Tôn, Sự kiện là như vậy, chắc chắn là 
pháp thượng nhân thân thông đã được thực hiện. 


Này Bhaggava, như vậy Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
LicchavIi được Ta nói như vậy, từ bỏ pháp luật này, 
như người phải rơi vào đọa xứ, địa ngục. 


11. Này Bhaggava, một thời, Ta trú tại Vesàli (Tỳ xá 
ly), rừng Đại Lâm, ở Trùng Các giảng đường. Lúc 
bây giờ, lốa thê Kandaramasuka ở tại Vesàli được 
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sự cúng dường tối thượng, được xưng danh tối 
thượng tại làng Vajji. Vị này có phát nguyện tuân 
theo bảy øsiới hạnh: 
m “Trọn đời, ta theo hạnh lõa thể, không mặc 
quân áo; 
- Trọn đời, ta sống phạm hạnh, không có hành 
dâm; 
-_ Trọn đời ta tự nuôi sống với rượu và thịt, không 
phải với cháo cơm; 
- Ta không bao giờ đi quá tháp Udana phía Đông 
thành Vesàli; 
-_ Ta không bao giờ đi quá tháp Gotamaka, phía 
Nam thành VesàlI; 
-_ Ta không bao giờ đi quá tháp Sattamba, phía 
Tây thành Vesà; 
~_ Ta không bao giờ đi quá tháp Bahuputta, phía 
Băc thành Vesàli." 


12. Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đi đên lõốa thê Kandaramasuka và hỏi câu 
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hỏi; lõa thể Kandaramasuka khi bị hỏi như vậy, 
không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi, nên tỏ ra 
tức tối, giận đữ, phật ý. Này Bhaggava, rồi 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Llicchavi 


13. Này Bhaggava, rồi Sunakkhata, thuộc bộ lạc 
Licchavi đi đến Ta, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. 
Này Bahagsava, Ta nói với Sunakkhatta, thuộc bộ 
lạc Liechavi đang ngôi một bên: 


- Này kẻ ngu kia, Ngươi vẫn tự nhận Ngươi là Thích 
tử không? 


- Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói với con như vậy: 
Này kẻ ngu kia, Ngươi vân tự nhận Ngươi là Thích 
tử không? 


- Này Sunakkhatta, có phải Ngươi đã đi đến lõa thê 
Kandaramasuka và hỏi câu hỏi? Lõa thể 
Kandaramasuka khi được Ngươi hỏi như vậy, không 
theo dõi câu hỏi; vì không theo dõi nên tỏ ra tức tôi, 
giận dữ, phật ý. Rồi tự nghĩ: "Chúng ta có thể trở 
thành chống đối vị A la hán, Sa môn tốt đẹp này. Hãy 
giữ đừng có có gì xảy ra khiến chúng có thê bắt lợi 
đau khổ lâu đời! 
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- Bạch Thế Tôn có vậy. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn 
lại ganh ghét với một vị A la hán? 


- Này kẻ ngu kia, Ta đâu có ganh ghét với một vị A 
la hán! Chính Ngươi tự sanh ác tà kiên ây, hãy từ bỏ 
nó đi. Chớ đê mình lâu ngày bị thiệt hại đau khô! 


Này Bhagsava, lõa thể Kandaramasuka, không bao 
lâu sống mặc áo và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, 
đi vượt quá các tháp ở Vesàli và bị chết mất hết cả 
danh xưng. 


14. Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi được nghe tin 
lõa thể Kandaramasuka không bao lâu sống mặc áo 
và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, đi vượt quá các 
tháp ở Vesàli và bị chết mất hết danh xưng. Này 
Bhaggava, rồi Sunakkhatta đi đến chỗ Ta ở, sau khi 
đến đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Này 
Bhaggava, và Ta nói với Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
Licchavi đang ngôi một bên: 


- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Điều Ta nói 
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với Ngươi về lõa thê Kandaramasuka có phải sự việc 
xảy ra như Ta nói không, hay là khác? 


- Bạch Thê Tôn, Thê Tôn đã nói với con về lõa thê 
Kandaramasuka như thê nào, sự việc xảy ra như Thê 
Tôn nói, không phải khác. 


- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là 
như vậy, thời có phải là pháp thượng nhân thân thông 
đã được thực hiện, có phải không? 


- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, chắc chắn là 
pháp thượng nhân thân thông đã được thực hiện. 


- Vậy này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân 
thần thông đã được Ta thực hiện, thế mà Ngươi nói: 
"Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp 
thượng nhân thân thông cho con." Này kẻ ngu kia, 
hãy thấy rõ sự lỗi lầm của Ngươi như vậy là như thế 
nào”! 

Này Bhagøgava, như vậy Sunakkhtta, thuộc bộ lạc 
LicchavI được Ta nói như vậy, từ bỏ luật này, như 


người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. 


15. Này Bhaggava, một thời Ta trú ở Vesàli, rừng 


PHAM THIÊN 2/9) 


Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. Lúc bấy giờ, 

sông ở Vesàli, được cúng 
dường tôi thượng, được danh xưng tôi thượng ở làng 
Va]j1. 


“Sa môn Œofarmna là người có trí, ta cũng là người có 
trí. Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân 
thân thông của mình, nhờ trí lực của mình. Nếu Sa 
môn Gotama chịu đi nứa đường, ta chịu đi nửa 
đường. Và hai chúng ta có thể thực hiện pháp thượng 
nhân thân thông ở tại đây. Nếu Sa môn Gotama thực 
hiện một pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ 
thực hiện hai pháp. Nếu Sa môn Gotama thực hiện 
bốn pháp thượng nhân thân thông, thời ta sẽ thực 
hiện tám pháp. Như vậy Sa môn ŒGotama thực hiện 
bao nhiêu pháp thân thông thời ta sẽ thực hiện gấp 
hai lần. " 


1ó. Này Bhaggava, Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đã đến Ta, sau khi đến, đảnh lễ Ta và ngôi 
xuống một bên. Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi 
bạch với Ta: 


"_ Bạch Thế Tôn, lõa thê Patikaputta (Ba kê tử) sống 


Ở Vesàll, được cúng dường tối thượng, được danh 
xưng tôi thượng ở làng Valji. Trong buôi họp ở 
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Vesàli, thường tuyên bố như sau: “Sa môn Œofama 
là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí 
có thể trình bày pháp thượng nhân thân thông nhờ 
frí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa 
đường, ta chịu đi mửa đường. Và hai chúng ta có thể 
thực hiện pháp thân thông ở tại đây. Nếu Sa môn 
Gotama có thể thực hiện một pháp thượng nhân thân 
thông... thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. " 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi: 


L7. "- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thận trọng lời nói! 
Thiện Thệ hãy thận trọng lời nói! 


"- Này Sunakkhatta, tại sao Ngươi lại nói với Ta: 
"Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hãy thận trọng lời nói”? 


"- Bạch Thế Tôn, lời nói này đã được Thế Tôn tuyên 


bố một cách cực đoan: "Lõa thể Patikaputta không 
có thê đên gặp mặt Ta, nêu ông ây không từ bỏ lời 
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nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. 
Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp Ta mà không 
từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà 
kiến ấy, thời đầu ông ấy sẽ bị bề tan"! Bạch Thế Tôn, 
lõa thê Patikaputta có thể đến gặp mặt Thế Tôn với 
một hóa thân khác, và như vậy Thế Tôn trở thành nói 
không thật! 


18. "- Này Sunakkhatta, Như Lai có bao giờ nói lời 
nói nào có hai nghĩa không? 


"- Bạch Thế Tôn, có phải do tự tâm phán xét mà Thế 
Tôn đã được biết về Patikaputta: -Lõa thê 
Patikaputta không có thể đến gặp mặt Ta, nếu ông ấy 
không từ bỏ lời nói ẫy, không từ bỏ tâm ây, không từ 
bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến 
gặp mặt Ta mà không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ 
tầm Ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy 
sẽ bị bể tan". Hay là có vị Thiên thần nào đã báo tin 
cho Như Lai biết: "B ạch Thế Tôn. lõa thể Patikaputta 
không có thê... đầu của ông ấy sẽ bị bề tan!" 


"- Này Sunakkhatta, chính tự tâm phán xét mà ta đã 
biết về lõa thể Patikaputta: "Lõa thể Pàtikaputta 
không có thê đến gặp mặt Ta... đầu của ông ấy sẽ bị 
bề tan." Và cũng có vị Thiên thần đã báo tin cho Ta 
biết: "Lõa thê Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt 
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Thế Tôn... đầu ông ấy sẽ bị bể tan". Vị tướng quân ở 
bộ lạc Licchavi tên là Ajita, khi mệnh chung vào 
ngày kia đã được sanh vào Tam thập tam thiên. Rồi 
vị ấy đến bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, lõa thể 
Pàtikaputta không có tàm quý! Bạch Thế Tôn, lõa 
thê Pàtikaputta không nói sự thật! Bạch Thế Tôn, lõa 
thê Pàtikaputta đã nói về con, ở giữa làng Vajji như 
sau: “Tướng quân ở bộ lạc Licchavi tên là AJita sẽ 
thác sanh vào Đại địa ngục, ” 


. Bạch Thế 
Tôn, lõa thể Pàtikaputta không nói sự thật! Bạch Thế 
Tôn, lõa thê Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt 
Sa môn Gotama... đầu của ông ấy sẽ bị bể tan." 


Này Sunakkhatta, như vậy chính tự tâm phán xét mà 
Ta biết về lõa thể Pàtikaputta. Lõa thể Pàtikaputta 
không có thê đến gặp mặt Ta nếu ông ây không từ bỏ 
lời nói ây, không từ bỏ tâm Ấy, không từ bỏ tà kiến 
ây. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt Ta 
mà không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ây, không 
từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bê tan. Và 
một vị thiên Thân đã báo tin cho ta biết: "Bạch Thế 
Tôn, lõa thê Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt 
Thế Tôn nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ây, không từ 
bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông nghĩ răng 
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ông ấy sẽ đến gặp mặt Thế Tôn mà không từ bỏ lời 
nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, 
thời đâu của ông ây sẽ bị bê tan." 


"Này Sunakkhatta, sau khi Ta đi khất thực ở 
Vesàli, ăn xong và khất thực trở về, Ta sẽ đến tại 
vườn Pàtikaputta đề nghỉ trưa. Này Sunakkhatta, 
nếu Ngươi muốn, hãy tin cho ông ấy biết." 


19. Này Bhaggava, rồi Ta đắp y vào buổi sáng, cầm 
y bát vào thành Vesàli để khất thực. Sau khi đi khất 
thực, ăn xong và đi khất thực trở về, Ta đi đến vườn 
của Pàtikaputta để nghỉ trưa. Này Bhaggava, 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc LicchavI vội vàng vào 
thành Vesàli, 


"- Này Hiên giả, Thê 
Tôn sau khi khất thực, ăn xong và đi khất thực trở 
về, đã đi đến vườn của Pàtikaputta để nghỉ trưal 
Mong quý vị hãy đến! Mong quý vị hãy đến! Sẽ có 
biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị 
Sa môn thiện xảo." 


Này Bhaggava, các Licchavi có danh tiếng suy nghĩ 
như sau: "Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần 
thông giữa các vị Sa môn thiện xảo. Vậy chúng ta 
hãy đi đến đó." 


Và chỗ nào có những Bà la môn có địa vị, những gia 
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chủ giàu sang, các Bà la môn, Bà la môn ngoại đạo 
có danh tiếng, ông ta đi đến các vị này và báo tin cho 
biết: "- Này Hiển giả, Thế Tôn sau khi đi khất thực, 
ăn xong và đi khất thực trở về, đã đi đến vườn của 
Pàtikaputta để nghỉ trưa. Mong quý vị hãy đến! 
Mong quý vị hãy đến! Sẽ có biểu diễn pháp thượng 
nhân thần thông giữa các vị Sa môn thiện xảo." 


Này Bhaggava, các Sa môn, Bà la môn ngoại đạo có 
danh tiếng suy nghĩ: "Sẽ có biểu diễn pháp thượng 
nhân thần thông giữa các vị Sa môn thiện xảo. Vậy 
chúng ta hãy đi đến đó." 


Này Bhaggava, rồi các Licchavi có danh tiếng, các 
Bà la môn có địa vị, các Gia chủ giàu sang, các Sa 
môn, Bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cùng đi đến 
vườn của Pàtikaputta. Này Bhaggava, như vậy Hội 
chúng này lên đến hàng trăm hàng ngàn người. 


20. Này Bhaggava, lõa thê Pàtikaputta được nghe: 
"Các Licchavi danh tiếng đã đến, các Bà la môn có 
địa vị, các gia chủ giàu sang, các Sa môn, Bà la môn 
ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến, còn Sa môn 
Gotama thì ngôi nghỉ trưa tại vườn của ta." Khi nghe 
vậy ông ấy hoảng sợ, run rây, lông tóc dựng ngược. 
Này Bhaggava, 
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Này Bhagsava, Hội chúng ấy được nghe: "Lõa thê 
Pàtikaputta hoảng sợ, run rây, lông tóc dựng ngược 
đã đi đến vườn các du sĩ Tindukkhànu." Này 
Bhaggava, Hội chúng liền cho gọi một người và bảo: 


"- Này bạn hãy đi đến vườn các du sĩ Tindukkhànu, 
gặp lõa thể Pàtikaputta và nói như sau: "Này bạn 
Pàtikaputta hãy đến. Các Licchavi danh tiếng đã đến, 
các Bà la môn có địa vị, các Gia chủ giàu sang, các 
Sa môn, Bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã 
đến. Sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại vườn 
của Hiền giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, lời nói sau 
đây được Hiền giả nói tại Hội chúng ở Vesàli: "Sa 
môn là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có 
trí có thể trình bày pháp thượng nhân thần thông nhờ 
trí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa 
đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng ta có thể 
thực hiện pháp thượng nhân thần thông ở tại đây. 
Nếu Sa môn Gotama thực hiện một pháp thượng 
nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu 
Sa môn Gotama thực hiện hai pháp thượng thần 
thông, thời ta sẽ thực hiện bốn pháp. Nếu Sa môn 
Gotama thực hiện bốn pháp thượng nhân thân thông, 
thời ta sẽ thực hiện tám pháp. Như vậy Sa môn 
Gotama thực hiện bao nhiêu pháp thượng nhân thần 
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thông, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. "Này Hiên giả 
Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama 
đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa 
tại vườn của Hiền giả!". 


21. Này Bhaggava, người ây vâng theo lời Hội chúng 
ây, đi đến vườn các du sĩ Tindukkhảnu, gặp lõa thê 
Pàtikaputta, sau khi gặp xong, liền thưa: 


- Này bạn Pàtikaputta, hãy đi đến. Các Licchavi 
danh tiếng... Sa môn Gotama đang ngôi nghỉ trưa tại 
vườn của Hiền giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, lời nói 
sau được Hiền giả nói tại Hội chúng ở Vesàli: "Sa 
môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí... 
ta sẽ thực hiện gấp hai lần". Này Hiền giả 
Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường, Sa môn Gotama 
đã đi hết tất cả nửa đường và ngôi nghỉ trưa tại vườn 
của Hiền giả." 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, lõa thê Pàtikaputta 
trả lời: 


Này Bhaggava, người ấy nói với 
lõa thê Pàtikaputta: 
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"~ Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến." Tuy nói 
vậy nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không có 
thê đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 


n Bhaggava, được nói vậy, lõa thê Pàtikaputta tuy 
ói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến"; 
Hướn ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ không có thể 

đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 


22. Này Bhaggava, khi người ấy biết được lõa thê 
Pàtikaputta này đã bị thảm bại, tuy nói: "Này Bạn, 
tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", lại trườn bò qua lại 
tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngôi, liên đến 
Hội chúng ấy báo tin: 


- Lõa thê Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến" „ lại trườn bò qua 
lại, không thê đứng dậy khỏi chỗ ngồi. " 


Này Bhaggava, khi nghe vậy Ta nói Hội chúng: 

"- Này các Hiên giả, lõa thể Pàtikaputta không có thê 
đên gặp mặt Ta, nêu ông ây không từ bỏ lời nói ây, 
không từ bỏ tâm Ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông 
ây nghĩ răng ông ấy sẽ đến gặp mặt Ta mà không từ 
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bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiên 
ây, thời đầu của ông ây sẽ bị bê tan. " 


H 


1. Này Bhaggava, một vị đại thần Licchavi, từ chỗ 


ngôi đứng dậy, nói với Hội chúng ây: 


Này Bhaggava, rồi vị đại thần Licchavi ấy đi đến 
vườn các du sĩ Tindukkhànu, gặp mặt lõa thê 
Pàtikaputta và nói với ông ây: 


"- Này bạn Pàtikaputta hãy đến! Các Licchavi danh 
tiếng đã đến, và các Bà la môn có địa vị, các Gia chủ 
giàu sang, các Sa môn, Ba la môn ngoại đạo có danh 
tiếng cũng đã đến; còn Sa môn Gotama đang ngồi 
nghỉ trưa tại vườn của Hiền giả. Này Hiền giả 
Pàtikaputta, Hiển giả đã tuyên bố giữa Hội chúng 
Vesàli: "Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là 
người có trí... thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần". Này 
Hiền giả Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn 
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Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi 
nghỉ trưa tại vườn của Hiển giả. Này Hiển giả 
Pàtikaputfa, Sa môn Gotama đã nói với Hội chúng 
về Hiền giả như sau: "Lõa thê Pàtikaputta không có 
thê đến gặp mặt Ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói 
Ây... ông ây có thể đến gặp mặt Thế Tôn thì đầu của 
ông ây sẽ bị bể tan". Này Hiền giả Pàtikaputta hãy 
đến! Nếu Hiền gải đến, chúng tôi sẽ làm cho Hiền 
giả thăng và làm cho Sa môn Gotama thất bại. " 


2. Này Bhaggava, khi được nghe nói vậy, lõa thê 
Pàtikaputta, tuy nói: “Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, 
tôi sẽ đến", nhưng trườn bò qua lại tại chỗ không thể 
từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhaggava, vị đại thần 
Licchavi liền nói với lõa thể Pàtikaputta: 


"- Này Hiện giả Pàtikaputta, sao lại vậy? Hình như 
mông của Hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính 
liền vào mồng của Hiền giả. Tuy nói: Này Bạn, tôi 
sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng Hiền giả trườn 
bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng 
dậy." 


Này Bhagsava, khi được nói vậy, lõa thể Pàtikaputta 
tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", 
nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể 
từ chỗ ngôi đứng dậy. 
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3. Này Bhaggava, khi vị đại thần Licchavi biết được 
lõa thê Pàtikaputta này đã bị thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng trườn bò 
qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy, 
liền đến Hội chúng ấy báo tin: 


- Lõa thê Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng ông ấy 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngôi 
đứng dậy." 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với Hội 
chúng ây: 


"- Này các Hiền giả, lõa thê Pàtikaputta, nếu ông ấy 
không từ bỏ lời nói ấy... thời đầu của ông ấy sẽ bị bể 
tan. Nếu quí vị Licchavi nghĩ răng: "Chúng ta hãy 
cột lõa thê Pàtikaputta với dây thừng, và dùng bò kéo 
ông ấy lại đây, Pàtikaputta sẽ bứt đứt dây thừng ấy. 
Lõa thê Pàtikaputta không có thê, nếu không từ bỏ 
lời nói ấy..." Nếu ô ông ây nghĩ rằng: ”Fa không từ bỏ 
lời nói ấy...", thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan." 


4. Này Bhaggava, 


"- Các Hiền giả hãy chờ một lát, để tôi đi xem có thể 
đưa lõa thê Pàtikaputta đên Hội chúng này hay 
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không?" 


Này Bhggava, rồi Jàliya, đệ tử của Dàrupatti đi đến 
vườn các du sĩ Tindukkhànu, gặp mặt lõa thê 
Pàtikaputta và nói với ông ây: 


"- Này bạn Pàtikaputta hãy đến. Các Licchavi danh 
tiếng đã đến... Sa môn Gotama nay đang ngồi nghỉ 
trưa tại vườn của Hiên giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, 
Hiền giả đã tuyên bố giữa Hội chúng Vesàli như sau: 
"Sa môn Gotama là người có trí... thời ta sẽ thực hiện 
gấp hai lần." Này Hiền giả Pàtikaputta, hãy chịu đi 
nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa 
đường rồi và đang ngôi nghỉ trưa tại vườn của Hiền 
giả. Này Hiển giả Pàtikaputta, Sa môn Gotama đã 
nói với Hội chúng vê Hiền giả như sau: "Lõa thê 
SH, nếu không từ bỏ lời nói ấy... Nếu ô ông ây 
nghĩ răng: "Ta không bỏ lời nói ấy... có thể đến Sặp 
mặt Sa môn Gotama...", thì đầu của ông ây sẽ bị bể 
tan". Nếu quý vị Lácchavi nghĩ rằng: "Chúng ta hãy 
cột lõa thê Pàtikaputta với dây thừng, và dùng bò kéo 
ông ấy lại đây", Pàtikaputta sẽ bứt đứt dây thừng ấy. 
Lõa thể Pàtikaputta không có thê, nếu không từ bỏ 
lời nói ấy... đầu của ông ấy sẽ bị bể tan". 


Này Hiền giả Pàtikaputta hãy đến. Nếu Hiền giả 
đên, chúng tôi sẽ làm cho Hiên giả thăng, và làm 
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cho Sa môn Gotama thất bại." 


5. Này Bhaggava, khi được nghe nói vậy, lõa thê 
Pàtikaputta, tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, 
tôi sẽ đến", nhưng trườn bò qua lại tại chỗ, không có 
thê từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhaggava, Jàliya, đệ 
tử của Dàrupatti nói với lõa thể Pàtikaputta: 


"- Này Hiền giả Pàtikaputta sao lại vậy? Hình như 
mông của Hiêng giả dính liền vào ghế, hay ghế dính 
vào mông của Hiền giả. Tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ 
đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng Hiền ø1ả trương bò 
qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy." 


Này Bhaggava, được nói vậy, lõa thê Pàtikaputta, tuy 
nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Ban, tôi sẽ đến", 
nhưng Hiền giả trườn bò qua lại tại chỗ, không có 
thể từ chỗ ngồi đứng dậy." 


Này Bhaggava, được nói vậy, lõa thê Pàtikaputta, tuy 
nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", lại 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngôi 
đứng dậy." 


Này Bhaggava, khi Jàliya, đệ tử của Dàrupatti biết 
được lõa thê Pàtikaputta nay đã bị thảm bại, tuy nói: 
"Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", lại trườn 
bò qua lại tại chỗ, không có thê từ chỗ ngồi đứng dậy, 
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liên nói với ông ây: 


"- Này Hiền giả Pàtikaputta, fhuở xưa eon sư tử vua 
các loài thú suy nghĩ: "Ta hãy y cứ vào một khu rừng 
để xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, 
vào buôi chiêu ta sẽ ra khỏi sào huyệt, duỗi chân cho 
khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần rỗng tiếng 
rông con sư tử. Sau khi rống tiếng rông con sư tử, ta 
sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú 
tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại rồi trở về sào 
huyệt lại". 


"Này Hiền giả, con sư tử ấy y cứ vào một khu rừng 
để xây dựng sào huyệt, vào buổi chiều ra khỏi sào 
huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương 
và ba lần rông tiếng rồng con sư tử. Sau khi rỗng 
tiếng rồng con sư tử, nó đi đến chỗ các thú qua lại, 
tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt 
mềm mại rồi trở về sào huyệt lại. 


7. "Này Hiền giả Pàtikaputta, có con chó rừng già 
kiêu ngạo và mạnh mẽ, thường sống bằng đồ ăn thừa 
của con sư tử, vua các loài thú. Con chó rừng ấy suy 
nghĩ: “7a là ai, và con sự tứ, vua các loài thú là a1? 
Ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt. 
Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buổi chiêu fa SẼ ra 
khỏi sào huyệt, duôi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp 
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bốn phương và ba lần rồng tiếng rồng con sư tử. Sau 
khi rồng tiếng rỗng con sự fứ, fq SẼ đi đến chỗ các 
thú qua lại, tùm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn 
các loại thịt mêm mại, rồi trở VỀ sào huyệt lại. ” 


"Này Hiền giả, con chó rừng kia ý cứ vào một khu 
rừng đề xây dựng sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rỗi 
nhìn khắp bốn phương và định ba lần rồng tiếng rồng 
con sư tử. Nhưng nó chỉ kêu lên tiếng loại chó 
rừng, tiếng sủa loại chó rừng. Ai có thể So sánh 
tiếng sủa con chó rừng đề tiện với tiếng rồng con 
sư tử? 


"Cũng vậy, này Hiển giả Pàtikaputta, Hiền giả sống 
dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đô tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà tự nghĩ có th trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đăng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thể trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đắng 
Giác?" 


8. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupati dâu có 
dùng ví dụ ây cũng không thể khiến lõa thê 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngôi, liền nói với ông ấy: 


Chó rừng nhìn tự thân, 
Tự nghĩ là sư tử. 


Nó súa tiêng chó rừng, 


PHAM THIÊN 27 


Loại chó rừng đê tiện. 
Chó rừng sửa là ai2 
Ai rồng tiếng sư tử? 


"Cũng vậy, này Hiền giả Pàtikaputta, Hiền giả sống 
dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đồ tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà nghĩ có thể trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đăng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thể trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A lán hán, Chánh Đăng 
Các?" 


10. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupatti, dầu 
có dùng ví dụ ây cũng không có thể khiến lõa thể 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy: 


Ấn cóc, chuột kho thóc, 
Ăn xác quăng nghĩa địa, 
Sống Đại lâm, Không lâm, 
Tự nghĩ là vua thu. 

Nó sủa tiếng chó rừng, 
Loại chó rừng đê tiện. 

Chó rừng sửa là ai2 

Ai rồng tiếng sư tử? 


"Cũng vậy này Hiên giả Pàtikaputta, Hiền giả sông 


dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đồ tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà tự nghĩ có thê trịch 
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thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đắng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thể trịch 
thượng với các bậc Nha Lai, A la hán, Chánh Đắng 
Giác?" 


11. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupatti, dầu 
có dùng ví dụ ây, cũng không thê khiến lõa thể 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngồi, liền về Hội chúng ấy 
và báo tin: 


- Lõa thể Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến" , nhưng ông ây 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngôi 
đứng dậy." 


12. Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với hội 
chúng ây: 


"- Này các Hiền giả, lõa thê Pàtikaputta, nếu ông ấy 
không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ấy, không từ 
bỏ tà kiến ấ Ấy, thì không có thê đến gặp mặt Ta được. 
Nêu ông ây nghĩ răng: "Ta tuy không từ bỏ lời nói 
Ấy, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiến ấy, có 
thê đến gặp mặt Sa môn Gotama được”, thì đầu của 
ông ấy sẽ bị bê tan. Nếu quý vị Licchavi nghĩ răng: 
"Chúng ta hãy cột lõa thê Pàtikaputta với dây thừng 
và dùng bò kéo ông ấy lại đây". Pàtikaputta sẽ bứt 
đứt dây thừng ấy. Lõa thể Pàtikaputta không có thê 
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không tử bỏ lời nói Ấy... có thể đến gặp mặt Ta được. 
Nếu ông ấy nghĩ rằng: "Ta có thê không từ bỏ lời nói 
ây... có thể đến gặp mặt Sa môn Gotama được", thì 
đầu của ông ấy sẽ bị bể tan." 


13. Này Bhaggava, rồi Ta giảng dạy cho hội chúng 
ây, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ với bài thuyết pháp. Sau khi giảng dạy cho hội 
chúng ấy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ với bài thuyết pháp, Ta khiến cho họ giải 
thoát đại kiết sử, cứu vớt tám vạn bốn ngàn chúng 
sanh thoát khỏi đại đọa xứ, 


Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đến Ta, đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, này Bhaggava, Ta nói 
với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đang ngồi 
một bên: 


"~ Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải 
điểu Ta nói cho Ngươi về lõa thê PàHkaputta, đã 
được thực hiện đúng như vậy, không có gì khác ? 


"- Bạch Thê Tôn, điêu Thê Tôn nói cho con về lõa 
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thê Pàtikaputta đã được thực hiện đúng như vậy, 
không có gì khác. 


". Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thể nào? Sự kiện là 
như vậy, thì có phải pháp thượng nhân thân thông 
đã được thực hiện hay không được thực hiện? 


"- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì pháp thượng 
nhân thân thông đã được thực hiện, không phải 
không thực hiện. 


- "Này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân thần 
thông đã được Ta thực hiện, thể mà Ngươi lại nói: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp 
thượng nhân thân thông. " Này kẻ ngu kia, hãy thấy 
sự lỗi lầm của Ngươi như vậy là như thế nào!" 


Này Bhaggava, như vậy Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
Licchavi dâu được Ta nói vậy, từ bỏ pháp luật này, 
như người phải rơi vào đọa xứ, địa ngục. 


14. Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới, 
Ta còn biết hơn thế nữa. Và khi Ta biết như vậy, 
Ta không có chấp trước. Vì không có chấp trước, 
Ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy; chính 
nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không 
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rơi vào lâm lỗi. 


"- Có phải chư Tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên 
thê giới theo truyền thông là do Tự tại thiên tạo ra, 
do Phạm thiên tạo ra?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: 
"- Vâng!" 
Ta nói với quý vị ấy: 
- Sao chư Tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thê 
giới theo thuyền thông là do Tự tại thiên tạo ra, do 


Phạm thiên tạo ra”? 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. 
Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, và 
được hỏi vây. Ta trả lời như sau: 


15. "- Chư Hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn 
nào đó, sau một thời gian rất lâu, thề giới này chuyền 
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hoại. Trong khi thế giới chuyên hoại, phần lớn các 
loài hữu tình chuyên sanh qua Abhassara (Quang 
Am thiên) ở tại đây, những loài hữu tình nào 


sông trong sự quang vinh và 
sông như vậy trong một thời gian khá dài. 


Chư Hiền ø1ả, có một thời, đến một ø1a1 đoạn nào đó, 
sau một thời gian rât lâu, thê giới này chuyên thành, 
Phạm cung được hiện ra nhưng trông không. 


- Lúc bấy giờ, một loài hữu tình, hoặc thọ mạng 
đã tận, hay phước báo đã tận, 


. VỊ ây ở tại đây, do ý sanh, nuôi sống 
bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư 
không, sống trong sự quang vinh, và sống như 
vậy trong một thời gian khá dài. 


-_ VỊ này, tại chô ây, 


: "Mong sao có các loài hữu tình khác 
cũng đên tại chô này!" 


- Lúc bấy giờ, 
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. Các loại hữu tình này ở đây cũng có ý 
sanh, nuôi sống băng hý, tự chiếu hào quang, 
phi hành trên hư không, sống trong sự quang 
vinh và sông như vậy trong một thời gian khá 
đài. 


16. "Lúc bấy giờ, này các Hiên giả, vị hữu tình sanh 
qua đầu tiên nghĩ rằng: "7z là Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, Toàn năng, Tối thăng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng để, Sáng tạo chủ, Hóa sanh 
chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đấng Tự tại, 
Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài 
hữu tình ấy do chính ta hóa sanh. Tại sao vậy? Vì 
chính do ta khởi niêm: Mong sao các loài hữu tình 
khác cũng đến tại chỗ này! Chính do sở nguyện của 
ta mà những loại hữu tình ấy đến tại chỗ này". 


: "Vị 
ấy là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đấng Toàn năng, 
Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng 
tạo chủ, Hóa sanh chu, Đại tôn, Chúa tế mọi định 
mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ 
sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên này hoá sanh. Vì 
chúng ta thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn chúng 
ta thì sanh sau ”. 
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17. "Này các Hiền giả, vị hữu tình sanh ra đầu tiên 
ấy, sông được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn, và 
được nhiều uy quyên hơn. Còn các loài hữu tình sanh 
sau thì sống ngăn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn, và 
được ít uy quyên hơn. 


Này các Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một 
trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ thân kia lại 
thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị ấy nhờ 
nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định, vị ây nhớ tới đời sống Ấy. VỊ ây 
nói rằng: "VỊ kia là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, 
đấng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng Tôn, 
Thượng để, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, 
Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên 
ấy hóa sanh. Vị ấy là thường hăng, kiên cố, thường 
trú, không biến chuyển, thường trú như vậy mãi mãi. 
Còn chúng ta do vị Phạm thiên ấy hóa sanh đến tại 
chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên có, yếu 
thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này”! 
Này các Hiên giả, như vậy quý vị tuyên bố về khởi 
nguyên thế giới theo truyền thống là do Tự Tại thiên 
tạo ra, là do Phạm thiên tạo ra... }" 


PHAM THIÊN 279 


Các vị ây nói như sau: "- Này Tôn giả Gotama, chúng 
tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama nói: " 


Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thê giới... mà 
Như Lai không rơi vào lâm lôi." 


18. Này Bhaggava: 


"- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế 
g1ới theo truyền thông là do nhiễm hoặc vì dục lạc?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: "- Vâng." 


Ta nói với quý vị ây: "- Sao chư Hiền giả lại tuyên 
bô về khởi nguyên thê giới truyền thông, là do nhiêm 
hoặc bởi dục lạc?" 


Được Ta hỏi như vậy, quý vị ây không thê trả lời 
được. Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, 
và được hỏi vậy. Ta trả lời như sau: 


"- Này các Hiền giả, có những hạng chư Thiên gọi 


là Khiddàpadosikà (bị nhiễm hoặc bới dục lạc). 
Những vị này sông lâu ngày, mê say trong hý tiêu 
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dục lạc. Vì sống lâu ngày, mê say trong hý tiếu dục 
lạc, nên bị thât nệm. Do thât niệm, chư Thiên ây thác 
sanh, từ bỏ thân thê của họ. 


Sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình kia 
khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến chỗ này. 
Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất "gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, vị ây nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh 
tân, nhờ cân mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh 
ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị 
ấy nhớ đến đời sống quá khứ â ấy chớ không nhớ xa 
hơn đời sông ấy. VỊ ấy nói: “Những vị Thiên không 
bị nhiễm hoặc vì dục lạc, họ sông lâu ngày không mê 
say trong hý tiểu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê 
say trong hý tiếu dục lạc, nên không bị thất niệm. 
Nhờ không thất niệm, nên Chư thiên ấy không thác 
sanh, không từ bỏ thân thể của họ, sống thường 
hằng, kiên có, thường trú, không bị chuyển biến, 
thường trủ như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị 
nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong 
hý tiếu dục lạc. Vì chúng 1a sống lâu ngày mê say 
trong hý tiểu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, 
chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không 
kiên cố, yêu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến 
chỗ aày ”. Này các Tôn giả, như vậy quý vị tuyên bố 
về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do 
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nhiềm hoặc vì dục lạc có phải không?" 
Các vị ây nói như sau: 


"- Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như 
Tôn giả Gotama đã nói: " 


Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới,... 
mà Như Lai không rơi vào lâm lôi". 


ln 


"- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế 
g1ới theo truyên thông là do nhiêm hoặc bởi tâm trí?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: - "Vâng". 
Ta nói với quý vị Ấy: .- Sao chư Tôn giả lại tuyên bồ 


về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do 
nhiễm hoặc bởi tâm trí?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ây không thê trả lời được. 
Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, và được 
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hỏi vậy. Ta trả lời như sau: 


- Chư Hiền giả, có những hạng chư Thiên gọi là 
Manopadosikà (nhiễm hoặc bởi tâm trí). Họ sống lâu 
ngày, nung nâu bởi sự đố ky lẫn nhau. Vì sống lâu 
ngày, nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của họ 
oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau, nên 
thân họ mệt mỏi, tâm họ mệt mỏi. Các hạng chư 
Thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân này của họ. 


Các Hiền giả, sự tình này xảy ra. Một trong các loài 
hữu tình kia, khi thác sanh, từ bỏ thân thê â ây, lại sanh 
đến cõi này. Khi sanh đến cõi này, vị ấy xuất ø1a, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình. Khi tâm nhập định, 
vị ây nhớ đến đời sông ây. VỊ ấy nói răng: “Cư 
Thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, họ sống lâu 
ngày không bị nung nấu bởi sự đố ky lẫn nhau, tâm 
trí của họ không oán ghét nhau. Vì tâm trí họ không 
oán ghét nhau, nên thân họ không mệt mỏi, tâm họ 
không mệt mỏi. Hạng chư Thiên ấy không thác sanh 
từ bỏ thân thể của họ, sống thường hằng, kiên có, 
thường trú, không bị chuyển biển, thường trú như 
vậy mãt mất. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm 
trí, sống lâu ngày nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, 
nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí 
chúng ta oán ghét lần nhau, nên thân mệt mỏi và tâm 
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mệt mỏi. Chúng thác sanh, từ bỏ thân này, sống vô 
thường không kiên cố, yêu thọ, chịu sự biển dịch và 
thác sanh đến tại chỗ ày”. Như vậy, này các Hiền 
giả, quý vị tuyên bồ về khởi nguyên của thế giới theo 
truyền thống là do bị nhiễm hoặc bởi tâm trí." 


Họ trả lời như sau: 


"- Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như 
Tôn giả Gotama đã nói: " 


Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên của thế giới... 
mà Như Lai không rơi vào lâm lôi." 


20. 


"- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thê 
giới theo truyện thông là do vô nhân sanh?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: "- Vâng". 


Ta nói với quý vị Ấy: - Sao chư Tôn giả lại tuyên bồ 
về khởi nguyên thế giới theo truền thống là do vô 
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nhân sanh?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ây không thê trả lời được. 
Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, và được 
hỏi vậy. Ta trả lời như sau: 


- Chư Hiển giả, có những chư Thiên gọi là Vô 
tưởng hữu tình. Khi một tưởng niệm khởi lên, thời 
chư Thiên ây thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên của 
mình. 


Chư Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một trong 
loài hữu tình ẫy, khi thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên 
ây của mình, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ 
này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, sống không gia 
đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm... nên tâm nhập định. 
Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ không 
nhớ xa hơn nữa. VỊ ây nói: "Bản ngã về thê giới do 
vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì răng: Tôi trước kia 
không có, nay có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở 
thành loại hữu tình”. Như vậy, này các Tôn giả, quý 
vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền 
thống là do vô nhân sanh có phải như vậy không?" 
Họ trả lời: "- Này Hiền giả Gotama, chúng tôi có 
nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói: " 


PHAM THIÊN 285 


Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới, Ta 
còn biết hơn thế nữa. Và khi Ta biết như vậy, Ta 
không có chấp trước. Vì không chấp trước, Ta tự 
thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ 
chứng ngộ sự an tịnh này mà Nhự Lai không rơi 
vào lâm lỗi ''. 


21. Này Bhaggava, Ta tuyên bố như vậy, Ta quan 
niệm như vậy. Nhưng một số Sa-môn, Bà-la-môn lại 
bài xích Ta một cách không thật, trống không, hư 
ngụy, giả dối: "Sa môn Gotama và các vị Tỷ kheo là 
điên đảo. Sa môn Gotama đã tuyên bố: “Khi một ai 
đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi 
vật là bất tịnh". Nhưng này Bhaggava, Ta không có 
nói như vậy: "Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải 
thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là bắt tịnh." 


Này Bhaggava, Ta nói như sau: “Kjử một ai đạt đến 


thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là 
thanh tịnh “ 


- Bạch Thế Tôn, chính họ là điên đảo khi họ chỉ trích 
Thế Tôn và các Tỷ kheo là điên đảo. Con tin tưởng 
hoan hỷ đối với Thế Tôn khiến con tin răng Thế Tôn 
có thể dạy cho con đến thanh tịnh giải thoát. 


PHAM THIÊN 286 


- Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con, khi con theo 
các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai 
khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi 
những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các 
phươg pháp sai khác, để có thê đạt được thanh tịnh 
giải thoát, thời Bạch Thế Tôn, ít nhất con cũng đặt 
nặng lòng tin vào Thế Tôn, và con sẽ khéo gìn giữ 
lòng tin tưởng ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Bhaggava hoan 
hỷ tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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23 Sự khác biệt giữa người phàm và 
Thánh đệ tử - Kinh HẠNG NGƯỜI 
SAI KHÁC 1 - Tăng II, 54 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 1-— 7ăng IL 54 


1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly 
pháp bât thiện, chứng đạt và an trú : 
một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyện 
Thiền ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên. 

- Niột kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Phạm chúng Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 


ngạ quỷ. 
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-- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đâ) /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 

„ một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


-_ VỊ ây nếm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯợc 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm 
Thiên. 

-_ Hai kiếp này, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên 
ở Quang Âm Thiên. 

-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú 
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- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯỢC 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. 

- Bốn kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Biến tịnh Thiên. 

-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người xả 
lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 

, không khô, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


=.N] ây nêm được vị ngọt của Thiền Ấy, ái luyện 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả 
Thiên. 

-_ Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở 
Quảng quả Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 


ngạ quỷ. 
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-- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đâ) /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 7ðng II, 57 
1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú : 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 
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2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tâm và tứ ... 
và an trú. 


.- VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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24 Sự khác biệt giữa người phàm và 
Thánh đệ tử - Kinh TỪ 1 — Tăng II, 58 


TỪ 1— 7ăng II, 58 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tý-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biễn mãn một phương rồi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


= VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 
Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Phạm 
chúng Thiên. Mội kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi 
thọ võ lượng của chư Thiên ở Phạm chúng Thiên. 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ ây, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư 


PHAM THIÊN 293 


Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

> Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đây /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tứ có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
với tâm cùng khởi với bị... với tâm cùng khởi với 
hỷ_... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế ĐIỚI, trên, dưới, bể ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú 
biễn mãn với tâm cùng khởi với bi... với hỷ... với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyễn 
Thiền ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quang 
âm Thiên. Hơi kiếp, là thọ mạng của các chư 
Thiên ở Quang âm Thiên... 
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-.... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Biến 
tịnh Thiên. Bán kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở Biến tịnh Thiên... 

-..... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quảng 
quả Thiên. Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên... 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ của chư Thiên Ấy, sau khi sống trọn vẹn 
tuổi thọ của chư Thiên Ấy, đi đến địa ngục, đi đến 
bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. 

> Còn „tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết tuôi thọ ây, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của 
chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. 
Này các Tỷ-kheo, đáy là sự đặc thù, đây là sự thù 
thăng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vấn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


TỪ 2 — 7ăng II, 61 


s* Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương rôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người với 
tâm cùng khởi với bỉ... với tâm cùng khởi với hỷ... 
với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi 
an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú biễn mãn với 
tâm cùng khởi với b1... với hỷ... với xả, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. 
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Vị ây, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh công trú với chư Thiên ở Tỉnh cư Thiên. Này 
các Tỷ-kheo, sự sanh khởi này không có chung cùng 
các hàng phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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25 Ta biết Phạm Thiên giới và con 
đường... - Kinh SUBHA — 99 Trung 
H, 793 


KINH SUBHA 
(Subha sut(tam) 


- Bài kinh số 99 — Trung II, 793 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, thanh niên 
Bà-lamôn Subha Todeyyaputta trú ở Savatthi, tại 
nhà một gia chủ vì một vài công vụ. Thanh niên Bà- 
la.môn Subha Todeyyaputta trú tại nhà gia chủ, nói 
với vị gia chủ ấy: 


— Này Gia chủ, tôi nghe như sau: "Savatthi 
không phải không có các bậc A-la-hán lui tới". Hôm 
nay chúng ta nên đến chiêm ngưỡng vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào? 


— Thưa Tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Savatthi, 
Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Thưa Tôn giả, 
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hãy đi đến chiêm ngưỡng Thế Tôn ấy. 


Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta 
vâng theo lời gia chủ ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta bạch Thế 
Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn đã nói 
như sau: "Người tại gia thành tựu chảnh đạo thiện 


pháp. Người xuất gia không thành tựu chánh đạo 
thiện pháp ". Ở đây, Tôn giả Gotama có nói gì? 


— Này thanh niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta không tán thán 
tà đạo của kẻ tại g1a hay kẻ xuât gia. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta tán thán chánh 
đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuât gia. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, 
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— Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiều, công 

tác nhiêu, tổ chức nhiều, lao lực nhiễu, nên nghiệp 
sự của kẻ tại gia có quả báo lớn. Do dịch vụ ít, công 
tác ít, tô chức ít, lao lực ít nên nghiệp sự của kẻ xuất 
gia không có quả lớn. Ở đây, Tôn giả Gotama, có nói 


gì? 


Này Thanh miên Bà-lamôn, có nghiệp sự 
(Kammatthanam) với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô 
chức lớn, lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có 
kêt quả nhỏ. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn có nghiệp sự với dịch 
vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nêu 
làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kêt quả lớn. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kêt quả nhỏ. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
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nêu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với địch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực 
lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? - Này 
Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với 
dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


Và này Thanh niên Bà-la-môn, thể nào là 
nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, 
lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn? - Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
nông nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có 
kết quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nều làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? - 
Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán với 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả 
lớn? - Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn 
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bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kêt quả 
lớn. 


S VI như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức 
lớn lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kết 
quả nhỏ. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công tác lớn, 
tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm saI sẽ 
có kết quả nhỏ. 


>> VI như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
nông nghiệp, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ 
có kết quả lón. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công 
tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành 
tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. 


>7 như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, 
lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả 
nhỏ. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
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> Ví như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, 
lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công 


tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, — 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp được 
các Bà-la-môn chủ trương tác phước, đắc thiện, nếu 
Ông không thấy nặng nhọc, lành thay. Ông hãy nói 
về năm pháp ấy trong hội chúng này. 


— Thưa Tôn giả Gotama, không có nặng nhọc gì 
cho con, khi ở đây có vị như Tôn giả, đang ngôi hay 
các vị giông như Tôn giả. 


— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nói đi. 


— Chân thực, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ 
nhất, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác phước, 
đắc thiện. Khô hạnh, thưa Tôn giả Gotama, là pháp 
thứ hai, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác 
phước, đắc thiện. Phạm hạnh, thưa Tôn giả Gotama 
là pháp thứ ba, các Bà-la-môn chủ trương pháp này 
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tác phước, đắc thiện. Tụng đọc, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ tư, các Bà-la-môn chủ trương 
pháp này tác phước, đắc thiện. Thí xả, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ năm, các Bà-la-môn chủ trương 
pháp này tác phước, đắc thiện. Thưa Tôn giả 
Gotama, các vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp này 
tác phước, đắc thiện. Ở đây, Tôn giả Gotama có nói 
øì? 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một 
Bà-la-môn nào trong những Bà-la-món đã nói nhự 
sau: “Sau khi chưng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này?" 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một 
Đạo sư nào trong những Bà-la-môn, một Đại tôn sư, 
cho đến bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư, vị ây đã nói: 
"Sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 
- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Những 
vị tu sĩ thời cô trong các Bà-la-môn, những vị sáng 


tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa 
kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được 
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ngâm vịnh, và ngày nay những vị Ba La Môn cũng 
hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Atthaka, 
Vamaka, Vamadeva, Vessamia, Yamatagøl, 
Angrrasa, Bharadvala, Vesettha, Kassapa, Bhagu, 
những vị ấy đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với 
thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của 
năm pháp này".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, không 
có một vị Bà-la-môn nào trong các vị Bà-la-môn đã 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, tôi 
tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này". 
Không có một Đạo sư nào trong các Bà-la-môn, một 
Đại tôn sư, cho đến bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư nào 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, 
chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp 
này". Những vị tu sĩ thời cổ trong các vị Bà-la-môn, 
những vị sáng tác các thần chú... không có một vị 
nào đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng 
trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm 
pháp này”. 


Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, một chuỗi 
người mù ôm lưng nhau, người [rước không thây, 
người giữa cũng không thấy, người cuồi cùng cũng 
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không thấy. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta phẫn nộ, không hoan hý vì bị Thế Tôn 
dùng ví dụ một chuỗi người mù, liền mạ ly Thế Tôn, 
hủy báng Thế Tôn và nói về Thế Tôn: 


— Sa-môn Gotama sẽ bị quả ác độc (papIka). 
Rôi nói với Thê Tôn như sau: 


— Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pokkharasati 
thuộc dòng họ Upamanna trú ở rừng Subhaøga đã nói: 
"Cũng vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn tự cho đã 
chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng 
xứng đáng bậc Thánh này". Lời nói này của vị ấy 
thật sự đáng chê cười, thật sự chỉ là lời nói suông, 
thật sự chỉ là trống không, thật sự chỉ là trồng rỗng. 
Làm sao còn là người còn lại có thê biết được, hay 
thây được, hay chứng được các pháp thượng nhân, 
tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh? Sự kiện 
như vậy không thê xảy ra. 


- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Bà-la- 


PHAM THIÊN 306 


môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại 
rừng Subhaga có thê biệt tâm tư cả Sa-môn, Bà-la- 
môn với tâm tư của mình? 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-lamôn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamamna, trú ở rừng 
Subhaga, với tâm tư của mình không thể biết được 
tâm tư của Punnika, người đây tớ gái của mình, làm 
sao lại có thê biết được tâm tư tất cả Sa-môn, Bà-la- 
môn với tâm tư của mình? 


— VỊ như, này Thanh niên Bà-la-môn một người 
sanh ra đã mù không thể thấy các sắc màu đen, màu 
trắng, không thể thấy các sắc màu xanh, không thê 
thấy các sắc màu vàng, không thể thấy các sắc màu 
đỏ, không thê thấy các sắc màu đỏ tía, không thể thấy 
những gì băng phăng, không bằng phẳng, không thê 
thây các vì sao, không thể thấy mặt trắng, mặt trời, 
người ây nói như sau: “Không có các sắc màu đen, 
màu trắng, không có người thấy các sắc màu đen, 
màu trắng; không có các sắc màu xanh, không CÓ 
người thấy các sắc màu xanh; không có các sắc màu 
vàng, không có người thấy các sắc màu vàng; không 
có các sắc màu đỏ, Không có người thấy các sắc màu 
đỏ; không có các sắc màu đỏ tía, không có người 
thấy các sắc màu đỏ tía; không có những gì bằng 
phẳng, không bằng phẳng, không có người thấy cái 
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gì bằng phẳng, không bằng phẳng; không có các vì 
sao, không có người thấy các vì sao; không có mặt 
trăng, mặt trời, không có người thấy mặt trăng, mặt 
trời. Tôi không biết như vậy; tôi không thấy như vậy, 
do vậy nên không có”. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
người ấy nói một cách chân chánh có nói như vậy 
không? 


— Thưa không vậy, Tôn giả Gotama. Có các. sắc 
màu đen trắng, có người thấy các sắc màu đen trăng: 
có các sắc màu xanh, có người thấy các sắc màu 
xanh;... (như trên)... có mặt trăng, mặt trời, có người 
thây mặt trăng, mặt trời”.Tôi không biết như vậy; tôi 
không thấy như vậy. Do vậy, không có". Thưa Tôn 
giả Gotama, nếu người ấy nói một cách chân chánh 
thì sẽ không nói như vậy. 


— Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la- 
môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga là người mù, không có mắt. VỊ ấy có 
thể biết được, hay thấy được, hay chứng được các 
pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc 
Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? 


Những vị Bà-la-môn giàu sang ở Kosala, như Bả-la- 
môn (Cankl Bà-lamôn Tarukkha, Bà-la-môn 
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Pokkharasafi, Bà-la- môn Janussoni, và thân phụ của 
Ông Todeyya, cái gì tốt hơn cho những vị ấy, lời nói 
của các vị ấy được thể tục chấp nhận (sammusa) hay 
không được thế tục chấp nhận ? 


— Được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả Gotama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
được suy tư hay không suy tư? 


— Cần phải được suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 
— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
được phân tích, cần nhắc hay không cân phải phân 


tích, cân nhặc? 


- Cần phải phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
liên hệ đên mục đích, hay không cân phải liên hệ đên 


mục đích? 


— Cần phải liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Gotama. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Nêu là như vậy thời lời nói của Bà-la-môn 
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Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại rừng 
Subhaga được thê tục châp nhận hay không được thê 
tục châp nhận? 


— Không được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Lời nói được nói lên là có suy tư, hay không 
suy tư? 


— Không suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 


— Lời nói được nói lên có phân tích, cân nhắc, 
hay không phân tích cần nhắc? 


- Không phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Gofama. 


— Lời nói được nói lên liên hệ đên mục đích, hay 
không liên hệ đên mục đích? 


— Không liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Gotama. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm triền cái 
này. Thế nào là năm? Tham dục triển cái, sân triỀn 
cái, hôn trầm thụy miên triển cái, trạo hối triển cái, 
nghĩ triền cái. Này Thanh niên Bà-la-môn, như vậy 
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là năm triên cái. 


®>Này Thanh niên Bà-la môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga 


Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm dục trưởng 
dưỡng này. Thế nảo là năm? Các sắc do mắt nhận 
thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn; tiếng do tai nhận thức... hương do 
mũi nhận thức... vị do lưỡi nhận thức... xúc do thân 
nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn. Này Thanh niên Bà-la-môn, như 
vậy là năm dục trưởng dưỡng. 


®>Này Thanh niên Bà-la môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga 
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s* Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? 
Trong những loại lứa này, loại lứa nào có ngọn, 
có màu sắc hay có ánh sáng? Ngọn lửa được đốt 
lên nhờ cỏ và củi khô, hay ngọn lửa được đốt lên, 
không nhờ cỏ và củi khô ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, nêu có sự kiện có thê 
đôt lửa mà không nhờ cỏ và củi khô, thì ngọn lửa ây 
có ngọn, có sắc và có ánh sáng. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, không có sự kiện, 
không có trường hợp có thê đôt lửa mà không nhờ cỏ 
và củi khô, trừ phi dùng thân thông. 


S© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, h} 
do năm dục trưởng dưỡng đem lại, hỷ này ví 
nhự ngọn lửa đót lên nhở có và củi khô. 


S© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, hỷ 
do ly dục, ly các bất thiện pháp đem lại, hỷ 
này ví như ngọn lửa đốt lên, không nhờ cỏ và 
củi khô. 


Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là hỷ do 
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ly dục, ly các bất thiện pháp đem lại? 


Ở đây, nay thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất. 
Hỷ này, này Thanh niên Bà-la-môn, là hỷ ly dục, ly 
bất thiện pháp đem lại. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
diệt tầm và tứ,... chứng và trú Thiên thứ hai. Hỷ này, 
này Thanh niên Bà-la-môn, là hý ly dục, ly bất thiện 
pháp đem lại. 


s* Này thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện. Ở đây, 
các Bà-la-môn chủ trương pháp tác phước, đắc 
thiện nào có kết quả lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. Ở 
đây, các Bà-la-môn chủ trương pháp thí xả (caga) tác 
phước, đắc thiện có quả báo lớn. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Ở đây, một tế đàn lớn được một vị Bà-la-môn 
lập lên và có hai vị Bà-la-môn đi đến và nghĩ như 
sau: "Chúng ta sẽ thọ hưởng đại tế đàn của vị Bà-la- 
môn với danh tánh thế này". Ở đây, một vị Bà-la- 
môn suy nghĩ như sau: "Mong rằng trong phòng ăn, 
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ta sẽ được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn 
khất thực tốt nhất; còn vị Bà-la-môn kia, trong phòng 
ăn, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất". Này Thanh niên Bà-la-môn, 
sự kiện này xảy ra. Người Bà-la-môn ây trong phòng 
ăn có thể được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất. Còn người Bà-la-môn kia, 
trong phòng ăn, không được chỗ ngôi tốt nhất, nước 
tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Vị Bà-la-môn kia 
nghĩ như sau: "Vị Bà-la-môn ấy, trong phòng ăn, 
được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất 
thực tốt nhất. Còn ta, trong phòng ăn không được chỗ 
n sôi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất". 
Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ. Này Thanh niên Bà- 
la-môn, các Bà-la-môn chủ trương quả dị thục gì cho 
người Bà-la-môn này? 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không 
bồ thí với ý nghĩ: "Do bồ thí này, người kia phẫn nộ, 
không hoan hỷ. Các Bà-la-môn bồ thí chỉ vì lòng ái 
mân". 


— Sự kiện là như vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, thời đáy có phải là tác phước sự thứ sảu, nghĩa 
là lòng ái mán ? 


— Sự kiện là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thời 
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đây là tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn. 


s* Này Thanh miên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn áy 
chủ trương năm pháp tác phước, đặc thiện này. 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, tôi 
nhận thấy năm pháp nảy có nhiều ở những người 
xuất ø1a, có Ít ở những người tại ø1a. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn không có 
thường hằng, liên tục, không nói lời chân thật. Người 
xuất gia, thưa Tôn giả Gotama , dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hăng 
liên tục, nói lời chân thật. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn không có 
thường hằng liên tục sống khổ hạnh, sống Phạm 
hạnh, đọc tụng nhiêu, thí xả nhiều. Người xuất 1a, 
thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô 
chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hăng liên tục 
sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiêu, thí 
xả nhiều. 
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Thưa Tôn giả Gotama, năm pháp tác phước, đắc 
thiện này được các vị Sa-môn, Bà-lamôn chủ 
trương, tôi nhận thấy năm pháp này có nhiều ở những 
vị xuất gia, có ít ở những vị tại gia. 


s* Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp tác phước, 
đấc thiện này được các vị Bà-la-môn chủ trương, 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tý-kheo 
nói lời chân thật, vị ấy nghĩ: "Ta nói lời chân thật", 
chứng được nghĩa tín thọ (atthavedam), chứng được 
pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. 
Ta nói sự hân hoan liên hệ đến thiện nảy là tư cụ của 
tâm, nghĩa là để tâm của vị ây tu tập không hận, 
không sân. 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn vị Tỷ-kheo 
sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiều, thí 
xả nhiều vị ây nghĩ rằng: "Ta thí xả nhiều", chứng 
được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng 
được hân hoan liên hệ đến pháp, Ta nói rằng sự hân 
hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là 
để tâm của vị ấy tu tập không hận, không sân. Này 
Thanh niên Bà-la-môn những vị Bà-lamôn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Ta nói 
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các pháp ấy là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị 
ây tu tập không hận, không sân. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta thưa với Thê Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau: "Sa- 
môn Gotama biết con đường đưa đến cọng trú với 
Phạm thiên". 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Làng Nalakara có gần đây không? Có phải làng 
Nalakara không xa ở đây? 


— Thưa vâng, Tôn giả, làng Nalakara ở gần đây. 
Làng Nalakara không xa ở đây. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Ở đây, có người sanh trưởng tại làng Nalakara, 
chưa rời khỏi làng Nalakara, và có người tới hỏi 
người ấy con đường đưa đến làng Nalakara. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, người sanh trưởng tại làng 
Nalakara ấy phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi 
về con đường đến làng Nalakara? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, vì người. ây sanh trưởng tại 
làng Nalakara. Người ấy biết rõ tất cả con đường đưa 
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đến làng Nalakara. 


— Tuy vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, rất có thê 
người sanh trưởng tại làng Nalakara này khi được 
hỏi con đường đưa đến làng Nalakara còn có thể 
phân vân hay ngập ngừng. Nhưng Như Lai thì không 
vậy, khi được hỏi về Phạm thiên giới, hay về con 
đường đưa đến Phạm thiên giới, Như Lai không phân 
vân hay ngập ngừng. Và này Thanh niên Bà-la-môn, 
Ta biết Phạm thiên giới và con đường đưa đến Phạm 
thiên giới, và Ta cũng biết phải thành tựu như thế nào 
để được sanh vào Phạm thiên giới. 


— Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: 
"Sa-môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên". Tốt lành thay, nếu Tôn giả 
Gotama thuyết giảng cho con, con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 


— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nghe và 
khéo tác ý Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Bà-lamôn Subha Todeyyaputta 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 


— Và này Thanh niên Bà-la-môn, thê nào là con 
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đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên? 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-kheo an 
trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biễn mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải thoát được tu 
tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách 
hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có 
dừng lại ở nơi đây. Ví như, này Thanh niên Bả-la- 
môn, một người lực sĩ thối tù và làm cho bốn phương 
nghe được, không gì khó khăn. Cũng vậy, này Thanh 
niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa 
đên cọng trú với Phạm thiên. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi... (như 
trên)... với tâm câu hữu với hỷ... (như trên)... với tâm 
câu hữu với xã, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
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phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành 
động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, 
không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. 
Vĩ như, này Thanh niên Bà-la-môn, một người lực sĩ 
thi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì 
khó khăn; cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, khi 
xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động 
được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có 
trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Thưa 
Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả 
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Gotama nhận con làm cư sĩ, từ này cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa Tôn giả 
Gotama, nay chúng con xin đi, chúng con có nhiều 
công việc phải làm. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, nay Ông hãy làm 
những gì Ong nghĩ là hợp thời. 


Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyapura 
hoan hỷ tín thọ lời Thể Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Thể Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 
rồi ra ẩi. 


Lúc bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với cỗ xe do 
toàn ngựa cái trắng kéo, đi ra khỏi Savatthi để nghỉ 
trưa. Bả-la-môn Janussoni thấy thanh niên Bà-la- 
môn Subha Todeyyaputta từ xa đi lại, sau khi thấy, 
liền nói với thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta: 


— Tôn giả BharadvaJa đi từ đầu lại, quá sớm như 
vậy? 


— Thưa Tôn giả, tôi vừa từ Sa-môn Gotama lại. 
- Này Tôn giả Bharadvaja, Tôn giả nghĩ thế 


nào? Tôn giả có nghĩ Sa-môn Gotama là bậc có trí, 
có trí tuệ sáng suôt (pannaveyyattiyam) không? 
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- Thưa Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết được trí 
tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama? Chỉ có vị nảo như 
Ngài mới có thê biết được trí tuệ sáng suốt của Sa- 
môn Gotama. 


— Tôn giả Bharadvala thật đã tán thán Sa-môn 
Gotama với sự tán thán tôi thượng. 


— Nhưng tôi là ai mà tôi lại tán thán Sa-môn 
Gotama? Tán thán bởi những người được tán thán là 
Sa-môn Gotama, là bậc tối thượng giữa các hàng 
Thiên Nhân. Thưa Tôn giả, các vị Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Sa-môn 
Gotama nói răng năm pháp ấy là tư cụ cho tâm, nghĩa 
là đề tu tập, trở thành không hận, không sân. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn, Janussoni 
bước xuống cỗ xe do toàn ngựa cái trăng kéo, đắp á áo 
vào một phía bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn 
và thốt ra lời cảm hứng như sau: "Lợi ích thay cho 
vua Pasenadi nước Kosala! Tốt đẹp, lợi ích thay cho 
vua PasenadI nước Kosala được Như Lai bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác trú ở trong nước! 
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26 Ta sanh trong Phạm cung trồng không 
- Kinh NGỦ NGỤC - Tăng III, 396 

NGỦ NGỤC -7ăng IIL, 396 

1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagøa, tại 
núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 


Lúc bấy giờ, 


Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
Tôn giả Mahàmogøsallàna đang ngôi ngủ gục, trong 
làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 
lại bản tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mắt 
giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmogøsallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahàmoøgøsallàna. 


PHAM THIÊN 323 


- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2. - Do vậy, này Mogsallàna, khi nào Thây trú có 

xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến 
nó, chớ có tưởng nhiễu đến nó. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn 
diệt. 


3. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Mogøgallàna, với tâm của 
Thây, hãy fùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 
kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


4. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây ðZy đoc 
tung pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 


5. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 


được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy kéo 
hai lô tai của Tháy, và láy tay xoa bóp tay chân. Sự 
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kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


6. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 
chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 
có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên ấy được 
đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy /ấy ¿ác ý 
đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 
ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 
cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 
c¡é. Sự kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


§. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ðãy /z/ 
tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 
lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


9. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy nằm 
như dáng năm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 
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chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
fưởïg (ức dạy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 
Thây hãy thức dậy thật mau, nghĩ rắng: "Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 
một bên, lạc thụy miên”. Như vậy, này Mogsallàna, 
Thây nn phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
"Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đên thăm các 
gia đình”. Này Mogsgallàna, như vậy các Thây sẽ học 
tập. 


- Này Mogøgallàna, nếu Tý-kheo say sưa trong 
cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 
gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 
công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 
tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tý-kheo 
ây có thê suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 
gia đình này. Các người này không ưa thích gì 
ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ây nản chí, vị 
ây giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 
hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiên định. 


s* Do vậy, này Mogøsallàna, hãy học tập như sau: 


“Ta sẽ không nói lời khiêu khích”. Như vậy, này 
Mogøsallàna, Thây cân phải học tập. 
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- Khi nào có lời khiêu khích, này Mogsallàna, 
thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. 

-- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 
động. 

¬_ Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ. 

¬ Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 
Thiền định. 


* Này Mogsallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 
hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 
liên hệ. Thật vậy, này Mogsallàna, 72 kô“g fán 
thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia chủ. 

* Nhưng với các trú xứ ít tiếng ôn, ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sông 

Thiền tịnh, 7a ứán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 


II. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 
Mahàmogøsallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, cho đến như thế nào, tóm tất lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 
đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
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cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tý-kheo được nghe như 
au: 'Không nên thiên châp tât cả pháp"'. Này 
Mogsallàna, 


>> Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, Vị ấy, trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm tho ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 


trú ty quản đoan diệt. VỊ đây trú ty quán từ bỏ. 
> Do vị ây trú tùy quán vô thường trong các cảm 


thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 
quản đoạn diệt, do vị áy trú tày quán từ bỏ, nên 
không chấp thủ một cái gì ở đời. 

> Do không chấp thủ nên không lo âu. 

> Do không tham đăm nên tư mình nhập NiếT- 
bàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
(rong trạng thái này nữa ”. 


Này Mogøallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát á1, đạt 
đên mục đích cứu cánh, đạt đên cứu cánh an ôn khỏi 
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các ách nạn, đạt đên cứu cánh Phạm hạnh, đạt đên 
cứu cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


s* Này các Tỷý-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 


Này các Tý-kheo, đống nghĩa với an lạc chính là các 
công đức. Ta thắng tri răng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 
hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 
năm Ta tu tập từ tâm. sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 
thế giới này. 


- Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tỷ- 
kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

- Khithế ĐIỚI Ở trong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 
Chiến thăng, vị Vô năng thăng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 
chủ Sakka. 

- Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 
theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 
thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 
quốc độ, đây đủ bảy món báu. Này các Tỷ- 
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kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 
ngàn người con traI, này các Tỷ-kheo, là những 
bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 
bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 
trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 


Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 
Của các việc hiện thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta 1u, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang Âm thiên, 
Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác Sát-ly quán đảnh, 
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Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiểm, 
Không bạo lực, đúng phảp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đụng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 
Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây ẩú bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đồi, 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiêu tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 


PHAM THIÊN 331 


PHẠM THIÊN 


27 Thiên nhân nào có trí về Có Dư Y và 
Không có Dư Y - Kinh TISSA — Tăng 
IHL, 379 


TISSA —7ãng II, 379 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại 
núi ƠijJjihakuta (Lính Thứu). Bấy giờ có hai Thiên 
nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng 
chói sáng toàn vùng Gijjihakuta, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi 
đứng một bên, một Thiên nhân bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Tý-kheo-ni này được giải 
thoát. 


Thiên nhân khác bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này khéo giải 
thoát, không có dư y. 


Các Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp 


nhận. Rồi các Thiên nhân ây, sau khi được biết: "Bậc 
Đạo Sư đã châp nhận", đánh lê Thê Tôn, thân bên 


PHAM THIÊN 333 


hữu hướng vê Ngài, rôi biên mật tại chô. Rôi Thê 
Tôn, sau khi đêm ây đã mãn, bảo các Tỷ-kheo: 


- Đêm này, này các Tỷ-kheo, có hai Thiên nhân sau 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói 
sáng toàn vùng Gijjihakuta, đi đến Ta, sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, 
một Thiên nhân bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, những 
Tỷ-kheo-nI này được giải thoát". Thiên nhân khác 
bạch với Ta: "bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này 
khéo giải thoát, không có dư y”. Này các Tỷ-kheo, 
các Thiên nhân ây nói như vậy. Sau khi nói như vậy, 
các Thiên nhân ây đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng 
về Ta, rồi biến mất tại chỗ. 


2. Lúc bây giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi không 
xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna 
suy nghĩ như sau: "Những Thiên nhân nào có trí như 
sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là 
không có dư y 


1††† 


Lúc bấy giờ, 


Tại 
đây, họ được biết vị ây là Phạm thiên T1ssa, có đại 
thân lực, có đạt uy lực. 


Rồi Tôn giả Mahàmogøsallàna, như người lực sĩ duỗi 
cánh đang co lại, hay co lại cánh tay đang duôi ra; 
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cũng vậy, biến mất ở Gijjihakuta và hiện ra ở Phạm 
thiên giới ấy. Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả 
Mahàmogsallàna từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói 
với Tôn giả Mahàmogsallàna: 


- Hiền giả Moggallàna, hãy đến đây! Thiện lai Hiền 
giả Moggallàna! Đã lâu, Hiền giả Moggallàna mới 
tạo cơ hội này, tức là đến đây. Hãy ngôi, Hiền giả 
Moggallàna, đây là chỗ ngôi đã soạn sẵn! 


Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Phạm thiên Tissa đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmogsallàna rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Mahàmogsallàna nói với Phạm thiên Tissa đang 
ngôi xuống một bên: 


- Những Thiên nhân nảo có trí như sau: "Có dự y là 
có dự y” hay “không có dự y là không có dự y”? 


- Thưa Hiền giả Moggallàna, Phạm chúng thiên có 
trí như sau: "Có dư y là có dư y” hay "không có dư y 
là không có dư y'". 

- Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên đêu có trí như vậy: "Có dư y là có dự y" hay 
"không có dư y là không có dự y”? 
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3. - Thưa Hiền giả, 


: "Có dư y là có 
dư y" hay "không có dư y là không có dư y". 


~> Thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân 
nào ở Phạm chúng thiên băng lòng với tuổi thọ 
Phạm thiên, bằng lòng với dung sắc Phạm thiên, 
với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng Phạm thiên, 
với uy quyền Phạm thiên, không nhự thật rõ biết 
sự xuất lv cao hơn trang thái áy. Những vị ây 
không có trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay 
"không có dư y là không có dư y". 

>> Và thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân 
nào ở Phạm chúng thiên, không bằng lòng với tuổi 
thọ Phạm thiên, không bằng lòng với dung sắc 
Phạm thiên, với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng 
Phạm thiên, với uy quyên Phạm thiên, như thật rõ 
biết sự xuất lv cao hơn trang thái ấy; những vị ấy 
có trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay "không 
có dư y là không có dư y". 


4. Ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tý-kheo được 
giải thoát cả hai phần. Chư Thiên ấy biết về vị ây như 
sau: "Tôn giả này được giải thoát cả hai phần". Khi 
thân còn tôn tại, các Thiên nhân và loài Người không 
thây được vị ây. Như vậy, thưa Hiền giả Mogsallàna, 
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các Thiên nhân ây, có trí như sau: "Không có dư y là 
không có dư y". 


5. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Iy-kheo 
được tuệ giải thoát, chư Thiên ấy biết về vị ấy như 
sau: “Tôn giả này được tuệ giải thoái". Khi thân còn 
tồn tại, các Thiên nhân và loài Người thấy được vị 
ây. Khi thân hoại, các Thiên nhân và loài Người 
không thấy được vị ấy. Như vậy, thưa Hiền giả 
Mogsgallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: 
"Không có dư y là không có dư y". 


6. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Iy-kheo 
thân chứng, chư Thiên ấy biết về vị ầy như sau: “Tôn 
giả này là vị thân chứng. Rất có thể Tôn giả này, do 
sứ dụng các sàng tọa thích đáng, do thân cận các 
thiện băng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an tru võ thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Như vậy. 
thưa Hiển giả Mogsallàna, các Thiên nhân ấy có trí 
như sau: "Có dư y là có dư y". 


7. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo 
kiến chí... tín giải thoát... tùy pháp hành. Chư Thiên 
ấy biết về vị ấy như sau: “Tôn giả này là vị tùy pháp 
hành. Rất có thể Tôn giả này, do sử dụng các sàng 
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tọa thích đảng, do thân cận các thiện bằng hữu, do 
chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự 
mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà các thiện nam tử vì 
mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình". Như vậy, thưa Hiền giả 
Mogsgallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: "Hay 
trong các vị có dư y, vị ây là vị có dư y'". 


§. Rồi Tôn giả Moggallàna hoan hý tín thọ lời nói 
của Phạm thiên Tissa. Như một người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
ra; cũng vậy, Tôn giả biến mất ở Phạm thiên giới, 
hiện ra ở núi Gijjihakùta Rồi Tôn giả, 
Mahàmogsallàna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Mahàmogøallàna, đem câu chuyện nói 
với Phạm thiên Tissa như thế nào, tường thuật hết tất 
cả cho Thế Tôn nghe. 


- Nhưng này Moggallàna, Phạm thiên Tissa không 
nói cho Tháy vê hạng người vô tướng trú thứ bảy. 

- Bạch Thế Tôn, nay là thời, bạch Thiện Thệ, nay là 
thời đê Thê Tôn nói về người trú vô tướng thứ bảy. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Này Mogsallàna, hãy lắng nghe. 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Mahàmoggallàna vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


9. - Ở đây, này Moggallảna, Tỷ-kheo không tác ý tất 
cả tướng. chứng đạt vô tướng tầm định và an trú. 
Các Thiên nhân ấy biết về vị ấy như sau: “Tôn giả 
này, do không tác ý tất cả tướng, chứng đạt và an trú 
vô tướng tâm định. Rất có thể Tôn giả này do sử dụng 
các sàng tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng 
hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện 
tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an 
tru vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà các thiện 
nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia định". Như vậy, này 
Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí ấy như sau: 
"Có dư vy là có dư y"”. 
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28 Thân khác, Tưởng đồng - 7 thức trú - 
Kinh PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 


567 
KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 
Bảy thức trú: 


- Này các Hiền giả, có các loại hữu tình, /hân 
sai biệt và tưởng sai biệt, như loài Người, 
một số chư Thiên và một số thuộc đọa xứ. 
Đó là loại thức trú thứ nhất. 


- Này các Hiền giả, có những loài hữu tình 
thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các 


VỊ vừa mới sanh lần đầu 
tiên (hay do tu sơ thiên). Đó là loại thức trú 
thứ hai. 


-_ Này các Hiên giả, có những loại hữu tình, 
thân đồng loại, nhưng tưởng sai biệt, như 
chư . Đó là loại thức trú 
thứ ba. 
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- Này các Hiền giả, có những loại hữu tình 
thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư 
Thiên . Đó là loại thức trú 
thứ tư. 


-_ Này các Hiên giả, có những loại hữu tình, 
vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi 
tưởng về sân, không tác ý đến các tướng sai 
biệt, chứng Không vô biên xứ: "Hư không là 
vô biên". Đó là loại thức trú thứ năm. 


-_ Này các Hiên giả, có những loại hữu tình, 
vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, 
chứng Thức vô biên xứ: "Thức là vô biên”. 
Đó là loại thức trú thứ sáu. 

- Này các Hiền giả có những loại hữu tình 
vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, chứng 
Vô sở hữu xứ: "Không có vật gì cả". Đó là 
loại thức trú thứ bảy. 
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29 _ Thân khác, Tưởng đồng - 7 thức trú - 
Kinh THỨC TRÚ - Tăng III, 332 


THỨC TRÚ -7ăng III, 332 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy thức trú này. Thế nào 
là bảy? 


-. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân khác, 
rởng khác như loài Người, một số Thiên nhân, 
một số các loài ở trong đọa xứ. Đây là thức trú thứ 
nhất. 

-. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân khác 
nhau, tưởng là một, như được 
sanh nhờ chứng sơ Thiền. Đây là thức trú thứ hai. 

- Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân là 
một, tưởng khác nhau, như 
Âm. Đây là thức trú thứ ba. 

- Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân là 
một, tưởng là một, như 
Đây là thức trú thứ tư. 

-. Có các loài hữu tính, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn các sắc tưởng, chấm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, đạt đến Không 
vô biên xứ, biết răng: "Hư không là vô biên". Đây 
là thức trú thứ năm. 
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-. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn Không vô biên xứ, đạt đến Thức vô biên xứ, 
biết răng: "Thức là vô biên". Đây là thức trú thứ 
sáu. 

-. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, đạt đến Vô sở hữu xứ, biết 
rằng: "Không có vật gì". Đây là thức trú thứ bảy. 


Này các Tỷ-kheo, có bảy thứ trú này. 
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30 Thân khác, Tưởng đồng - 7 thức trú và 
2 xứ - Kinh ĐẠI DUYÊN - 15 Trường 
L 511 


KINH ĐẠI DUYÊN 
(MAHA NIDANA SUTTA) 
— Bài kính số I5 — Trường I, 5SII 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc 
Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kưru tên là Kammassadhamma 
(Kiếm-ma-săt-đàm). Tôn giả Ananda (A Nan) đến 
tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch Thể 
Tôn! Bạch Thể Tôn, giáo pháp Duyên khởi này thâm 
thúy, thật sự thâm thủy, và giáo pháp này đổi với con 
hết sức mình bạch rõ ràng. 


- Này Ananda, chớ có nói vậy! Này Ananda chớ có 
nói vậy! Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì 
không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này 
mà chúng sanh hiện tại bị rỗi loạn như một ô kén, 
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rồi ren nhự một ông chỉ, giống như có munja và lau 


sậy babaja (ba-ba-la), không thể nào ra khỏi khổ xứ, 
ác thú, đọa xứ, sanh tử. 


2. Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Già và chết do duyên 
nào không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Già và 
chêt do duyên gì?" Hãy đáp: "Già và chêt do duyên 


-- Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Sanh có duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có”. Nêu có hỏi: "Sanh do 
duyên gì?" Hãy đáp: "Sanh do duyên hữu". 


- Này Ananda, nêu có aI hỏi: "Hữu có do duyên 


nào không? Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Hữu 
do duyên gì?" Hãy đáp: "Hữu do duyên thủ". 


- Này Ananda, nếu có ai hỏi. Thủ có do duyên 
nào không?" Hãy đáp: "Có". Nêu có hỏi: “Thủ 
do duyên gì?" Hãy đáp: "Thủ do duyên ái". 
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- Này Ananda, nêu có aI hỏi: "Ái có duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có”. Nêu có hỏi: "ÀI do 
duyên gì?" Hãy đáp: "Ái do duyên thọ". 


- Này Ananda, nếu có ai hỏi: Thọ có do duyên 
nào không?" Hãy đáp: "Có". Nêu có hỏi: “Thọ 
do duyên gì?" Hãy đáp: "Thọ do duyên Xúc". 


- Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Xúc có do duyên 
nào không?" Hãy đáp: "Có”. Nếu có hỏi: "Xúc 
do duyên gì?" Hãy đáp: "Xúc do duyên danh 
sắc"????. (Xúc do duyên Sáu nhập) 


-- (Thiếu Sáu nhập do duyên Danh sắc)???? 

- Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Danh sắc có duyên 
nào không?" Hãy đáp: "Có”. Nêu có hỏi: "Danh 
sắc do duyên gì? Hãy đáp: 


- Này Ananda, nêu có ai hỏi: - Thức có do duyên 
nào không?" Hãy đáp: "Có”. Nêu có hỏi: “Thức 
do duyên gì?" Hãy đáp: 


3. Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, thức 
sanh; do duyên thức, danh sắc sanh; do duyên danh 
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sắc, xúc sanh;(222 do dụ : 
nã ca do lnn xúc, thọ 
sanh; do duyên thọ; ái sanh; do duyên ái, thủ sanh; 
do duyên thủ, hữu sanh; do duyên hữu, sanh sanh; do 
duyên sanh, lão tử sanh, do duyên lão tử, sầu, bi, khô, 
ưu não sanh. Như vậy là toàn bộ khổ uân tập khởi. 


4. 


> Này Ananda, nếu sanh không có bắt cứ loai 
nào, bất cứ chỗ nào, như chư Thiên hay Thiên 
giới, Càn-thát-bà hay Càn-thát-bà-giới, Dạ-xoa 
hay Dạ Xoa giới. Quý thần hay Quý thần giới, 
loài Người hay Nhân giới, loại bốn chân hay tứ 
túc giới, loài chim hay điều giới, loài trùng xà 
hay trùng xà giới. Này Ananda, nếu không có 
sanh cho tất cả, do sanh diệt, thời lão tử có thể 
hiện hữu không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 


của lão tử, tức là sanh. 


5. Trước đã nói: "Do duyên hữu, sanh sanh ra". Này 
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Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do duyên 
hữu, sanh sanh ra?" 


Này Ananda, nếu hữu không có bắt cứ loại 
nào, giới nào, bất cứ chỗ nào xứ nào, như dục 
Nếu không có hữu 
cho tất cả, do hữu diệt, thời sanh có thể hiện 
hữu không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của sanh, tức là hữu. 


6. Trước đã nói: "Do duyên thủ, hữu sanh". Này 
Ananda, phải hiệu như thê nào câu hỏi: "Do duyên 
thủ, hữu sanh?" 


=> Này Ananda, nếu thủ không có bất cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, như dục thủ, kiến thủ, giới 
cấm thủ hay ngã chấp thủ. Nếu không có thủ 
cho tất cả, do thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu 
không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 


PHAM THIÊN 348 


như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của hữu, 
tức là thủ. 


7. Trước đã nói: "Do duyên ái, thủ sanh". Này 
Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do duyên 
ái, thủ sanh”. 


> Này Ananda, nêu ái không có bât cứ loại nào, 
bât cứ chỗ nào, như 


. Nếu không có ái cho 
tát cả, do ái diệt thời thủ có thê hiện hữu 
không ? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của thủ, tức là ái. 

8. Trước đã nói: "Do duyên thọ, ái sanh". 


> Này Ananda, nêu thọ không có bât cứ loại nào, 
bât cứ chỗ nào, như 


. Nếu không có thọ cho tất cả, nếu thọ diệt 
thời ái có thê hiện hữu không ? 
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- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của ái, tức là thọ. 


9. Này Ananda, như vậy do duyên thọ, ái sanh; 


=- Do duyên ái, tìm cầu sanh; 


-. Do duyên tìm câu, lợi sanh; 


- Do duyên lợi, quyết định (sở dụng của lợi) 


sanh; 
-- Do duyên quyết định, tham dục sanh; 
-- Do duyên tham dục, đam trước sanh; 
-. Do duyên đam trước, chấp thủ sanh; 
¬- Do duyên chấp thủ, hà tiện sanh; 
-- Do duyên hà tiện, thú hộ sanh; 
- Do duyên thủ hộ, 


và 
tranh luận, đầu khâu, khâu chiên, ác khâu, vọng 
ngữ. 


10. Trước đã nói: "Do duyên thủ hộ, phát sanh một 
sô ác, bât thiện pháp, như châp trượng, chầp kiêm, 
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tranh đấu. tranh luận, đâu khâu, khẩu chiến, ác khâu, 
vọng ngữ". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu 
nói: "Do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bất thiện 
pháp, như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh 
luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ"? 


=> Này Ananda, nếu thủ hộ không có bất cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho 
tất cả, nều thủ hộ diệt, thời một số ác, bắt thiện 
pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, 
tranh luận, đâu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, 
vọng ngữ có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của một 
số ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, 
tranh đâu, tranh luận, đâu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, 
vọng ngữ, tức là thủ hộ. 


11. Trước đã nói: "Do duyên hà tiện, thủ hộ sanh”. 
Này Ananda, phải hiêu như thê nào câu nói: "Do 

duyên hà tiện thủ hộ sanh"? 
=> Này Ananda, nếu hà tiện không có bắt cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có hà tiện, cho 


tất cả, nếu hà tiện diệt thời thủ hộ có thể hiện 
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hữu không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thủ 
hộ, tức là hà tiện. 

12. Trước đã nói: "Do duyên chấp thủ, hà tiện sanh”. 


Này Ananda, phải hiêu như thê nào câu nói: "Do 
duyên châp thủ, hà tiện sanh”? 


> Này Ananda, nếu chấp thủ không có bắt cứ 
loại nào, bất cứ chỗ nào, nêu không chấp thủ 
cho tất cả, nều chấp thủ diệt thời hà tiện có thể 
hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của hà 
tiện, tức là châp thủ. 


13. Trước đã nói: "Đo duyên đam trước, chấp thủ 
sanh". Này Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: 
"Do duyên đam trước, châp thủ sanh "2 


> Này Ananda, nếu đam trước không có bắt cứ 
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loạt nào, bát cứ chô nào, nêu không có đam 
trước cho tất cả, nêu đam trước diệt thời cháp 
thủ có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của châp 
thủ, tức là đam mê. 


14. Trước đã nói: "Đo duyên tham dục, đam trước 
sanh". Này Ananda, phải hiệu như thế nào câu nói: 
"Do duyên tham dục, đam trước sanh "2? 


> Này Ananda, nếu tham dục không có bắt cứ 
loạt nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có tham 
dục cho tất cả, nếu tham dục diệt, thời đam 
trước có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của đam 
trước, tức là tham dục. 


15. Trước đã nói: "Do duyên quyết định, tham dục 
sanh". Này Ananda, phải hiệu như thế nào câu nói: 
"Do duyên quyêt định tham dục sanh”? 
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> Này Ananda, nếu quyết định không có bắt cứ 
loạt nào, bắt cứ chỗ nào, nếu không có quyết 
định cho tất cả, nều quyết định diệt, thời tham 
dục có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của tham 
dục tức là quyết định. 


16. Trước đã nói: "Đo duyên lợi, quyết định sanh”. 
Này Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do 
duyên lợi quyêt định sanh”? 


=> Này Ananda, nếu lợi không có bất cứ loại 
nào, bát cứ chô nào, nêu lợi không có cho tắt 
cá, nêu lợt diệt thời quyết định có thê hiện hữu 
được không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của quyêt 
định, tức là lợi. 


17. Trước đã nói: "Đo duyên tìm câu, lợi sanh”. Này 


Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do duyên 
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tìm câu, lợi sanh”? 


> Này Ananda, nếu tìm cầu không có bắt cứ loại 
nào, bắt cứ chỗ nào, nếu tìm cầu không có 
cho tất cá, nếu tìm câu diệt, thời lợi có thể hiện 
hữu được không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của lợi, 
tức là tâm câu. 


18. Trước đã nói: "Đo duyên ấi, tìm cầu sanh". Này 
Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do duyên 
ái, tâm câu sanh”? 


> Này Ananda, nếu không có bất cứ loạt nào, 
bất cứ chỗ nào, nếu đi không có cho tất cả, 
nếu ái diệt thời, tâm câu có thể hiện hữu được 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 


như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của tâm 
câu, tức là ái. 
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Này Ananda, như vậy hai phương diện (của ái) tuy 
hai nhưng hòa hợp thành một, nhờ thọ (làm duyên 
sanh). 


19. Trước đã nói: "Do duyên xúc, thọ sanh". Này 
Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do duyên 
xúc, thọ sanh”? 


Này Ananda, nếu xúc không có bắt cứ loại 
nào, bắt cứ chỗ nào, như nhãn xúc, nhĩ xúc, 
tý xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, nếu xúc 
không có cho tất cá, nếu xúc diệt, thời thọ có 
thể hiện hữu không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thọ, 
tức là xúc. 

20. Trước đã nói: "Do duyên danh sắc, xúc sanh". 


Này Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do 
duyên danh sắc, xúc sanh”? 


>Này Ananda, nếu những hình, những sắc, 
những tướng, những mạo, nhờ đó mà danh 
thân và sắc thân thi thiết; nếu những hình, 
những sắc, những tướng, những mạo ấy không 
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có, thời danh mục xúc trong sặc thân có thể 
hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, 
những mạo ấy nhờ đó mà sắc thân được thi thiết, nêu 
những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy 


không có, thời hữu đối xúc trong danh thân có thể 
hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, 
những mạo nhờ đó mà danh thân và sắc thân được 
thi thiết, nếu những hình, những sắc, những tướng, 
những mạo ấy không có, thời danh mục xúc hay hữu 
đổi xúc có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, 
những mạo nhờ đó mà danh sác được thi thiệt, zều 
những hình, những sắc, những tướng, những mạo ây 


không có thì xúc có thể hiện hữu được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
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Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của xúc, tức là danh sắc. 


21. Trước đã nói: "Do duyên thức, danh sắc sanh". 
Này Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do 
duyên thức, danh sắc sanh”? 


> Này Ananda, nếu thức không đi vào írong 
bụng của người mẹ, thời danh sắc có thê 
hình thành trong bụng bà mẹ không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


> Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà 
mẹ rồi bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình 
thành trạng thái này, trạng thái khác không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 

~> Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong 
đứa con níf, hoặc là đông nam hay đông nữ, 
thời danh sắc có thê lớn hơn, trưởng thành 
và thành mãn được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như 
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vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là 
nhơn duyên của danh săc, tức là thức. 


22. Trước đã nói: "Do duyên danh sắc, thức sanh". 
Này Ananda, phải hiệu như thê nào câu nói: "Do 
duyên sanh sắc thức sanh ”? 


Này Ananda, nếu thức không an trú được 
trong danh sắc, thời trong tương lai, có thể 
hiện hữu sự hình thành của sanh, lão, tứ, 
khô tập không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như 
vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là 
nhơn duyên của thức, tức là danh sắc. 


- Này Ananda, trong giới hạn con người 
được sanh, con người được già, con người 
được chết, con người được diệt, hay con 
người được tái sanh, trong giới hạn ấy là 
danh mục đạo, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ 
đạo, trong giới hạn ấy là thi thiết đạo, trong 
giới hạn ấy là tuệ giới, trong giới hạn ấy là 
lưu chuyền luân hồi hiện hữu trạng thái này 
trạng thái khác nghĩa là danh sắc và thức. 
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23. Này Ananda, có bao nhiêu lời tuyên bố về ngã? 


-. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là có sắc 
và hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 


„tr 


- Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là có sắc 
và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi 


„tr 


-. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là không 
có sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 


„tr 


-_ Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là không 
có sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi 
Mi 


24. Này Ananda, có người tuyên bồ ngã có sắc và có 
hạn lượng trong hiện tại, người này tuyên bố hoặc 
ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc như 
thế này: "Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn 
nắn cho như vậy”. Này Ananda, sự việc là như vậy 
thời à kiến ngã có sắc và có hạn 
lượng như vậy là quá đủ rồi. 


Này Ananda, có người tuyên bồ ngã có sắc Và VÔ 
lượng người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô 
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lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng 
trong tương lai. Hoặc như thế này: "Ngã của tôi 
không phải như vậy, tôi sẽ uỗn nắn cho như vậy. 
Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời tuyên bố về 
tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ 
TÔI. 


Này Ananda, có người tuyên bố ngã không có sắc và 
có hạn lượng, người này tuyên bố hoặc ngã không có 
sắc và có hạn lượng trong hiện tại hoặc ngã không có 
sắc và có hạn lượng trong tương lai... hoặc ngã không 
có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc như thế này: 

"Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn năn cho 
như vậy”. Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời 
tuyên bồ về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy 
là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy, là có bấy nhiêu 
lời tuyên bố về ngã. 


mm. .ằaaaaan. 


-._ Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bô là 
có sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 
có sắc và có hạn lượng”. 


-. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bô là 
có sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi có 
sắc và vô lượng”. 
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-_ Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bô là 
không có sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã 
của tôi không có sắc và có hạn lượng”. 


-. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bô là 
không có sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của 
tôi không có sắc và vô lượng”. 


26. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã có 
sắc và có hạn lượng, người này không tuyên bố, hoặc 
ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã 
có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc không 
như thế này: "Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ 
uốn nắn cho như vậy". Này Ananda, sự việc là như 
vậy thời lời không tuyên bồ về tà kiến ngã có sắc 
và có hạn lượng như vậy là quá đủ rồi. 


Này Ananda, có người không tuyên. bồ ngã có sắc và 
vô lượng, người này không tuyên bố hoặc ngã có sắc 
và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô 
lượng trong tương lai. Hoặc không như thế này. "Ngã 
của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như 
vậy”. Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời không 
tuyên bồ về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy 
là quá đủ rồi. 


Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không có 
sắc và có hạn lượng, người này tuyên bố, hoặc ngã 
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không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc 
ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai. 
Hoặc không như thế này: "Ngã của tôi không phải 
như vậy, tôi sẽ uỗn năn cho như vậy". Này Ananda, 
sự việc là như vậy thời lời không tuyên bồ về tà kiến 
ngã không có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ 
TÔI. 


Này Ananda, có người không tuyên bồ ngã không có 
sắc và vô lượng, người này không tuyên bố ngã 
không có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã 
không có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc 
không như thế này: "Ngã của tôi không phải như vậy, 
tôi sẽ uốn năn cho như vậy". Này Ananda, sự việc là 
như vậy thời lời không tuyên bồ về tà kiến ngã có sắc 
và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. 


Này Ananda, như vậy là có bấy nhiêu lời không 
tuyên bố về ngã. 


TA H2 


- Này Ananda, ngã được quan niệm như thọ 
trong câu: “Weấ cua (ôi là thọ”. Hay trái lại: 
"Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 
không có cảm thọ ”. 
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- Này Ananda, hoặc ngã được quan niệm như 
trong câu: “Ngã của tôi không phải là thọ, cũng 
không phải là không có cảm thọ; ngã của tôi 
có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ”. 
Như vậy, này Ananda, ngã được quan niệm. 


28. Này Ananda, ai nói: '"ngã của tôi là thọ'"". Vgưởi 
ấy cần được trả lời: "Này Hiên giả, có ba loại cảm 
thọ, lạc thọ, khổ thọ, bắt khô bát lạc thọ. Trong ba 
loạt thọ này, loạt nào ông xem là ngã?" 


¬ Này Ananda, 


-- Này Ananda, khi cảm giác một khô thọ, chúng 
ta không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác 
một bắt khổ bắt lạc thọ, khi ấy chỉ cảm giác một 
khô thọ thôi. 


- Này Ananda, khi cảm giác một bất khô bắt lạc 
thọ, chúng ta không cảm giác một lạc thọ, 
không cảm giác một khổ thọ, khi ấy chỉ cảm 
giác một bất khổ bất lạc thọ thôi. 


29. Lại nữa, này Ananda, lạc thọ là vô thường, hữu 
vi, là pháp duyên khởi, là pháp biên hoại, là pháp 
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đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 


-- Này Ananda, khô thọ là vô thường, hữu vi, là 
pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp 
đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 


-- Này Ananda, bất khổ bắt lạc thọ là vô thường, 
hữu vị, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, 
là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt 
tận. 


® Khi cảm giác một khô thọ mà nói rằng: "Đó là 
ngã của tôi", thời khi khổ thọ ấy diệt mất người 
ấy cũng nghĩ răng: "Ngã của tôi cũng diệt". 

® Khi cảm giác một bất khổ bất lạc thọ mà nói 
răng: "Đó là ngã của tôi", thời khi bất khổ bắt 
lạc thọ ấy diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng: 
"Ngã của tôi cũng diệt”. 


30. Này Ananda, ai nói như sau: "Ngã của tôi 
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không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm (họ ”. 
Người ây cán được trả lời: "Này Hiển giả, chỗ nào 
không có một cảm thọ gì cả, chỗ ấy có thể xem là 
"Tôi có ” được không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan 
niệm "Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 
không có cảm thọ”. 


31. Này Ananda, ai nói như sau: "Ngã của tôi 
không phải là thọ, ngã của tôi không phải không 
có cảm thọ, ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có 
khả năng cảm thọ”. Người ấy cần được trả lời: 
“Này Hiển giả nếu tất cả mọi loại cảm thọ đêu đoạn 
diệt hoàn toàn, khi không còn một loại cảm thọ nào 
cả, khi thọ đã tận diệt, thời ở tại chỗ ấy, có thể nói: 
“Tôi là như vậy” chăng?” 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan 
niệm "Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 
không phải không có cảm thọ; ngã của tôi có cảm 
thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ”. 


32. Này Ananda, khi có một vị Tỷ-kheo không 
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quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không 
phải thọ, không quan niệm: "Ngã của tôi là thọ, ngã 
của tôi có khả năng cảm thọ", khi ấy vị này sẽ không 
chấp trước một điều gì ở trên đời, vì không chấp 
trước nên không sợ hãi; vì không sợ hãi nên hoàn 
toàn tự mình tịch diệt. VỊ ấy biết sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời 
này không còn đời nào khác nữa. 


Này Ananda, với vị Tỷ-kheo có tâm giải thoát như 
vậy, nếu có ai nói vị Tỷ-kheo Ấy, có tà kiến như 
sau: "Như Lai có tôn tại sau khi chết" thời thật hoàn 
toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai không 
có tồn tại sau khi chết", thời thật hoàn toàn phi lý. 
Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai có tôn tại và 
không có tôn tại sau khi chết", thời thật hoàn toàn phi 
lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai không có tôn 
tại và không không có tôn tại sau khi chết", thời thật 
hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này Ananda, ví dầu 
có bao nhiêu danh mục, bao nhiêu danh mục đạo, dầu 
có bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu ngôn ngữ đạo, dầu 
có bao nhiêu thi thiết, bao nhiêu thi thiết đạo, dầu có 
bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu trí tuệ g1ởi, dầu có bao 
nhiêu luân chuyền, bao nhiêu vận hành, với thắng 
trí hiểu biết tất cả, vị Tý-kheo được giải thoát. Với 
vị Tỷ-kheo thắng trí giải thoát như vậy mà nói rằng 
vị Tỷ-kheo ấy không biết, không thấy, thời thật là 
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33. Này Ananda, EBBfũfffiS6Giiffifi6/WWNWSSif4 


Thế nào là bảy? 


¬. Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân đƑ loại 
và tưởng đị loại, như loài Người, một số chư 
Thiên và một số trong địa ngục. Đó là trú xứ thứ 
nhất của thức. 


-. Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân đ loại 
nhưng tưởng nhất loại, như các vị Phạm Chúng 
thiên được sanh vào cõi Ấy, nhờ sơ Thiền. Đó là 
trú xứ thứ hai của thức. 


- Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân nhất 
loại nhưng tưởng dị loại, như các vị Quang Am 
thiên (Abhassarà). Đó là trú xứ thứ ba của thức. 


- Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân nhất 
loại và tưởng cũng nhát loại, như các vị Biền 
Tịnh thiên (Subhakinna). Đó là trú xứ thứ tư của 
thức. 


-. Này Ananda, có những loại hữu tình, vượt ra khỏi 
tât cả sắc tưởng, đoạn trừ tât cả hữu đôi tưởng, 
không suy tư đên mọi dị loại tưởng, chỉ có tưởng 


"Hư không là vô biên", được sanh vào cõi Hư 
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Không vô biên xứ. Đó là trú xứ thứ năm của thức. 


- Này Ananda, có những loại hữu tình hoàn toàn 
vượt ra khỏi Không vô biên xứ, chỉ có tưởng 
“Thức là vô biên", được sanh vào cối Thức võ 
biên xứ. Đó là trú xứ thứ sáu của thức. 


- Này Ananda, có những loại hữu tình, hoàn toàn 
vượt ra khỏi Thức vô biên xứ, chỉ có tưởng “Vô 
sở hữu", được sanh vào cõi Võ sở hữu xứ. Đó là 
trú xứ thứ bảy của thức. 


34. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ nhất có thân 
đị loại và tưởng dị loại này, như loài Người, một sỐ 
chư Thiên và một số hữu tình trong địa ngục. Này 
Ananda nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự 
tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị HgỌI, 
hiểu được sự Hguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của 
trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa 
thích trú xứ này không 2 


- Bạch Thế Tôn, không! 
.. (như trước)... 


- Này Ananda, trong thức trú xứ thứ bảy, hoàn toàn 
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vượt ra khỏi Thức vô biên xứ, chỉ có tưởng “Vô sở 

ữu”, được sanh vào cõi Vô sở hữu xứ. Này Ananda 
nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập 
khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được sự tập khởi, 
hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị HgỌI, hiểu được 
sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú xứ này, 
một vị nhự vậy có thể còn hoan hỷ wa thích trú xứ 
này không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, với Vô tưởng hữu tình xứ này, này 
Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được 
sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị 
HgỌI, hiểu được sự HguHy hiểm và hiểu được sự xuất 
ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan 
hỷ ưa thích trú xứ này không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, với Phi tưởng phi phi tưởng XứỨ này, 
này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu 
được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được 
vị ngọt, hiểu được sự nguy hiêm và hiểu được sự xuát 


ly của trú xứ này, một vị nhự vậy có thê còn hoan 
hỷ ưa thích trú xứ này không 2 


- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Ananda, 


Ananda, vị Tỷ-kheo như vậy được gọi là Tuệ giải 
thoát. 


35. Này Ananda, EÑïffffEifliflfØfffl T!Ó›é nào là tán? 


¡. Tự mình có sắc, thấy các sắc pháp. Đó là giải 
thoát thứ nhật. 


›.. Không biết tự mình có sắc, thấy các sắc ngoài 
tự thân. Đó là giải thoát thứ hai. 


›. Tâm mạnh hướng đến thanh tịnh. Đó là giải 
thoát thứ ba. 


4. Hoàn toàn vượt khỏi mọi sắc tưởng, đoạn diệt 
mọi hữu đối tưởng, không suy tư đến mọi 
tưởng dị biệt, với tư tưởng: "Hư không là vô 
biên”, chứng và an trú Hư không vô biên xứ. 
Đó là giải thoát thứ tư. 


s.. Hoàn toàn vượt khỏi Hư không vô biên xứ, với 
tư tưởng: "Thức là vô biên”, chứng và an trú 
Thức vô biên xứ. Đó là giải thoát thứ năm. 


6. Hoàn toàn vượt khỏi Thức vô biên xứ, với tư 
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tưởng: "Vô sở hữu” chứng và an trú Vô sở hữu 
xứ. Đó là giải thoát thứ sáu. 


7. Hoàn toàn vượt khỏi Vô sở hữu xứ, chứng và 
an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là giải 
thoát thứ bảy. 


s.. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và an trú Diệt thọ tưởng định. Đó là 
giải thoát thứ tám. Này Ananda, như vậy là tám 
giải thoát. 


36. Này Ananda, khi một vị Tỷ-kheo thuận thứ thê 
nhập tám giải thoát này, có thể nhập và có thể xuất 
khỏi bất cứ giải thoát nào khi nào mình muốn, chỗ 
nào mình muốn và dài bao lâu mình muốn - và với 
các lậu hoặc được đoạn trừ, vị Tỷ-kheo chứng và 
an trú trong tám giải thoát và tuệ giải thoát, không 
còn lậu hoặc ngay trong thời hiện tại, tự mình thâu 
đạt và chứng ngộ. Này Ananda, không còn có một 
Câu giải thoát nào khác cao hơn và thù thăng hơn 
Câu giải thoát này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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31 Thân khác, Tưởng đồng - 9 chỗ hữu 
tình cư trú - Kinh PHÚNG TỤNG -33 


Trường HH, 567 
KINH PHÚNG TỤNG. 
— Bài kính số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡_ Chín chỗ an trú của loài hữu tình: 


- Này các Hiền giả, có những loài hữu tình, 
thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài 
Người, một số chư Thiên, một số ở tại 
các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
nhất. 


- Này các Hiền giả, có những loài hữu tình, 
thân sai biệt, tưởng đồng nhất, như 
khi mới tái sanh. Đó 
là hữu tình trú xứ thứ hai. 
-_ Này các Hiền giả, có loài hữu tình, /hân 
đông nhất, trởng sai biệt như chư 


. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. 


- Này các Hiên giả, có loài hữu tình, /hân 
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đồng nhất, tưởng đồng nhất như chư 
. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
tư. 


-- Này các Hiên giả, có những loài hữu tình 
không có tưởng, không có thọ, như chư 
. Đó là hữu tình trú xứ 

thứ năm. 


- Này các Hiên giả, có những loài hữu tình 
vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai 
biệt tưởng, chứng được Hư không vô biên 
xứ: "Hư không là vô biên”. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ sáu. 


-- Này các Hiền giả, có những loài hữu tình 
vượt khỏi Hư không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, chứng Thức vô biên xứ: “Thức 
là vô biên”. Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. 

-- Này các Hiền giả, có những loài hữu tình 
vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, chứng Vô sở hữu xứ: "Không có gì 
tất cả". Đó là hữu tình trú xứ thứ tám. 


-. Này các Hiên giả, có những loài hữu tình 


PHAM THIÊN 375 


vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn 


toàn, chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Đó là hữu tình trú xứ thứ chín. 
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32 Thân khác, Tưởng đồng - 9 chỗ hữu 
tình cư trú - Kinh CÁC LOÀI HỮU 
TÌNH - Tăng IV, 141 


CÁC LOÀI HỮU TÌNH - 7ăng IV, 141 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu 
tình. 


2. Thế nào là chín? 


Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, /hân sai 
biệt, ftưởng sai biết, như loài Người, một số chư 
Thiên, một số ở các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ 
thứ nhất. 


3. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, /hân sưi 
biệt, trởng đông nhát, chư Phạm Chúng thiên, khi 
mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ haiI. 


4. Này các Tỷ-kheo, có loại hữu tình, /hðân đồng nhất, 
tưởng sai biệt như Quang Âm thiên. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ ba. 


5. Này các Tý-kheo, có loài hữu tình, /hân đồng nhất, 


trởng đồng nhát, như Tịnh Cư thiên. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ tư. 
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6. Này các Ty-kheo, có những loại hữu tình không 


có tưởng, không có tho như Vô Tưởng thiên. Đó là 
hữu tình trú xứ thứ năm. 


7. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt 
khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các. đối 
ngại tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, nghĩ răng: 
"Hư không là vô biên", chứng được Không vô biên 
xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. 


S. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, vượt 
khỏi hư Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ 
rằng: “Thức là vô biên", chứng được Thức vô biên 
xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. 


9. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt 
khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toản, nghĩ rằng: 
"Không có gì tất cả", chứng được Vô sở hữu xứ. Đó 
là hữu tình trú xứ thứ tám. 


10. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt 
khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng Pz 
tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
chín. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín chỗ cư trú của các loài 
hữu tình. 
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33 Thế nào là Tỷ kheo đạt địa vị Phạm 
Thiên - Kinh NGÀY TRAI GIỚI -— 
Tăng LH, 168 


NGÀY TRAI GIỚI — 7ăng II, 168 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Pubbàràma 
trong lâu đài của mẹ Migàrà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
nhân ngày lễ trai giới, đang ngồi có chúng Tỷ-kheo 
vây quanh. Sau khi nhìn quanh 
,1m lặng, rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


là hội chúng này; 
này các Tỷ-kheo, là hội 


chúng này, 

Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, 
hội chúng này như vậy, này các Tỷ-kheo; hội 
chúng như vậy khó tìm được ở đời! 

s Chúng Tỷ-kheo này như vậy, hội chúng như 


Chúng Tỷ-kheo này như vậy, hội chúng này 
như vậy 
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e Chúng Tỷ-kheo này như vậy, Hội chúng này 


2. Này các Tỷ-kheo, 


— Có những Tỷ-khco, trong chúng Tỷ-kheo này, 
sống đạt được địa vị 

— Có những Tỷ-kheo, trong chúng TỷỶ-kheo này, 
sống đạt được địa vị 

— Có những Tỷ-kheo, trong chúng Tÿ- -kheo này, 
sống đạt được địa vị 

— Có những 1ỷ-kheo, trong biiiTTỂ Tỷ-kheo này, 
sống đạt được . 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị chự Thiên ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục .. 
và trú 


. chứng 


Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo đạt được địa vị chư Thiên. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Phạm Thiên ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo với tâm cùng khởi 
với từ - biến mãn một phương và an trú ... với tâm 
cùng khởi với bi ... với tâm cùng khởi với B.. ỚI 
tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương và an 
trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế 
gIỚI, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên thế giới, vị ấy biến mãn với tâm cùng 
khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, 
không sân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
sống đạt được địa vị Phạm Thiên. 


9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Bát động ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sau khi vượt qua 
các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi châm dứt 
các tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý các 
tưởng sai biệt, nghĩ rằng: "Hư không là vô biên" 
chứng đạt và an trú . Sau khi 
vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ 
rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú "Thức 
vô biên xứ". Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một 
cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Không có vật gì" chứng 
đạt và an trú . Sau khi vượt qua Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi 
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. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo khéo chứng đạt Bât động. 


6ó. - Và này các _ "l0 thế nào là Tỷ-kheo chứng 
đạt địa Vị 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo 
"Đây là khổ"... như thật quán tri: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo đạt được địa vị bậc Thánh. 
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34 Thọ mạng 1 kiếp - Kinh HẠNG 
NGƯỜI SAI KHÁC 1-— Tăng II, 54 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC I1 - 7ăng II, 54 


1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly 
pháp bât thiện, chứng đạt và an trú 
một trạng thái h lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


° 


= VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyện 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên. 

- Niột kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Phạm chúng Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
nøạ quỷ. 

- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên â ây, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu â Ây. Này các Tỷ-kheo, đ4y là sự đặc 
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thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tứ có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vân đê sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 

„ một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯợC 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm 
Thiên. 

-_ Hai kiếp này, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên 
ở Quang Âm Thiên. 

-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. 

- Bốn kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Biến tịnh Thiên. 
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-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người xả 
lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 

, không khô, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyễn 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả 
Thiên. 

-_ Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở 
Quảng quả Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

-- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
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Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vân đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 7ðng II, 57 


1. - Có bôn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Ty-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 


làm cho tịnh chỉ tâm và tứ ... 
và an trú. 
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.- VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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35 Thọ mạng 1 kiếp, do tu tâm từ - Kinh 
TỪ 1 — Tăng II, 58 


TỪ 1-— 7ðng II, 58 


1. Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương tôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. VỊ ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


= VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 
Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Phạm 
chúng Thiên. Môi kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi 
thọ võ lượng của chư Thiên ở Phạm chúng Thiên. 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ ây, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư 
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Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

> Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đây /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tứ có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
với tâm cùng khởi với bị... với tâm cùng khởi với 
hỷ_... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế ĐIỚI, trên, dưới, bể ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú 
biến mãn với tâm cùng khởi với bi... với hý... với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyễn 
Thiền ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quang 
âm Thiên. Hơi kiếp, là thọ mạng của các chư 
Thiên ở Quang âm Thiên... 
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-.... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Biến 
tịnh Thiên. Bán kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở Biến tịnh Thiên... 

-..... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quảng 
quả Thiên. Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên... 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ của chư Thiên Ấy, sau khi sống trọn vẹn 
tuổi thọ của chư Thiên Ấy, đi đến địa ngục, đi đến 
bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. 

> Còn „tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết tuôi thọ ây, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của 
chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. 
Này các Tỷ-kheo, đáy là sự đặc thù, đây là sự thù 
thăng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vấn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


TỪ 2 — 7ăng II, 61 


1. Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương rôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
với tâm cùng khởi với bì... với tâm cùng khởi với 

ỷ_... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú 
biến mãn với tâm cùng khởi với bi... với hý... với xả, 


quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
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VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh công trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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36 Tu tập Thiền thứ nhất - Kinh HẠNG 
NGƯỜI SAI KHÁC 1-— Tăng II, 54 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC I - 7ăng II, 54 


1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly 
pháp bât thiện, chứng đạt và an trú 
một trạng thái h lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


° 


= VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyện 
Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên. 

- Niột kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Phạm chúng Thiên. 

— Tại đây, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

- Còn đệ tử Như Lai. tại đây, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên â ây, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu â Ây. Này các Tỷ-kheo, đầy là sự đặc 
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thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tứ có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vân đê sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 

„ một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯợC 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quang âm 
Thiên. 

-_ Hai kiếp này, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên 
ở Quang Âm Thiên. 

-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. 

- Bốn kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Biến tịnh Thiên. 
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-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người xả 
lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 

, không khô, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyễn 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả 
Thiên. 

-_ Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở 
Quảng quả Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

-- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đây /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
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Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vân đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 7ðng II, 57 


1. - Có bôn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Ty-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 


làm cho tịnh chỉ tâm và tứ ... 
và an trú. 
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.- VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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37 _ Tu tập Từ bi hÿ xả - Kinh TỪ 1— Tăng 
H, 58 


TỪ 1-— 7ðng II, 58 


1. Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương tôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biên mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


— VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 
Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Phạm 
chúng Thiên. Môi kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi 
thọ võ lượng của chư Thiên ở Phạm chúng Thiên. 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ ây, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư 
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Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

> Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đâ) /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tứ có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
với tâm cùng khởi với bị... với tâm cùng khởi với 
hỷ_... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế ĐIỚI, trên, dưới, bể ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú 
biễn mãn với tâm cùng khởi với bi... với hỷ... với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


- VỊ ây nếm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyễn 
Thiền ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quang 
âm Thiên. Hơi kiếp, là thọ mạng của các chư 
Thiên ở Quang âm Thiên... 
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-.... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Biến 
tịnh Thiên. Bán kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở Biến tịnh Thiên... 

-..... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quảng 
quả Thiên. Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên... 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ của chư Thiên Ấy, sau khi sống trọn vẹn 
tuổi thọ của chư Thiên Ấy, đi đến địa ngục, đi đến 
bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. 

> Còn „tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết tuôi thọ ây, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của 
chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. 
Này các Tỷ-kheo, đáy là sự đặc thù, đây là sự thù 
thăng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vấn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


TỪ 2 — 7ăng II, 61 


1. Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương rôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
với tâm cùng khởi với bì... với tâm cùng khởi với 

ỷ_... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú 
biến mãn với tâm cùng khởi với bi... với hý... với xả, 


quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
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VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh công trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


Này các Ty-kheo, có bôn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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38 - Tu tập Từ bi hỷ xả, đạt địa vị Phạm 
thiên - Kinh NGÀY TRAI GIỚI - 
Tăng HH, 168 


NGÀY TRAI GIỚI — 7ăng II, 168 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Pubbàràma 
trong lâu đài của mẹ Migàrà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
nhân ngày lễ trai giới, đang ngồi có chúng Tỷ-kheo 
vây quanh. Sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo đang 
im lặng, im lặng, rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, 


- , là hội chúng này. 

, là hội chúng này, 

Chúng Tỷ-kheo này 
như vậy, hội chúng này như vậy, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như vậy khó tìm được ở đời. 

- Chúng Tyý-kheo này như vậy, hội chúng như 
vậy, đáng được tôn trọng, đáng được cung 
kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 

- Chúng Tỷ-kheo này như vậy, hội chúng này 

như vậy 
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- Chúng Tỷ-kheo này như vậy, hội chúng này 


2. Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 


- Có những Tyý-kheo sống đạt được địa vị chư 
Thiên. 

- Có những Tỷ-kheo sống đạt được địa vị Phạm 
Thiên. 

- Có những Tỷ-kheo sống đạt được địa vị Bất 
động. 

-_ Có những Tỷ-kheo sống đạt được Thánh vị. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị chự Thiên ? 


-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, chứng và trú Sơ thiền, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với 
tứ. 

-_ Diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
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- Ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh “ là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú 

- Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ Tũ, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đạt được địa 
vị chư Thiên. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Phạm Thiên ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo với tâm cùng khởi 
với từ, biễn mãn một phương và an trú ... với tâm 
cùng khởi với bi ... với tầm cùng khởi với hỷ.. VỚI 
tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương v và an 
trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên thế giới, vị ấy biến mãn với tâm cùng 
khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, 
không sân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
sống đạt được địa vị Phạm Thiên. 


9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Bát động ? 


PHAM THIÊN 406 


- Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo sau khi 
Vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau 
khi chấm dứt các tưởng chướng ngại, sau khi 
không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ răng: "Hư 
không là M biên” chứng đạt và an trú " 


-_ Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ răng: “Thức là vô biên”, chứng 
đạt và an trú " ụ 

- Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ răng: "Không có vật gì” chứng 
đạt và an trú 

-_ Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng đạt và an trú 
tưởng xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo khéo chứng đạt Bất động. 


6ó. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chứng 
đạt địa vị bác Thánh ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 

"Đây là khổ'', như thật quán tri: "Đầy là khổ tập” , 
như thật quán tri: “Đây /à khổ diệt", như thật quán 
tri: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷý-kheo đạt được địa vị bậc 
Thánh. 
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PHẠM THIÊN 


39 _ Tỷ kheo Abhibhu, đệ tử Thế Tôn Sikhì 
- Kinh Arunàvatfi — Tương I, 340 


Arunàvafi — 7ơng I, 340 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi....... 

2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các vị Tỷ-kheo: 
-- Này các Tỷ-kheo. 

3) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

4) Thế Tôn nói như sau: 


5) — 

. Này các Tỷ-kheo, kinh đô vua Arunavà 
này tên là Arunavati. Này các Tý-kheo, gần kinh đô 
Arlunavati, Thế Tôn Sikhì bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Chánh Giác an trú. 


6) Này các Tỷ-kheo, Thể Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có hai vị đệ tử xuất chúng, thượng 
túc, tên là Abhibhu và Sambhava. 
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7) Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác gọi Tỷ-kheo Abhibhu: 


"-- Này Bà-la-môn, chúng ta hãy đi đến một Phạm 
thiên giới cho đên thời dùng bữa ăn”. 


8) "-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn." 


Này các TIy-kheo, Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thế 
Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác. 


9) Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Chánh Giác và Tỷ-kheo Abhibhu, 
như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy (hai vị) biến mất ở 
kinh đô Arunavati và hiện ra ở Phạm thiên giới ấy. 


10) Rồi này các Tỷ-kheo, 


“-- Này Bà-la-môn, hãy nói bài pháp cho Phạm thiên 
này, cho Phạm phụ thiên và cho Phạm chúng thiên 


H 
° 


11) "-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn." 
Tý-kheo Abhibhu vâng đáp Thế Tôn Sikhì, bậc A- 


la-hán, Chánh Đăng Giác, tuyên thuyết bài pháp cho 
Phạm thiên ây, cho Phạm phụ thiên và cho Phạm 
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chúng thiên, khích lệ, làm họ phần khởi, làm họ hoan 
hỷ. 


12) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên, Phạm phụ 
thiên và Phạm chúng thiên cản thấy xúc phạm, bực 
bội, tức tôi và nói răng: "Thật là hy hữu, thật là vi 
điệu, làm sao một đệ tử lại thuyẾt pháp trước mặt 
bác Đạo S2”. 


13) Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác bảo Tỷ-kheo Abhibhu: 


"=- Này Bà-la-môn, Phạm thiên, Phạm thụ thiên, và 
Phạm chúng thiên ây cảm thây xúc phạm, bực bội, 
tức tôi, nói rằng: "Thật là hy hữu, thật là vi diệu, làm 
sao một đệ tử lại thuyết pháp trước mặt bậc Đạo Sư?" 
Vậy này Bà-la-môn, hãy làm cho Phạm thiên, Phạm 
phụ thiên và Phạm chúng thiên càng dao động bội 
phân hơn nữa". 


14) "-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn ". 


Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo Abhibhu vâng đáp Thế 
Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, hiện 
thân thuyết pháp, tàng thân thuyết pháp, hiện nửa 
thân dưới không hiện nửa thân trên thuyết pháp, hiện 
nửa thân trên không hiện nửa thân giữa thuyết pháp. 
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15) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên, Phạm phụ 
thiên và Phạm chúng thiên, tâm khởi lên hy hữu, kỳ 
diệu nói răng: "Thật là hy hữu, thật là kỳ diệu, đại 
thần lực và đại uy lực của vị Sa-môn”. 


16) Rồi Tỷ-kheo Abhibhu bạch Thế Tôn Sikhì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


".. Bạch Thể Tôn, con xác nhận với lời nói này giữa 
chúng Tỷ-kheo Tăng: “Đứng ở Phạm thiên giới, 
con có thể khiến cho ngàn thế giới nghe được tiếng 
của con. ” 


17) "-- Này Bà-la-môn, nay là thời cho sự việc ấy. 
Này Bà-la-môn, nay là thời cho sự việc ấy. Này Bà- 
la-môn, Ông hãy đứng ở Phạm thiên giới Mr làm cho 
ngàn thế giới nghe được tiếng nói của ông " 


18) "-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thế 
Tôn Sikh, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, đứng ở 
Phạm thiên giới và nói lên bài kệ này: 


Hãy dứng dậy, lên đường, 
Hãy dẫn thân Phật giáo, 
Hãy đánh bại Ma quân, 
Như voi phá chòi lá. 
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AI trong pháp luật này, 
An trú không phóng dật, 
Đoạn tận vòng sông chốt, 
Sẽ chấm dứt khổ đau. 


19) Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Sikhì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác và Tỷ-kheo Abhibhu, sau khi 
làm cho Phạm thiên, Phạm phụ thiên và Phạm chúng 
thiên dao động, như người lực sĩ... biến mất ở Phạm 
thiên giới ấy và hiện ra ở Arunavati. 


20) Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikh, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các vị Tỷ-kheo: 


"-- Này các Tỷ kheo, các Ông có nghe bài kệ do Tỷ- 
kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới, nói lên 
không? ”. 


21) "-- Bạch Thế Tôn, chúng con có nghe bài kệ do 
Tỷ-kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới đã nói 
lên." 


22) "-- Này các Tỷ-kheo, như thế nào các ông nghe 


bài kệ do Tỷ-kheo Abhibhu đứng lên tại Phạm thiên 
giới đã nói lên? " 
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23) "-- Bạch Thế Tôn, chúng con nghe bài kệ do Tỷ- 
kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới đã nói lên 
như sau: 


Hãy dứng dậy, lên đường, 
Hãy dẫn thân Phật giáo. 
Hãy đánh bại Ma quân, 
Như voi phá chòi lá. 

AI trong pháp luật này, 
AI trú không phóng dật, 
Đoạn tận vòng sống chết, 
Sẽ chấm dút khổ đau. 


24) Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng con đã nghe bài 
kệ do Tỷ-kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới đã 
nói lên." 

25) "-- Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo. Lành 
thay, này các Tỷ-kheol Các Ong đã được nghe bài kệ 
do Tỷ-kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới, đã 
nói lên ”. 

26) Thế Tôn đã nói như vậy. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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40 Đây là con đường độc nhất đưa đến... - Kinh 
Con Đường — Tương V, 288 


Con Đường — Tương V, 288 
1) Tại Sàvatthi... 
2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta trú ở Uruvelà, trên 


3) Này các Tỷ-kheo, trong khi độc cư Thiền tịnh, tâm 
niệm, tư tưởng như sau khởi lên nơi Ta: “Đây là con 

khiến chúng sanh được thanh tịnh, 
giúp vượt qua sâu bỉ, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt 
chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. Tức là 


Thể nào là bốn? Tỷ-kheo hãy trú, quán thân trên 
thân... Hãy trú, quán thọ trên các thọ... Hãy tru, 
quán tâm trên tâm... Hãy trú, quán pháp trên các 
pháp, 


. Đây là con đường độc nhất khiển 
chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sâu bi, chấm 
dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lÿ, chứng ngộ Niết-bàn, 
tức là Bốn niệm xứ. 
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4) Này các Tỷ-kheo, rồi Phạm thiên Sahampati với 
tâm của mình biết được tâm niệm suy tư của Ta, ví 
như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay 
co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, vị ấy biễn mất 
ở Phạm thiên và hiện ra trước mặt Ta. 


5) Rồi, này các Tý-kheo, Phạm thiên Sahampati đắp 
thượng y vào một bên vai, chấp tay hướng đến Ta và 
thưa với Ta: "Như vậy là phải, bạch Thể Tôn. Như 
vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Đây là con đường độc 
nhất khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sâu 
bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ 
Niếễt-bàn. Tức là bốn niệm xứ. 


Thế nào là bốn? Bạch Thế Tôn, Tý-kheo trú, quán 
thân trên thân... trú, quán thọ trên các thọ... trú, quán 
tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời. Bạch Thế Tôn, đây là con đường độc nhất khiến 
chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sâu bi, chấm 
dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. 
Tức là bốn niệm xứ". 


6) Này các Tỷ-kheo, Phạm thiên Sahampati thuyết 
như vậy, nói vậy xong, lại nói thêm như sau: 


Thấy con đường độc nhất, 
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Bác đại từ lán mẫn, 
Rõ biết chính con đường. 
Chính VỚI — CON đường — nảy, 
Trước đã VƯỢf được qua, 
Tương lại sẽ vượf qua, 
Và hiện vượt bộc lưu. 
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41 Đây là con đường độc nhất đưa đến... 
- Kinh Phạm Thiên — Tương VY, 261 


Phạm Thiên — 7zơng V, 261 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Uruvelà, trên bờ sông 
NeranJarà, tại cây bàng aJapàla, sau khi mới giác ngộ. 


2) Trong khi Thế Tôn độc cư Thiên tịnh, tâm niệm 
tt tưởng như sau được khởi lên: "Đây là con 
đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng 
sanh, vượt qua sâu bị, chấm dứt khổ đau, chứng đạt 
chánh lý (nàya), chứng ngộ Niết-bàn. Tức là Bốn 
niệm xứ". Thế nào là bỗn? 


3) -- Này Tỷ-kheo, hãy trú, 


... rú, quán thọ trên các thọ... trú, quán tâm trên 
tâm... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ở đời. Đây là con 
đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng 
sanh, vượt qua sâu bi, chấm dứt khô ưu, chứng đạt 
chánh lý, chứng ngộ Niết-bản. Tức là bốn niệm xứ. 
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đang co lại, hay co lại cánh tay đang duõi ra, cũng 
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Vậy, VỊ ấy biến mất ở Phạm thiên giới, hiện ra trước 
mặt Thế Tôn. Rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng 
y vào một bên vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và 
bạch Thế Tôn: 


5) -- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là 
phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, đây là con 
đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng 
sanh, vượt qua sâu bi, chấm dứt khô ưu, chứng đạt 
chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. Tức là bốn niệm xứ. 
Thế nào là bốn? Bạch Thế Tôn, Tý-kheo trú, quán 
thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỷ-kheo trú, quán thọ trên 
các cảm thọ... Tỷ-kheo trú, quán tâm trên tâm... Tỷ- 
kheo trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Bạch 
Thế Tôn, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh 
tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sâu bi, chấm đứt 
khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. 
Tức là bốn niệm xứ. 


6) Phạm thiên Sahampati thuyết như vậy. Nói như 
vậy xong, Phạm thiên SahampatI lại nói thêm: 


Thấy cơn đường độc nhất, 


Đưa đến đoạn tán sanh. 
Bác lân mán chúng sanh, 
Biết được con đường ây. 
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Chính với con đường này, 
Trước đã từng vượf qua, 
Tương lại sẽ Vượf qua, 
Nay vượt khỏi bộc lưu. 


PHẠM THIÊN 


42 Ác tà kiến khởi lên - Kinh PHẠM 
THIÊN CÂU THỈNH - 49 Trung I, 
713 


KINH PHẠM THIÊN CÂU THỈNH 
(Brahmanimanftanika suttam) 


- Bài kinh số 49 — Trưng I, 713 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở SavatthI, tại Jetavana, vườn 
Ông Anathapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Một thời, này các Ty-kheo, Ta ở tại Ukkattha 
trong rừng Subhagavana, dưới gốc cây Tala vương. 
Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, 

như sau: “C4¡ này là thưởng, cái này 
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là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn 
diện, cái này không bị biến hoại, cái này không sanh, 
không già, không chết, không diệt, không khởi, ngoài 
cái này, không có một giải thoát nào khác hơn”. Này 
các Tyỷ-kheo, sau khi với tự tâm biết được tâm của 
Phạm thiên Baka, như người lực sĩ duỗi ra cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, Ta biến 
mất tại Ukkattha, rừng Sabhagavana, dưới gốc cây 
Tala vương, và hiện ra tại cối Phạm thiên ây. Này 
các Ty-kheo, Phạm thiên Baka thấy Ta từ xa đi đến, 
sau khi thấy, liên nói với Ta: 


"— Hãy đến, Tôn giả, thiện lai Tôn giả, đã lâu 
nay Tôn giả mới có dịp đến đây. Này Tôn giả, cái 
này là toàn diện, cái này là thường hằng, cái này là 
thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến 
hoại, cái này không sanh, không già, không chết, 
không diệt, không khởi, ngoài cái này không có một 
giải thoát nào khác hơn. 

Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với 


Phạm thiên Baka: 


"_ Thật sự Phạm thiên Baka bị chìm đắm frong 
vô mình, thật sự Phạm thiên Baka bị chùm đắm {rong 
vô mình, khi cái vô thường lại nói là thưởng, cát 
không thường hằng lại nói là thường hằng, cái 
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không thường tại lại nói là thường tại, cát không 
toàn điện lại nói là toàn diện, cái bị biễn hoại lại nói 
là không biến hoại, và tại chỗ có sanh, có già, có 
chết, có diệt, có khỏi, lại nói không sanh, không già, 
không chết, không diệt, không khởi; có một giải 
thoát khác hơn lại nói là không có một giải thoát 
nào khác hơn... " 


Này các Tỷ-kheo, rôi Ac ma nhập vào một 
Phạm thiên quyên thuộc và nói với Ta như sau: 


"— 'Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chớ có can thiệp vào đây! 
Chớ có can thiệp vào đây! Này Tỷ-kheo, Phạm thiên 
này là Đại Phạm thiên, Toàn năng, Tối thăng, Biến 
nhãn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại 
tôn, Chúa tế mọi định mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. Này Tỷ-kheo, thuở xưa có 
những Sa-môn, Bà-la-môn, ở đời phỉ báng địa đại, 
chê tởm địa đại, phỉ báng thủy đại, ghê tởm thủy đại, 
phi báng hỏa đại, ghê tởm hỏa đại, phỉ báng phong 
đại, ghê tởm phong đại, phi báng chúng sanh, ghê 
tởm chúng sanh, phi báng chư Thiên, ghê tởm chư 
Thiên, phí báng Sanh chủ, ghê tởớm Sanh chủ, phi 
báng Phạm thiên, ghê tởớm Phạm thiên, sau khi thân 
hoại, mạng sống bị cắt đứt, phải an trú vào thân ti 
tiện. Này Tỷ-kheo, còn những Sa-môn, Bà-la-môn ở 
đời xưa kia, tán thán địa đại, hoan hỷ địa đại, tán thán 
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thủy đại, hoan hỷ thủy đại, tán thán hỏa đại, hoan hỷ 
hỏa đại, tán thán phong đại, hoan hỷ phong đại, tán 
thán chúng sanh, hoan hỷ chúng sanh, tán thán chư 
Thiên, hoan hỷ chư Thiên, tán thán Sanh chủ, hoan 
hỷ Sanh chủ, tán thán Phạm thiên, hoan hỷ Phạm 
thiên, sau khi thân hoại, mạng sông bị cắt đứt, những 
vị này được an trú vào các thân vi diệu. Này các Tỷ- 
kheo, vì vẫn đề này, ta nói như sau: "Phàm Phạm 
thiên nói với Ông những gì, Ông hãy làm như vậy. 
Ông chớ có đi quá xa lời Phạm thiên nói. Này Tỷ- 
kheo, nêu Ông đi quá xa lời Phạm thiên nói, thì giống 
như người dùng gậy đánh đập thần tài (Siri) đang đi 
đến; giỗng như một người đang rơi vào vực thăm, tay 
chân lại không bám vào đất. Này Tý-kheo, sự việc sẽ 
xảy ra cho Ông như vậy. Này Tỷ-kheo, phàm Phạm 
thiên nói với Ông những gì, Ông hãy làm như vậy, 
Ông chớ có đi quá xa lời Phạm thiên nói. Này Tỷ- 
kheo, Ông có thấy chúng Phạm thiên đang ngồi 
chăng?" 


Rồi này các Ty-kheo, Ác ma dắt Ta đến chúng 
Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta 
nói với AÀc ma như sau: 


" Này Ác ma, Ta biết Ngươi. Chớ có nghĩ rằng: 
"VỊ â ây không biết ta". Người là Ác ma. 
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Này các Tỷ-kheo, khi được nói vậy, Phạm thiên 
Baka nói với Ta như sau: 


— Này Tôn giả, cái gì thường còn, ta nói là 
thường còn; cái gì thường hằng, ta nói là thường 
hăng: cái gì thường tại, ta nói thường tại; cái gì toàn 
diện, ta nói là toàn diện; cái gì không biến hoại, ta 
nói là không biến hoại. Ở đây, cái gì không sanh, 
không già, không chết, không diệt, không khởi, ta nói 
răng cái ây không sanh, không già, không chết, 
không diệt, không khởi, và vì không có một sự giải 
thoát nào khác hơn, ta nói là không có một sự giải 
thoát nào khác hơn. Này Tỷ-kheo, xưa kia có những 
Sa-môn, Bà-la-môn ở trong những đời trước Ông: 
những vị này đã tu hành khổ hạnh lâu dài cho đến 
trọn tuổi thọ của những người đó, những vị này phải 
biết:" Hoặc có một sự giải thoát khác hơn, thì biết 
rằng có một sự giải thoát khác hơn; hoặc không có 
một sự giải thoát khác hơn, thì biết rằng không có 


PHAM THIÊN 425 


một sự giải thoát nào khác hơn”. Này Tỷ-kheo, ta nói 
như sau với Ông: Ông sẽ không thấy một giải thoát 
nào khác hơn, dầu ông có phải chịu đựng mệt nhọc 
và khổ cực. Này Tý-kheo, nếu Ông y trước địa đại, 
Ông sẽ sân ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta 
muốn, bị đứng ngoài lề; nếu Ông ý trước thủy đại... 
hỏa đại... phong đại... chúng sanh... Chư thiên... Sanh 
chủ... Nếu Ông y trước Phạm thiên, Ông sẽ gần ta, 
trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ra 
ngoài lê. 


, Phạm 
thiên Baka có thắn lực như vậy; Phạm thiên Baka có 
quyên lực như vậy; Phạm thiên Baka có uy lực như 
vậy. 


"— Này Tỷ-kheo, Như Ông biết sanh thú, Ông 
biết sự quang vinh của ta: "Phạm thiên Baka có thần 
lực như vậy; Phạm thiên Baka có quyên lực như vậy; 
Phạm thiên Baka có uy lực như vậy". 
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"— Như nhật nguyệt lưu chuyển, 
Sáng chói khắp mười phương, 
Như vậy mười Thiên giới, 

Dưới uy lực của Ông. 

Ông biết chỗ cao thấp, 

Có đục và không dục, 

Hữu này và hữu kia, 

Chổ đến, đi hữu tình. 

Như vậy, này Phạm thiên, Ta biết chỗ sanh thú 
và sự quang vinh của Ông: "Phạm thiên Baka có thần 
lực như vậy; Phạm thiên Baka có quyền lực như vậy; 
Phạm thiên Baka có uy lực như vậy”. 


Này Phạm thiên, 
. Này 
Phạm thiên, có loại chư Thiến tên là Abhassara 
(Quang âm thiên), từ chư Thiên này, Ông mạng 
chung, và sanh ở nơi đây. Nhưng vì Ông an trú ở 
đấy quá lâu, nên Ông không nhớ được. Do đó, 
Ông không biết, không thấy, còn Ta biết, Ta thấy. 
Như vậy, này Phạm Thiên, 


Này Phạm thiên, lại có một loại chư Thiên tên 
là Subhakimna (Biên tịnh thiên)... 
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Lại có một loại chư Thiên tên là Vehapphala 
(Quảng quả thiên) mà Ông không biệt, không thây, 
nhưng Ta biệt, Ta thây. 


Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu 
ngang hàng Ong về thượng trí, huông nữa là thâp 
hơn. Do vậy. Ta thù thăng hơn Ông. 


— Này Phạm thiên, Ta biết địa đại từ địa đại, Ta 
biết giới vức địa đại, Ta không lãnh thọ địa 
tánh; do biết địa đại, Ta không nghĩ: “7z /à 
địa đại. Ta ở trong địa đại, Ta từ địa đại, địa 
đại là của 1a, và 1a không tôn trọng địa đại”. 
Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu 
ngang hàng Ông về thượng trí, huống nữa là 
thấp hơn. Do vậy, Ta thù thắng hơn Ông. 


— Này Phạm thiên, Ta biết thủy đại... 

— Này Phạm thiên, Ta biết hỏa đại... 

— Này Phạm thiên, Ta biết phong đại... 

— Này Phạm thiên, Ta biết chúng sanh... 

— Này Phạm thiên, Ta biết chư Thiên... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Sanh chủ... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Phạm thiên... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Abhassara (Quang 
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âm thiên)... 
— Này Phạm thiên, Ta biết Subhakinna (Biến 


tịnh thiên)... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Vahapphala (Quảng 
quả thiên)... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Abhibhu (Thắng 
gilả])... 


—_ Này Phạm thiên, Ta biết tất cả (Sabba) từ tất 
cả, cho đên giới vức tât cả, Ta không lãnh thọ 
nhứt thiết tánh, 


Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu 
ngang hàng Ông về thượng trí, huống nữa là thấp 
hơn. Do vậy, Ta thù thắng hơn Ông. 


— Này Tôn giả, đối với tất cả, nêu Tôn giả 
không lãnh thọ nhất thiết tánh, thì đối với Tôn giả, 
trở thành trồng không, trống rồng, Thức là phi sở 
kiến. không biên tế. chói sáng tất cả, nếu không thê 
lãnh thọ địa đại ngang qua đại tánh, không thể lãnh 
thọ thủy đại ngang qua thủy tánh, không thể lãnh thọ 
hỏa đại ngang qua hỏa tánh, không thê lãnh thọ 
phong đại ngang qua phong tánh, không thê lãnh thọ 
chúng sanh ngang qua chúng sanh tánh, không thê 
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lãnh thọ chư Thiên ngang qua chư Thiên tánh, không 
thể lãnh thọ Sanh chủ ngang qua Sanh chủ tánh, 
không thể lãnh thọ Phạm thiên ngang qua Phạm thiên 
tánh, không thể lãnh thọ Quang âm thiên ngang qua 
Quang âm thiên tánh, không thể lãnh thọ Biến tịnh 
thiên ngang qua Biến tịnh thiên tánh, không thể lãnh 
thọ Quảng quả thiên ngang qua Quảng quả thiên 
tánh, không thể lãnh thọ Abhibhu (Thắng giả) ngang 
qua Abhibhu tánh, không thể lãnh thọ nhứt thiết 
ngang qua nhứt thiết tánh. Này Tôn giả, nay ta sẽ 
biến mất trước mặt Tôn giả. 


"—¬ Này Phạm thiên, hãy biến đi trước mặt Ta, 
nêu Ong có thê biên được. 


Rồi này các Tý-kheo, Phạm thiên Baka nói: 


"— Ta sẽ biên mât trước mặt Sa-môn GŒotama. Ta 
sẽ biên mât trước Sa-môn Gotama. 


. Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói 
với Phạm thiên Baka: 


"— Này Phạm thiên, Ta sẽ biến mất trước mặt 
Ông. 


"— Này Tôn giả, Tôn giả hãy biến đi trước mặt 
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Ta, nêu Tôn giả có thê biên được. 


Rồi này các Tỷ-kheo, 


Rồi này các Ty-kheo, Phạm thiên, Phạm thiên 
chúng và Phạm thiên quyến thuộc, tâm sanh vi diệu 
hy hữu, nói lên như sau: “Tát vĩ điệu thay, chư Tôn 
giả! Thật hy hữu thay, chư Tôn giả! Đại thần lực, đại 
uy lực của Sa-môn ŒGotama. Thật sự từ trước đến nay 
chưa từng thấy, chưa từng nghe một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào khác có được đại thần lực, đại uy lực 
như Sa-môn Gotama, là Thích Tử, xuất gia từ giòng 
họ Sakya. Đối với quần chúng ái trước hữu, lạc 
nhiễm, hoan hỷ đổi với hữu (Sa-môn Gotama) đã nhồ 
hữu lên tận cả gốc rễ!" 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ac ma sau khi nhập vào 


một trong Phạm thiên quyên thuộc đã nói với Ta như 
SaU: 
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— Này Tôn giả, nêu Ông biết như vậy. giác ngô 
như vậy. chớ có hướng dẫn đê tử, chớ có hướng dẫn 
các vị xuất gia. chớ có thuyết pháp cho các đệ tử, chớ 
có thuyết pháp cho các vị xuất gia, chớ có ái luyến 
đệ tử. chớ có ái luyễn các vi xuất gia. Này Tý-kheo, 
trước Ông đã có những vị Sa-môn, Bà-la-môn ở đời 
tự xưng là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Những 
vị này hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn các vị xuất 1a, 
thuyết pháp cho các đệ tử, thuyết pháp cho các vị 
xuất gia, ái luyên các đệ tử, ái luyến các vị xuất gia. 
Sau khi hướng dẫn các đệ tử, các vị xuất ø1a, sau khi 
thuyết pháp cho các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi ái 
luyện các đệ tử, các vị xuất gia, khi thân hoại, mạng 
sông bị cắt đứt, những vị này bị an trú trong các thân 
hạ liệt. Này Tý-kheo, trước Ông đã có những vị Sa- 
môn, Bà-la-môn ở đời, tự xưng là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Những vị này không hướng dẫn 
đệ tử, không hướng dẫn các vị xuất gia, không thuyết 
pháp cho đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất 
81A, không ái luyến các đệ tử, không ái luyễn các vị 
xuất gia. Sau khi không hướng dẫn các đệ tử, không 
hướng dẫn các vị xuất 1a, không thuyết pháp cho 
các đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất 814, 
không ái luyến các đệ tử, không ái luyến các vị xuất 
gia, khi thân hoại, mạng sông bị cắt đứt, các vị này 
được an trú trong thân vi diệu. Này Tỷ-kheo, ta nói 
với Ông như sau: "Này Tôn giả, chớ có phiên lao cực 
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nhọc, hãy sông lạc trú hiện tại. Này Tôn giả, chớ có 
nêu rõ việc thiện. Này Tôn giả, chớ có giảng dạy cho 
người khác!” 


Này các Ty-kheo khi nghe nói vậy, Ta nói với 
Ác ma như sau: 


"— Này Ác ma, Ta biết Ngươi! Ngươi chớ có 
nghĩ rằng: "VỊ ấy không biết ta". Này Ác ma, Ngươi 
là Ác ma! Ngươi là Ác ma! Này Ác ma, Ngươi nói 
như vậy không phải vì lòng thương tưởng đối với Ta. 
Này Ác ma, Ngươi nói như vậy vì không có lòng 
thương tưởng đối với Ta. 


. Này Ác ma, những Sa-môn, Bà-la- 
môn ây không phải Chánh Đắng Giác, nhưng tự 
xưng là: "Chúng ta-là Chánh Đắng Giác". Này Ác 
ma, Ta là Chánh Đắng Giác và Ta tự xưng Ta là 
Chánh Đăng Giác. Này Ác ma, Như Lai có thuyết 
pháp cho đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này 
Ác ma, Như Lai không thuyết pháp cho các đệ tử, 
Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này Ác ma, Như Lai 
có hướng dân cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là 
Như Lai. Này Ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho 
các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. VÀ sao vậy? 
Này Ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ưng 
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với phiền não, đưa đến tái sanh, gây nên phiên lụy, 
đem đến quả khổ dị thục; đưa đến sanh, già, chết 
trong tương lai; các lậu hoặc ấy đã được diệt trừ, 
được cắt đứt tận sốc, được làm như thân cây Tala, 
khiến không thê tái sanh, không thê sanh khởi trong 
tương lai. Này Ác ma, 


Như vậy, vì Ác ma đã thất bại, không thê thuyết 
phục (Ta), vì có lời mời Phạm thiên, nên bài trả lời 
này cũng được gọi là Kinh Phạm Thiên Câu Thỉnh. 
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43 Chủ cối Ta bà - Kinh CATUMA - 67 
Trung LH, 253 


KINH CA TUMA 
(Catuma suttam) 


— Bài kinh số 67 — Trung II, 25 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây 
Kha-lưu-lạc. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Mogsgallana cầm đầu cùng đến 
Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tý-kheo mới 
đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên 
các tiếng náo động ôn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo 
Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, các tiếng náo động ôn ào kia là 


các tiếng øì, thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh 
giành cá với nhau. 
- "Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 


kheo., do Sariputta và Moggallama cầm đâu, đã đến 
Catuma đê yêt kiên Thê Tôn. Và các Tỷ-kheo mới 
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đên chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cât dọn, các 
tiêng náo động ôn ào khởi lên. 


— Vậy này Ananda, hãy nhân danh Ta bảo các 
Tỷ-kheo ây: "Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả”. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo ây, sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo ây 
như sau: 


— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

__ Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi 
đên chô Thê Tôn, sau khi đên đánh lê Thê Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo 
ây đang ngôi một bên: 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông có nghĩ chăng, các 
tiêng náo động ôn ào thật giông như tiêng hàng đánh 
cá tranh giành cá với nhau? 

- Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Mogsgallana dân đâu, đã đên 
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Catuma đề yết kiến Thế Tôn và các Tỷ-kheo mới đến 
chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng 
tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng 
náo động ôn ào khởi lên. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài, dọn đẹp lại sàng tọa, câm lây y bát rôi ra đi. 


Lúc bấy giờ, các Thích tử trú ở Catuma đang hội 
họp tại giảng đường vì một vài công cụ. Các Thích 
tử trú ở Catuma thấy các Tý-kheo ấy từ xa đi đến, 
sau khi thấy liền đến gặp các Tý-kheo, sau khi đến 
bèn nói như sau: 


— Nay chư Tôn giả đi đâu? 


- Chư Huynh, chúng Tý-kheo bị Thế Tôn đuổi 
đi. 
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— Thưa vâng, chư Huynh. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp các Thích tử trú ở 
Catuma. Rồi các Thích tử trú ở Catuma đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Thích tử 
trú ở Catuma bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, 
xuất ø1a chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


êm ng chúng có thể đối khác, 


chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đối khác, họ có thể biến dạng. 
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, chúng có thê đổi khác, 
chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Phạm thiên Sahampati (Ta bà Chủ) với 
tâm của mình biết được tâm Thế Tôn. Như người 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay 
đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm thiên biến mắt ở 
Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi 
Phạm thiên SahampatI, đắp thượng y vào một bên 
vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hÿ với chúng 
Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân Tỷ-kheo, 
xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết, kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu 
không được nước, chúng có thể đổi khác, 
chúng có thể biễn dạng: cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
nảy. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể 
đối khác, họ có thể biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, con nghé, nếu không 
được thấy con bò mẹ, nó có thể đôi khác, nó có 
thể biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, 
có những tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao 
lâu, vừa mới đến trong pháp luật này. Không 
được yết. kiến Thế Tôn, họ có thê đổi khác, họ 
có thể biến dạng. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Các thích tử ở Catuma và Phạm thiên Sahampati 
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đã có thê làm Thê Tôn vui lòng với ví dụ hột giông 
và ví dụ con nghé con. 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana bảo các Tỷ-kheo: 


— Chư Hiên, hãy đứng dậy! Hãy cầm lây y và 
bình bát! Thê Tôn đã được các Thích tử trú ở Catuma 
và Phạm thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ kheo ấy vâng đấp Tôn giả 
Mahamogsallana, từ chỗ ngồi đứng dậy, cầm lẫy y 
bát, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Sariputta đang ngồi một bên: 


œ Này Sariputta, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo 
bị 1a đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay 
cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại 
lạc. 


— Này Sariputta, hãy chờ đợi! Này Sariputta, 
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hãy chờ đợi! Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana: 


#' Này Moggallana, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ- 
kheo bị Ta đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay con và 
Tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng Tỷ-kheo. 


— Lành thay, lành thay, Moggallana. Này 
Moggallana, chỉ có Ta hay Sariputta và Moggallana 
mới có thê lãnh đạo chúng Tỷ-kheo được. 


Rồi Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 


s* Này các Tý-kheo, có bôn điêu đáng sợ hãi chờ 
đợi những ai lội xuông nước. Thê nào là bôn? 
— Sợ hãi về sóng, 
— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 
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Này các Tỷ-kheo, bôn điêu đáng sợ hãi này chờ 
đợi những aI lội xuông nước. 


* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng 
sợ hãi này, ở đây, chờ đợi những người xuất 
gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình trong Pháp 
Luật này. Thế nào là bốn? 


Sợ hãi về sóng, 


— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được _ VỊ 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: ` 

, Ông cân phải đi về như 
vậy; Ông cân phải ngó tới như vậy, Ông cần 
phải ngó quanh như vậy; Ông cân phải co tay 
như vậy, Ông cần phải duỗi tay như vậy; Ông 
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cần phải mang y sanghati (tăng-g1à-lê), mang y 
bát như vậy". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, chúng ta 
chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, 
khuyên giáo người khác. Những người này 
giông như con chúng ta, giống như cháu chúng 
ta, lại nghĩ răng cân phải giảng dạy chúng ta, 
cần phải khuyên giáo chúng ta". Vị ấy từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 


=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ sự 
học tập và trở vê hoàn tục, được gọi là người bị 
sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Này các Tỷ-kheo, 


# Và này các Tý-kheo, thế nào là sợ hãi về cá 


Ù 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. VỊ â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: " 

, Ông không nên nhai cát này; 
Ông nên ăn cái này, Ông không nên ăn cái này; 
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Ông nên nêm cái Tây, Ông không nên nếm cái 
này; Ông nên uống cái này, Ông không nên 
uông cái này. Cái gì được phép, Ông nên nhai; 
cái gì không được phép, Ông không nên nhai. 
Cái gì được phép, Ông nên ăn; cái gì không 
được phép, Ông không nên ăn. Cái gì được 
phép, Ông nên nêm; cái gì không được phép, 
Ông không nên nếm. Cái gì được phép, Ông 
nên uông; cái gì không được phép, Ông không 
nên uống. Đúng thời, Ông nên nhai, không 
đúng thời, Ông không nên nhai. Đúng thời, 
Ông nên ăn; không đúng thời, Ông không nên 
ăn. Đúng thời, ông nên nếm; không đúng thời, 
Ông không nên nêm. Đúng thời, Ông " uống: 
không đúng thời, Ông không nên uống". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia chúng ta 
chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta 
nhai, cái øì chúng ta không muốn, chúng ta 
không nhai; cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn; 
cái gì chúng ta không: muốn, chúng ta không 
ăn; cái gì chúng ta muôn, chúng ta nếm, cái gì 
chúng ta không ¡ muốn, chúng ta không nếm; cái 
øì chúng ta muốn, chúng ta uống: cái gì chúng 
ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì 
được phép, chúng ta nhai; cái gì không được 
phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, 
chúng ta ăn; cái gì không được phép, chúng ta 
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cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm; cái 
gì không được phép, chúng ta cũng nêm. Cái gì 
được phép, chúng ta uống: cái gì không được 
phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, 
chúng ta nhai; cái gì phi thời, chúng ta cũng 
nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì phi 
thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng 
ta nêm; cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái 
gì đúng thời, chúng ta uống; cái gì phi thời 
chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tín tâm 
cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị 
loại cứng và loại mềm, hình như voi món ăn ây 
đang bị chận đứng lại trên miệng”. VỊ â ây từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 

> Như vậy, này các Ty-kheo, người này từ bỏ học 
tập, và trở về hoàn tục, được øọI là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Này các Tỷ-kheo, 


s Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp, bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uấn 


PHAM THIÊN 446 


này”. 

= Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để 
khất thực, không phòng hộ thân, không phòng 
hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không 
chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia chủ hay con 
người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ, năm 
dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong 
ây. 

= Vị ây suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa 
xuất gia đã hưởng thọ một cách đây đủ năm dục 
trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hý trong ấy. Vì 
nhà ta có tài sản, ta có thê vừa hưởng thọ tài 
sản, vừa làm công đức”, vị ây từ bỏ học tập và 
trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị này từ bỏ học tập 

và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi 

bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các Tỷ-kheo, 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị â ẫy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
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áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân 
này”. 

= Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trân để khất 
thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời 
nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. 
Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không 
đoan chánh, hay y phục mặc lộ liễu. 

= Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chính 
hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị 
Ấy. VỊ này, tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học 
tập. trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học 
tập và trở về hoàn tục, được øọI1 là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá đữ. Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tý-kheo, những điều này là bốn điều 
đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuât gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình trong pháp luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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44 Cung kính pháp - Kinh TẠI 
URUVELÀ 1-— Tăng I, 585 

TẠI URUVELÀ I1 - 7ðng L 585 

1. Một thời, Thể Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetanava, ở 

khu vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi 

các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta trú ở Uruvelà trên 

bờ sông Neranjarà, dưới cây bàng Ajapàla, ÑÑfØWđốï 


. Trong khi Ta Thiền tịnh độc cư, 
này các Tỷ-kheo, tư tưởng sau đây được khởi lên: 


Rồi này các Tý-kheo, Ta suy nghĩ: 


e© "Với mục đích làm cho đầy đủ giới uân chưa 
được đây đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lê và sông 
y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
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khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong 
thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa 
quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên 
hay loài Người, không có một vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào khác với giới đầy đủ hơn Ta, 
mà ta có thể sống cung kính, đảnh lễ, sống y 
chỉ. 

e Với mục đích làm cho đầy đủ định uân chưa 
được đây đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống 
y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác ... 

® Với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uân chưa 
được đầy đủ, Ta hãy cung kính, đánh lễ và sống 
y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác ... 

e Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát uân 
chưa được đây đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ 
và sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ 
nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm 
thiên, giữa quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, 
chư Thiên hay loài Người, không có một vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào khác với giới đầy đủ 
hơn Ta, mà ta có thể sống cung kính, đảnh lễ, 
sống y chỉ. 
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Rồi này các Tỷ-kheo, ta suy nghĩ như sau: “Với pháp 
này mà Ta đã chơn chánh giác ngộ, Ta hãy cung kính 
đảnh lê và sống y chỉ pháp áy”. 


2. Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình 
biết tâm tư của ta, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng 
như vậy, Phạm thiên SahampatI biến mất ở Phạm 
thiên giới và hiện ra trước mặt ta. 


Rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên 
vai, với đầu gối chân mặt quỳ trên đất, chắp tay 
hướng đến ta và thưa với ta: “Vú vậy là phải, bạch 
Thể Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thể 
Tôn, trong thời quá khứ, các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, chư Tôn giả ấy đã cung kính đảnh lễ, 
sống y chỉ vào Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, trong 
thời vị lai, các vị sẽ thành A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, các Tôn giả ấy sẽ cung kính đảnh lễ, sống y chỉ 
vào Chánh pháp. Bạch Thể Tôn, mong rằng thời hiện 
tại, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, hãy 
cung kinh đảnh lễ sống y chỉ vào Chánh pháp". 
Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói như 
vậy, lại nói thêm như sau: 


Chư Phát thời quá khứ 
Chư Phát thời vị lai 
Và đức Phát hiện tại 
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Đoạn sâu muốn nhiêu HgưỜi. 
Tất cả các vị ấy 

Đã đang và sẽ sống 

Cung kinh và đảnh lễ 

Pháp chơn chánh vì diệu 
Pháp nhĩ là như vậy 

Đối với chư Phật-đà. 

- Vậy muốn lợi cho mình 
Uốc vọng làm đại nhân 

Hãy cung kính đảnh lễ 
Pháp chơn chánh vì diệu 
Hãy ghi nhớ giáo pháp 

Chư Phật Chánh Đăng Giác. 


Này các Tỷ-kheo, Phạm Thiên SahampatI nói như 
vậy; nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân hữu hướng về bên 
ta rồi biến mắt tại chỗ. Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi 
biết được thỉnh nguyện của Phạm thiên, và thích ứng 
với Ta, Ta sống cung kính, tôn trọng và y chỉ pháp 
ây và ta đã tự Chánh Đăng Giác. Và này các Tỷ- 
kheo, vì rằng chúng Tăng thành tựu sự cao cả nên Ta 
tôn trọng đặc biệt chúng Tăng. 


TẠI URUVELÀ 2 — 7ăng L, 589 


PHAM THIÊN 453 


1. Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta trú ở Uruvelà, trên 
bờ sống Neranjarà, dưới cây bàng Nigrodha, khi Ta 
mới thành Chánh giác. Rồi này các Tỷ-kheo, rất 
nhiều Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng 
thượng, đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức tuôi 
đời, đi đến ta; sau khi đến, nói lên với Ta những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn ấy 
nói với Ta như sau: “Thưa Tôn giả Gotama, chúng 
tôi được nghe nhưự sau: "“Sa-môn ŒGotama không có 
kính lễ. không có đứng dậy, không có lấy ghế mời 
ngồi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc 
trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối 
mức tuổi đời". Thưa Tôn giả Gotama, có phải sự tình 
là như vậy không? Nếu Tôn giả Gotama không có 
kính lễ. không có đứng dậy, không có lấy ghế mời 
ngồi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc 
trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối 
mức tuổi đời, sự tình như vậy, thưa Tôn giả Gotama 
là không được tốt đẹp". 


2. Này các Tỷ-kheo, về vấn đề này, Ta suy nghĩ như 


sau: “Các Tôn giả này không hiệu gì về trưởng lão, 
hay các pháp tác thành vị trưởng lão ”. 
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-_ Nếu trưởng lão, này các Tý-kheo, là 80 tuổi, hay 
90 tuôi, hay 100 tuôi đời, và nếu vị ấy nói phi thời, 
nói phi chân, nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi 
luật, nói những lời không đáng giữ gìn, lời nói 
không hợp thời cơ, không hợp lý, không có giới 
hạn, không có liên hệ đến mục đích, thời vị ây chỉ 
được gọi là vị trưởng lão ngu. 

- Nếu là một vị tuổi trẻ, một thanh niên còn non trẻ, 
tóc đen nhánh, trong tuổi hiền thiện của đời, còn 
trong tuổi thanh xuân, vị ấy nói lời đúng thời, nói 
lời chân thực, nói lời có nghĩa, nói lời đúng pháp, 
nói lời đúng luật, nói những lời đáng giữ gìn, lời 
nói hợp thời cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ mục 
đích, thời vị ấy chỉ được gọi là vị trưởng lão hiền 
trí. 


3. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp tác thành trưởng 
lão này. Thê nào là bôn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Iy-kheo có giới, sống 
chế ngự với sự chế ngự của giới bồn Pàtimokkha, 
đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp. 

-_ Là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, tích tụ điều 
đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa có văn, đề cao Phạm hạnh hoàn 
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toàn viên mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, vị ây 
nghe nhiễu, thọ trì đọc tụng bằng lời, quán sát với 
ý, thể nhập với chánh kiến. 

-_ Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại 
lạc trú, có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức; 

- Do , Iøay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ- 
kheo, bốn pháp này tác thành vị trưởng lão. 


Ai với tâm công cao 

Nói nhiễu lời phù phiểm 
Với tư duy không định 
Như thủ không ưa pháp 
Xa địa vị trưởng lão 

Ác kiến, không kính trọng 
- Và ai đu giới hạnh 
Nghe nhiêu, trí biện tài 
Sống chế ngự bậc trí 
Đối với tất cả pháp 

Vị ấy với trí tuệ 

Quán thấy chơn ý nghĩa 
Đạt cứu cánh các pháp 
Không hoang vu, biện tài 
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Đoạn tận sanh và chết 
Viên mãn hành Phạm hạnh 
VỊ ấy fa gỌI tên 

Trưởng lão không lậu hoặc 
Do đoạn trừ lậu hoặc 
Được gọi là trưởng lão. 
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45 Kinh Andhakavinda — Tương L, 338 


Andhakavinda — 71zơng L, 338 


1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, 
tại Andhakavinda. 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn ngôi ở ngoài trời, trong bóng 
đêm, trong khi trời mưa từng hột một. 


3) Rồi Phạm thiên Sahampati, trong khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thăng, chói sáng toàn vùng 
Andhakavinda, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. 


4) Đứng một bên, Phạm thiên Sahampatt nói lên bài 
kệ này trước mặt Thê Tôn: 


Hãy ở chỗ núi non, 

Xa vắng các xóm làng, 
Hãy sống đời giải thoát, 
Từ bỏ các kiết sử! 

Nếu tại đây không đạt 
Điễu Ông ưa, Ông thích, 
Hãy sống giữa chúng Tăng, 
Hộ trì, giữ chánh niệm, 

Và bộ hành khát thực, 
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Nhà này đến nhà khác, 
Các căn được hộ trì, 
Thận trọng, gữ# chánh niệm. 


Hãy ở chỗ núi non, 

Xa vắng các xóm làng, 
Thoát ly mọi sợ hãi, 
Vô úy, sống giải thoát. 


Những chổ có rắn độc, 

Có đêm chóp, sắm vang, 
Trong đêm đen tối mịi, 

Vị Tỷ-kheo lặng ngồi, 
Không run, không hoảng sọ, 
Lông tóc không dựng ngược, 
Chính mắt con thấy vậy, 


Hơn năm trăm hữu học, 
Mười, mười lần một trăm, 
Tất cả chứng Dự lưu, 

Khỏi sanh loại bàng sanh. 
Còn các vị còn lại, 

Theo con đều hưởng phước, 
Con đếm không kể xiết, 

Sợ rơi vào VỌng ngữ. 
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46 Kinh THÁNH CÂU - 26 Trung L, 361 


KINH THÁNH CÂU 
(Ariyapariyesanasuttam) 


- Bài kinh số 26 — Trung I, 361 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anathapindika, (Cấp Cô Độc). Rồi Thế Tôn vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát Savatthi để khất thực. Có 
một số đông Tỷ-kheo đến chỗ Tôn giả Ananda ở, sau 
khi đến, nói với Tôn giả Ananda: 

- Hiền giả, đã lâu chúng tôi chưa được tận mặt 
nghe Thế Tôn thuyết pháp. Lành thay, Hiền giả 
Ananda, nếu chúng tôi được tận mặt nghe Thế Tôn 
thuyết pháp! 

- Các Tôn giả hãy đến chỗ Bà-la-môn 
Rammaka ở, và các Tôn giả sẽ được tận mặt nghe 
Thế Tôn thuyết pháp. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda.. Rồi 
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Thế Tôn, khất thực ở SavatthI xong, sau buôi ăn trên 
con đường đi khât thực trở vê, cho gọi Tôn giả 
Ananda: 


— Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pubbarama 
(Đông viên), ngôi lâu của Migaramatu (Lộc Mâu 
Giảng Đường) đê nghỉ trưa! 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến vườn 
Pubbarama, ngôi lầu của Migaramatu để nghỉ trưa. 
Thế Tôn vào buỗi chiều từ Thiền tịnh đứng dậy, gọi 
Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda chúng ta hãy đi đến 
Pubbakotthaka đê rửa tay, rửa chân. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến Pubbakotthaka 
để rửa tay, rửa chân. Sau khi rửa tay, rửa chân ở 
Pubbalotthaka xong, Thế Tôn leo đứng trên bờ, đắp 
một tâm y, phơi tay chân cho khô. Rồi Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà-la-môn 
Rammaka không xa; bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà- 
la-môn Rammaka là khả ái; bạch Thế Tôn, tịnh thất 
của Bà-la-môn Rammaka là khả lạc; bạch Thế Tôn, 
lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng từ bi đi đến tịnh thất 
của Bà-la-môn Rammakal 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến 
tịnh thất của Bà-la-môn Rammaka. Lúc bây ø1ờ, một 
số đông Tý-kheo đang hội họp tại tịnh thất của Bà- 
la-môn Rammaka đề thuyết pháp. Thế Tôn đứng chờ 
ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Thế Tôn 
biết cuộc thuyết pháp đã xong, liền đăng hắng. Và gõ 
vào thanh cửa. Các Tỷ-kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn bước vào tịnh thất của Bà-la-môn 
Rammaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


—_— Này các Tý-kheo, các Người nay hội họp bàn 
vân đê gì? Và câu chuyện gì giữa các Người bị gián 
đoạn? 

— Bạch Thế Tôn, câu chuyện giữa chúng con 


thuộc về Thế Tôn và câu chuyện ấy bị gián đoạn khi 
Thế Tôn đến. 


— Này các Ty-kheo, lành thay khi Thiện nam tử 
các Người, vì lòng tin xuât gia, từ bỏ gia đình, sông 
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không gia đình, cùng nhau hội họp đề luận bàn đạo 
pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có hai sự tâm câu này: Thánh 
câu và phi Thánh câu. 


Chư Tỷ-kheo, và thế nào là phi Thánh cầu? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị sanh lại 
tìm câu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị 
già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị 
sâu... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. 


Này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi là 
bị sanh? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị sanh; đầy tớ 
nam, đây tớ nữ là bị sanh; dê và cừu là bị sanh; gà và 
heo là bị sanh; voI, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh; 
vàng và bạc là bị sanh. Này các Tỷ-kheo, những chấp 
thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, 
mê say chúng, tự mình bị sanh lại tâm cầu cái bị sanh. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi 
là bị già? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị già; đầy tớ 
nam, đây tớ nữ là bị già; dê và cừu là bị già; gà và 
heo là bị già; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị già; 
vàng và bạc là bị già. Này các Tỷ-kheo, những chấp 
thủ ây là bị già, và người ây lại năm giữ, tham đăm, 
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mê say chúng, tự mình bị già lại tìm câu cái bị già. 


Và này các Tyỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi 
là bị bệnh? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị bệnh; đây 
tớ nam, đây tớ nữ là bi bệnh; dê và cừu là bị bệnh; 
gà và heo là bị bệnh; voI, bò, ngựa đực, ngựa cái là 
bị bệnh. Này các Tý-kheo, những chấp thủ ấy là bị 
bệnh, và người ây lại năm giữ tham đắm, mê say 
chúng, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì các Người nói là bị 
chết? Này các Tý-kheo, vợ con là bị chết; đầy tớ 
nam, đầy tớ nữ là bị chết; dê và cừu là bị chết; gà và 
heo là bị chết; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị chết. 
Này các Tý-kheo, những chấp thủ ấy là bị chết, và 
người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự 
mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi 
là bị sầu? Này các Tỷ- -kheo, vợ con là bị sâu; đây tớ 
nam, đây tớ nữ là bị sầu; dê và cừu là bị sầu, gà và 
heo là bị sầu; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sâu. 
Này các Tý-kheo, những chấp thủ ấy là bị sầu, và 
người ấy lại năm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự 
mình bị sầu lại tìm câu cái bị sầu. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi 
là bị ô nhiêm? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị ô 
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nhiễm; đây tớ nam, đây tớ nữ là bị ô nhiễm; dê và 
cừu là bị ô nhiễm; gà và heo là bị ô nhiễm; voi, bò, 
ngựa đực, ngựa cái là bị ô nhiễm; vàng và bạc là bị 
ô nhiễm. Và này các Tý-kheo, những chấp thủ ấy là 
bị ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê 
say chúng, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô 
nhiễm. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là phi Thánh 
cau. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh câu? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị sanh, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô 
sanh, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự 
mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, 
tìm cầu cái không già, vô thượng an ôn khỏi các khô 
ách, Niết-bàn: tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự 
mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không 
sâu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại 
của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng 
an ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn. Này các Tý-kheo, 
như vậy, gọi là Thánh cầu. 


Này các Tỷ-kheo, Ta cũng vậy, trước khi Giác 
Ngộ, khi chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là 
Bồ-tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự 
mình bị già, lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... 
tự mình bị chết... tự mình bị sầu"... tự mình bị ô 
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nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các Tỷ-kheo, 
rồi Ta suy nghĩ như sau: "Tại sao Ta, tự mình bị sanh 
lại tìm câu cái bị sanh, tự mình bị già... (như trên)... 
tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy 
Ta, tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của 
bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh vô thượng an ồn 
khỏi các khổ ách, Niết- bàn; tự mình bị già... cái 
không già... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự 
mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không 
sâu... tự mình bị ô nhiễm, 


Rồi này các Tỷ-kheo, sau một thời gian, khi Ta 
còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí 
của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, 
mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đây mặt, 
than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như 
vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô 
thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Alara 

ở, khi đến xong liền thưa với Alara Kalama: 
"Hiên giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong 
pháp luật này”. Này các Tỷ-kheo, được nghe nói vậy, 
Alara Kalama nói với Ta: "Này Tôn giả, hãy sống 
(và an trú). Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí, 
không bao lâu như vị Bồn sư của mình (chỉ dạy), tự 
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tri, tự chứng, tự đạt và an trú”. Này các Tỷ-kheo, và 
không bao lâu Ta đã thông suốt pháp ấy một cách 
mau chóng. Và này các Tỷ-kheo, cho đến vẫn đề 
khua môi và vẫn đề phát ngôn mà nói, thời Ta nói 
giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc Trưởng lão 
(Thượng tọa), và Ta tự cho rằng Ta như kẻ khác cũng 
vậy, Ta biết và Ta thấy. Này các Tý-kheo, Ta suy 
nghĩ như sau: "Alara Kalama tuyên bố pháp này 
không phải chỉ vì lòng tin: "Sau khi tự tri, tự chứng, 
tự đạt, Ta mới an trú”. Chắc chắn Alara Kalama biết 
pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú". Này các Tỷ- 
kheo, rồi Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau khi đến 
Ta nói với Alara Kalama: "Hiền giả Kalama, cho đến 
mức độ nào, Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên 
bố pháp này?" Này các Tỷ-kheo, được nói vậy, Alara 
Kalama tuyên bố về . Rồi này các Tỷ- 
kheo, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có Alara Kalama 
có lòng tin, Ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có 
Alara Kalama mới có tinh tấn, Ta cũng có tỉnh tấn. 
Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, Ta 
cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới 
có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara 
Kalama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cố 
găng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên 
bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú”. Rồi 
này các Iỷ-kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự 
chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, Ta an 
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trú. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta đi đến chỗ Alara 
Kalama ở, sau khi đến, Ta nói với Alara Kalama: 
"Này Hiên giả Kalama, có phải Hiền giả đã tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như 
vậy?”- "Vâng, Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt 
và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy". - Này 
Hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố 
pháp nảy đến mức độ như vậy". - "Thật lợi ích thay 
cho chúng tôi, Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, 
khi chúng tôi được thây một đồng phạm hạnh như 
Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên 
bó, chính pháp ấy Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng tự đạt và 
tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy Hiên giả 
biết; pháp mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. 
Tôi như thế nào, Hiền giả là như vậy; Hiền giả như 
thế nảo, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả, 
hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này!” Như vậy 
này các Tỷ-kheo, Alara Kalama là Đạo Sư của Ta, 
lại đặt Ta, đệ tử của vị ây ngang hàng với mình, và 
tôn sùng Ta với sự tôn sùng tôi thượng. Này các Tỷ- 
kheo, rôi Ta tự suy nghĩ: "Pháp này không hướng 
đến yếm ly, không hướng đến ly tham, không hướng 
đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không 
hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, 
không hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng 
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đạt Vô sở hữu xứ”. Như vậy này các Tỷ-kheo, Ta 
không tôn kính pháp này, và từ bỏ pháp ây, Ta bỏ đi. 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí 
thiện, tìm cầu vô thượng tối thăng an tịnh đạo lộ. Ta 
đi đến chỗ Uddaka Ramaputta. khi đến xong Ta nói 
với Uddaka Ramaputta: "Hiên giả, tôi muốn sống 
phạm hạnh trong pháp luật này. Được nói vậy, này 
các Iý-kheo, Uddaka Ramaputta nói với Ta: "Này 
Tôn giả, hãy sống (và an trú), pháp này là như vậy, 
khiến người có trí không bao lâu như vị Bồn sư của 
mình (chỉ dạy) tự tr, tự chứng, tự đạt và an trú”. Này 
các Tỷ-kheo, Ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau 
chóng. Và này các Tỷ-kheo, cho đến vẫn đề khua 
môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời Ta nói giáo lý 
của kẻ trí, và giáo lý của bậc Trưởng lão (Thượng 
Tọa), và Ta tự cho rằng Ta như người khác cũng vậy, 
Ta biết và Ta thấy. Này các Tý-kheo, Ta suy nghĩ 
như sau: "Rama tuyên bố pháp này không phải vì 
lòng tin: “Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an 
trú. Chắc chắn Rama thây pháp này, biết pháp này, 
rồi mới an trú". Này các Tỷ-kheo, rồi Ta đi đến chỗ 
Uddaka Ramaputta ở, sau khi đến Ta nói với Uddaka 
Ramaputta: "Hiền giả Rama, cho đến mức độ nào, 
Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này?" 
Này các Tỷ-kheo được nghe nói vậy, Uddaka 
Ramaputta tuyên bố về 
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Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ 
có Rama mới có lòng tin. Ta cũng có lòng tin. Không 
phải chỉ có Rama mới có tỉnh tấn, Ta cũng có tỉnh 
tân. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, Ta cũng 
có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, Ta 
cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, 
Ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cô gắng chứng cho được 
pháp mà Rama tuyên bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự 
đạt, tự an trú". Rồi này các Tý-kheo, không bao lâu 
sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ây một cách mau 
chóng, Ta an trú. Rồi này các Tý-kheo, Ta đi đến chỗ 
Uddaka Ramaputta ở, sau khi đến, Ta nói với 
Uddaka Ramaputta: "Này Hiền giả Rama, có phải 
Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp 
này đến mức độ như vậy?" - "Vâng Hiển giả, tôi đã 
tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức 
độ như vậy". - "Này Hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bố pháp nảy đến mức độ như 
vậy." Thật lợi ích thay cho chúng tôi! Thật khéo lợi 
ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một 
đồng phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi, tự tri tự 
chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy Hiền giả tự 
tri, tự chứng, tự đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự 
tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, 
tự chứng, tự đạt và tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính 
pháp ấy Hiền giả biết; pháp mà Hiền giả biết, chính 
pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, Hiền giả là như 
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vậy; Hiền giả như thế nào, Tôi là như vậy. Nay hãy 
đến đây, Hiên giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội 
chúng này!" Như vậy, này các Tỷ-kheo, Uddaka 
Ramaputta-là Đạo Sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị 
ây ngang hàng với mình, và tôn sùng Ta với sự tôn 
sùng tối thượng. Này các Tỷ-kheo, rôi Ta suy nghĩ: 
"Pháp này không hướng đến yêm ly, không hướng 
đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không 
hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, 
không hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết- 
bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không tôn 
kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 


Này các Tỷ-kheo, Ta, kẻ đi tìm cải gì chí thiện, 
tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự 
du hành tại nước Magadha (Ma kiệt đã) và đến tại 
tụ lạc Uruvela (Uu lâu tần loa ). Tại đáy, Ta thấy ImỘI 
địa điểm khả ái, một khóm rưng thoải mái, có con 
sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ 
dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ 
dàng đi khất thực. Này các 1ỷ-kheo, rồi Ta tự nghĩ: 
"Thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoái 
mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ 
lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc 
bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa 
đủ cho một Thiện nam tử tha thiết tỉnh cần có thể tỉnh 
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Rồi này các Tỷ-kheo, Ta rự mình bị sanh, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cát bị sanh, tìm cầu cái 
không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an 
ồn khỏi các khổ ách, Niếr-bàn; tự mình bị 81à, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm câu cái 
không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn; và đã chứng được cái không già, vô thượng an 
ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái 
không bệnh, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niết- 
bàn và đã chứng được cái không bệnh, vô thượng an 
ôn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị chết, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái 
không chết, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn và đã chứng được cái không chết, vô thượng an 
ồn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị sâu, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sâu, tìm cầu cái 
không sâu, vô thượng an ồn khỏi các khô ách, Niết- 
bàn và đã chứng được cái vô sâu, vô thượng an ồn 
khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị ô nhiễm, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu 
cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khô 
ách, Niết-bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm, 
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vô thượng an ôn, khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Và trí 
và kiến khơi lên nơi Ta: Sự giải thoát của Ta không 
bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của Ta, 
không còn sự tái sanh nữa. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: 
“Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó 
thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, 
vỉ diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng 
này thì ưa đi dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối 
với quân chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái 
dục, thật khó mà thấy được định lý ldapaccàyata 
PatIccasamuppada (Y Tánh Duyên Khởi Pháp); sự 
kiện này thật khó thấy; tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, 
sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, 
Niễt-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà các người khác 
không hiểu Ta, thời như vậy thật khổ não cho Ta, như 
vậy thật bực mình cho Ta!" Này các Tỷ-kheo, tồi 
những kệ bắt khả tư nghì, từ trước chưa từng được 
nghe, được khởi lên nơi Ta: 


Sao Ta nói Chánh pháp, 
Được chứng ngộ khó khăn? 
Những aI còn tham sân, 
Khó chứng ngộ pháp này. 
Đi ngược dòng, thâm diệu, 
Khó thấy, thật tế nhị, 
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Kẻ ái nhiễm vô mình, 
Không tháy được pháp này. 
Rồi này các Tỷ-kheo, 


Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ Phạm thiên 
Sahampati khi biết được tâm tư của Ta; với tâm tư 
của mình, liền suy nghĩ: “Than ôi, thế giới sẽ tiêu 
diệt, thể giới sẽ bỉ hoại VOHS, nếu tâm của. Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác hướng về vô vì thụ 
động, không muốn thuyết pháp". Rồi này các Tỷ- 
kheo, Phạm thiên Sahampati, như một nhà lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi; cũng 
vậy, vị ấy biến mắt từ thế giới Phạm thiên, và hiện ra 
trước mặt Ta. Này các Tý-kheo, rồi Phạm thiên 
Sahampati đắp thượng y một bên vai chắp tay hướng 
vái Ta và bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, hãy thuyết 
pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp! Có những 
chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu 
không được nghe Chánh pháp. (Nếu được nghe), 
những vị này có thể thâm hiểu Chánh pháp ". Này các 
Tỷ-kheo, Phạm thiện SahampatI nói như vậy. Sau 
khi nói vậy, lại nói thêm như sau: 


Xưa tại Magadha, 
Hiện ra pháp bất tịnh, 
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Pháp do tâm cấu uế, 

Do suy tư tác thành. 

Hãy mỡ tung mở rộng, 
Cánh cửa bất tử này. 

Hãy để họ nghe Pháp, 

Bác Thanh tịnh Chứng Ngộ. 
Như đứng trên tảng đá, 
Trên đính núi (tột cao) 

Có người đứng nhìn xuống, 
Đám chúng sanh quây quần. 
Cũng vậy, ôi Thiện Tuệ, 
Bậc Biển Nhãn cùng khắp, 
Leo lên ngôi lâu đài, 

Xây dựng bằng Chánh pháp 
Bác Thoát Ly sâu muộn, 
Nhìn ' XUỐNG đám quần sanh, 
Bị sâu khổ áp bức, 

Bị sanh già chỉ phối, 

Đứng lên vị Anh Hùng, 

Bậc Chiến Thắng chiến 
frưởng. 

Vị trưởng đoàn lữ khách, 
Bác Thoát Ly nợ nắn. 

Hãy đi khắp thể giới, 

Bậc Thế Tôn Chánh Giác! 
Hãy thuyết vì diệu pháp, 
Người nghe sẽ thâm hiểu! 
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Này các Tỷ-kheo, sau khi biết được lời Phạm 
thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với 
Phật nhãn, Ta nhìn quanh thế giới. Này các Tý-kheo, 
với Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm 
bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn 
căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó 
dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế 
giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi 
lâm. 


Như trong hô sen xanh, hồ sen hông hay hô sen 
trắng có một số hoa sen xanh, sen hông, hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không 
vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. 
Có một hoa sen xanh, sen hông hay sen trăng sanh 
ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới 
mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn 
lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, với Phật nhãn, Ta thấy có 
hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi 
đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác 
tánh, có hạng dễ dạy khó dạy, và một số ít thấy sự 
nguy hiểm phải tái sanh thế mới khác và sự nguy 
hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này các Tỷ- 
kheo, Ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm thiên 
Sahampat: 
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Hãy từ bỏ tín tâm, 

Không chính xác của mình. 

Tự nghĩ đến phiên toái, 

Ta đã không muốn giảng, 

Tối thượng vì diệu pháp, 

Giữa chúng sanh loài Ngưôi. 

(Ôi Phạm 

thiên) 

Này các Tỷ-kheo, rồi Phạm thiên ahampatI tự 
nghĩ: "Ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp. 
đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng (về Ta) rồi biễn mất 
tại chỗ. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tự suy nghĩ: “7z sẽ 
thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai SẼ mau hiểu Chánh 
pháp này?“ Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tự nghĩ: "Nay 
có Alara Kalama là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, 
đã từ lâu sông ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp 
đầu tiên cho TINH Kalama, vị này sẽ mau hiểu 
Chánh pháp này". Này các Tý-kheo, rồi chư Thiên 
đến Ta và nói như sau: "Bạch Thế Tôn, Alara 

", Rồi tri kiến 
khởi lên nơi Ta: "“Alara Kalama đã mệnh chung bảy 
ngày rồi". Này các Tý-kheo, Ta nghĩ: "Thật là một 
thiệt hại lớn cho Alara Kalama: Nếu nghe pháp này, 
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Alara Kalama sẽ mau thâm hiệu". 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại nghĩ: "Ta sẽ thuyết 
pháp cho ai đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu Chánh pháp 
này? Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại nghĩ: "Nay có 
Uddaka Ramaputta-là bậc tri thức, đa văn, sáng suốt, 
đã từ lâu sông ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp 
đầu tiên cho Uddaka Ramaputta. VỊ này sẽ mau hiểu 
Chánh pháp này.' ' Rồi chư Thiên đến Ta và nói như 
sau: "Bạch Thế Tôn, 
". Rồi tri kiến khởi lên nơi Ta: 
"Uddaka Ramaputta đã mệnh chung hôm qua". Này 
các Ty-kheo, Ta nghĩ: "Thật là một thiệt hại lớn cho 
Uddaka Ramaputta. Nếu nghe pháp này, Uddaka 
Ramaputta sẽ mau thâm hiểu". 


Này các Tý-kheo, rồi Ta suy nghĩ: "Ta sẽ thuyết 
pháp cho ai đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu Chánh pháp 
này?" Rồi này các Ty-kheo, Ta lại nghĩ: 

này đã hầu hạ Ta khi Ta còn nổ lực tỉnh cần, 
nhóm ấy thật giúp ích nhiêu. Vậy ta hãy thuyết pháp 
đầu tiên cho nhóm năm Tỷ-kheo!" Rồi này các Tỷ- 
kheo, Ta lại nghĩ: "Nay nhóm năm Tỷ-kheo ở tại 
đâu?” Này các Tỷ-kheo, với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, Ta thấy nhóm năm Tỷ-kheo hiện ở 
Baranasi (Ba la nại), tại Isipatana, vườn Lộc Uyễn. 


Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi ở tại Uruvela lâu cho 
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đên khi mãn ý, Ta lên đường đi đên Baranasl. 


Này các Tỷ-kheo, một tà mạng ngoại đạo tên là 
Upaka, đã thây Ta khi Ta còn đi trên con đường giữa 
Gaya và cây Bô-đê. 


Sau khi thây, vị ây nói với Ta: 


"— Các căn của Hiển giả thật sáng suốt. Da sắc 
của Hiển giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này 
Hiền giả, vì mục đích gì, Hiền giả xuất gia? Ai là bậc 
Đạo Sư của Hiền giả? Hiền giả hoan hý thọ trì pháp 
của a1?” 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với 
tà mạng đạo Upaka bài kệ như sau: 


"_ Ta, bậc Thắng tất cả, 
Ta, bác Nhất thiết Trí. 

Hết thảy pháp, không nhiễm, 
Hết thảy pháp, xả ly. 

Ta sống chân giải thoát, 
Đoạn tận mọi khát ái. 
Như vậy Ta tự giác, 

Còn phải y chỉ ai? 

Ta không có Đạo Sư, 

Bác như Ta không có. 
Giữa thể giới Nhơn, Thiên, 
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Không có ai bằng Ta. 
Bậc Ứng Cúng trên đời, 
Bác Đạo Sự vô thượng. 
Tự mình Chánh Đăng Giác, 
Ta an tịnh, thanh thoát. 
Đề chuyển bánh xe Pháp. 
Ta đến thành Kàii. 
Gióng lên trồng bất tử, 
Trong thể giới mù lòa. 
"— Như Hiền giả đã tự xưng, Hiền giả xứng đáng 
là bậc Chiến thăng Vô tận. 


"— Như Ta, bậc Thắng giả, 
Những ai chứng lậu tận, 
Ác pháp, Ta nhiếp phục, 
Do vậy, Ta vô địch”. 
(Này Upaka) 
Này các Tỷ-kheo, sau khi được nói vậy, tà mạng 
ngoại đạo Upaka nói với Ta: 


"= Này Hiên giả, mong răng sự việc là vậy”. 


Nói xong, Upaka lắc đầu rồi đi theo một ngã 
khác. 


— Này các Tỷ-kheo, rôi Ta tuân tự đi đên 
Baranasi, Isipatana, vườn Lộc Uyên, đi đên chỗ 
nhóm năm Tỷ-kheo ở. 
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Này các Tỷ-kheo, nhóm năm Tỷ-kheo khi thấy 
Ta từ xa đi đến, đã cùng nhau thỏa thuận như sau: 
“Này các Hiển giả, nay Sa-môn Gotama đang đi đến; 
VỆ này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tính cần, đã 
trở lui đời sống đây đủ vật chất. Chúng ta chớ có 
đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát. Hãy đặt 
một chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngôi". 


Này các Tý-kheo, nhưng khi Ta đi đến gần, năm 
Tý-kheo ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận 
với nhau. Có người đến đón Ta và cầm lấy y bát, có 
người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân 
đến. Nhưng các vị ấy gọi Ta bằng tên với danh từ 
Hiền giả (Avuso). Này các Tỷ-kheo khi ta nghe nói 
vậy, Ta nói với nhóm năm Tỷ-kheo: 


m.. Này các Ty-kheo, Như Lai là 


bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Hãy lóng tai, Pháp 
,„ Ta giảng dạy, Ta thuyêt 
pháp. Sông đúng theo lời khuyến giáo, các Ông 
không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay 
trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hạnh 
mà các Thiện nam tử, xuất gia từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, các Ông sẽ an trú. 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm 
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Tỷ-kheo nói Ta: 


— Hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo 
tu này, với khô hạnh này, Hiền giả đã không chứng 
được Pháp siêu nhân, tri kiến, thù thăng xứng đáng 
bậc Thánh, thì này làm sao Hiển giả, với nếp sông 
sung túc, với sự từ bỏ tĩnh cần, với sự trở lui đời sông 
vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được Pháp siêu 
nhân, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh? 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với 
nhóm năm Tỷ-kheo: 


"— Này các Tý-kheo, Như Lai không sống sung 
túc, không từ bỏ tỉnh cần, không trở lui đời sống vật 
chất đầy đủ. Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác. Này các Tỷ-kheo, hãy lóng 
tai, Pháp bất tử đã chứng được, Ta giảng dạy, Ta 
thuyết pháp. Sống đúng theo lời khuyến giáo, các 
Ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt 
ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm 
hạnh mà các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, các Ông sẽ an trú. 


Này các Tỷ-kheo, lại lần thứ hai, nhóm năm Tỷ- 
kheo nói với Ta: 


— Hiên giả Gotama, với nêp sông này... (như 
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trên)... tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh? 


Này các Tý-kheo, lại lần thứ hai Ta nói với 
nhóm năm Tỷ-kheo: 


"— Này các Tý-kheo, Như Lai không sống sung 
túc... (như trên)... các Ong sẽ an trú. 


Này các Tỷ-kheo, lại lần thứ ba, nhóm năm Tỷ- 
kheo nói với Ta: 


"— Hiền giả Gotama, với nếp sống này... (như 
trên)... tri kiên thù thăng xứng đáng bậc Thánh? 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với 
nhóm năm Tỷ-kheo: 


"— Này các Tý-kheo, từ trước đến nay, các Ông 
có châp nhận là Ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? 


"— Bạch Thế Tôn chưa bao giờ như vậy. 


"— Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Hãy lóng tai, Pháp bất tử đã 
chứng được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sống 
đúng theo lời khuyến giáo, các Ông không bao lâu, 
sau khi tự tri, tư chứng, tự đạt được ngay trong hiện 
tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các Thiện 
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nam tử xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 
các Ong sẽ an trú”. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã làm cho nhóm năm Tỷ- 
kheo chấp nhận. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết giảng 
cho hai Tỷ-kheo, thì ba Tỷ-kheo kia đi khất thực. Đô 
ăn mà ba Tỷ-kheo này khất thực mang về, đủ nuôi 
sống cho nhóm sảu người. Này các Tỷ-kheo, Ta 
thuyết giảng cho ba Tỷ-kheo, thì hai Tỷ-kheo kia đi 
khất thực. Đồ ăn mà hai Tỷ-kheo này khất thực mang 
về, đủ nuôi sống cho nhóm sảu người. 


Này các Tỷ-kheo, chúng năm Tỷ-kheo, sau khi 
được Ta thuyết giảng, sau khi được Ta khuyến giáo, 
tự mình bị sanh, sau khi biết được sự nguy hại của 
cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ồn, 
thoát khỏi các (khổ) ách, chứng Niết-bàn và đã 
chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn, thoát 
khỏi các (khổ) ách, chứng Niết-bàn, tự mình bị già... 
cái không g1à... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... 
tự mình bị chết... cái không chết... tự mình bi sầu... 
cái không sâu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết được 
sự nguy hại củ ái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô 
nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các (khổ) ách, 
chứng Niết-bàn, và đã chứng được cái không ô 
nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các (khổ) ách, 
chứng Niết-bàn. Tri và kiến khởi lên nơi họ: “Š g/¿¡ 
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thoát của chúng ta không bị dao động, đáy thức gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy tạ đổi sông CHỐI 
cùng. Nay không còn tái sanh nữa ”. 


Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng. 
Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, sắc này 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, 
hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... (như trên)... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
thức... các xúc do thần cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả 
lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy, là năm dục trưởng dưỡng. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi 
năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại 
của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, mà 
thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là: 
"Các Người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, 
đã bị Ác ma sử dụng như ý muốn". 


Này các Tỷ-kheo, như một con nai sống trong 
rừng bị sập bẫy nằm xuống, con nai ấy cần phải 
được hiểu là: "Nó đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai 
họa, đã bị thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi Hgười 
thợ săn đến, con nai không thể bỏ đi như ỷ muốn. 


Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, những vị Sa-môn 
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hay Bà-la-môn nào bị trói buộc... (như trên)... đã bị 
Ac ma sử dụng như ý muôn. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào không bị trói buộc, không bị tham đắm, 
không bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, thây 
sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, 
và thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu 
là: "Các Người không rơi vào bất hạnh, không rơi 
vào tai họa, không bi Ác ma sử dụng như ý muôn". 


Này các 1ỷ-kheo, như một con nai sông trong 
rừng, không bị sập bẫy phải năm xuống, con nai ấy 
cần phải được hiểu lả: "Nó không rơi vào bất hạnh, 
nó không rơi vào tai họa, nó không bị người thợ săn 
sử dụng như ý muốn". Khi người thợ săn đến, con 
nai có thê bỏ đi như ý muốn. Này các Tỷ-kheo, cũng 
vậy, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không bị trói 
buộc... không bị Ác ma sử dụng như ý muốn. 


Chư Tỷ-kheo, ví như con nai sống trong rừng, 
đi qua đi lại trong rừng, 


Tại sao vậy? 
Này các Tỷ-kheo, vì nó vượt khỏi tám tay của người 
thợ săn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Ty-kheo ly 
dục, ly ác bât thiện pháp chứng và trú Thiên thứ nhât, 
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một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm có tứ. 
Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo ấy được gọi là: một vị đã 
làm Ác Ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt 
khỏi tầm mắt Ác ma. 


Này các Tý-kheo, lại nữa Tỷ-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hý lạc 
do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Này các Ty-kheo, Iÿ-kheo ây được gọi là... đã vượt 
khỏi tầm mắt của Ác ma. 


Này các Ty-kheo, lại nữa Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các vị 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ 
ba. Này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo ây được gọi là... đã 
vượt khỏi tầm mắt của Ác ma. 


Này các Ty-kheo, lại nữa Tỷ-kheo xả lạc, xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây được gọi là... vượt 
khỏi tầm mắt của Ác ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi 
sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác 
ý đối với dị tưởng, Tỷ-kheo nghĩ răng: "Hư không là 
vô biên, chứng và trú Này các 
Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là... đã vượt khỏi tầm 
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mắt của Ác ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức Vô biên xứ. Này các Tý-kheo, lỷ- 
kheo ấy được gọi là... đã vượt khỏi tầm mắt của Ác 
ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì", 
chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này các Iỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy được gọi là... đã vượt khỏi tầm mắt của Ác 
ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
XỨ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- kheo ây được gọi là...đã 
vượt khỏi tầm mắt của Ác ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú 
tưởng (định). Sau khi thấy bằng trí tuệ, các lậu hoặc 
được đoạn trừ. Này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo ấy được 
gọi là một vị đã làm Ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi 
vết tích, đã vượt khỏi tâm mắt Ác ma. Vị ấy đã vượt 
khỏi mọi triền phược ở đời. An tâm vị Ấy đi, an tâm 
VỊ ây đứng, an tâm vị ây ngồi, an tâm VỊây năm. Vì 
sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì vị ấy vượt khỏi tầm 
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tay của Ác ma. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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47 Kinh TẠI URUVELÀ 1- Tăng I, 585 


TẠI URUVELÀ I1 - 7ðng L 585 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetanava, ở 
khu vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 

- Một thời, này các T-kheo, Ta trú ở Uruvelà trên 
bờ sông Neranjarà, dưới cây bàng Ajapàla, 


. Trong khi Ta Thiên tịnh độc cư, 
này các Tỷ-kheo, tư tưởng sau đây được khởi lên: 


Rồi này các Tý-kheo, Ta suy nghĩ: 


e© "Với mục đích làm cho đầy đủ Giới uẫn chưa 
được đây đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống 
y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác. một chỗ nào trong 
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thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa 
quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên 
hay loài Người, không có một vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào khác với giới đầy đủ hơn Ta, 
mà ta có thể sống cung kính, đảnh lễ, sống y 
chỉ. 

e Với mục đích làm cho đây đủ Định uân chưa 
được đầy đủ, Ta hãy cung kính, đánh lễ và sống 
y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác... 

e Với mục đích làm cho đầy đủ Tuệ uấn chưa 
được đây đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống 
y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác ... 

e Với mục đích làm cho đầy đủ Giải thoát uân 
chưa được đây đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ 
và sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ 
nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm 
thiên, giữa quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, 
chư Thiên hay loài Người, không có một vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào khác với giới đầy đủ 
hơn Ta, mà ta có thể sống cung kính, đảnh lễ, 
sống y chỉ. 


PHAM THIÊN 401 


Rồi này các Tỷ-kheo, ta suy nghĩ như sau: “Với pháp 
này mà Ta đã chơn chánh giác ngộ, Ta hãy cung kính 
đảnh lê và sống y chỉ pháp áy”. 


2. Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình 
biết tâm tư của ta, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng 
như vậy, Phạm thiên SahampatI biến mất ở Phạm 
thiên giới và hiện ra trước mặt ta. 


Rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên 
vai, với đầu gối chân mặt quỳ trên đất, chắp tay 
hướng đến ta và thưa với ta: “Vú vậy là phải, bạch 
Thể Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thể 
Tôn, trong thời quá khứ, các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, chư Tôn giả ấy đã cung kính đảnh lễ, 
sống y chỉ vào Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, trong 
thời vị lai, các vị sẽ thành A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, các Tôn giả ấy sẽ cung kính đảnh lễ, sống y chỉ 
vào Chánh pháp. Bạch Thể Tôn, mong rằng thời hiện 
tại, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, hãy 
cung kinh đảnh lễ sống y chỉ vào Chánh pháp". 
Phạm thiên SahampatI nói như vậy. Sau khi nói như 
vậy, lại nói thêm như sau: 


Chư Phát thời quá khứ 
Chư Phát thời vị lai 
Và đức Phát hiện tại 
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Đoạn sâu muộn nhiễu người. 
Tất cả các vị ấy 

Đã đang và sẽ sống 

Cung kinh và đảnh lễ 

Pháp chơn chánh vì diệu 
Pháp nhĩ là như vậy 

Đối với chư Phật-đà. 

- Vậy muốn lợi cho mình 
Uúóc vọng làm đại nhân 
Hãy cung kính đảnh lễ 
Pháp chơn chánh vi diệu 
Hãy ghi nhớ giáo pháp 
Chu: Phật Chánh Đăng Giác. 


Này các Tỷ-kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như 
vậy; nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân hữu hướng về bên 
ta rồi biến mắt tại chỗ. Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi 
biết được thỉnh nguyện của Phạm thiên, và thích ứng 
với Ta, Ta sống cung kính, tôn trọng và y chỉ pháp 
ây và ta đã tự Chánh Đăng Giác. Và này các Tỷ- 
kheo, vì rằng chúng Tăng thành tựu sự cao cả nên Ta 
tôn trọng đặc biệt chúng Tăng. 
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48 Làm chấn động tâm mẹ của trưởng lão 
Brahmadeva - Kinh Phạm Thiên — 
Tương I, 309 


Phạm Thiên — 7zơng I, 309 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthl, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ con một nữ Bà-la-môn, tên là 
Brahmadeva đã xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình với Thê Tôn. 


3) Rồi Tôn giả Brahmadeva sông một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu 
chứng được mục đích mà các thiện nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, 
chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây ngay 
hiện tại với thăng trí tự mình chứng đắc, chứng đạt 
và an trú. VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 


thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạn 
thái nẺ nữa". Và 
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4) Rồi Tôn giả Brahmadeva vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Sàvatthi đề khất thực. Tron ø khi bộ 
hành thứ lớp khất thực ở Sàvatthi, Tôn giả 
Brahmadeva đi đến nhà người mẹ của mình. 


5) Lúc bấy giờ, 


6) Rồi Phạm thiên Sahampati suy nghĩ: "Nữ Bà-1a- 
môn mẹ Tôn giả Brahmadeva này, thường làm lễ 
cúng dường Phạm thiên. Vậy ta hãy đến bà ây và làm 
cho bà chấn động ". 


7) Rồi Phạm thiên SahampatI, như một người lực sĩ 
duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra; cũng vậy, Phạm thiên biến mất ở Phạm thiên 
giới và hiện ra trong nhà mẹ Tôn giả Brahmadeva. 


8) Rồi Phạm thiên Sahampati đứng giữa hư không, 
nói lên bài kệ này với nữ Bà-la-môn mẹ Tôn giả 
Brahmadeva: 


Ôi! Nữ Bà-la-môn, 

Phạm thiên giới rất xa, 
Chính Bà thường cúng đường, 
Cho chính Phạm thiên ấy, 
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Người bập bẹ làm gì, 

Chưa biết Phạm thiên đạo. 
Này nữ Bà-la-môn, 
Brahmadeva này 

Là con trai của bà, 

Ngài đoạn mọi sanh y, 
Chưng pháp siêu Thiên giới, 
Khất sĩ, không sở hữu, 
Không nuôi dưỡng HmỘI a1. 


Vị ấy nay đã đến, 

Nhà Bà để khất thực, 

Xưng đáng được củng dường, 
Thâm hiểu các Thánh điển, 
Các căn khéo tu tập, 

Nhơn, Thiên xưng cúng dường. 
Vất ngoài mọi tà ác, 

Thoát ly mọi nhiễm ô. 

Ngài đi, tìm độ thực, 

Lắng dịu mọi ưu phiên, 

Về sau ngài không có, 

Về trước, ngài cũng không. 
Vắng lặng, không mù quáng, 
Não phiên, không đắm say. 
Ngài bỏ rơi gậy sóc, 

Đổi kẻ yếu, người mạnh. 


Mong ngài được thọ hưởng, 
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Món thượng vị Bà dâng, 
Không bị ác quân phá, 
Tâm tư thuân lắng dịu. 
Như voi thuần, ngài đi, 
Thoát ly mọi ái dục. 


VỊ Tỷ-kheo trì giới, 

Tâm tư khéo giải thoái, 
Hãy mời ngài thọ hưởng 
Thượng vị Bà cúng dường. 
Bà hãy dáng củng dường. 
Lên ngài, Bà tin tưởng, 

Với lòng tin bất động, 
Xưứng đáng Bà cúng dường. 


Hãy làm điễu phước đức, 
Dành an lạc đời sau. 
Này nữ Bà-la-môn, 

Nay Bà đã thấy Ngài. 
Bác Thánh nhân ấn sĩ, 
Bác vượt khỏi bộc lưu. 


9) Bà hãy dâng cúng dường 
Lên ngài, Bà tỉn tưởng, 

Với lòng tin bất động, 
Xưng đáng Bà cúng dường. 
Bà đã làm công đức, 

Dành an lạc đời sau, 

Này Nữ Bà-la-môn, 
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Nay bà đã thấy ngài, 
Bác Thánh nhân ân sĩ, 
Bác vượt khỏi bộc lưu. 
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49 - Nói về Devadatta bị danh vọng giết hại 
mình - Kinh Devadatta — Tương L, 338 


Devadatta — 7ơng I, 338 


1) Một thời 


2) Rồi Phạm thiên Sahampati, khi đêm đã gần mãn, 
với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng núi Linh 
Thứu, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
và đứng một bên. 


3) Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati nói lên bài 
kệ này trước mặt Thê Tôn vê Devadatta: 

Cây chuối bị trái giết, 

Cũng vậy cây tre, lau. 

Danh vọng giết kẻ ác, 

Như thai giết con Ìa. 
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50 Nói về Tỳ-kheo Kokàlika đoa địa ngục 
- Kinh Kokàlika — Tương I, 329 


Kokàlika — 7ơng L, 329 
1) Tại Sàvatth1. 


2) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. 

3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là hạng 


ác dục. Họ bị ác dục chỉ phối. 


4) Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo 
Kokàlika: 

- Này Kokàhka, chớ có nói như vậy. Này Kokàalika, 
chớ có nói như vậy. Này Kokahka, hãy đặt tin trởng 
vào Sàripufar và Moggalàna. SànpuHa và 
Moggallàna thát là hòa ái. 


5) Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: 
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Bạch Thế Tôn, dâu Thế Tôn đáng tin tưởng, rất đáng 
tin cậy; nhưng Sảriputta và Moggallàna là hạng ác 
dục. Họ bị ác dục chi phôi. 


6) Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Kokalika: 
-- Này Kokàlika, chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, 
chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng 
vào Sàrpuíta và Moggallàna. Sàrputa và 
Mogøsallàna thật là hòa ái. 

7) Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: 

--.. Họ bị ác dục chi phối. 

8) Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tỷ-kheo Kokàlika: 

--.. SarIputta và Mogsallàna thật là hòa ái. 


„) Rồi Tý-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về Ngài, rồi ra đi. 


10) Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không được bao lâu, 
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11) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika do bệnh này bị mệnh 
chung. BỊ mệnh chung, Tỷ-kheo Kokàlika sanh trong 
địa ngục Sen hông, với tâm hận thù đối với Tôn giả 
SàrIputtfa và Moggallàna. 


12) Rồi Phạm thiên SahampatI, sau khi đêm đã gân 
mãn, với dung sắc thù thăng, chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. 


13) Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati bạch Thế 
Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã mệnh chung. 
Bạch Thế Tôn, sau khi mệnh chung Ty-kheo 
Kokàlika phải sanh vào địa ngục Sen hồng với tâm 
hận thù đôi với Tôn giả Sàriputta và Moggallàna. 


14) Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói 
xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 
rồi biến mất tại chỗ ấy. 
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15) Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các 
Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, hôi hôm, Phạm thiên Sahampati, 
khi đêm đã gân mãn, với dung sắc thù thắng, chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ 
kheo, Phạm thiên SahampatI bạch với Ta: "Bạch Thể 
Tôn, T)-kheo Kokàlika đã mệnh chung. Và bạch Thể 
Tôn, Tỷ-kheo Kokàhka sau khi mệnh chung đã sanh 
vào địa ngục Sen hông với tâm thù hận đối với Tôn 
giả Sàripua và Moggattàna”. Này các Tỷ-kheo, 
Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói 
xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta, rồi 
biến mất tại chỗ. 


16) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, bao nhiêu lâu là tuổi thọ trong địa 
ngục Sen hông ? 


17) -- Thật dài, này Tỷ-kheo, là tuổi thọ trong địa 
ngục Sen hồng. Không dễ gì tính được là bao nhiêu 
năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao 
nhiêu trăm ngàn năm. 


18) -- Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng 
một ví dụ? 
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19) Thế Tôn đáp: 
-- Có thê được, này Tỷ-kheo. 


Này Tỷ-kheo, ví như có một bao hột đậu mè, nặng 
hai mwơi khàrika, theo đo lường ở nước Kosala. Ví 
dụ sau một trăm năm, một người lấy ra một lần một 
hột mè. 


¬ Này Tỷ-kheo, 


- Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Abhuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục 

- Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Nirabbuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục 

-_ Này-Tỷ kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Ababa 
bằng một tuổi thọ ở địa "gục 

— Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Atata 
bằng một tuổi thọ ở địa ngục 

-_ Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Ahaha 
bằng một tuổi thọ ở địa "ngục 

- Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Kumuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục 


PHAM THIÊN 504 


- Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Sogandhika băng một tuôi thọ ở địa ngục Uppala 


-_ Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Uppala 
bằng một tỗi thọ ở địa ngục NRRBHENN 
-. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Sen 
Bớ băng một tuôi thọ ở địa ngục Pudumà (Sen 


Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Kokàlika sanh tại địa ngục 
Sen hông với tâm hận thù đôi với tôn giả Sàriputta 
và Mogsallàna. 


20) Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc 
Thiện Thệ lại nói thêm: 


Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miệng, 
Kẻ ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đưt lấy thân. 
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Nhỏ thay bất hạnh này, 
Trong canh bạc rủi may, 
Bị tan hoang tài sản, 
Trong giờ phút đỏ đen. 


Lớn hơn sự bất hạnh, 
Hơn mọi bắt hạnh khác, 
Do tự mình gây nên, 

Cho tự ngã của mình. 

Ai đối xử ác ý, 

Với chư Phát, Thiện Thệ, 
Phải trải qua thời gian, 
Trăm ngàn nhiễu hơn nữa, 
Ba mươi sáu và năm, 

Trải thời gian thật đài. 

Ai với lởi và ý, 

Phi báng bậc Hiên Thánh, 
Dùng ác tâm chống đối, 
Sẽ sa đọa địa ngục. 
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51 Nói về Tỳ-kheo Kokàlika đoa địa ngục 
- Kinh TỶ KHEO KOKÀLIKA - 
Tăng LV, 467 


TỶ KHEO KOKÀLIKA - 7ăng IV, 467 


1. Bấy giờ có Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Kokàlika bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là ác đục, 
bị ác dục chính phục. 


Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: "Bạch 
Thể Tôn, dâu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đối 
với con Sàripuffa và Moggallàna là ác dục, bị ác đục 
chinh phục. ” 


- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ 
có nói vậy. Này Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với 
Sàriputta và Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và 
Mogøsallàna. 
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Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: ... Hiền 
thiện là Sàriputfa và Mogøsallàna. 


2. Rồi Tý-kheo Kokàlika từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi 
ra. 


Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không bao lâu, toàn thần của 
Tý-kheo Kokàlika nổi lên những mụt to băng 
sau khi lớn băng hạt cải, chúng lớn lên bằng 
sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên băng 
xn # lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên 
băng : sau khi lớn bằng hòn sỏi Kolatthl, 
chúng lớn lên bằng ; sau khi lớn lên băng hột 
táo, chúng lớn lên bằng , chúng lớn lên 
bằng trái đưa (trái vilva); sau khi lớn lên băng trái 
dưa vilva, chúng lớn lên bằng (trái dưa đã 
chín); sau khi lớn lên băng trái billa, 
. Tại đây, nó năm trên lá chuôi, 
như con cá ăn phải đô độc. 


3. Lúc ấy có độc giác Phạm thiên Tudu đi đến Tỷ- 
kheo Kokàlika, sau khi đên, đứng trên hư không và 
nói với Tỷ-kheo Kokàlika: 


- Này Kokàlika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sàriputta và 
Mogøsallàna! Hiên thiện là Sàriputta và Moggallàna. 
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- Ông là ai? 
- Ta là độc giác Phạm thiên Tudu. 


- Thưa Hiền giả, có phải Hiền giả là người được Thế 
Tôn trả lời là đã chứng Bất lai? Sao người lại đến 
đây? Hãy xem như thế nào người đã lầm lạc trong 
vấn đề này. 


Rồi độc giác Phạm thiện Tudu nói lên với Tỷ-kheo 
Kokàlika bài kệ này: 


-Con người được sanh ra, 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chớm vào mình. 


-ÄAi khen người đáng chê, 
Ai chế người đảng khen, 
Đêu chất chứa bắt hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bất hạnh, 
Nền không được an lạc. 


-Nhỏ thay, bất hạnh này, 
Chính do cở bạc sanh, 
Khiên tài sản tiêu hao, 


-Bất hạnh này lớn hơn, 
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Không những mất tất cả, 
Lại mất cả tự mình, 

Là người khởi ác ý 

Đối với chư Thiện Thệ. 


-AI chỉ trích bác Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với mi-rab-bu-đa, 

Còn thêm ba mươi sảu, 
Với năm a-bu-äa, 

Phải sanh vào địa ngục 
Chịu khổ đau tại đấy. 


4. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika, do chứng bệnh ấy mệnh 
chung. Sau khi chết, Tỷ-kheo Kokàlika sanh vào địa 
ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sàriputta và 
Mogøsallàna. 


Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm gần mãn, 
với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên, đứng một bên, Phạm thiên SahampatI 
bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã 
mệnh chung. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlhika mệnh 
chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi 
ác ý đổi với Sàriputta và Moggallàna". Phạm thiên 
Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ 
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Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn rồi biến 
mất tại chô. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, đêm nay Phạm thiên Sahampati 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên, đứng một bên, này các 
Tỷ-kheo, Phạm thiên SahampatI thưa với Ta: “Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo, Kokàlika đã mệnh chung, phải 
sanh vào địa ngục sen hông, vì tâm khởi ác ý đối với 
Sàripuufa và Moggallàna”. Này các Tỷ-kheo, Phạm 
thiên Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, 
đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rỗi biễn mắt 
tại chỗ. 


6. Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu, là tuổi thọ ở địa 
ngục sen hông? 
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- Bạch Thể Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng? 


- Có thể được, này Tỷ-kheo, một cô xe chở hai mươi 
cân kosala chở đây hột mè. Rồi một người cứ sau 
một trăm năm, một trăm năm lây lên một hột mè. 
Mau hơn này Tỷ-kheo là cỗ xe chở hai mươi cân 
kosala chở đây hột mè, do phương pháp này, đi đến 
tận sạch, không còn gì nữa, cũng chưa đủ là một 
Abbuda địa ngục. 


11. Địa ngục Abbuda. 
12. Vĩ như, hai mươi abbuda địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
13. Ví như, hai mươi Nirabbuda địa ngục là bằng 
một ÄPÑfB d¡a "cục. 
14. VI như, hai mươi ababà địa ngục bằng ImỘt 
địa ngục. 
15. Vĩ như, hai mươi ahaha địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
l6. VÍ nhưự, hai mươi atatoG địa ngục bằng ImỘt 
địa ngục. 
17. VI như, hai mwơi Kumnodo địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
18. VÍ như, hai mươi sogandhika địa ngục bằng 
một RE 4. ›...... 
19. VÍ như, hai mươi uppalako địa ngục bằng một 
địa ngục. 
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20. Ví như, hai mươi pundarika địa ngục bằng một 
địa ngục. 


Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Con người được sanh ra 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chớm vào mình. 


Ai khen người đáng ché, 
Ai chê người đảng khen, 
Đêu chất chứa bắt hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bất hạnh, 
Nền không được an lạc. 
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AI chỉ trích bác Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với Ni-rab-bu-da, 

Còn thêm ba mươi sảu, 
Với năm A-bu-đa, 

Phải sanh vào địa ngục, 
Chịu khổ đau tại đấy. 
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52 Thỉnh cầu Thế Tôn rộng mở cửa Bất 
tử cho chúng sanh - Kinh Thỉnh Câu — 
Tương I, 301 


Thỉnh Câu — 7ơng L, 301 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời 


2) Rồi Thế Tôn, trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng 
sau đây được khởi lên: 


3) “Pháp này do 1a chứng đuưọc, thát là sâu kín, khó 
thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, 
vỉ diệu, chỉ người có trí mới cảm nhận! Còn quản 
chúng này ưa đi dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, 
thật khó thấy định lý này, tức là y duyên tánh duyên 
khởi pháp. Thật khó thấy định lý này, tức là tất cả 
hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được từ bỏ, ái tận, ly 
tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp 
mà các người khác không hiểu Ta, như vậy thật mệt 
mỏi cho Ta, như vậy thật bực phiên cho Ta. ” 
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4) Rồi những bài kệ vi diệu này, từ trước chưa từng 
được nghe, được Thê Tôn nói lên: 


Pháp Ta chứng khó khăn, 
Sao nay Ta nói lên? 
Tham, sân chỉ phối di, 
Khó chứng ngộ pháp này. 
Pháp này đi ngược dòng, 
VI điệu và thâm sâu, 

Khó thấy, rất vì tế. 
Những ai ưa ái dục, 

Bị vô mình bao phủ, 

Rất khó thấy pháp này. 


5) Thế Tôn với suy tư như Z tâm hướng về thụ 


6) Rồi Phạm thiên SahampatI biết được tâm tư Thế 
Tôn nhờ tâm tư của mình, liên suy nghĩ: 


7) Rồi Phạm thiên Sahampati, như nhà lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
thăng: cũng vậy, vị ấy biến mất ở Phạm thiên giới và 
hiện ra trước mặt Thế Tôn. 
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8) Rồi Phạm thiên SahampatI đắp thượng y trên một 
bên vai, quỳ đâu gôi bên phải trên mặt đât, chặp tay 
hướng về Thê Tôn và bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thé Tô ôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện 
Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít 
nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại, nêu không được 
nghe Chánh pháp. (Nếu được nghe) những vị này 
có thể thâm liểu Chánh pháp. 


9) Phạm thiên SahampatI nói lên như vậy. Nói xong 
như vậy, vị ây lại nói thêm như sau: 


Tại xứ Magadha, 

Thuở trước có hiện ra, 

Tà pháp không thanh tịnh, 
Do uể tâm suy diễn. 

Mở cửa bất tử này, 

Để họ được nghe pháp, 
Do bác Thánh vô uẾ, 

Đã chơn chánh giác ngộ. 


Như đưng trên tảng đa, 

Tại đỉnh một núi cao, 

Đưa mắt nhìn xung quanh, 
Quân chúng (dưới chân mình). 
Cũng vậy, Ngài Thiện Thệ, 
Leo lên lâu Chánh pháp, 
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Biển nhãn, không sâu muộn, 
Nhìn xuống đám quần sanh 
Bị tru fư sâu khổ, 

Bị sanh già áp bức. 

Anh hùng, hãy đứng lên, 
Bậc Chiến thắng chiến trường, 
VỊ Trưởng đoàn lữ khách, 
Đảng Thoát ly nợ nân, 

Thể Tôn hãy thuyết pháp, 
Bộ hành khắp thể gian, 

Có người nhờ được nghe, 
Sẽ thâm hiểu diệu nghĩa. 


10) Rồi Thế Tôn biết được lời thỉnh cầu của Phạm 
thiên, vì lòng thương xót đôi với chúng sanh, nhìn 
đời với Phật nhãn. 


11) Thế Tôn trong khi nhìn đời với Phật nhãn, thấy 
có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm 
bụi đời; có hạng lợi căn, độn căn; có hạng tánh 
thuận, tánh nghịch; có hạng dễ dạy, khó dạy; một số 
thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thể giới khác và sự 
nguy hiểm của những hành động lôi lâm. 


12) Ví như trong hồ sen xanh, sen hông hay sen 
trăng: 
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- Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, 
không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi 
dưỡng dưới nước. 

- Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, 
sống vươn lên tới mặt nước. 

- Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, 
vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm 
đâm ướt. 


Cũng vậy, Thế Tôn trong khi với Phật nhãn nhìn 
quanh thế giới, thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi 
đời, nhiều nhiễm bụi đời; có hạng lợi căn, độn căn; 
có hạng tánh thuận, tánh nghịch; có hạng dễ dạy, khó 
dạy; một số thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới 
khác, và sự nguy hiểm của các hành động lỗi lầm. 


13) Thấy vậy, Ngài trả lời cho Phạm thiên Sahampati 
với những bài kệ: 


Hãy rộng mở cho họ, 
Cửa trường sanh bất tử, 
Hồi những di có tai, 
Hãy giải thoát tà tín, 

Ý thức sự nguy hại, 

Ta sẽ có thuyết giảng 
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Pháp tốt đẹp vi diệu, 
Grữa nhân loại, chúng sanh, 
O¡ Phạm thiên Sahampaf! 


14) Rồi Phạm thiên Sahampati biết được: “7z đã fạo 


ra cơ hội cho Thể Tôn thuyết pháp”, nên đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng vê Ngài và biên mật tại chô 


ây. 
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53 Tiền thân là Tỷ kheo Sahaka thời Đức 
Phật Kassapa - Kinh Phạm Thiên — 
Tương V, 361 


Phạm Thiên — 7zơng V, 361 
1) Như vầy tôi nghe. 


ngộ. 


2) Rồi Thế Tôn trong khi độc cư Thiền định, tâm tư 
suy tưởng sau đây được khởi lên: “Wă! căn được fu 
tập, được làm sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bắt 
tử làm mục đích, lấy bắt tử làm cứu cánh. Thể nào là 
thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất 
tử làm cứu cánh. Tấn căn... Niệm căn... Định căn... 
Tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thể 
nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử 
làm cứu cảnh. Năm căn này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm 
mục đích, lấy bất tử làm cứu cảnh". 


3) Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm của mình biết 
được tâm tư suy tưởng của Thê Tôn, ví như người 


PHẠM THIÊN 521 


lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay 
đang duôi ra, cũng vậy, Phạm thiên biên mât ở Phạm 
thiên giới và hiện ra trước mặt Thê Tôn. 


4) Rồi Phạm thiên Sahampatt, đắp thượng y vào một 
bên vaIl, chắp tay vái chào Thê Tôn và bạch Thê Tôn: 


-- Thưa vậy là phải, bạch Thế Tôn. Thưa vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ. Năm căn được tu tập, được làm cho 
sung mãn, thê nhập vào bất tử, lây bất tử làm mục 
đích, lấy bất tử làm cứu cánh. Thê nào là năm? Tín 
căn được tu tập, được làm cho sung mãn, thê nhập 
vào bắt tử, lây bất tử làm mục đích, lây bất tử làm 
cứu cánh... Tuệ căn được tu tập, được làm cho sung 
mãn, thê nhập vào bất tử, lây bất tử làm mục đích, 
lây bất tử làm cứu cánh. 


5) Thuở xưa, bạch Thể Tôn, con sống Phạm hạnh 
trong thời ngài Kassapa Chánh đăng Chánh giác. 
Tại đấy mọi người biết con là: "Tý-kheo Sahaka, Tỷ- 
kheo Sahaka ”. 
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6) Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ. Con biết như sau, con thây như sau: 
“Năm căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
thể nhập vào bắt tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bắt 
tử làm cứu cánh ” 
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54  Tán đồng Thế Tôn sống cung kính, tôn 
trọng, y chỉ vào Pháp mà Ngài đã 
chứng đắc - Kinh Cung Kính —- Tương 
L,306 


Cung Kính — Tương I, 306 


1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời 


2) Và Thế Tôn trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng 
sau đây được khởi lên: "Thật là khó khăn, sống 
không có cung kính, không có vâng lời. Vậy Ta hãy 
cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn 
hay Bà-la-môn ”. 


3) Rồi Thế Tôn, suy nghĩ: "Với mục đích làm cho 
đầy đủ giới uân chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, 
tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la- 
môn khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong 
thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa các 
Sa-môn, giữa quần chúng loài Trời hay loài Người, 
không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, 
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VỚI gI1Ới uân cụ túc, tôt đẹp hơn Ta mà Ta có thê cung 
kính, tôn trọng và sông y chỉ". 


4) “Với mục đích làm cho đầy đủ định uẫn chưa 
được đây đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sông y 
chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác... " 


5) Với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uân chưa được 
đây đủ..." 


6) “Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát uẫn chưa 
được đây đủ..." 


7) "Với mục đích làm cho đây đủ giải thoát tri kiến 
uân chưa được đây đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng 


và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn khác. 
Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới 
chư Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa quân chúng 
Sa-môn và Bà-la-môn, giữa loài Trời hay loài Người, 
không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, 
với giải thoát tri kiến uân tốt đẹp hơn Ta mà Ta có 
thể cung kính, tôn trọng và sông y chỉ " 


8) "Với pháp này, Ta đã chánh đẳng giác, Ta hãy 
cung kính, tôn trọng và sông y chỉ pháp này". 


9) Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình 
biệt được tâm tư của Thê Tôn, như một nhà lực sĩ 
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duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra; cũng vậy, vị Ấy, biến mất ở Phạm thiên giới 
và hiện ra trước mặt Thế Tôn. 


10) Rồi Phạm thiên SahamapatI đắp thượng y vào 
một bên vai, châp tay hướng đên Thê Tôn và bạch 
Thê Tôn: 


11) -- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là 
phải, bạch Thiện Thệt Bạch Thể Tôn, trong thời quá 
khứ, các vị A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác, chư 
Thế Tôn ấy cung kính, tôn trọng và sông y chỉ vào 
(Chánh) pháp. 


- Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị ấy sẽ thành 
A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác, chư Thế Tôn ấy 
sẽ cung kính, tôn trọng và sẽ sống y chỉ vào (Chánh) 
pháp. 

- Bạch Thế Tôn, mong rằng trong thời hiện tại, Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác cũng 
cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào (Chánh) pháp. 


12) Phạm thiên Sahampati nói như vậy, sau khi nói 
như vậy, lại nói thêm như sau: 


Chư Phát thời quá khử, 
Chư Phát thời vị lai, 
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Và đức Phật hiện tại, 

Đoạn sâu muộn nhiễu người. 
Tất cả các vị ấy, 

Đã, đang và sẽ sống, 

Cung kính và tôn trọng, 
Pháp chơn chánh vì diệu, 
Pháp nhĩ là như vậy, 

Đối với chư Phật-đà. 


Do vậy, muốn lợi ích, 

Uốc vọng làm Đại nhân, 

Hãy cung kính, tôn trọng 
Pháp chơn chánh vì diệu, 
Hãy ghi nhớ giáo pháp, 

Chu Phật Chánh Đăng Giác. 


PHAM THIÊN S7 


55 Kinh RỪNG KHÔNG TƯỚC - Tăng 
IV, 661 


RỪNG KHÔNG TƯỚC - 7ðăng IV, 661 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
chô nuôi dưỡng không tước ở khu vườn các du sĩ. 
Tại đây, Thê Tôn gọi là Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt 
được cứu cánh của cứu cánh, cứu cánh an ôn khỏi 
các khổ ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh mục 
đích, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người 


3.. Thế nào là ba? 


¬ Vô học giới uân. 
-. Vô học định uân. 
- Vô học tuệ uân. 
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Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh, cứu cánh an 
ốn khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh 
mục đích, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài 
Người. 


4. Lại thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đạt được cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và loài 
Người. 

5. Thế nào là ba? 


-_ Thân biến thân thông. 
-_ Ký tâm thân thông. 
-_ Giáo hóa thần thông. 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đạt đên cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và 
loài Người. 

6. Lại thành tựu ba pháp khác, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và 
loài Người. 

7. Thế nào là ba? 


-_ Với chánh tri kiến. 
“- Với chánh trí. 
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- Với chánh giải thoát. 
Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đạt đên cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và loài 
Người. 
Š. Thành tựu với hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và 
loài Người. 


9. Thế nào là hai? 


¬_ Với mỉnh. 
¬. Và với hạnh. 
Thành tựu hai pháp này, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo 
đạt đên cứu cánh của cứu cánh... chư Thiên và loài 
Người. 
10. Này các Tỷ-kheo, đây là những bài kệ do Phạm 
nói lên: 
Sát-ly, chúng tối thắng, 
Với người tin chúng tánh, 
Bác Minh Hạnh đáy đu, 
Tôi thăng giữa Nhân, Thiên. 


Này các Tỷ-kheo, những bài kệ này được khéo hát 
lên, không phải vụng hát, được khéo nói lên, không 
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phải vụng nói, liên hệ đến mục đích, không phải 
không liên hệ đên mục đích, và được Ta châp nhận. 
Này các Tỷ-kheo, Ta cũng nói lên như vậy: 


Sát-ly, chúng tối thắng, 
Với người tin chúng tánh, 
Bậc Minh Hạnh đây đủ, 
Tối thắng giữa chư Thiên. 
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56 Kinh Sanamkumàra Thường Đồng tử 
— Tương I, 337 


Sanamkumàra Thường Đồng tử — Tương I, 337 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), trên bờ 
sông SappIm. 


2) Rồi Phạm thiên Sanamkumàra, khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng bờ 
sông Sappini, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn, rồi đứng một bên. 


3) Đứng một bên, Phạm thiên Sanamkumàra nói lên 
bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 

Sát-đề-ly tối thắng, 

Giữa người tin giai cấp. 

Vị đây đủ trí, đức, 

Tối thắng giữa Nhơn, Thiên. 


4) Phạm thiên Sanamkumàra nói như vậy, và bậc 
Đạo Sư châp nhận. 


5) Rồi Phạm thiên Sanamkumàra biết được: "Thế 
Tôn đã châp nhận ta", đảnh lê Thê Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài và biên mật tại chô. 
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57 Kinh XÀ-NI—SA-— 18 Trường II, 53 


KINH XÀNISA 
(JANAVASABHA SUTTANT4) 
— Bài kính sô I8 — Trường II, 53 
I 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đèề-ca) tại 
GinJakàvasatha (nhà làm băng gạch). 


như bộ lạc KàsI (Ca- 
thi), Kosala (Câu-tát-la), Vaj]ì (Bạt-kỳ), Malla (Mạt- 
la), Ceti (Chi-đề), Vansa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), 
Pancàla (Ban-giá-la), Maccha (Bà-sá-la) Sùrasena 
(Mậu-ba-tây-na): 


- Vị này sanh ra tại chỗ này! VỊ kia sanh ra tại chỗ 
kia. Hơn năm mươi vị tín đồ ở Nàdika đã từ trần, đã 
mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn 
trừ, được hóa sanh (thiên giới) từ đó nhập Niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà, đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
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chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ tận diệt khổ đau. Hơn năm trăm vị Nàdikà đã 
từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được diệt 
trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, 
đạt đến Chánh Giác. 


2. Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe: " Thế Tôn 
thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những 
tín đồ đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc 
xung quanh, như bộ lạc Kàsi, Kosala, VaJj]ì, Malla, 
Ceti, Vamsa, Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ 
này sanh ra tại chỗ này. VỊ kia sanh ra tại chỗ kia. 
Hơn năm mươi vị tín đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn trừ, 
được hóa sanh (Thiên giới) từ đó nhập niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà 
đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được 
đoạn trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác 
đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín đồ ở Nàdikà 
được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan 
hỷ, tín thọ, an lạc. 


3. Tôn giả Ananda được nghe: " Thế Tôn thường hay 
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tuyên bố về vẫn để tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, Vaj]ì, mallà, Ceti, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín 
đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ 
phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh (thiên 
giới) từ đó nhập Niết-bàn không còn trở lại đời này 
nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, 
sỉ được giảm thiểu, chứng quả Nhất lai, sau khi trở 
lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. Hơn năm 
trăm vị ở Nãdikã đã từ trần, đã mệnh chung với ba 
kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định 
không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín 
đồ ở Nãdikã được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy lẫy 
làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc”. 


4. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ: " Nhưng ở tại 
Magadha (Ma-kiệt-đà), có nhiều tín đỗ đã tu hành 
lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, nhiều đến nỗi 
người ta tưởng hai xứ Anga (Ương-già) và Magadha 
đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung. 
Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin 
tưởng Tăng, và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và sự mệnh chung của họ. 
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King Lại có vua Seniya BIimbisàra (Tư-m- 


du Tân-bà-sa) xứ Magadha sống như Pháp, dùng 
Chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị 
Bà-la-môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân 
chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán 
như sau: " Vị vua sống như pháp, dùng chánh pháp 
trị nước, đã làm cho chúng ta sung sướng, vị này 
mệnh chung. Chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới 
thời vua sông như Pháp và dùng Chánh pháp trị nước 
này. VỊ vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng vả giới luật đây đủ ". Và dân chúng 
cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn 
". Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh 
chung của vị vua này. Lành thay, nếu gợi được câu 
trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi 
lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Lại nữa 
Thế Tôn chứng quả Bỏ-đề tại Magadha. Thế Tôn đã 
chứng quả Bò-đề ở Magadha thì sao Ngài lại không 
nói đến về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở 
Magadha? Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần 
và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha thời các vị 
này sẽ đau buôn và nếu các vị này đau buôn thời sao 
Thế Tôn có thể không trả lời được? " 


5. Sau khi đã suy nghĩ một mình, yên lặng, vì các tín 
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đồ ở Magadha, tôn giả Ananda sáng hôm sau thức 
dậy đên tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong đảnh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn con có nghe: Thế Tôn thường hay 
tuyên bồ về vẫn để tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, Vajn, Malla, Ceit, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi 
vị tín đồ ở Nadikà đã mệnh chung với năm hạ phần 
kiết sử đã được nhập Niết-bàn không còn trở lại đời 
này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã 
mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với 
tham, sân, sĩ được giảm thiểu, chứng quả Nhất Lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ 
đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả Dự 
lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác 
". Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe Thế Tôn hỏi đáp 
như vậy lây làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc. 


6. Bạch Thế Tôn, nhưng ở tại Magadha có nhiều tín 
đồ này tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, 
nhiều đến nỗi người ta tưởng hai xứ Anga và 
magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh 
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chung. Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng và giới luật đây đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của họ. 
Lành thay nêu gợi được một câu trả lời vê họ, và như 
vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh 
lên Thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại có vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha, sống như Pháp, dùng Chánh 
pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la- 
môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng 
thôm quê. Vua này được dân chúng xưng tán như 

au: " Vị vua sống như Pháp, và dùng Chánh pháp 
cai trị nước này. VỊ Vua này cũng tin tưởng Phật, tin 
tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ ". Và 
dân chúng cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua 
Seniya Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tắn dương 
Thế Tôn ". Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ 
trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay nếu 
gợi được câu trả lời vỀ vị vua này, nhờ vậy nhiều 
người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiên 
giới. Bạch Thế Tôn, lại nữa Thế Tôn đã chứng quả 
Bồ-đề ở Magadha. Thế Tôn đã chứng quả Bồ đề ở 
Magadha, thời sao Ngài không nói về sự từ trần và 
mệnh chung của các tín đồ ở Magadha. Nếu Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín 
đồ ở Magadha, thời các vị này sẽ đau buôn, và nễu 
các vị này đau buôn thời sao Thế Tôn có thê không 
thể trả lời được? 
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Tôn giả Ananda, vì các tín đồ ở Magadha, sau khi đã 
trình lên trước Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài, từ tạ ra đi. 


7. Sau khi tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế 
Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát, đi vào 
Nàdikà để khất thực. Khi khất thực ở Nàdikà xong, 
sau buổi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ngài 
vào ngôi nhà bằng gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, 
suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm suy tưởng đến các 
tín đồ ở Magadha: " Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, 
vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, 
vận mạng như thế nào? " Thế Tôn thấy được chỗ thọ 
sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ 
Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi 
tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rồi ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn, dưới bóng ngôi nhà. 


§. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, lúc 
đến xong, đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngó thật là an tịnh; diện 
sắc của Thế Tôn như là sáng chói nhờ các căn thật 
sự thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hôm nay an 
trú có được hoan hỷ không? 
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9. - Này Ananda, sau khi Thầy, vì các tín đồ ở 
Mapgadha đã nói trước mặt Ta như vậy và đứng dậy 
ra về, Ta đi khất thực ở Nãdikã xong, sau bữa ăn, khi 
đi khất thực về và rửa chân, Ta vào ngôi nhà bằng 
gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ tư duy, chú 
lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: " 
Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. 
Các vị Hiền nhân này thọ sanh ở đầu, vận mạng như 
thế nào? " Rồi Ta thây được chỗ thọ sanh và vận 
mạng của các Hiển nhân tín đồ ở xứ Magadha này. 
Này Ananda, ] úc bấy ĐIỜ THÓI vị Dạ-xoa (Yakkha) ân 
mình lớn tiếng nói răng: " Bạch Thế Tôn, con tên là 
Janavasabha. Bạch Thiện Thệ, con là Janavasabha ". 
Này Ananda, Ngươi từ trước đã từng được nghe ai 
tên là Janavasabha (Xà-mi-sa) chưa? 


- Bạch Thế Tôn, còn trừ trước chưa từng được nghe 
ai tên Janavasabha. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tên 
Janavasabha, con có cảm giác râu tóc bị dựng ngược, 
Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ: " Vị Dạ-xoa này không 
phải là hạng tầm thường, vì đã mang tên Janavasabha 


10. - Này Ananda, khi những lời ây được nói xong, 
vị Dạ-xoa ây hiện ra trước mặt Ta, 
và lần thứ hai, vị ây nói: 
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Từ đây đến bảy lân, 
Từ kia đến bảy lân, 
Mười bốn lần tái sanh, 
Như vậy con biết được, 
Đời quá khứ của con. 


Bạch Thé Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào 
ác thú vì con đã hiệu được ác thú, và nay con 
muôn trở thành bậc Nhât Lai. 


« - Thật hy hữu thay, Hiền giả Dạ- xoa Janavasabha! 
Thật kỳ diệu thay, Hiền giả Dạ - xoa Janavasabha đã 
nói với Ta: « Bạch Thế Tôn, đã lâu con không còn 
đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay 
con muốn trở thành bậc Nhất Lai ». 2o guyên nhân 
8ì, Hiển giả Dạ-xoa Janavasabha tfự biết mình đã đạt 
được địa vị cao thượng, thù thắng như vậy? » 
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Bạch Thế Tôn, con được vua Vessavana (Tỳ sa môn 
Thiên vương) nhờ con đi đến vua Virùlhaka (Tăng 
Trưởng thiên vương) có chút công việc, giữa đường 
con thấy Thế Tôn vào ngôi nhà băng gạch suy nghĩ 
tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở 
Magadha: "Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ,vận 
mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận 
mạng thế nào?" 


Bạch Thể Tôn! 


Bạch Thế Tôn, con tự 
nghĩ: "Ta sẽ đến yết kiên Thế Tôn! Ta sẽ đề cập vẫn 
đề với Thế Tôn!". Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên 
nhân khiến con đến yết kiến Thế Tôn! 


12. " Bạch Thế Tôn, trong những ngày XƯA, những 
ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bố-tát 
(Uposatha) trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn 
thê chư Thiên ở cõi Tàvatimsà (Tam thập tam thiên) 
ngôi họp hội tại Thiện Pháp đường (Sudhamma). 
Xung quanh có Đại Thiên chúng ngồi khắp mọi phía, 
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tại bồn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi. 


- Đại vương Dhatarattha (Trì Quốc Thiên 
vương) vua ở phương Đông, ngôi xây mặt 
hướng Tây, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên 
vương), vua ở phương Nam ngôi xây mặt 
hướng Bắc, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùpakkha (Quảng Mục Thiên 
vươn) vua ở phương Tây, ngôi xây mặt hướng 
Đông, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Vessavana (Tỳ-samôn Thiên 
vươn9), vua ở phương bắc, ngôi xây mặt hướng 
Nam, trước mặt Thiên chúng. 


Bạch Thể Tôn, khi nào toàn thể chư Thiên ở cối Tam 
thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường 
xung quanh có Đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi, 
như vậy là thứ tự chỗ ngôi của những vị này, rồi đến 
chỗ ngôi của chúng con. 


Bạch Thế Tôn, 
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sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn chư Thiên ở Tam 


thập tam thiên hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh: “Thiên 
giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại 
diệt". 


13. "Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thiên chủ Đề thích 
(Sakka Inda) thây chư thiên ở Tam thập tam thiên 
hoan hỷ, liên tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. 


Họ thắng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên, 


Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đnh lê bậc Như Lai, 
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Cùng Chánh pháp vị điệu. 


" Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại 
càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa và nói: " 
Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới 
bị hoại diệt ". 


14. " Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp 
đường, các vị này suy tư thảo luận về mục đích ây. 
Và tùy thuộc về mục dích ấy, bốn vị đại vương được 
thuyết giảng. Theo mục đích Ấy, bốn vị đại vương 
được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ 
ngôi của mình. 


Các đại vương chấp nhận 
Lời giảng dạy khuyến giáo. 
Thanh thoát và an tịnh, 
Đứng bên chỗ mình ngồi. 


15. " Bạch Thế Tôn, 


. Bạch Thê Tôn rồi Thiên chủ 
Sakka nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: " Này 
các Thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh 
sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy báo hiệu 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu 
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Phạm thiên xuât hiện là ánh sáng khởi lên và hào 
quang hiện ra ". 


Theo hiện tượng được thấy, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. 
Hiện tượng đẳng Phạm thiên, 
Là hào quang vi diệu. 


16. " Bạch Thế Tôn, rồi chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên ngôi xuống trên ghế của mình và nói: ' _ Chúng 
tôi sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào 
sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy " 


Cũng vậy, bốn vị đại vương ngôi xuống trên ghế ngồi 
của mình và nói: "Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của 
hào quang này là thế nào sau khi được biết, chúng tôi 
sẽ đi gặp vị ấy ". Sau khi nghe vậy, chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên đều đồng một lòng một ý: " Chúng ta 
sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, 
sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ây " 


17. " Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumãra 
(Thường Đồng hình Phạm thiên) xuất hiện trước chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngài xuất hiện với một 
hóa tướng thô xấu. 


Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm thiên tự nhiên hiện hóa, 
sắc tướng không đủ thù thăng đê chư Thiên ở Tam 
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thập tam thiên khâm phục. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này 
thăng xa chư Thiên khác vê sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thể Tôn, như một hình tượng bằng vàng 

hơn thân hình con người, cũng vậy bạch 
Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra hiện ra trước 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này thăng xa chư 
Thiên khác về sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, không 
một vị Thiên nào trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy 
hoặc mời vị Phạm thiên ngôi. Tât cả đều yên lặng, 
chấp tay, không ngôi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ: 
"Nay, nêu Phạm thiên Sanamkumàra muốn ØÌ VỚI VỊ 
Thiên nào, thời hãy ngôi trên chỗ ngôi của vị Thiên 
ây ", Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra ngồi 
trên chỗ ngôi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hy. Bạch Thế Tôn, 
như vị vua Sát-đế-ly vừa mới làm lễ quản đảnh và 
lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng 
hoan hỷ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên 
Sanamkumàra (Thường Đồng hình Phạm thiên) ngồi 
trên chỗ ngôi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
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cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. 


18. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện với hình tượng thô xấu, hiện thành một đồng tử 
tên là Pancasikha (Ngũ Kế) trước mặt chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên. Bay bồng lên trời, vị này ngồi 
kiết-già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị 
lực sĩ ngồi kết-già trên một chỗ ngôi được trải băng 
phăng hay trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy 
bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra bay bồng 
trên trời, ngôi kiết- -p1à trên hư không, thấy được sự 
an tịnh của chư Thiên ở Tam thập tam thiên liền nói 


lên sự hoan hỷ của mình băng bài kệ sau đây: 
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Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh 
Hay sanh tại cối này. 


Chúng thắng về quang sắc 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 
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Thù thắng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


19. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thê Tôn, tiêng nói của Phạm thiên 
Sanamkumàra có tắm đặc điêm sau đây: 


. Bạch Thê Tôn, khi Phạm 
thiên Sanamkumàra giải thích cho hội chúng với 
tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại 
chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có tám đặc điểm 
như vậy gọi là Phạm âm. 


20. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra, tự 
hiện hóa ba mươi ba hóa thân, môi thân ngôi kiệt già 


trên môi chỗ ngôi của chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên và nói với chư Thiên, này như sau: 
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Chư Thiện hữu, những ai quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, những 
vị này khi thân hoại mệnh chung: 


- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Parinimiitta- Vasavati (Tha Hóa Tự tại thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
NiImmànaratì (Hóa Lạc thiên); 

- Một số được sanh lên Thiên chúng Tusità 
(Đâu-suât thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Yàmà (Dạ- 
ma-thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Tà-vatimsà 
(Tam thập tam thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
CatumàràjJikà (Tứ Thiên vương thiên), 

- Những ai phải điền vào cho đủ số hạ phẩm nhất 
được sanh vào chúng Gandhabba (Càn-thát- 
bà). 


21. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thê Tôn, giọng nói 
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của Phạm thiên Sanamkumàra vê vân đê này được 
nói một cách khiên môi vị Thiên nghĩ răng: ” VỊ ngôi 
trên chô ngôi của ta, chỉ vị ây nói mà thôi " 


Chỉ một Phạm thiên nói, 
Mọi hóa thân đêu nói, 
Chỉ một vị m lặng, 

Tất cả đều im lặng. 


Chư Tam thập tam thiên, 
Cùng Đề. thích nghĩ rằng: 
Chỉ vị ngôi chổ ta, 

Chỉ vị ây riêng nói. 


22." Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra thâu 
nhiếp tất cả thân thành một thân, sau khi thâu nhiếp, 
liền ngôi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka và nói 
với Thiên chúng ở Tam thập tam thiên: 


Thế nào là bốn? Ở đây, vị Tý-kheo tu tập thần túc, 
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câu hữu dục, thiên định tinh cần hành... tỉnh tấn thiền 
định... tâm thiên định... tu tập thân túc, câu hữu với 
tư duy thiên định, tinh cân hành. 


Bốn pháp thân túc này đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác khéo 
léo giải thích để thần thông được sung mãn, để thân 
thông được thuần thục, đề thần thông được thì thiết. 


Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào trong quá khứ đã thưởng thức thân túc thông 
dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển thần túc này. Này các Thiện hữu, những 
Sa-môn hay Bà-lamôn nào trong tương lai sẽ 
thưởng thức thần túc thông dưới một hay nhiều hình 
thức, tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bỗn pháp thần 
túc này. Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong hiện tại thưởng thức thần túc thông 
dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển bốn pháp thân túc này. 


Này chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị 
có thay ở nơi tôi thân lực như vậy không? 


" - Có như vậy, Phạm thiên! 
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23. "Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


> " Chư Thiện hữu, ở đây có người thân cận dục 


Sau một thời gian, 
vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp. 

> Và khi nghe được Thánh pháp. như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp vị này 
sống không thân cận dục lạc, không thân cận 
bắt thiện pháp. 

>> Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân 
cận bắt thiện pháp, nên an lạc khởi lên, và hơn 
cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, 
như từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy, Chư 
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thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc, 
không thân cận bất thiện pháp, an lạc khởi lên, 
và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. 

> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ nhất 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


24. " Chư Thiện hữu, lại nữa: 


~> Ở đây có người 


, sau một thời gian vị này được 
nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc 
Chánh pháp và tùy pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, thân hành thô 
lậu của vị này được an tịnh, khẩu hành thô lậu 
của vị này... ý hành thô lậu của vị này được an 
tịnh. 


— Nhờ thân hành, khẩu hành, ý hành thô lậu của 
vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, nhờ 
từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy chư 
Thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vị này 
được an tịnh, khẩu hành... ý hành thô lậu của vỊ 
này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an 
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lạc, hoan hỷ khởi lên. 


>> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ hai 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác Chứng ngộ. 


25. " Chư Thiện hữu, lại nữa: 


—> Ở đây có người 
thiện", không như thật biết: "Đây là bất thiện", 
không như thật biết: "Đây là có tội", "Đây là 
không tội ˆ, Đây là hạ liệt ”, “Đây là cao 
thượng ”", "Đây là đen trắng đồng đều ". Sau 
một thời gian, vị này được nghe Thánh pHá: 
như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy 
pháp. 

> Sau khi được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp, vị này như 
thật biết: "Đây là thiện", như thật biết: "Đây là 
bắt thiện", như thật biết: "Đây là có tội", "đây 
là không tội" , "đây cần phải thuận theo", "đây 
cần phải né tránh", "đây là hạ liệt”, "đây là cao 
thượng", "đây là đen trắng đồng đều". 


—> Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh 
của vị này được trừ diệt, minh được sanh 
khởi. VỊ này nhờ vô minh được trừ diệt và 
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minh sanh khởi, nên an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. 

> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ ba 
hướng đến an lạc, đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Các chứng nsộ. 


26. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


Thế nào là bốn? Chư Thiện hữu, ở đây vị Tý-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm đê chê ngự tham ưu ở đời. 
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> Nhờ sống quán thân trên nội thân vị này được 
chánh định và chánh an tịnh. 


— Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây, 
tri kiên được sanh khởi đôi với các thân 
khác ngoài tự thân. 


Vị Tỷ-kheo sống quán các cảm thọ từ nội thân... quán 
tâm...quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ 
sống quán pháp đối với các pháp, tâm được chánh 
định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh 
an tịnh ở nơi đây, tri kiến được sanh khởi, đôi với các 
pháp khác. 


" Chư Thiện hữu, BÓN NIỆM XỨ này hướng đến 
CHƠN THIỆN đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc 
Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng 
ngộ ". 

27. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 
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)> Thế nào là bảy? Như chánh tri kiến, chánh tư 


duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm. 


)>- Chư Thiện hữu, nhứt cảnh tánh của tâm do 
bảy chỉ này sửa soạn, được gọi là Thánh 
chánh định cùng với các y chỉ và cùng vớt các 
tư lương. 


-_ Chư Thiện hữu, chánh tư duy §ÑfÑfữÏ đẻ chánh 
tri kiên sanh khởi, 

-_ Chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh khởi, 

-_ Chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi, 

- Chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh 
khởi, 

- Chánh tỉnh tấn vừa đủ để chánh mạng sanh 
khởi, 

- Chánh niệm vừa đủ để chánh tinh tân sanh 
khởi, 
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-_ Chánh định vừa đủ để chánh niệm sanh khởi, 
-_ Chánh trí vừa đủ đề chánh định sanh khởi, 
- Chánh giải thoát vừa đủ để chánh trí sanh khởi. 


" Chư Thiện hữu, nếu có người nói lời chánh ngữ sau 
đây: “Chánh pháp đã được T hế Tôn khéo léo 
thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện 
tại, vượf ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng 
dẫn đến đích, được những người có trí tự mình 
giác hiểu, cửa bắt tử được rộng mở "". 

. Chư Thiện hữu, vì chánh pháp thật sự 
đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có 
kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến 
để mà thây, hướng dẫn đến đích, được những người 
có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. 


" Chư Thiện hữu, những ai tỉn tưởng Phật không 
có thối chuyển, tin tưởng Pháp không có thối 
chuyền, tin tưởng Tăng không có thối chuyển, đầy 
đủ giới hạnh khiến bậc Thánh hoan hỷ, tất cả 
những vị được hóa sanh được Chánh pháp hướng 
dẫn. Hơn vị cư sĩ ở Magadha 
đã từ trần mệnh chung, những vị này đều diệt trừ ba 
kiết sử, chứng quả Dự lưu, không còn đọa vào ác thú, 
chắc chắn đạt đến chánh giáo. Lại có những 
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Với hạng chúng sanh này 
Ước lường phần công đức. 
Không thể ước lượng được 
Sợ phạm tội vọng ngữ. 


28. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, được biết nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra, đại vương Vessavana 
khởi lên suy tư sau đây: “Chư Thiện hữu, thật là kỳ 
diệu! Chư Thiện hữu, thật là hy hữu, được có một 
Đại sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù 
thăng như vậy, được một con đường đặc biệt như 
vậy “” 


" Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra tự tâm 
mình biệt được tâm trí của đại vương Vessavana như 
vậy, liên thưa với đại vương: 


"- Đại vương Vessavana nghĩ như thế nào? Trong 
thời quá khứ đã có một Đại sư thù thăng như vậy, 
một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày 
một con đường đặc biệt như vậy... Trong thời gian 
tương lai, sẽ có một Đại sư thù thăng như vậy, một 
pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày một 
con đường đặc biệt như vậy ". 
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29. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên. 


-_ Đại vương Vessavana sau khi tự thần nghe, tự 
thân chấp nhận câu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, liền nói với chúng của mình. 

- Dạ-xoa Janavasabha sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận câu chuyện của đại vương 
Vessavana nói với hội chúng, liền bạch lại với 
Thế Tôn. 


- Thế Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân chấp 
nhận câu chuyện của Dạ-xoa Janavasabha, và 
sau khi tự mình chứng tri liền nói lại cho tôn 
giả Ananda. 


-- Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân 
chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn liền nói lại 
cho chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo-nI, nam cư 
sĩ và nữ cư sĩ. 

- Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng 
bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày 
càng đông, vì được khéo léo trình bày cho loài 
Người. 
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58 Kinh ĐẠI ĐIÊN TÔN - 19 Trường II, 
81 


KINH ĐẠI ĐIẾN TÔN 
(MAHÀ GOVINDA SUTTANTA) 
— Bài kính sô I9 — Trường II, 61 
I 


1. Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. 
Khi đêm đã gân mãn, 


), với dung mạo 


đoan chánh, chói sáng toàn vùng núi Linh Thứu, đến 
tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, Pancasikha, thuộc 
giòng họ Càn-thát-bà bạch Thế Tôn: 


- Này Pancasikha, hãy nói cho ta nghe! - Thế Tôn nói 
như vậy. 


2. - Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những 
ngày xa xưa, nhân 
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(Uposatha), trong tháng nhập cư mùa mưa, toàn 
thê chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên ngôi hội họp 
tại Thiện Pháp đường, xung quanh có Đại thiên 
chúng ngôi khắp mọi phía; tại bốn phương hướng có 
bốn vị đại vương ngồi. 


- Đại vương Dhatarattha (Trì Quốc Thiên 
vương), vua ở phương Đông, ngôi xây mặt 
hướng Tây, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virũlhaka (Tăng Trưởng thiên 
vương), vua ở phương Nam, ngôi xây mặt 
hướng Bắc, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virũpakkha (Quảng Mục Thiên 
vương), vua ở phương Tây, ngôi xây mặt 
hướng Đông, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Vessavana (Tỳ- sa- môn Thiên 
vương), vua ở phương Bắc, ngồi xây mặt 
hướng Nam, trước mặt Thiên chúng. 


Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thê chư Thiên ở cối Tam 
thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp đường, 
xung quanh có Đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía 
và tại bốn phương hướng có bốn vị đại Vương ngôi, 
như vậy là thứ tự các chỗ ngôi của các vị này, rồi đến 
chỗ ngôi của chúng con. 
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Bạch Thể Tôn, chư Thiên nào trước sống phạm hạnh 
theo Thế Tôn và nay mới sanh lên cõi Tam thập tam 
thiên, những vị này thắng xa chư Thiên khác về thân 
sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên đẹp lòng, thoải mái, hoan hỷ sanh: 
"Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-Ìq giới 
bị hoại diệt. ” 


3. Bạch Thế Tôn, lại bây giờ Thiên chủ Đế-thích 
(Sakka) thấy chư Thiên ở Tam thập tam thiên hoan 
hỷ bèn tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. 


Họ thắng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng. 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 
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Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 

Và Chánh pháp vi diệu. 


Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại 
càng đẹp lòng thoải mái hoan hỷ hơn nữa và nói: 


"- Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la 
giới bị hoại diệt ". 
4. Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Đề-thích biết được chư 


Thiên ở Tam thập tham thiên hoan hỷý, liên nói với 
Chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


" - Các vị có muốn nghe Tám pháp như thật của 
Thê Tôn không? 


"- Chúng tôi muốn nghe tám pháp Như thật của Thế 
Tôn". 


Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Đề-thích ở Tam thập tam 
thiên giải thích vê tám pháp Như thật của Thê Tôn 
như sau: 


5. "- Này chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên các 
vị nghĩ thê nào? 


PHAM THIÊN 567 


tưởng cho đời, vì hạnh phúc vì an lạc cho loài Trời 
và lời Người. Một vị Đại sư dẫn thân vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc vì an lạc cho loài 
Trời và loài Người như vậy, một vị Đại sư đầy đủ 
đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được 
trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


6. " Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, 
một Chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời 
gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ 
người có trí tự mình giác hiểu. Một vị Giảng sư 
thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị Đạo sư 
đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy 
được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế 
Tôn. 


7. "Đây là thiện", "đây là bất thiện" đã được Thế Tôn 
khéo giải thích. "Đây có tội", "đây không tội", "đây 
cần phải tuân theo", "đây cần phải né tránh", "đây là 
hạ liệt", "đây là cao thượng", "đây là đen trắng đồng 
đăng", được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo 
giải thích các pháp thiện, bắt thiện, có tội, không có 
tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, 
cao thượng, đen trắng đồng đẳng, một vị Đại sư đây 
đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được 
trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


PHAM THIÊN 568 


8. "Con đường đưa đến Niết-bàn cho các đệ tử, Niết- 
bàn và con đường phối hợp thành một, đã được 
Thế Tôn khéo giải thích như nước sông Hằng phối 
hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna (Diệm- 
mâu-na). Cũng vậy con đường đưa đến Niết-bàn cho 
các đệ tử, Niết-bàn và con đường phối hợp thành một 
đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải 
thích con đường hướng đến Niết-bàn như vậy, một 
vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó 
tìm thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ 
Thế Tôn. 


9. "Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiện hữu 
Hữu học đang đi trên nẻo đạo và các vị Lậu tận đã 
hoàn tất Thánh đạo. Ngài không di tản chúng nhưng 
sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị 
sông cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú, một Đạo 
sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm 
thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế 
Tôn. 


10. - "Lợi dưỡng cúng dường cho Thế Tôn đã được 
an bài chắc chăn, danh tiếng cũng đã được an bài 
chắc chăn, và con nghĩ răng các vị Sát- đế-ly 
(Khattiyà) sông VỚI gương mặt rất quý mến Ngài. 
Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với 
tâm không kiêu mạn. Một vị sông thọ hưởng các 
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lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị 
Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó 
tìm thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ 
Thế Tôn. 


. Một vị đầy đủ đức 
tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thây trong quá 
khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thê Tôn. 


. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ 
do dự, mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và 
tối sơ Phạm hạnh, một bậc Đạo sư đây đủ đức tánh 
như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, 
cũng như trong hiện tại, trừ Thể Tôn. 


13. "Bạch Thê Tôn, rôi một sô chư Thiên nói như 
sau: 


"- Chư Thiện hữu, nếu có được bốn vị Chánh Đắng 
Giác xuất hiện ở đời, diễn giảng Chánh pháp như Thế 
Tôn. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng 
sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài Người và lời 
Trời”. 
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"Một sô chư Thiên khác lại nói như sau: 


"- Chư Thiện hữu, cần gì có bốn vị Chánh Đăng 
Giác. Chư Thiện hữu, nếu có được ba vị Chánh Đắng 
Giác xuất hiện ở đời, diễn giảng Chánh pháp như Thế 
Tôn. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng 
sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài Người và 
loài Trời. 


"Một sô chư Thiên khác lại nói như sau: 


"- Chư Thiện hữu, cần gì có ba vị Chánh Đắng Giác. 
Chư Thiện hữu, nếu có được hai vị Chánh Đẳng Giác 
xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn. 
Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an 
lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì 
hạnh phúc và an lạc cho loài Người và loài Trời. 


14. "Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Thiên chủ Đế- 
thích nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


"- Chư Thiện hữu, không một chỗ nào, không một 
thời gian nào cùng chung một thế giới mà có hai vị 
Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác đồng thời ra đời, 
không ra trước, không ra sau, không bao giờ sự kiện 
như vậy có thế xảy ra. Chư Thiện hữu, một bậc Thế 
Tôn như vậy, không có tật bệnh, không có đau khổ, 
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sông như vậy trong khoảng thời gian rất dài. Như vậy 
mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho 
chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh 
phúc và an lạc cho loài Người và loài Trời. 


"Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích øì chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường, 
các vị này suy tư, thảo luận về mục đích Ấy. Và tùy 
thuộc về mục đích ây, bốn vị đại vương được thuyết 
giảng: Theo mục dích ây, bốn vị đại vương được 
khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi 
của mình. 


Các đại vương chấp nhận, 
Lời giảng dạy khuyết giáo, 
Thanh thoát và an tịnh, 
Đứng bên chỗ mình ngồi. 


15. "Bạch Thế Tôn, 


Bạch Thể Tôn, rồi Thiên chủ 
Sakka, nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


"- Này các Thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, 
ánh sáng khởi lên, hào quang hiện ra. Như vậy là báo 
hiệu Phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu 
Phạm thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào 
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quang hiện ra. 


Theo hiện tượng được thấy, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện, 
Hiện tượng bậc Phạm thiên, 
Là hào quang vi diệu. 


"Bạch Thế Tôn, rồi chư Thiên ở Tam thập tam thiên, 
ngôi xuống trên chế ngôi của mình và nói rằng: 


"- Chúng tôi sẽ tìm hiệu kêt quả của hào quang này 
là thê nào, sau khi được biệt, chúng tôi sẽ đi gặp vị 
ây. 

Cũng vậy bôn vị đại vương ngôi xuông trên ghê của 
mình và nói răng: 


"- Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này 
là thế nào, sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị 
ây. 

"Sau khi nghe vậy, chư Thiên ở Tam thập tam thiên 
đều đồng một lòng một ý: "Chúng ta sẽ tìm hiệu kết 
quả của hào quang này là thế nào, sau khi đã được 
biết, chúng ta sẽ gặp vị ấy". 


16. "Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra 
(Thường Đông hình Phạm thiên) xuât hiện trước 
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chư Thiên ở Tam thập tam thiên, ngài xuất hiện với 
một hóa tướng thô xâu. 


Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm thiên tự nhiên hiện hóa, 
các tướng không đủ thù thăng đê chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên khâm phục. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên vị này 
thăng xa chư Thiên khác về sắc tướng và danh tiêng. 


Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng 
chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy bạch 
Thế Tôn khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất hiện 
trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này thắng 
xa chư Thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, không 
một vị Thiên trong chúng này đánh lễ hoặc đứng dậy 
mời Phạm thiên ngôi. Tât cả đều yên lặng, chắp (ay, 
không ngôi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ răng: 

"Nếu nay Phạm thiên Sanamkumàra muốn gì với vị 
Thiên nào, thì hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị Thiên ấy 
sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hý. Bạch Thế 
Tôn, như vị vua Sát-đế-ly vừa mới làm lễ quán đảnh 
và lên vương vỊ, VỊ ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô 
cùng hoan hỷ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên 
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Sanamkumàra ngôi trên chỗ ngôi của vị Thiên nào, 
vị Thiên ây sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan 
hỷ. 


17. "Bạch Thế Tôn, rồi Phạm thiên Sanamkumàra 
biệt được sự thoải mái hoan hỷ của chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên liên ân hình tùy hỷ nói lên bài kệ sau 
đây: 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 

Và Chánh pháp vi diệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. 


Thắng xa về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên, 


Cùng Để Thích hoan hỷ, 
Đnh lê bác Như Lai, 
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Và Chánh pháp vi diệu. 


18. "Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm 
Thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thê Tôn tiêng nói của Phạm Thiên 
Sanamkumàra có 


. Bạch Thê Tôn, khi 
Phạm thiên Sanamkumàra giải thích cho hội chúng 
với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi 
đại chúng. Bạch Thế Tôn một tiếng nói có tám đặc 
điểm như vậy được gọi là Phạm âm. 


19. "Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên 
nói với Phạm thiên Sanamkumàra như sau: 


"= Này Phạm thiên, chúng tôi thật sự hoan hỷ với 
những điều chúng tôi đã được chú ý. Hơn nữa Thiên 
chủ Sakka đã nói đến Tám pháp như thật của Thế 
Tôn; và chúng tôi hoan hỷ với tám pháp này. 


"Bạch Thế Tôn, rồi Phạm thiên Sanamkumàra nói 
với Thiên chủ Đê-thích: 


"- Thật lành thay, Thiên chủ, nếu chúng tôi được 
nghe tám pháp như thật của Thê Tôn. 
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"- Vâng, Đại Phạm thiên. 


Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Đế-thích, giải thích tám 
pháp như thật của Thê Tôn cho Phạm thiên 
Sanamkumàra: 


20. "- Này Thiện hữu Đại Phạm thiên, Ngài nghĩ thế 
nào? Như Lai dẫn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, 
vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời, loài Người. 
Một vị Đạo sư dẫn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, 
vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời, loài Người 
như vậy, một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy 
chúng ta khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như 
trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


21. "- Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết 
giảng, một Chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài 
thời gian, đến đề mà thấy, luôn luôn hướng thiện, chỉ 
người có trí tự mình giác hiểu. Một vị Giảng sư 
thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị Đạo sư 
đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy 
được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế 
Tôn. 


22. "Đây là thiện", "đây là bất thiện", đã được Thế 
Tôn khéo giải thích. "Đây là có tội", "đây là không 
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tội", "Đây cần phải tuân theo", "đây cần phải né 
tránh", "đây là hạ liệt", "đây là cao thượng”, "đây là 
đen trắng đồng đắng", đã được Thế Tôn khéo giải 
thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất 
thiện, có tội, không có tội, cần phải thuận theo, cần 
phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trăng đồng 
đăng, một vị Đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng 
ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như 
trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


23. "Con đường đưa đến Niết-bàn cho các đệ tử, 
Niết-bàn và con đường phối hợp thành một, đã được 
Thế Tôn khéo léo giải thích. Như nước sông Hằng 
phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamunà, cũng 
vậy con đường đưa đến Niết-bản cho các đệ tử, Niết- 
bàn và con đường phối hợp thành một đã được Thế 
Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con 
đường hướng đến Niết-bàn như vậy, một vị Đạo sư 
đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy 
trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


24. "Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiện hữu 
Hữu học đang đi trên nẻo đạo và các vị Lậu tận đã 
hoàn tất Thánh đạo. Ngài không di tản chúng, nhưng 
sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị 
sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú, một Đạo 
sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm 
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thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế 
Tôn. 


25. "Lợi dưỡng cúng dường cho thế Tôn đã được an 
bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc 
chắn, và con nghĩ rằng các vị Sát-đế- -ly sống với diện 
mạo rất quý mến Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ 
hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một 
vị sông thọ hưởng các lợi đường với tâm không kiêu 
mạn như vậy, một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như 
vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, cũng 
như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


26. "Thế Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thời nói vậy, 
một vị nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, thành 
tựu các pháp và tùy pháp như vậy, chúng ta thật khó 
tìm thấy trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ 
Thế Tôn. 


27. "Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, 
mọi suy tư hoặc thỏa mãn về tâm nguyện và tôi sơ 
phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ 
do dự, mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và 
tối SƠ phạm hạnh, một bậc Đạo sư đây đủ đức tánh 
như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ, 
cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


- "Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Sakka giải thích tám 
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pháp như thật của Thế Tôn cho chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên. Bạch Thể Tôn, chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên lại càng hoan hỷ, lại càng thích thú, hỷ 
duyệt sung mãn khi được nghe tắm pháp như thật của 
Thế Tôn. 


28. "Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện với hình tướng thô xấu, hiện thành một đồng tử 
tên là Pancasikha (Ngũ Kê) trước mặt chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên, bay bồng lên trời, vị này, ngôi 
kiết- già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị 
lực sĩ ngồi kiết-già trên một chỗ ngồi được trải băng 
phăng trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy bạch 
Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra bay bồng trên 
trời, ngồi kiết-già trên hư không và nói với chư Thiên 
ở Tam thập tam thiên: 


29. “- Chư thiện hữu ở Tam thập tam thiên nghĩ 
thê nào? Thê Tôn đã được đạt trí tuệ bao lâu rồi? 


"Chư Thiện hữu, thuở xưa có vị vua tên là Disampat 
(Thành Chủ). Vua Disampati có vị quốc sư tên 
Govinda (Điển Tôn), và có vị hoàng tử tên là Renu 
(Lê-nô). Bà-la-môn Govinda có người con trai tên là 
Jotipàla (Hộ Minh đồng tử). Hoàng tử Renu, đồng 
tử Jotipàla cùng sáu người Sát-đề-]y nữa, tám người 
này là thân hữu. 
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Sau một thời gian, Bà-la-môn Govinda mệnh chung. 
Khi nghe Bà-lamôn Govinda mệnh chung, vua 
DisampatI than khóc như sau: 


"- Tiếc thay, khi chúng ta giao mọi công việc cho Bà- 
la-môn Govinda để chúng ta có thê được đầy đủ và 
thọ hưởng năm món dục tăng thịnh chính khi ây Bà- 
la-môn lại mệnh chung. 


"Nghe nói vậy, hoàng tử Renu tâu với vua 
Disampat: 


"- Tâu Đại vương, chớ có quá sâu khô than khóc vì 
Bà-la-môn Govinda từ trân. Tâu Đại vương, 


, còn biết kế hoạch sinh lợi hơn phụ 
thân. Những trách nhiệm gì Đại vương giao cho phụ 
thân, nay hãy g1ao cho thanh niên Jotipàla. 

"- Như vậy là phải, Hoàng tử. 

"- Xin vâng, tâu Đại vương. 

30. "Rồi vua Disampati cho gọi một người và bảo: 
"- Khanh hãy đi đến thanh niên Jotipàla, và nói như 


sau: "Mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên 
Jotipàlal Vua Disampati có cho gọi thanh niên 
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Jotipàla! Vua Disampati muốn được gặp thanh niên 
Jotipàlal". 


"- 'Tâu Đại vương, xin vâng! 

"Người ấy vâng lệnh vua Disampati, đến chỗ thanh 
niên Jotipàla ở, khi đên xong liên nói với thanh niên 
Jotipàla: 

"- Mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên 
Jotipàla! Vua DIsampati cho gọi thanh niên Jotipàla! 


Vua Disampati muốn được gặp thanh nhiên Jotipàla! 


"- Xin vâng, này Thiện hữu! 


"Thanh nhiên Jotipàla vâng theo lời người ấy, đi đến 
chỗ vua Disampati ở, khi đến xong liền nói lên 
những lời viêng thăm, và những lời khen tặng xã 
giao, rồi ngồi xuống một bên. Vua DisampatI nói với 
thanh niên Jotipàla đang ngôi bên như sau: 


"- 'Tâu Đại vương, xin vâng! 
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"hanh niên Jotipàla vâng theo lời dạy của vua 
Disampat. 


31. "Rồi vua Disampati phong cho thanh niên 
Jotipàla chức chưởng của Govinda và đặt vào địa vị 
của phụ thân. Thanh niên Jotipàla được phong chức 
như vậy, được đặc vào địa vị của phụ thân Govinda 
như vậy, những phân việc gì phụ thân điều hành, 
những phần việc ấy thanh niên Jotipàla điều hành, 
những phần việc gì phụ thân không điều hành, những 
phân việc ấy thanh niên Jotipàla không điều hành. 
Những công tác gì phụ thân thực hiện, những công 
tác ấy thanh niên Jotipàla thực hiện; những công tác 
gì phụ thân không thực hiện, những công tác ấy 
thanh niên Jotipàla không thực hiện. Do vậy, dân 
chúng nói về Jotipàla: 


"- VỊ Bà-la-môn thật sự là Govindal VỊ Bà-la-môn 
thật sự là Mahà Govinda và được danh tiêng là Mahà 
Govindal 


"-Vua Disampati nay đã già, trọng tuổi, lớn tuôi, đã 
đến thời, đã đến hạn cuỗi cuộc đời. Này Thiện Hữu, 
ai có thê biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có 
thê Xảy Ta, nễu vua Disampati mệnh chung, thời 
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những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong 
hoàng tử Renu lên vương vị. Chư Thiện hữu, quí vị 
hãy đến chỗ hoàng tử Renu an trú, khi đến xong hãy 
thưa với hoàng tử Renu: 


"- Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm 
đầu ý hiệp với Thiện hữu Renu! Chúng tôi sung 
sướng khi thiện hữu sung sướng, chúng tôi đau khô 
khi Thiện hữu đau khô. Nay vua Disampati đã giả, 
trọng tuổi, lớn tuôi, đã đến thời, đã đến hạn cuỗi cuộc 
đời. Này Thiện hữu, ai có thể biết thọ mạng của vua. 
Sự việc này có thể xảy ra. Nếu vua Disampati mệnh 
chung, thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy 
phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu Thiện hữu 
Renu lên vương vị, hãy chia xẻ vương vị với chúng 
tôi! 


33. "-Xin vâng, Thiện hữu! 


"Sáu vị Sát để ly này, vâng theo lời của Bà la môn 
Mahà Govinda, đên tại chô của hoàng tử Renu, khi 
đên xong liên thưa với hoàng tử Renu: 


- Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm 
đầu ý hợp với Thiện hữu Renu, chúng tôi sung sướng 
khi Thiện hữu sung sướng, chúng tôi đau khổ khi 
thiện hữu đau khổ. Nay vua Disampati đã già, trọng 
tuổi, lớn tuôi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. 
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Này Thiện hữu, a1 có thê biết được thọ mạng của vua. 
Sự việc này có thể xảy ra. Nếu vua Disampati mệnh 
chung, thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy 
phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu Thiện hữu 
Renu lên vương vị, hãy chia vương vị với chúng tôi! 


34. "Chư Thiện hữu, sau một thời gian vua 
Disampati mệnh chung. Khi vua Disampati mệnh 
chung, những vị có trách nhiệm phong vua, liền 
phong hoàng tử Renu lên vương vị. Khi được phong 
vương vị, hoàng tử Renu sống đầy đủ và thọ hưởng 
năm pháp dục tăng thịnh. Khi ấy Bà la môn Mahà 
Govinda đi đến chỗ sáu vị Sát đề ly ở, khi đến xong 
liền nói rằng: 


"- Chư Thiện hữu, vua Disampati đã mệnh chung. 
Thiện hữu Renu được phong vương vị lại sống đây 
đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Chư Thiện 
hữu, ai có thê biết được? Dục vọng khiến con nĐười 
s1 loạn. Chư Thiện hữu, hãy đi đến chỗ vua Renu ở, 
khi đến xong, hãy nói với vua Renu như sau: "- Thiện 
hữu, vua DIisampati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu 
được phong vương vị. Thiện hữu có nhớ lời hứa của 
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mình không?” 
"- Xin vâng, này Thiện hữu. 
"Sáu vị Sát để ly này vâng theo lời của Bà la môn 


Mahà Govinda đi đên chô vua Renu ở, khi đên xong, 
liên tâu vua Renu như sau: 


"- Chư Thiện hữu, tôi có nhớ lời hứa của tôi. Chư 
Thiện hữu, ai có thể khéo phân chia đại địa này thành 
bảy phân đồng đều. Đại địa này, phía Bắc thì rộng, 
phía Nam như bộ phận trước của cô xe? 


"- Này Thiện hữu, a1 có thể làm được, ngoại trừ Bà 
la môn Mahà Govinda? 


35. "Rồi vua Renu cho øọI một người và nói: 

"- Này Khanh, Khanh hãy đi đến chỗ Bà la môn 
Mahà Govinda, khi đên xong hãy nói với Bà la môn 
Govinda: "Này Thiện hữu, vua Renu cho gọi Thiện 


hữu." 


"- Xin vâng, tâu đại vương! 
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" Người ấy vâng theo lời của vua Renu, đến tại chỗ 
của Bà la môn Mahà Govinda ở, khi đến xong liền 
nói với Bà la môn Mahà Govinda:"- Thiện hữu, vua 
Renu cho gọi Thiện hữu. 


"- Xin vâng, Thiện hữu! 


"Bà-lamôn Mahà Govinda vâng theo lời nói của 
người ấy, đến tại chỗ vua Renu ở, khi đến xong liền 
nói lên những lời thăm viếng và những lời khen tặng 
xã giao với vua Renu rồi ngồi xuống một bên. Và 
vua Renu nói với Bà-lamôn Govinda đang ngôi 
xuống một bên như sau: 


~ Này Thiện hữu Govinda, hãy đến và phân chia đại 
địa này thành bảy phân đông đêu, đại địa này phía 
Bắc thời rộng, phía Nam như bộ phận trước của cô 
xe. 


—X 1n vâng, Thiện hữu! 


36. "Và vua Ruenu giữ phần quốc độ trung ương. 
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-- "Danfapura (Nại-đa-bố-la) cho dân Kàlingà 
(Ca-lăng-giới) và Potana (Bao-fnh-noa) cho 
dân Assaka (Ma-thâp-na-ka). 


- _Mahissati (ma-hê-sa-ma) cho dân Avanti 
(Ương-đê-na) 


- và Roruka (Lao-lỗ-ca) cho dân Sovira (Tô-vĩ- 
la). 


-_ "Mithilà (Di-thế-la) cho dân Videhà (Vi-đề-hê) 


- và Campà (Thiềm-ba) được tạo ra cho dân 
Anga (Ương-gìà), 


-_ "Bàrànasì (Ba-la-nại) cho dân KàsI (Ca-th1). 
"Tất cả đều do Govinda tạo lập. 


"Và sáu vị Sát-đê-ly này đêu hoan hỷ vê khu phân 
của mình được và sự thành tựu của điêu mong ước: 


"- Những điều gì chúng tôi muốn, những điều gì 
chúng tôi ao ước, những điêu øì chúng tôi nhăm đên, 
những điêu gì chúng tôi hy vọng, chúng tôi đêu được 
hệt. 
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37. "Rồi sáu vị Sát-đế-ly ấy đến tại chỗ Bà-la-môn 
Màhà Govinda ở, khi đên xong liên nói với Bà-la- 
môn Mahà Govinda (Đại Điện Tôn) 


"- Như thiện hữu Govinda là bạn hữu thân tình, thân 
ái, tâm đầu ý hiệp với vua Renu, cũng vậy Thiện hữu 
Mahà Govinda và bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu 
ý hiệp với chúng tôi. Thiện hữu Govinda hãy giáo 
hóa chúng tôi, Thiện hữu Govinda chớ có từ chối 
giáo hóa. 


"- Xin vâng, chư Thiện hữu. 


"Thiện hữu Mahà Govinda trả lời cho sáu vị Sát-đề- 
ly này. Rồi Thiện hữu Mahà Govinda giáo hóa về 
vương chánh cho bảy vị Sát-đế-ly đã được phong 
vua, và Mahà Govinda dạy các chú thuật cho bảy vị 
triệu phú Bà-la-môn và bảy trăm vị tịnh hạnh. 
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"Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda suy nghĩ: “Danh 
tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về ta: Bà-la- 
môn Maha ŒGovinda tự thân thấy Phạm thiên; Bà-la- 
môn Maha Govinda tự thân nói chuyện, thảo luận, 
luận nghị với Phạm thiên. Nhưng ta không thấy 
Phạm thiên, ta không nói chuyện với Phạm thiên, 
không thảo luận với Phạm thiên, không nghị luận với 
Phạm thiên. 


39. "Rồi Thiện hữu Bà-la-môn Mahà Govinda đi đến 
vua Renu, khi đến xong liền tâu với vua Renu: 


"Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về ta: 
"Bà-la-môn Mahà Govinda tự thân thấy được Phạm 
thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghị với 
Phạm thiên". Nhưng ta không thây được Phạm thiên, 
ta không nói chuyện được với Phạm thiên, không 
thảo luận được với Phạm thiên, không luận nghị 
được với Phạm thiên. Ta có nghe các vị Bà-la-môn 
trưởng thượng, lớn tuôi cả giáo thọ với đệ tử đều nói 
răng: « Những ai sống tịnh cư trong bốn tháng mưa, 
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tu tập thiên định về bi tâm sẽ thây được Phạm thiên, 
sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm 
thiên". Nay Thần muốn sống tịnh cư trong bốn tháng 
mưa, và tu tập thiền định về bi tâm. Không một ai 
được đến gặp thân, trừ chỉ một người đem đồ ăn. 


"= Này Thiện hữu Govinda, hãy làm những gì Khanh 
nghĩ là hợp thời. 


40. "Rồi Bà-la-môn Mahả Govinda đến tại chỗ sáu 
vị Sát-đế-ly ở, khi đến xong liền nói với sáu vị Sát- 
đê-Ìy: 


"- Danh tiếng tốt đệp sau đây được truyền tụng về 
tôi: "Bà-la-môn Mahà Govinda tự thân thây được 
Phạm thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và luận 
nghị với Phạm thiên”. Tôi không được thây Phạm 
thiên, không nói chuyện, thảo luận và luận nghị với 
Phạm Thiên. Nhưng tôi có nghe các vị Bà-la-môn 
trưởng thượng, lớn tuôi cả giáo thọ và đệ tử nói rằng: 
"Những ai sống tịnh cư trong bốn tháng mưa, tu tập 
thiền định về bi tâm sẽ thấy được Phạm thiên, sẽ nói 
chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm thiên”. Nay 
tôi muốn sống tịnh cư trong bốn tháng mưa, tu tập 
thiền định về bi tâm. Không một ai được đến gặp tôi, 
chỉ trừ một người đem đồ ăn. 


"- Này Thiện hữu Govinda, hãy làm những øì Thiện 
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hữu nghĩ là hợp thời. 


41. "Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda đi đến chỗ bảy vị 
ở, khi 


đên xong liên nói với các vỊ này như sau: 


"- Chư Thiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sau đây được 
truyền tụng về tôi: "Bà-lamôn Mahà Govinda tự 
thân thây được Phạm thiên, tự thân nói chuyện, thảo 
luận, luận nghị với Phạm thiên”. Nhưng tôi không 
thây được Phạm thiên, không nói chuyện, thảo luận, 
luận nghị với Phạm thiên. Tôi có nghe các vị Bà-la- 
môn trưởng thượng, lớn tuổi cả giáo thọ và đệ tử đều 
nói rằng: "Những ai sống tịnh cư trong bốn tháng 
mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thây được Phạm 
thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm 
thiên". Nay tôi muốn sống tịnh cư trong bốn tháng 
mưa, tu tập thiên định về bi tâm, không một aI được 
đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. 


"- Này Thiện hữu Govinda, hãy làm những gì Thiện 
hữu nghĩ là hợp thời. 


42. "Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda đi đến bốn mươi 
vị phu nhân đồng đăng của mình, khi đến xong liên 


nói với bôn mươi vị phu nhân đông đăng như sau: 


"- Chư Thiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sau đây được 
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truyền tụng về tôi: "Bà-la-môn Mahà Govinda tự 
thân thấy được Phạm thiên, tự thân nói chuyện, thảo 
luận, luận nghị với Phạm thiên”. Nhưng tôi không 
được thấy Phạm thiên, tôi không nói chuyện, thảo 
luận, luận nghị với Phạm thiên. Tôi có nghe các vị 
Bà-la-môn trưởng thượng, lớn tuôi, cả giáo thọ và đệ 
tử đều nói rằng: "Những ai sống tịnh cư trong bốn 
tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm sẽ thấy được 
Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị 
với Phạm thiên". Nay tôi muốn sống tịnh cư trong 
bốn tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, không 
một ai được đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ 
ăn. 


"- Này Thiện hữu Govinda, hãy làm những gì thiện 
hữu nghĩ là hợp thời. 


43. "Rồi Thiện hữu Mahà Govinda cho làm một hội 
đường mới về phương Đông kinh thành, tịnh cư 
trong bốn tháng mưa và tu tập thiền định về bi tâm, 
không một ai đến gặp, trừ người đem đô ăn. 


Sau bốn tháng, sự thất vọng và sợ hãi sau đây khởi 
lên cho Bà-la-môn Mahà Govinda: ”Fa có nghe các 


vị Bà-la-môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và 
đệ tử đêu nói răng: Những a1 sông tịnh cư trong bôn 
tháng mưa, tu tập thiên định về bị tâm, sẽ thây được 
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Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận 
với Phạm thiên. Nhưng nay ta không thấy Phạm 
thiên, không nói chuyện với Phạm thiên, không thảo 
luận với Phạm thiên, không luận nghị với Phạm 
thiên”. 


44. "Rôi Phạm thiên Sanamkumàra với tâm của mình 
biết được tâm của Bà-la-môn Mahà Govinda, như 
một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy Phạm thiên biến mắt 
ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Bà-la-môn 
Mahà Govinda. 


Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda hoảng hốt, TUn SỢ, 
lông tóc dựng ngược, thốt lên bài kệ sau đây với 
Phạm thiên Sanamkumảra (Thường Đồng hình 
Phạm thiên): 


Ôi đoan tướng quang vinh, 
Thiện hữu thát là ai? 
Không biết nên hỏi Ngài. 
Để chúng tôi biết Ngài! 
Phạm thiên giới biết ta, 
Là Đông tử thường hằng! 


Ta là bậc thiên vương, 
Hãy biết ta là vậy, 
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Hãy đem đến sàng tọa, 
Nước rửa chân, thục mát. 
Hiển giả muốn nhận gì, 
Hãy cho chúng tôi biết! 
Ta chấp nhận cúng vậi, 
Mà Ngươi vừa đề cập. 

Vì hạnh phúc hiện tại, 

Vì an lạc tương lai, 

Dịp may nay đã đến, 

Hãy hỏi điều Ngươi muốn. 


45. "Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda suy nghĩ: "Đây 
là dịp may Phạm thiên Sanamkumàra dành cho ta. 
Ta nay hỏi Phạm thiên Sanamkumàra điều gì đã 
được ích lợi cho hiện tại và tương lai? ". 


"Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda suy nghĩ: "Ta rất giỏi 
về những lợi ích hiện tại. Chính người khác cũng hỏi 
ta vỀ những lợi ích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Phạm 
thiên Sanamkumàra lợi ích tương lai". 


"Rôi Ba-la-môn Mahà nói bài kệ sau đây với Phạm 
thiên Sanmakumàra: 


Nay 1a hỏi Phạm thiên, 


Sanamkumàral! 
Ta hỏi điêu nghỉ ngờ, 
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Người khác đêu muốn biết! 
An trú tại chỗ nào, 

Tu tập tại chỗ nào, 

Để chứng quả bắt tử? 


Chính tại Phạm thiên giới: 
Này Ngươi Bả-la-môn. 

AI bỏ ngã, ngã sở, 

Tâm chuyên chú nhứt cảnh, 
Tụ tập đại bi tâm, 

Thoát ly mọi xú uế, 

Lánh xa mọi tà dục, 

An trú ở nơi đáy! 

Để chứng quả bất tử, 
Chính tại Phạm thiên giới. 


46. "- Từ bó ngã và ngã sở hữu, thưa Tôn giả, câu 
ấy tôi hiểu. Trong đời có người từ bỏ tài sản nhỏ hay 
từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ vòng quyên thuộc nhỏ hay 
vòng quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa 
Tôn giả, như vậy ta hiểu nghĩ từ bỏ ngã và ngã sở 
hữu. 


Tâm chuyên nhất cảnh, thưa Tôn giả, câu ây tôi 


hiểu. Trong đời có người lựa một chỗ an trú thanh 
văng, một khu rừng, một gốc cây, một ngọn núi, một 
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hang cốc, một bãi tha ma, một sơn lâm, giữa trời 
không, một đông rơm. Thưa, Tôn giả, như vậy tôi 
hiệu nghĩa tâm chuyên nhât cảnh. 


"Tụ tập bỉ tâm, thưa Tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong 
đời có người an trú, biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với bị, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thư tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, VỊ ây an trú, biến 
mãn với tâm câu hữu với bị quảng đại vô biên, không 
hận, không sân. Thưa Tôn giả, như vậy tôi hiểu nghĩa 
tu tập bị tâm. 


"Thưa Tôn giả, riêng câu nói về xú uế, tôi không 
được hiểu. "Này Phạm thiên, trong loài người cái gì 
là xú uế?" Đó là điều ở nơi đây tôi không hiểu. Tôn 
giả hãy nói đi! 


Loài người bị gì che, 

Bị trói buộc cái gì? 
Phải chịu sanh đọa xứ, 
Bị đóng cửa Phạm thiên. 


Phán nộ và vọng ngữ, 


Gian manh và lừa đảo, 
Hà tiện và quá mạn, 
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Tật đồ và dục cầu, 

Nghĩ ngờ và hại người, 
Tham, sân, si kiêu mạn. 
Những tánh này trói buộc, 
Khiến con người xú uế, 
Phải chịu sanh đọa xứ, 

BỊ đóng cửa Phạm thiên. 


- Như tôi hiểu lời Tôn giả giải thích về các xú uề, 
tin: không dễ gì mà được điều phục, nếu phải sống 
tại gia. Nay tôi muốn xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


"- Hiền giả Govinda, hãy làm gì Hiên giả xem là hợp 
thời. 


47. " Rõi Bà-la-môn Mahà Govinda đi đên chỗ vua 
Renu ở, khi đên xong liên tâu với vua Renu: 


~ Này Tôn giả, hãy tìm một phụ tá khác, vị này sẽ 
điều khiển quốc sự cho Tôn giả. Tôi muốn xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe 
Phạm thiên giải thích các xú uế, chúng tôi dễ gì mà 
được điều phục, nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


- Vụa Renu quốc chủ, 
Thân xin tâu Ngài rõ. 
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Hãy biẾ! quốc độ Ngài, 
Thân không thiêt chức vụ. 


- Nếu Khanh thiếu dục lạc, 
Ta cho Khanh đây đủ! 
Nếu có ai hại Khanh, 
Quốc chủ, ta ngăn chận. 
Khanh là cha, fa con, 
Khanh chở bỏ rơi ta. 


- Thần không thiếu dục lạc 
Không có ai hại thân. 
Vì nghe bậc phi nhân, 
Thần không thiết gia đình. 


- Phi nhân ấy là ai, 

Vị ấy đã nói gì, 

Khanh nghe, bỏ gia đình, 
Bỏ ta, bỏ tất cả? 


- Trước kia ở nơi đây, 
Lòng thần chỉ nguyện cầu 
Lo đốt nén lửa thiêng, 

Và rải có cát tưởng. 

Nay Phạm thiên hiện ra, 
Hiện từ Phạm thiên giới, 
Trả lời câu hỏi thân, 
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Nghe xong thần bỏ nhà. 


- Này Khanh ŒGovinda, 
Ta tin lời Khanh nói! 
Được nghe bác phi nhân, 
Làm sao làm Khác được ? 
Ta sẽ theo gương Khanh, 
Bậc thầy của chúng ta. 
Như hòn ngọc lưu ly, 
Không t vết, cấu uế, 
Thật trong sạch như vậy, 
Ta theo giáo lý Người! 


- Nếu Thiện hữu Govinda xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, thời tôi cũng xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. Chỗ nào Thiện hữu đi, 
chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. 


48. " Rôi Bà-la-môn Mahà Govinda ổi đên chô sáu 
vị Sát-đê-ly ở, khi đên xong liên nói với sáu vị ây 
như sau: 


"- Chư Hiên giả, "hãy tìm một vị phụ tá khác. VỊ này 
Sẽ điều khiến quốc sự cho quý vị Hiền giả. Tôi muốn 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi 
được nghe Phạm thiên giải thích vệ các xú uế. Chúng 
không dễ gì được điều phục, nếu phải sống tại gia. 
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Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. 


"Rồi sáu vị Sát-đề-ly đi qua một bên và thảo luận như 
Sau: 


"- Những người Bà-la-môn này rất tham tài sản. 
Chúng ta hãy lây tài sản đê dụ dô Bà-la-môn này. 


"Các vị này đên tại chô của Bà-lamôn Mahà 
Govinda và nói: 


- Thiện hữu, tài sản trong bảy quốc độ này rất là 
phong phú, Thiện hữu muôn bao nhiêu, Thiện hữu 
cứ lây bây nhiêu. 


- Thôi thôi, chư Thiện hữu! Tài sản của tôi rất là 
phong phú, nhờ sự giúp đỡ của quý vị. Nay tôi đã bỏ 
mọi danh lợi ấy để xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích 
vê các xú uế, chúng không dễ gì được điều phục, nêu 
phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. 


49. "Rồi sáu vị Sát-đề-ly, đi qua một bên và thảo luận 
như sau: 


"Những người Bà-la-môn này rất tham đàn bà. 
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Chúng tôi hãy lấy đản bà để dụ dỗ Bà-la-môn này. 


"Các vị này đên tại chô của Bà-lamôn Mahà 
Govinda và nói: 


"- Thiện hữu, đàn bà trong bảy quôc độ này rât nhiêu. 
Thiện hữu muôn bao nhiêu, Thiện hữu cứ lây bây 
nhiều. 


- Thôi thôi, chư Thiện hữu, tôi có đến bốn mươi vị 
n. nhân, thảy đều đông đăng. Tôi nay muốn từ bỏ 
tất cả các vị ấy để xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích 
về các xú uẽ. Chúng không dễ gì được điều phục, nếu 
sông tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. 


50." - Nêu Thiện hữu Govinda sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, thì chúng tôi cũng sẽ xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào 
thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. 


Nếu từ bỏ dục VỌNG, 

Mà kẻ phảm say đắm. 

Tĩnh cán và cương quyỄ., 
Vững chắc trong nhân lực, 
Đó là con đường chánh, 

Con đường hướng võ thượng, 
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Được Thiện nhân hộ trì, 
Sanh lên cõi Phạm thiên. 


- Chư Thiện hữu, bảy năm quá lâu dài. Tôi không 
thê chờ các Hiền giả đến bảy năm. Ai có thể biết 
được về mạng sống? Chúng ta phải bước đi, hướng 
về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. Việc 
thiện chúng ta cần phải làm. Phạm hạnh chúng ta cần 
phải thực hành. Không aI tránh khỏi sự chết khi phải 
sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích vê các 
xú uẽ. Chúng không gì được điều phục nếu sông, tại 
gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


52." - Vậy Thiện hữu Govinda, hãy chờ trong sáu 
năm nữa... hãy chờ trong năm năm nữ... hãy chờ 
trong bốn năm nữa... hãy chờ trong ba năm nữa... hãy 
chờ trong hai năm nữa... hãy chờ trong một năm nữa. 
Sau một năm chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Chỗ nào Thiện hữu đi, chỗ ấy 
chúng tôi sẽ đi. 
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53. " - Chư Thiện hữu, một năm quá lâu dài. Tôi 
không thể chờ các Hiền giả đến một năm. Ai có thể 
biết được về mạng sông? Chúng ta phải bước đi 
hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. 
Việc thiện chúng ta cần phải làm. Phạm hạnh, chúng 
ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết 
khi phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích 
về các xú uế. Chúng không dễ gì mà được điều phục, 
nếu sống tại gia. Nay tôi muôn xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. 


- Vậy Thiện hữu Govinda, hãy chờ trong bảy tháng 
nữa. Sau bảy tháng chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Chỗ nào Thiện hữu đi, 
chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. 


54. ˆ - Chư Thiện hữu, bảy tháng quá lâu dài. Tôi 
không thê chờ các Hiền giả đến bảy tháng. Ai có thê 
biết được về mạng sông? Chúng ta phải bước đi, 
hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. 
Việc thiện chúng ta cần phải làm. Phạm hạnh chúng 
ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết 
khi phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích 
vệ các xú uế. Chúng không dễ 8i mà điều phục, nếu 
sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. 
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- Vậy Thiện hữu Govinda, hãy chờ sáu tháng nữa... 
hãy chờ năm tháng nữa... hãy chờ bốn tháng nữa... 
hãy chờ ba tháng nữa... hãy chờ hai tháng nữa... hãy 
chờ một tháng nữa... hãy chờ nửa tháng nữa. Sau nửa 
tháng, chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, chỗ nào Thiện hữu đi, chỗ ây chúng 
tôi sẽ đi. 


55. " - Chư Thiện hữu, nửa tháng quá lâu dài, tôi 
không thê chờ các Hiền giả đến nửa tháng. Ai có thể 
biết được về mạng sống? Chúng ta phải bước đi, 
hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. 
Việc thiện chúng ta cần phải làm. Phạm hạnh chúng 
ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết 
khi phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích 
về các xú uẽ. Chúng không dễ 8i mà điều phục, nếu 
sông tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. 


- Vậy Thiện hữu Govinda, hãy chờ cho bảy ngày 
cho đến khi chúng tôi giao quốc độ cho các người 
con và người anh của chúng tôi. Sau bảy ngày, chúng 
tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Chỗ nào Thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. 


- Chư Thiện hữu, bảy ngày không lầu gì. Tôi sẽ chờ 
chư Thiện hữu cho đên bảy ngày. 
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56. " Rồi Bà-la-môn Maha Govinda đi đến chỗ bảy 
triệu phú Bà-la-môn và bảy trăm vị tịnh hạnh ở, khi 
đến xong liền nói với bảy vị triệu phúc Bà-la-môn và 
bảy trăm vị tịnh hạnh như sau: 


_~ Này các Thiện hữu, hãy tìm một vị giáo thọ khác, 
vị ây sẽ dạy các thần chú cho chư Thiện hữu, nay tôi 
muôn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Tôi được nghe Phạm thiên giải thích vê các xú uế. 
Chúng không dễ gì mà điều phục, nếu sống tại gia. 
Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. 


- Thiện hữu Bà- la-môn Govinda, chớ có xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Thiện hữu, 
xuất ø1a Ít có quyên thế, và ít có lợi dưỡng. Làm 
người Bà-la-môn có nhiều quyền thế và có nhiều lợi 
dưỡng. 
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- Nếu Thiện hữu Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào Thiện hữu 
đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. 


57. " Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda đi đến bốn mươi 
vị phu nhân đồng đẳng, khi đến xong liên nói với bốn 
mươi vị phu nhân đồng đăng như sau: 


- Các phu nhân, nếu muốn hãy trở về gia đình của 
mình hay gia đình quyền thuộc và tìm một người 
chồng khác. Tôi nay muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải 
thích về các xú uế. Chúng không dễ gì mà được điều 
phục, nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình. 


- Ngài là người quyên thuộc của chúng tôi, người 
quyên thuộc mà chúng tôi ao ước. Ngài là chồng của 
chúng tôi, người chồng mà chúng tôi ao ước. Nếu 
Tôn giả Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Chỗ nào Tôn giả đi, chỗ ấy 
chúng tôi sẽ đi. 
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58. " Rồi Bà-la-môn Mahà Govinda, sau bảy ngày 
liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà Sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Sau khi Bà-la-môn Mahà 
Govinda xuất gia, bảy vị Sát-đề-ly được làm lễ quán 
đánh lên vương vị, bảy vị Bà-la-môn triệu phú, bảy 
trăm vị tịnh hạnh, bốn mươi vị phu nhân đồng đăng, 
vài ngàn vị Sát-đế-ly, vài ngàn vị Bà-la-môn, vài 
ngản cư sĩ, và một số thiếu phụ trẻ từ các cư xá thiếu 
phụ, những vị này đều cạo bỏ râu tóc, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình theo Bà-la-môn Mahà 
Govinda. 


Và được bao vây bởi hội chúng như vậy, Bà-la-môn 
Mahà Govinda du hành đi qua làng, qua quận, qua 
các đô thị. Và đến tại làng nào, hay quận nảo, hay đô 
thị nào, Bà-la-môn Mahà Govinda được xem là vua 
các vị vua, là Phạm thiên cho các Bà-la-môn, là vị 
Trời cho các cư sĩ. Trong thời gian ấy nếu có người 
nào nhảy mũi hay trượt chân, người ây liền nói: " 
Đảnh lễ Bà-la-môn Mahà Govinda! Đảnh lễ vị phụ 
tá bảy quốc đội! ". 


59. "Bà-la-môn Mahà Govinda an trú, biến mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
_— (thứ hai, cũng vậy phương thứ ba. cũng 


vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
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vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Bà- 
la-môn Mahà Govinda, biến mãn một phương với 
tầm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hỷ... với 
tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, biến mãn với 
tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, 
không sân. Và vị ấy dạy cho các đệ tử con đường 
đưa đến sự thân hữu với Phạm thiên giới. 


60. " Và tất cả những vị nào, trong thời ấy là đệ tử 
của Bà-la-môn Mahà Govinda đều hiểu được toàn 
diện giáo lý của Bà-la-môn Mahà Govinda. Những 
vị này, khi thân hoại, mạng chung đều được sanh 
lên thiện thú, Phạm thiên giới. 


Những vị nào không hiểu một cách toàn diện tất cả 
giáo lý, sau khi thân hoại, mạng chung, một số được 
sanh làm thân hữu với chư Thiên ở Tha Hóa Tự tại 
thiên, một số được sanh làm thân hữu với chư Thiên 
ở Hóa Lạc thiên, một số được sanh làm thân hữu với 
chư Thiên ở Dạ-ma thiên, một số được sanh làm thân 
hữu với chư Thiên ở Tam thập tam thiên, một số 
được sanh làm thân hữu với Tứ Thiên vương thiên. 
Cho đến những vị phải thành tựu các thân thấp kém 


PHAM THIÊN 609 


Như vậy tất cả những thiện nam tử đã xuất gia không 
phải vô hiệu, không phải trông không, trái lại thật sự 
có hiệu quả, có tiên bộ. 


61. Thế Tôn có nhớ không? 


- Này Pancasikha, Ta có nhớ. Ta thuở ấy là Mahà 


- Ta dạy cho các đệ tử của Ta con đường đưa 
đến sự thân hữu ở Phạm thiên quốc. Nhưng này 
Pancasikha, con đường phạm hạnh ây không đưa đến 
yếm ly, ly dục, tịch diệt, an tinh, thăng trí, giác ngô 


và Niết-bàn. Con đường â ây chỉ đưa sanh lên cõi 
Pham thiên. 


Này Pancasikha, con đường phạm hạnh của Ta hoàn 
toàn đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ và Niết-bản. Đó là con đường Thánh 
đạo tám ngành tức là Chánh Tri kiến, Chánh Tư 
duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. Này 
Pancasikha, con đường phạm hạnh này hoàn toàn 
đưa đến yếm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ và Niết-bàn. 


62. Này Pancasikha, những vị đệ tử nào đã hiểu được 
toàn diện tât cả giáo lý của Ta, những vị ây trừ diệt 


PHAM THIÊN 610 


các lậu hoặc, vô lậu, tự mình hiện chứng thắng trí 
giác ngộ, sông an trú tầm giải thoát, tuệ giải thoát. 


-_ Trong những vị không hiểu được toàn diện tất 
cả giáo lý của Ta, trong số những vị ấy, diệt trừ 
năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh và ở tại 
chỗ ấy được nhập Niết-bàn, không phải sanh 
lại thể giới này. 


-_ Trong những vị không hiểu được toàn diện tất 
cả giáo lý của Ta, một trong những vị ấy diệt 
trừ ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham, sân, si, thành 
bậc Nhất lai, chỉ phải sanh vào thế giới này 
một lần nữa rồi diệt tận khổ đau. 


-_ Trong những vị này không | hiểu được toàn diện 
tất cả giáo lý của Ta, một số những vị ấy từ diệt 
ba kiết sử, thành bậc Dự lưu, không còn phải 
sanh vào đọa xứ, nhất định chứng quả Bồ-đề. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Pancasikha, con của 
Càn-thát-bà, sung sướng, hoan hỷ nghe lời dạy của 
Thế Tôn, đánh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài 
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và biên mất tại chô. 
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59 _ Nhắc vị Phạm Thiên sống phóng dật - 
Kinh Phóng Dật — Tương IL, 322 


Phóng Dật — 7ơng I, 322 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Lúc bấy giờ, Thể Tôn đang Thiền tịnh độc cư vào 


buôi trưa. 


3) Rồi hai Bích-chỉ Phạm thiên Subrahmaà và 
Suddhavàsa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, họ đứng 
mỗi người dựa vào một cột cửa. 


4) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà nói với Bích- 
chi Phạm thiên Suddhavàsa: 


-- Này Tôn giả, nay không phải thời để hầu thăm Thế 


Tôn, Thế Tôn đang Thiên tịnh vào buỗi trưa. Và có 
một Phạm thiên giới phôn vinh và thịnh vượng, tại 


đấy có Phạm thiên an trú, sống phóng dật. Này Tôn 
n hậ (lẫn Phụ tiên gi lị: sa ki đến hộ 


5) -- Thưa vâng, Thân hữu. 


Bích-chi Phạm thiên Suddhavàsa vâng đáp Bích-chi 
Phạm thiên Subrahmà. 
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6) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà và Bích-chi 
Phạm thiên Suddhavàsa, như một lực sĩ...,... cũng 
vậy, các vị này biên mât trước mặt Thê Tôn và hiện 
ra ở Phạm thiên giới ây. 

7) Phạm thiên này thấy các Phạm thiên kia từ xa đi 
đên, thây vậy, liên nói với các vị Phạm thiên kia: 

-- Này chư Tôn giả, chư Tôn giả từ đâu đến? 


8) -- Này Tôn giả, chúng tôi đến, sau khi được diện 
kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Này 
Tôn giả, Tôn giả nên đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


9) Khi được nói vậy, Phạm thiên này không đề ý đến 
lời nói ây, /# mình biên hình thành một ngàn thân, 
rôi nói với Bích-chi Phạm thiên Subrahmà: 


mưa 


10) -- Này Tôn giả, ta có thấy thần lực, uy đức của 
Tôn giả như vậy. 


11) -- 
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12) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà r /hân biến 
hình thành hai ngàn thân tôi nói với Phạm thiên kia: 


-- Này Tôn giả, Tôn giả có thây thần lực, uy đức của 
ta như vậy không? 


13) -- Này Tôn giả, tôi có thấy thần lực, uy đức của 
Tôn giả như vậy. 


14) -- Này Tôn giả, 


hơn. a. Này Tôn giả, Tôn 
giả hãy đi đên hâu thăm Thê Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Chánh Giác. 


15) Rồi Phạm thiên kia nói lên bài kệ với Bích-chi 
Phạm thiên Subrahmà: 


Ba hàng kim sí điều, 

Và bốn hàng thiên nga, 
Năm hàng trăm hổ cái 
KRực rỡ và sáng chói, 

Cung điện này chiếu diệu, 
Bừng sáng cả Bắc phương. 


(Bích-chi Phạm thiên Subrahmà): 
1ó) 
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17) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà và Bích-ch1i 
Phạm thiên Suddhavàsa; sau khi làm vị Phạm thiên 
ấy dao động, liền biến mất tại chỗ ấy. 


, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh 


Giác. 
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60 Nói về Tỳ kheo Katamodaka Tissaka - 
Kinh Tissaka — Tương I, 326 


Tỉssaka — 7ơng L, 326 
1) Tại Sàvatth1. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thiên tịnh độc cư vào 
buôi trưa. 


3) Rồi Bích-chỉ Phạm thiên Subrahumà và Bích-chi 
Phạm thiên Suddhavàsa đi đền Thê Tôn; sau khi 
đên, môi người đứng dựa vào một cột trụ cửa. 


4) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà vì Tỷ-kheo 
Katamodaka Tissaka nói lên bài kệ này trước mặt 
Thê Tôn: 


Ai là người có trí, 

Biết nhận xét phân tích, 
Lại muốn đem ước lượng, 
Bác siêu vượt ước lượng ? 


Ta nghĩ người Vô trí, 

Bị hạn chế bao vây, 

Làm sao ước lượng được, 
Bác siêu vượt ước lượng ? 
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6l Ð Nói về Tỳ kheo Kokàlika - Kinh 
Kokàlika — Tương I, 325 


Kokàlika — 7ơng L, 325 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Lúc bây giờ Thế Tôn Thiên tịnh độc cư vào buổi 
trưa. 


3) Rồi Bích-chỉ Phạm thiên Subrahimmà và Bích-chi 
Phạm thiên Suddhavàsa đi đền Thê Tôn; sau khi 
đên, đứng môi người dựa vào một cái trụ cửa. 


4) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà vì Tỷ-kheo 
Kokàlika nói lên bài kệ trước mặt Thê Tôn: 


Ai là người có trí, 

Biết nhận xét phân tích, 
Lại muốn đem ước lượng, 
Bác siêu vượt ước lượng ? 


Ta nghĩ kẻ phàm phu, 

Bị hạn chế bao vây, 

Làm sao ước lượng được, 
Bác siêu vượt ước lượng ? 
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62 Ai có dưy - Kinh TISSA — Tăng IH, 
379 


TISSA —7ãng LH, 379 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại 
núi Gijjihakuta (Linh Thứu). Bấy giờ có hai Thiên 
nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng 
chói sáng toàn vùng GIjjihakuta, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi 
đứng một bên, một Thiên nhân bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Tý-kheo-ni này được giải 
thoát. 


Thiên nhân khác bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này khéo giải 
thoát, không có dư y. 


Các Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp 
nhận. Rồi các Thiên nhân ây, sau khi được biết: "Bậc 
Đạo Sư đã chấp nhận", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài, rồi biễn mất tại chỗ. Rồi Thế 
Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, bảo các Tỷ-kheo: 
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- Đêm này, này các Tỷ-kheo, có hai Thiên nhân sau 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói 
sáng toàn vùng Gijjihakuta, đi đến Ta, sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, 
một Thiên nhân bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, những 
Tỷ-kheo-nI này được giải thoát". Thiên nhân khác 
bạch với Ta: "bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này 
khéo giải thoát, không có dư y”. Này các Tỷ-kheo, 
các Thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, 
các Thiên nhân ây đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng 
về Ta, rồi biễn mất tại chỗ. 


2. Lúc bây giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi không 
xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna 
suy nghĩ như sau: "Những Thiên nhân nào có trí như 
sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là 


1††† 


không có dư y"". 


Lúc bấy giờ, 


Tại 
đây, họ được biết vị ây là Phạm thiên T1ssa, có đại 
thân lực, có đạt uy lực. 


Rồi Tôn giả Mahàmogøsallàna, như người lực sĩ duỗi 
cánh đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; 
cũng vậy, biến mất ở Gijjihakuta và hiện ra ở Phạm 
thiên giới ấy. Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả 
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Mahàmogsallàna từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói 
với Tôn giả Mahàmogsallàna: 


- Hiền giả Moggallàna, hãy đến đây! Thiện lai Hiền 
giả Moggallàna! Đã lâu, Hiền giả Moggallàna mới 
tạo cơ hội này, tức là đến đây. Hãy ngôi, Hiền giả 
Mogsgallàna, đây là chỗ ngôi đã soạn sẵn! 


Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Phạm thiên Tissa đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmogsallàna rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Mahàmogsallàna nói với Phạm thiên Tissa đang 
ngôi xuống một bên: 


- Những Thiên nhân nào có trí như sau: "Có dự y là 
có dự y" hay “không có dự y là không có dự y”? 


- Thưa Hiền giả Moggallàna, 
trí như sau: "Có dư y là có dư y” hay "không có dư y 
là không có dư y". 


- Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên đêu có trí như vậy: "Có dự y là có dự y” hay 
"không có dư y là không có dự y”? 


3. - Thưa Hiển giả, 


: "Có dư y là có 
dư y" hay "không có dư y là không có dư y". 
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~> Thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân 
nào ở Phạm chúng thiên băng lòng với tuổi thọ 
Phạm thiên, bằng lòng với dung sắc Phạm thiên, 
với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng Phạm thiên, 
VỚI My quyền Phạm thiên, không nhự thật rõ biết 
sự xuất lv cao hơn trạng thái ấy. Những vị ây 
không có trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay 
"không có dư y là không có dư y". 
>> Và thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân 
nào ở Phạm chúng thiên, k/ông bằng lòng với tuổi 
thọ Phạm thiên, không bằng lòng với dung sắc 
Phạm thiên, với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng 
Phạm thiên, với uy quyên Phạm thiên, như thật rõ 
biết sự xuất lv cao hơn trang thái ấy; những vị ấy 
có trí như sau: "Có dư y là có dư y” hay "không 
có dư y là không có dư y". 


4. Ở đây, thưa Hiền giả Mogsallàna, Tý-kheo được 
giải thoát cả hai phần. Chư Thiên ấy biết về vị ấy như 
sau: “Tôn giả này được giải thoát cả hai phần". Khi 
thân còn tôn tại, các Thiên nhân và loài Người không 
thây được vị ây. Như vậy, thưa Hiền giả Mogsallàna, 
các Thiên nhân ấy, có trí như sau: "Không có dư y là 
không có dư y". 


5. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Mo ggallàna, Iÿ-kheo 
được tuệ giải thoát, chư Thiên ây biệt vê vị ây như 
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sau: “Tôn giả này được tuệ giải thoái". Khi thân còn 
tồn tại, các Thiên nhân và loài Người thấy được vị 
ây. Khi thân hoại, các Thiên nhân và loài Người 
không thấy được vị ấy. Như vậy, thưa Hiền giả 
Mogsgallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: 
"Không có dư y là không có dư y". 


6. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Ty-kheo 
thân chứng, chư Thiên ấy biết về vị ây như sau: “Tôn 
giả này là vị thân chứng. Rất có thể Tôn giả này, do 
sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thân cận các 
thiện băng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an tru võ thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Như vậy, 
thưa Hiền giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí 
như sau: "Có dư y là có dư y”. 


7. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo 
kiến chí... tín giải thoát... tùy pháp hành. Chư Thiên 
ây biết về vị ấy như sau: "Tôn giả này là vị tùy pháp 
hành. Rất có thể Tôn giả này, do sử dụng các sàng 
tọa thích đảng, do thân cận các thiện bằng hữu, do 
chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự 
mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà các thiện nam tử vì 
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mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình". Như vậy, thưa Hiền giả 
Mogsgallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: "Hay 
trong các vị có dư y, vị ây là vị có dư y'. 


§. Rồi Tôn giả Moggallàna hoan hý tín thọ lời nói 
của Phạm thiên Tissa. Như một người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
ra; cũng vậy, Tôn giả biến mất ở Phạm thiên giới, 
hiện ra ở núi Gijjihakùtaa. Rồi Tôn giả, 
Mahàmogøsallàna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Mahàmogsallàna, đem câu chuyện nói 
với Phạm thiên Tissa như thế nào, tường thuật hết tất 
cả cho Thế Tôn nghe. 


- Nhưng này Moggallàna, Phạm thiên Tissa không 
nói cho Tháy vê hạng người vô tướng trú thứ bảy. 


- Bạch Thế Tôn, nay là thời, bạch Thiện Thệ, nay là 
thời đê Thê Tôn nói về người trú vô tướng thứ bảy. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Này Mogsallàna, hãy lắng nghe. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Mahàmoggallàna vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


9. - Ở đây, này Moggallảna, Tỷ-kheo không tác ý tất 
cả tướng. chứng đạt vô tướng tâm định và an trú. 
Các Thiên nhân ấy biết về vị ấy như sau: “Tôn giả 
này, do không tác ý tất cả tướng, chứng đạt và an trú 
vô tướng tâm định. Rất có thể Tôn giả này do sử dụng 
các sàng tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng 
hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện 
tại tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an 
tru vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà các thiện 
nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia định" Như: vậy, này 
Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí ấy như sau: 
"Có dư y là có dư y"”. 


PHAM THIÊN 627 


63  Khuyên Tỷ kheo Kokàlika - Kinh 
Tudu brahmà — Tương I, 327 


Tudu brahmà — Tương L, 327 
1) Tại Sàvatth1. 


2) Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Kokàlika bị bệnh, đau đón, 
bị trọng bệnh. 


3) Rôi Bích-chỉ Phạm thiên Tuảu khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thăng, chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đên Tỷ-kheo Kokàlika. 


4) Sau khi đến, vị ấy đứng trên hư không, và nói với 
Tỷ-kheo Kokàlika: 


-- Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng vào Sàriputta và 
Mogsallàna. Sàriputta và Mogøgallàna thật là hòa 
nhã. 

5) -- Ông là ai, này Hiền giả? 

6) -- Ta là Bích-chi Phạm thiên Tudu. 


7) -- Này Hiền giả, phải chăng Ông đã được Thế Tôn 
nói là đã chứng quả Bắt lai. Vậy Ông đến ở đời này 
làm gì? Ông có thấy lỗi lâm của Ông như thế nào? 
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Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miệng, 
Kẻ ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đứt lấy thân. 


AI khen kẻ làm bậy, 

Ai chế người làm hay, 

Tự nhen nhúm bắt hạnh, 
Do chính miệng của mình; 
Chính do bất hạnh ấy, 
Nền không được an lạc, 


Nhỏ thay bất hạnh này, 
Trong canh bạc (rủi may), 
Bị tan hoang tài sản, 
Trong giờ phút đỏ đen! 


Lớn hơn, sự bất hạnh, 

Hơn mọi bắt hạnh khác, 
Do tự mình gây nên, 

Cho tự ngã của mình! 

Ai đối xử ác ý, 

Với chư Phát, Thiện Thệ, 
Phải trải qua thời gian, 
Trăm ngàn, nhiêu hơn nữa, 
Ba mươi sảu và năm, 

Trải thời gian thật đài. 


PHAM THIÊN 629 


Ai với lới và ý, 

Phi báng bậc Hiển Thánh, 
Dùng ác tâm chống đối, 
Sẽ sa đọa địa ngục. 


PHẠM THIÊN 


64 Khuyên Tỷ kheo Kokàlika - Kinh TỶ 
KHEO KOKÀLIKA - Tăng IV, 467 


TY KHEO KOKÀLIKA - 7ăng IV, 467 


lỀ Bấy giờ có Tỷ-kheo Kokảlika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Kokàlika bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sàriputa và Moggallàna là ác đục, 
bị ác dục chính phục. 


Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: "Bạch 
Thể Tôn, dâu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đổi 
với con Sàripuffa và Moggallàna là ác dục, bị ác đục 
chinh phục. ” 


- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ 
có nói vậy. Này Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với 
Sàriputta và Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và 
Mogøsallàna. 
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Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: ... Hiền 
thiện là Sàriputfa và Mogøsallàna. 


2. Rồi Tý-kheo Kokàlika từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi 
ra. 


Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không bao lâu, toàn thần của 
Tý-kheo Kokàlika nổi lên những mụt to băng 
sau khi lớn băng hạt cải, chúng lớn lên bằng 
sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên băng 
xn # lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên 
băng : sau khi lớn bằng hòn sỏi Kolatthl, 
chúng lớn lên bằng ; sau khi lớn lên băng hột 
táo, chúng lớn lên bằng , chúng lớn lên 
bằng trái đưa (trái vilva); sau khi lớn lên băng trái 
dưa vilva, chúng lớn lên bằng (trái dưa đã 
chín); sau khi lớn lên băng trái billa, 
. Tại đây, nó năm trên lá chuôi, 
như con cá ăn phải đô độc. 


3. Lúc ấy có độc giác Phạm thiên Tudu đi đến Tỷ- 
kheo Kokàlika, sau khi đên, đứng trên hư không và 
nói với Tỷ-kheo Kokàlika: 


- Này Kokàlika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sàriputta và 
Mogsallàna! Hiên thiện là Sàriputta và Mogøgallàna. 
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- Ông là ai? 
- Ta là độc giác Phạm thiên Tudu. 


- Thưa Hiền giả, có phải Hiền giả là người được Thế 
Tôn trả lời là đã chứng Bất lai? Sao người lại đến 
đây? Hãy xem như thế nào người đã lầm lạc trong 
vấn đề này. 


Rồi độc giác Phạm thiện Tudu nói lên với Tỷ-kheo 
Kokàlika bài kệ này: 


-Con người được sanh ra, 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chớm vào mình. 


-ÄAi khen người đáng chê, 
Ai chế người đảng khen, 
Đêu chất chứa bắt hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bất hạnh, 
Nền không được an lạc. 


-Nhỏ thay, bất hạnh này, 
Chính do cở bạc sanh, 
Khiên tài sản tiêu hao, 


-Bất hạnh này lớn hơn, 
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Không những mất tất cả, 
Lại mất cả tự mình, 

Là người khởi ác ý 

Đối với chư Thiện Thệ. 


-AI chỉ trích bác Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với mi-rab-bu-đa, 

Còn thêm ba mươi sảu, 
Với năm a-bu-äa, 

Phải sanh vào địa ngục 
Chịu khổ đau tại đấy. 


4. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika, do chứng bệnh ấy mệnh 
chung. Sau khi chết, Tỷ-kheo Kokàlika sanh vào địa 
ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sàriputta và 
Mogøsallàna. 


Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm gần mãn, 
với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên, đứng một bên, Phạm thiên SahampatI 
bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã 
mệnh chung. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika mệnh 
chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi 
ác ý đổi với Sàriputta và Moggallàna". Phạm thiên 
Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ 
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Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn rồi biến 
mất tại chô. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, đêm nay Phạm thiên Sahampati 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toản vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên, đứng một bên, này các 
Tỷ-kheo, Phạm thiên SahampatI thưa với Ta: “Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo, Kokàlika đã mệnh chung, phải 
sanh vào địa ngục sen hông, vì tâm khởi ác ý đối với 
Sàripuufa và Moggallàna”. Này các Tỷ-kheo, Phạm 
thiên Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, 
đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rồi biễn mắt 
tại chỗ. 


6. Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu, là tuổi thọ ở địa 
ngục sen hông? 
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- Bạch Thể Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng? 


- Có thể được, này Tỷ-kheo, một cô xe chở hai mươi 
cân kosala chở đây hột mè. Rồi một người cứ sau 
một trăm năm, một trăm năm lây lên một hột mè. 
Mau hơn này Tỷ-kheo là cỗ xe chở hai mươi cân 
kosala chở đây hột mè, do phương pháp này, đi đến 
tận sạch, không còn gì nữa, cũng chưa đủ là một 
Abbuda địa ngục. 


21. Địa ngục Abbuda. 
22. Vĩ như, hai mwơi abbuda địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
23. Ví như, hai mươi Nirabbuda địa ngục là bằng 
một ÄPÑfB d¡a "cục. 
24. VI như, hai mươi ababà địa ngục bằng ImỘt 
địa ngục. 
25. VI như, hai mươi ahaha địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
26. VÍ như, hai mươi atato địa ngục bằng ImỘt 
địa ngục. 
27. Vĩ như, hai mươi kumodo địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
28. Ví như, hai mươi sogandhika địa ngục bằng 
một RE 4. ›...... 
29. Ví như, hai mươi uppalako địa ngục bằng một 
địa ngục. 
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30. Ví như, hai mươi pundarika địa ngục bằng một 
địa ngục. 


Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Con người được sanh ra 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chớm vào mình. 


Ai khen người đáng ché, 
Ai chê người đảng khen, 
Đêu chất chứa bắt hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bất hạnh, 
Nên không được an lạc. 
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AI chỉ trích bác Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với Ni-rab-bu-da, 

Còn thêm ba mươi sảu, 
Với năm A-bu-đa, 

Phải sanh vào địa ngục, 
Chịu khổ đau tại đấy. 
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